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LỜI NÓI ĐẦU 

Theo Chương trình và sách giáo khoa Trưng học cơ sở mới, môn Ngữ văn 
được triển khai dạy học theo nguyên tắc tích hợp (Vãn, Tiếng Việt và Tập làm 
văn) và định hướng phát huy tính chủ động tích cực của học sinh. 

Nhằm góp phần bổ sung tài liệu tham khảo đê ôn tập, hệ thông hoá kiến 
thức, chúng tôi biên soạn bộ sách Kiến thức cơ bản Ngữ văn Trung học cơ sớ. 
Theo đó, cuốn Kiến thức Ngữ văn 8 sẽ được trình bày theo thứ tự tích hợp các 
phân môn thực hiện trong mỗi tuần: 

- Vãn 

- Tiếng Việt 

- Tập làm vãn 

Cách tố chức mỗi bài phần Văn trong cuốn sách sẽ gồm hai phần chính: 

A. TÌM HIẾU CHUNG 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

Nội dung phần TÌM HIỂU CHUNG giúp học sinh tiếp cận với những vấn để 
thể loại, giới thiệu những điều nổi bật vể tác giả, tác phẩm. Nội dung phần GIÁ 
TRỊ TÁC PHẨM bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về nội dung, nghệ thuật, ý 
nghĩa hoặc chủ để của tác phẩm. 

Cách tổ chức mỗi bài phần Tiếng Việt và Tập làm vãn trong cuốn sách 
gồm hai phần chính: 

A. LÝ THUYẾT 

B. THỰC HÀNH 

Phần LÝ THUYẾT tóm lược nội dung và yêu cầu của kiến thức mang tính 
chất khái niộm. Phần THỤC HÀNH đưa ra một sô' hướng dẫn về thao tác thực 
hành kiến thức (chẳng hạn: Tinh thống nhất về chù đê của văn bàn; Bố cục của 
văn bàn; Liên kết các đoạn văn trong vãn hàn; Luyện tập tóm tắt văn hàn tự 
sự; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm; Lập dàn ỷ 
cho hủi văn tự sự kết lĩỢỊ) với miêu tà vù hiểu câm; Viết đoạn văn trong văn bân 
thuyiết minh; Thuyết minh một phương pháp (cách lùm); Thuyết minh một danh 
lam thắng cảnh; Luyện tập đưa yểu tô'hiểu cùm vào hài văn nghi luận; Luyện 
tập (đưa các yếu rỏ' tự sự và miêu tả vào hài văn nghị luận; Luyện tập lùm văn 
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bùn tường trình;). Mỏi tình huống thực hành trong phần này đặt ra một yêu cẩu 
Lhông hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản cùa bài học; ngược lại, qua công vviệc 
[hực hành, kiến thức lí thuyết cũng có thêm một dịp dược củng cố. Vì thế, ggiữa 
lí thuyết và thực hành có mối quan hệ vừa nhãn quả vừa tương hỗ. 

Với chủ trương trình bày kiến thức ở dạng cơ bản, do vậy cuốn sách cchắc 
ỉẽ còn nhũng khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhộn dược ý kiến đóng gófp dể 
:ó thể nâng cao chất lượng trong những lán in sau. 

Xin chân thành cảm ơn. 

NHÓM BIÊN SO/ẠN 
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BAI 1 

TÔI ĐI HỌC 

(Thanh Tịnh) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

ỉ. Tác giả 

Nhà thơ Thanh Tịnh (1911 - 1988) quê ờ ngoại ỏ thành phố Huế, tên khai sinh 
là Trần Văn Ninh, lên 6 tuổi được đổi là Trấn Thanh Tịnh. Thanh Tịnh học tiểu học 
và trung học ở Huế, từ năm 1933 bắt đầu đi làm nghề hướng dẫn viên du lịch rồi 
vào nghề dạy học. Đây cũng là thời gian ông hắt đầu sáng tác văn chương. 

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Thainh Tịnh đã có những đóng góp trên 
nhiêu lĩnh vực: truyện ngắn, truyện dài, thơ, ca dao, bút kí văn học,... song có lẽ 
thành công hơn cả là truyện ngắn và thơ. Thơ' văn Thanh Tịnh nhìn chung đều thể 
hiện vẻ đẹp đằm thắm, với những tình cảm êim dịu và trong trẻo. Tác phẩm chính 
của ông gồm: Hận chiến trường (tập thơ, 193>7), Quê mẹ (tập truyện ngắn, 1941), 
Ngậm ngải tìm trầm (tập truyện ngắn, 1943)., Sức mỏ hỏi (ca dao, 1954), Những 
giọt nước hiển (tập truyện ngắn, 1956),... 

IJ. Thể loại 

ể 

Tồi đi học (in trong tập Quê mẹ - 1941)) thuộc thể loại truyện ngắn. Ở Việt 
Nam, khoảng đầu thế kỉ XX, khái niệm này còn khá mới mẻ. Thời trung đại cũng 
đã có truyện hoãc các tác phẩm có tính chất tự sự nhưng không có tác phẩm nào 
thể hiện được những đặc trưng cơ bàn cùa thể lloại này. 

Truyện ngắn thuộc loại hình tự sự, đặc trưng cơ bản nhất của nó là ngắn. Tuy 
nhiên, mức độ dài ngắn không hoàn toàn quyết định tính chất thể loại. Như trên đã 
nói, nhiểu tác phẩm (có tính tự sự) thời trumg đại nhưng không thể xếp vào loại 
truyện ngắn bởi ngoài tính chất vé dung lượtng, truyện ngắn còn có một sô' đặc 
trưng khác. 

Khác với các truyện dài (ví dụ: tiểu Ithttiỵết) và truyện vừa thường tái hiện 
trọn vẹn cuộc đời một nhân vật, một sự kiệm, hoàn cảnh,, truyện ngắn chỉ là một 
lát cắt, một khoảnh khắc, một hiện tượng mổii bạt (cũng có thể khác thường) của 
cuộc sống. Để đảm bảo với một dung lượng nhỏ mà chuyển tải được nhQng ý 
nghĩa lớn, ngôn ngữ truyện ngắn phải hàm SÚIC đến mức tối đa. Các chi tiết "thừa" 
(đối với việc thể hiện nội dung cốt truyện), c;ác chi tiết rườm rà đều bị lược bỏ để 
tập trung vào những chi tiết chủ yếu nhất. Trong truyện ngắn, dường như hiện 
thực đời sống đã được "nén" chạt lại nhằm nnục đích khắc hoạ nổi bật một hiện 

• w • •• • • • • ề 

tượng, một nét bản chất trong quan hệ nhâm sinh hay trong đời sống tâm hồn con 
người. 
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III. Tóm tát 

Tôi đi học được bô' cục theo dòng hổi tường của nhân vật "tôi" về những kỉ 
niệm buổi tựu trường. Đó là cảm giác náo nức, hồi hộp, ngỡ ngàng với con đường, 
bộ quần áo, quyến vờ mới, với sân trường, với các bạn; cảm giác vừa xa lạ vừa gần 
gũi với mọi vật, vừa ngỡ ngàng vừa tự tin và vừa nghiêm trang vừa xúc động bước 
vào giờ học đầu tiôn. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

1. Nội dung 

1 .a) Nguyên cớ gợi lên trong lòng nhân vật "tôi" kỉ niệm về buổi tựu trường: 

Mở đầu truyện, nhà văn Thanh Tịnh viết: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài 
đườtìg rụng nhiều và trên không có những đám mây hàng hạc, lòng tôi lại nao nức 
những kỉ niệm mơn man của huổi tựu trường...". Như thế, dòng cảm xúc của nhân 
vật "tôi" dược khơi nguồn từ một kí ức định hình khi thời khắc thiên nhiên có 
những biến thái diệu huyền. Những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên trong đời 
được nhân vật "tôi" nhớ lại là thời điểm cuối thu, cây cối bâng khuâng vào mùa 
thay lá. Những chiếc lá khô xào xạc trên đường tưởng như vô tri vô giác ấy đã trở 
thành những sắc màu thông điệp, thanh âm ngôn ngữ riêng hối gọi lòng người 
ngược về một không gian và thời gian cụ thể - dù đã qua rồi nhưng mãi mãi chưa 
xa. Sức mạnh của hồi ức khiến không gian và thời gian hiện tại cũng trỏ nên bâng 
khuâng, náo nức lạ thường. Kỉ niệm về con đường đầu tiên, người thầy đầu tiên, 
trang sách mới và những người bạn mới chung trường chung lớp ấy..., tất cả còn 
nguyên vẹn tươi ngời trong cảm giác "mơn man" dịu nhẹ, ngọt ngào và trong sáng 
"như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng". Khung cảnh thiên 
nhiên gợi nhớ, những cảm xúc trào dâng và chính dòng cảm xúc ấy là "đầu mối" 
dẫn dất trí nhớ trờ về với những sự kiện đã được khắc 'ghi trong quá vẵng. 

b) Đọc toàn bộ truyện ngắn, những kỉ niệm về buổi tựu trường đẩu tiên được 
nhà văn diỉn tả theo trình tự: 

- Từ hiện tại nhớ vé quá khứ: tiết trời cuối thu, hình ảnh các em nhỏ đến 
trường gợi cho nhân vật “tôi” nhớ lại. 

- Dòng hồi tường của nhân vật “tôi” trở vế con dường cùng mẹ tới trường. 

- Cảm giác cùa nhân vật “tôi” khi nhìn thấy ngỏi trường ngày khai giảng, khi 
nhìn các bạn, lúc nghe gọi tên mình vào lóp. 

- Tâm trạng hổi hộp của nhân vật “tôi” lúc ngồi vào chỗ của mình trong giờ 
học dầu tiên. 

ế 

2. Những hình ảnh, chi tiết chứng tỏ tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của 
nhân vật “tôi” khi cùng mẹ đi trên đường tới trường, khi nghe gọi tôn và phải rời 
bàn tay mẹ cùng các bạn đi vào lớp, khi ngồi trong lớp đón giờ học đầu tiên: 
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- Con đường, cánh vật trên đường vốn rất quen nhưng lần này tự nhiên thấy lạ, 
nhân vật “tôi” cảm thấy có sự thay đổi lớn trong lòng mình. 

- Nhân vật “tôi” cảm thây trang trọng và đứng đắn trong chiếc áo vải dù đen 
dài, cùng máy quyển vở mới trên tay. 

- cán thận, nâng niu mấy quyển vờ, lúng túng muốn thử sức nên xin mẹ được 
cầm cả bút, thước như các bạn khác. 

- Ngạc nhiên thấy sân trường hôm nay dày đặc cả người, ai cũng ăn mặc sạch 
sẽ, gương mặt tươi vui và sáng sủa. 

- Ngôi trường vừa xinh xắn vừa oai nghiêm khác thường. Nhân vật “tôi” cảm 
thấy mình bé nhỏ, do đó lo sợ vẩn vơ. 

- Giật mình và lúng túng khi nghe gọi đến tên mình. 

- Càng cảm thấy sợ khi sắp phải rời bàn tay dịu dàng của mẹ. 

- Nghe những tiếng khóc của bạn, cảm thấy bước vào thế giới khác, xa lạ. 

- Vừa ngỡ ngàng, vừa tự tin khi bước vào giờ học đầu tiên. 

3. Cảm nhận vể thái độ, cử chỉ của những người lớn đối với các em bé lần đầu 
đi học: 

- Ông đốc là một người lãnh đạo nhà trường rất hiển từ, nhân ái. 

- Thầy giáo trẻ niểm nở, tươi cười đón nhận học sinh lớp mới. 

- Các bậc phụ huynh đều chuẩn bị chu đáo cho con em mình trong buổi tựu 
trường đầu tiên, đều trân trọng dự buổi khai giảng và hồi hộp cùng các em. 

Thái độ, cử chỉ của những người lớn đối với các em bé trong lần đầu đi học tỏ 
ra rất có trách nhiệm, tạo ra ấn tượng tốt đẹp trong các em ngay từ buổi đầu tiên 
đến trường. 

4. - Trong truyộn ngắn, nhà văn đã sử dụng khá nhiều những hình ảnh so sánh 
giàu giá trị biểu cảm, ví như các so sánh: 

+ 'Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy này nỏ trong lòng tôi 
như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa hâu trời quang đãng." 

+ "Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn máy lướt ngang 
trên ngọn núi." 

+ "Họ như con chim con đứng trên hở tổ, nhìn quãng trời rộng muốn hay, 
nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người 
học trồ cũ, hiết lớp, hiết thầy để khỏi phái rụt rè trong cành lạ." 

- Những so sánh nêu trên xuất hiện ở các thời điểm khác nhau để diễn tả 
những cảm xúc phong phú của nhân vật tôi. Nhờ các hình ảnh giàu sức gợi cảm mà 
cảm giác và ý nghĩ của nhân vật tôi được thể hiện cụ thể, rõ ràng hơn, đồng thời 
cũng gợi ra cho truyện cái chất thơ trong trẻo. 
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II. Nghệ thuật 

1. Đặc sắc về nghệ thuật thể hiên trong truyện ngắn: 

- Truyện dược cấu tạo theo dòng hổi tưởng, mạch truyện phát triển theo trình 
tự thời gian và cảm nghĩ chân thành của nhân vật “tôi”. 

- Trong truyện, cố sự phối hợp nhuần nhuyỉn giữa các phương thức kế và tả. 
Điếu đó giúp cho cảm xúc, tâm trạng của nhan vật được thể hiện một cách tự 
nhiên, hợp lí. 

2. Sức cuốn hút của tác phẩm được tạo nên từ: 

- Tinh huống truyện. 

- Ý nghĩ ngây thơ của nhân vật “tôi”. 

- Hình ảnh thiên nhiên, ngôi trường và những nhân vật khác qua lời kể của 
nhân vật “tôi”. 

III. Ý nghĩa 

Trong cuộc dời của mỗi con người, những kỉ niệm đẹp đẽ, trong sántg của tuổi 
học trò, nhất là kỉ niệm về ngày dẩu tiên di học chắc chắn sẽ được khắc ghi mãi 
mãi. Tác phẩm của Thanh Tịnh khơi đúng vào cái kỉ niệm sâu sắc khó phai ấy. Nó 
khiến mỗi chúng ta khi đọc truyện lại bâng khuâng xao xuyến sống vể những ngày 
xưa tươi đẹp. 

CẤP ĐỘ KHÁI QUẮT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ 

A. LÝTHỮYẾT 

I. Khái niệm 

Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ,...) mà từ biểu 
thị. 

Ví dụ: 

+ nao núng: lung lay, khổng vững lòng tin ở mình nữa 

+ là lướt: mẻm mại, uyển chuyển với vẻ yếu ớt 

- Mỏi từ đẻu mang nghĩa, chúng ta cố hiểu dược nghĩa của từ thì khi nói, khi 
viết mới diẻn đạt đúng tư tường, tình cảm của mình. 

II. Cáp độ khái quát nghĩa của từ ngữ 

Quan sát sơ đồ sau: 



Hoa 




Ta có thể thấy, nghĩa của từ "hoa hồng" khái quát hơn nghĩa của từ "hoa hồng 
nhung", vì nó bao trùm lên các từ: hoa hồng nhung, hoa hồng vàng, hoa hồng 
bạch,... Nghĩa của từ "hoa" lại khái quát hơn nghĩa của từ "hoa hổng". Đó chính là 
cấp độ khái quát của nghĩa từ nghĩa. 

Vậy, sự khái quát có mức độ từ nhỏ đến lớn như vậy giữa các từ ngữ gọi là cấp 
độ khái quát của nghĩa từ ngữ. 

III. Từ ngữ nghĩa rộng và từ ngữ nghĩa hẹp 

Quan sát sơ đồ về Động vật trong SGK, có thể nhận thấy: 

a) Nghĩa của từ động vật rộng hơn nghĩa của các từ thú, chim, cá. Vì phạm vi 
nghĩa của từ dộng vật bao hàm phạm vi nghĩa của các từ kia. 

b) Cũng tương tự như vậy, nghĩa của từ thú rộng hơn nghĩa của các từ voi, 
liươic, nghía cũa từ chim rộng hơn nghía của các từ tu hú, sáo\ nghĩa của từ cá rộng 
hơn nghía của các từ cá rô, cá thu. Bởi phạm vi nghĩa của các từ thú, chim, cá đều 
bao hàm nghĩa của các từ đã nêu trong mỗi nhóm. 

c) Nghĩa của các từ thú, chim, cá rộng hơn nghĩa của các từ voi, hươu (tu hú, 
sáo; cà rỏ, cá thu), đồng thời có nghĩa hẹp hơn từ động vợt. 

B. THựC HÀNH 

1. Mỗi nhóm lập một sơ đồ theo ba cấp độ, cụ thể như sau: 

a j Cấp độ 1: Y phục. 

Cấp độ 2: Gồm 2 nhóm quần và áo. 

Cấp độ 3: Cũng gồm hai nhóm: quần dùi, quán dài và áo dài, sơ mi. 

b) Cấp độ 1: Vũ khi. 

Cấp độ 2: súng và hom. 

Cấp độ 3: súng trường, dại hác và hom ha càng, hom hi. 

2. Các từ cần tìm là: 
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a) Chất đốt: xăng, dầu hoả, (khí) ga, ma dút, củi, than. 

b) Nghệ thuật: hội hoạ, âm nhạc, văn học, điêu khắc. 

c) Thức ăn: canh, nem, rau xào, thịt luộc, tôm rang, cá rán. 

d) Nhìn: liếc, ngắm, nhòm, ngó. 
đ) Đánh: đám, đá, thụi, bịch, tát. 

3. Các từ có nghĩa nằm trong phạm vi nghĩa của mỏi từ đã cho là: 

a) Xe cộ: xe máy, ô tô, xe đạp, xe ba gác, xe xích lô, xe lu,... 

b) Kim loại: nhôm, đồng, sắt, chì,... 

c) Hoa quả: mãng cầu, lê, nhãn, vải, bưởi,... 

d) Họ hàng (người): cô, dì, chú, bác, cậu, mợ,... 
đ) Mang: gánh, vác, khiêng, xách, đội,... 

4. Các từ khổng thuộc phạm vi nghĩa cùa mỗi nhóm từ đã cho là: 

a) thuốc lào 

b) thù quỹ 

c) bút điện. 

d) hoa tai 

5. Cho đoạn văn: 

Xe chạy chầm chậm... Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp. Tôi 
thỏ hổng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa 
kéo cả tay tôi, xoa đàu tói hỏi, thì tôi oà lên khóc rỗi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt 
sùi theo [...]. 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

- Trong đoạn văn trên, các từ: khóc, nức nỏ, sụt sùi là 3 động từ thuộc cùng 1 
phạm vi nghĩạ. 

- Trong đó: từ khốc có nghĩa rộng hcm; nức nở, sụt sùi có nghĩa hẹp hơn, biểu cảm 
hơn. 

TÍNH THỐNG NHẤT CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN 

A. LÝ THUYẾT 
I. Khái niệm 

Trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh: 

1. Tác giả đã nhớ và kể lại những kỉ niệm trong ngày đẩu tiên tựu trưiờng: trên 
đường mẹ đưa đến trường, ờ trường, ỏng đốc gọi tên, xếp hàng di vào lớp, bài học 
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đầu tiên. 

Qua hồi tường, tác giả bày to cảm xúc náo nức khi nhớ về buổi tựu trường đầu 
tiên; khi nhớ lại những kí niệm trong buổi đâu tiên đến trường ấy, tác giả sổng với 
những tình cảm ấu thơ: sự thay đổi, cám giác lớn lên, lạ làm khi đến trường, sợ sột, 
rụt rè khi ông đốc gọi tên, xếp hàng, cảm giác thản quen, gần gui với bạn, với thầy 
trong buổi học đấu tiên. 

2. Chú đề của vãn bản không chi là những sự việc mà tác giả kể lại. Như trong 
vãn bản Tôi di học , ta thấy tình cảm, cảm xúc cũng là một bộ phận quan trọng của 
chú đề vãn bản. Như vậy, có thể phát biếu chu đề của văn bản Tôi đi học là: kể lại 
những sự việc trong buổi dầu tiên di học , tác giả dã hộc lộ ấn tượììg sáu sắc vẻ 
những tình c ảm, cam xúc ấu thơ trong sáng, hổn nhiên. 

3. Từ việc tìm hiểu chủ đề của văn bản trên, có thê hiểu chủ đề của một vãn 
bản là dối tượng và vấn dề chính mà văn bàn ấy biểu đạt. 

II. Tính thông nhát về chú đề cùa vãn bàn 

Ị. Chủ đề của văn bản Tôi di học là: kể lại những sự việc trong buổi đầu tiên 
di học, tác giả dã hộc lộ ấn tượng sáu sắc vé những tình cám, cảm xúc ấu thơ trong 
sáng, hồn nhiên. Biết được điều dó là nhờ các yếu tố: 

- Nhan đề truyện: Tôi di học. 

- Các từ ngữ quan trọng: kí niệm, buổi tựu trường, lần dầu tiên đi đến trường, 
sách vở, bút thước, trường Mĩ Li, học trò, thầy, lớp, hồi trống, ông đốc trường, lớp 
năm, sắp hàng, bàn ghế, phấn, hảng đen, đánh vấn, bài viết tập,... 

- Các câu văn: "Hằng năm... nao nức những kỉ niệm mơn man cùa buổi tựu 
trường.”, "Buổi mai hôm ấy, một buổi mai dầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu 
yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con dường dài và hẹp”, “Trước sân trưởng làng Mĩ Lí 

vui tươi và sáng sủa ”, "ông dốc trường Mĩ Li cho gọi mới đến dứng trước lớp 
ba”, "Sau khi thấy hai mươi tám cậu học trỏ sắp hàng đều dặn dưới hiên trường, 
ỏng đốc liền ra dấu cho chúng tói dị vùn IỚỊ-) năm ”, "Một mùi hươỉig lạ xông lên 
trong lớp ”, "Nluứig tiếng phấn của tliầy tôi gạch mạnh lên hàng đen đã đưa tôi về 
cảnh thật. Tôi vòng tay lên hàn...". 

2. Các từ ngữ, chi tiết nêu bật ấn tượng sâu sắc vé buổi tựu trường đầu tiên; 
cảm giác mới lạ xen lẫn bỡ ngỡ của nhủn vật “tôi” khi cùng mẹ đi đến trường, khi 
cùng các bạn đi vào lớp và trong buổi học dầu tiên: 

+■ náo nức, mơn man, những cảm giác trong sáng ấy, tưng bừng rộn rã,... 

+ trang trọng, đứng đắn, lo sợ vẩn vơ, bỡ ngỡ, ngâp ngừng e sợ, rụt rè, chơ vơ, 
vụng vể lúng túng, run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp, như thấy quả tim 
tôi ngừng đập, giật mình và lúng túng, nặng nề một cách lạ, thấy xa mẹ,... 

+■ Chi tiết dánh rơi vớ; con đường quen nhưng tự nhiên lại thấy lạ; cảm nhận 
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khác nhau về ngôi trước buổi tựu trường và trong buổi tựu trường; khóc nức nở khi 
ông đốc trường gọi tên; hình ảnh con chim con,... 

3. Một văn bản nào đó được xem là đảm bảo tính thống nhất chủ đè khi nó chỉ 
biểu đạt đối tượng và vấn đế chính đã xác định, khổng xa rời hay lạc sang chủ để 
khác. Tính thống nhất này thể hiện ờ những phương diện: nhan dé, quan hê giữa 
các phẩn của văn bản, các từ ngữ, các câu mang chủ đề,... 

B. THựCHÀNH 

1. Đọc lại văn bản Rímg cọ quê tôi của Nguyễn Thái Vận (SGK): 

a) - Đối tượng và vấn để của vãn bản: 

+ Đối tượng: rừng cọ quê tôi. 

+ Vấn đề: sự gắn bó giữa cuộc sống người dân sông Thao với rừng cọ. 

- Thứ tự trình bày đối tượng và vấn đề trong văn bản: Miêu tả rừng cọ trước 
sau đó mới nói đến sự gắn bó giữa cuộc sống người dân sỏng Thao vói rừng cọ là 
một trật tự hợp lí; vì: phải miêu tả cho người đọc biết trước đối tượng (rừng cọ) nhu 
thế nào dể từ đó nhận thấy mối gắn bó bển chặt của con người miẻn đất sững Thao 
với cây cọ. 

b) Chủ đề của văn bản này là: Rừng cọ và sự gắn bó giữa cuộc sôhg; người dân 
sông Thao đối với rừng cọ. 

c) Chủ đề ấy được thể hiện trong toàn vãn bản, từ việc miêu tả rững cọ đến 
cuộc sống của người dân. 

- Cây cọ được miêu tả: 

+ "rừng cọ trập trùng". 

+ 'Thân cọ vút thẳng trời,... Búp cọ vuốt dài như thanh kiếm sắc vung lên. Cây 
non vừa chói, lá dã xoà sát mật đất. Lá cọ tròn xoè ra nhiều phiêh nhọn dài, trông 
như một tay vẫy,...". 


- Cây cọ gắn bó với cuộc sống con người: 

+ "Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân". 

+ "Mẹ dựng hạt giống dầy móm lá cọ, treo trên gác bếp dể gieo cấy mùa sau". 
+ "Chị tôi dan nón lá cọ". 

d) Các từ ngữ, các câu tiêu biểu thể hiện chủ để của văn bản: 

- Các từ ngữ: rừng cọ, cày cọ, thân cọ, húp cọ, lá cọ, chổi cọ, nón lá cọ, mành 
cọ, làn cọ, trái cọ,... 

- Các câu: “Châng có nơi nào đẹp như sông Thao quê tôi, rừng cọ trập 
trùng.", “ Cuộc sống quê tỏi gắn bó với cây cọ" 
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2. Trong các ý: 

a) Văn chương iàm cho những hiểu biết của ta vê quẻ hương đất nước thêm 
phong phú, sâu sắc. 

b) Văn chương lấy ngôn từ làm phương tiện biểu hiện. 

c) Văn chương làm ta thêm tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước, vể • 
truyển thống tốt đẹp của ông cha ta. 

d) Văn chương giúp ta yêu cuộc sống, yêu cái đẹp. 

e) Văn chương nung nấu trong ta lòng căm thù bọn giặc cướp nước, bọn bán 
nước và hun đúc ý chí quyết tâm hi sinh để bảo vệ nển độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Chỉ có ý (a) và (c) là phù hợp với chù đề: "Văn chương làm cho tình yêu quê 
hương đất nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc". 

Làm cho tình yêu quê hương đất nước thêm phong phú và sâu sắc là một trong 
những đặc điểm trong chức năng tác động của văn chương; bên cạnh đặc điểm này, 
văn chương còn mang nhiều đăc điểm khác nữa vể nội dung cũng như hình thức 
thể hiện. Sẽ không đảm bảo tính thống nhất chủ dể nếu chúng ta triển khai các ý 

(b) , (d), (e) khi tạo lập vàn bản với chú dề "Văn chương làm cho tình yêu quê 
hương đát nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc". 

3. Nếu triển khai phân tích dòng cảm xúc thiết tha, trong trẻo của nhân vật 
“tôi” trong văn bản Tôi đi học bằng những ý sau: 

a) Cứ mùa thu về, mỗi lần thấy các em nhỏ núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến 
trường, lòng lại náo nức, rộn rã, xốn xang; 

b) Con đường đến trường trờ nên lạ; 

c) Mẹ nắm tay dẫn đến trường; 

d) Muôn thứ cố gắng tự mang sách vớ như một cậu học trò thực sự; 

e) Sân trường như rộng hơn, ngôi trường như cao hơn; 

g) Sợ hãi, chơ vơ trong hàng người bưỡc vào lóp; 

h) Ông đốc và thầy giáo trẻ trìu mến đón học trò. 

Có thể nhận thấy các ý không phù hợp với chủ đề được nêu ra trong đề bài là 

(c) , (g). Chủ thể của các cảm xúc là “tôi” - nhẫn Vật của câu chuyộrt được kể trồng 
vãn bản Tôi đi học, chứ không phải của “tôi” - người phân tích. Cần điểu chỉnh lại 
cách diễn đạt ý, chẳng hạn: 

- Con đường vốn quen thuộc nhưng “tôi” lại cảm thấy lạ trong buổi đầu tiên 
đến trường; 

- “Tôi” cảm thấy sân trường như rộng hơn, ngôi trường như cao hơn; 

- Điểu chỉnh ý (h); “Tôi” thấy gần gũi, mến yêu lớp học, thầy giáo và các bạn. 

Đọc kĩ lại văn bản Tôi di học dể lựa chọn trình tự sắp xếp các ý. 
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BÀI 2 

TRONG LÒNG MẸ 

(Trích hổi kí Những ngày thơ ấu - Nguyên Hổng) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Nhà văn Nguyên Hổng (1918 - 1982) tên khai sinh là Nguyễn Nguiyên Hồng 
quê ở thành phố Nam Định. Nguyên Hồng sống chủ yếu ỏ thành phối cảng Hải 
Phòng. Ông viết nhiẻu thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, thơ. Ông đượsc nhà nước 
truy tặng giải thưởng Hổ Chí Minh vể văn học nghệ thuật năm 1996. 

Các tác phẩm chính của Nguyên Hồng: Bi vỏ (tiểu thuyết, 1938); Nỉhững ngà) 
thơ ấu (hổi kí, 1938); Trời xanh (tập thơ, 1960); Cửa hiển (bộ tiểu thiuyết 4 tập 
1961, 1967, 1973, 1976); Núi rừng Yên Thế (bộ tiểu thuyết lịch sử nhiéỉú tập chừa 
viết xong); Bước đường viết văn (hổi kí, 1970). 

II. Thê loại 

Hồi kí còn gọi là hổi ức; một thể thuộc loại kí, nhằm ghi những sự việc thuộc 
quá khứ, qua sự nhớ lại. Hổi kí đòi hỏi phải hết sức tôn trọng tính châin thực của 
câu chuyện; sự việc, số liệu, thời gian phải chính xác. Hồi kí gần với truyyện, và nếu 
viết về những sự kiện tiêu biểu, những nhân vật tiêu biểu, hổi kí lại gẩn vvới sử. Hồi 
kí có thể là một câu chuyện mà tác giả là người được chúng kiến, hoặc vừa chứng 
kiến vừa tham dự, hoặc chính tác giả là nhân vật trung tâm. Người viết: hổi kí lấy 
bản thân mình làm địa bàn chính để nhớ lại sự việc đẫ qua (có thể kể lạại cho mội 
người khác ghi). Lời văn của hổi kí cốt chính xác, trung thực, giàu suy ngghĩ và cảm 
tưởng cá nhân (Nguyên Xuân Nam, Từ điển văn học, tập một, NXB Kttioa học xà 
hội, 1983). 

III. Tóm tất 

Đã gần đến ngày giỗ cha vậy mà nguời mẹ đi tha phương cầu thực ở IThanh Hoá 
của Hồng vẫn chưa vé. Người cồ cứ vin vào cái cớ ấy mà xoáy vào cậu bé Hỉồng những 
lời cay độc hòng dể gieo rắc vào đầu em những ý nghĩ xấu xa về mẹ. Thế nthung bằng 
tình yêu thương sâu sắc, Hồng vẫn tin tưởng mẹ. Rổi mẹ cậu cũng vẻ tthật. Hồng 
không nén được xúc động. Cậu nghẹn ngào sung sướng lăn vào lòng mẹ vài cảm nhận 
hạnh phúc của tình mẫu tử. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Phân tích nhân vật người cô trong cuộc dối thoại giữa bà ta với bé Hổng: 

Thái độ cười hỏi của bà cô trong đoạn đối thoại này thể hiện sự giàả tạo trong 
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tính cách của một con người xấu xa. Bà cô đã cố tình khoét sâu hố ngăn cách giữa 
mẹ và con, làm cho cậu bé Hồng râ't xót xa cho hoàn cảnh cùa mẹ. Mặc dầu bé 
Hồng đã phát khóc, nước mắt ròng ròng nhưng bà cô vẫn tươi cười kể chuyện, cố ý 

làm cho bé đau khổ, giận dỗi mẹ. Ý đồ của bà cô là muốn bé Hổng xa lánh, khinh 
miệt mẹ mình. Bé Hồng đã nhận ra vẻ rất kịch của bà cô, dằng sau cái vẻ quan tâm 
là một ý đổ xấu. 

2. Tinh thương yêu mãnh liệt cúa bé Hồng đối với người mẹ bất hạnh thể hiện 
ở chỗ: Bé Hồng không những không bị những lời thâm hiểm của bà cô làm nhu 
nhược mà càng biết hoàn cảnh cùa mẹ, Hồng càng thương mẹ hơn. Biểu hiện rõ 
nhất là chú bé cô kìm nén tình cảm nhưng “nước mắt ròng ròng rớt xuống hai bên 
mép rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và ở cổ”. Cậu bé vẫn tin tường, kính yêu mẹ. Đậc 
biệt là Hồng chỉ thoáng thấy bóng mẹ, đã nhận ra và líu ríu chạy theo. Khi ờ trong 
lòng mẹ, Hồng đã thật sự sung sướng, thực sự được sống trong tình mẫu tử, đến 
mức ù cả tai, và bỗng nhiên quên hết những lời dèm pha độc địa của bà cô. 

3. Giọng văn cúa Nguyên Hồng giàu chất trữ tình, bởi: 

- Trước hết, tình huống đặt ra trong câu chuyện dễ làm cho người con oán 
trách mẹ mình, nhưng tình cảm của người con ở đây không hề một chút mảy may 
thay đổi; ngược lại, vẫn tràn đầy niềm yêu thương, tin tường và còn có mơ ước phá 
tan mọi cổ tục để cho mẹ không bị đau khổ. 

- Dòng cảm xúc của nhân vật được thể hiện mãnh liệt qua những chi tiết miêu 
tả cảm động nghẹn ngào. Sự căm giận, sự xót thương, sự đau khổ và niềm hạnh 
phúc dường như đều ở đỉnh điểm củaíâm trạng. 

- Cách thể hiện thông qua kết cấu lóp lang, hình ảnh so sánh gây ấn tượng 
mạnh, giàu sức gợi cảm. Lời vãn dạt dào tình cảm. 

4. Vể khái niệm hồi kí (xem lại mục I.2.a). 

5. Có thể chứng minh bằng các lí lẽ: 

- Văn Nguyên Hổng viết nhiều về phụ nữ và nhi đổng. Những kiểu nhân vật 
này xuất hiộn nhiểu trong tác phẩm của ông. 

- Nhà văn dành cho phụ nữ và trẻ em những tình cảm chan chứa thương yêu và 
sự nâng niu trân trọng. 

+ Nhà văn diễn tả thấm thìa những nỏi cơ cục, tủi nhục của phụ nữ và nhi đồng. 

•+ Nhà văn thấu hiểu và trân trọng vẻ đẹp tâm hồn và những phẩm chất cao quý 
của họ. 

- Hãy kiểm chứng những điểu nêu trôn khi tìm hiểu nhân vật chú bé Hồng và 
ngườri mẹ của chú. 

II. Nghệ thuật 

Bài văn rất giàu chất trữ tình, cảm xúc thiết tha, dạt dào và rất mực chân thành. 
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vể nhân vật, tuy khổng đàc tả nhưng nhà văn cũng tỏ ra sắc sảo trong: việc xây 
dựng hình ảnh các nhân vật phụ nữ và trẻ em, đăc biệt là khả nãng miêu ttả nội tâm 
của họ. 

III. Ý nghĩa 

Đoạn văn là một "bài thơ trữ tình" cảm động vé tình mẫu tử. Nó khiiến chúng 
ta rung động thiết tha trước nỗi dắng cay, tủi nhục cOng như tình thương yêu s&u 
sắc, cháy bỏng của những con người bất hạnh. 

TRƯỜNG TỪ VỰNG 

A. LÝ THUYẾT 

I. Trường từ vựng 

- Các từ in đậm (mặt, mất, da, gò má, dùi, dầu, cánh tay, miệng ) tnong đoạn 
văn của Nguyên Hổng đẻu có một nét chung về nghĩa: chỉ bổ phận của cơ' thể. 

- Khái niêm: Tmờng từ vụng là tập hợp cùa những từ có ít nhất một nét nghĩa 
chung. 

n. Một số điểm lưu ý 

a) Tuỳ theo múc độ khái quát của ý nghĩa, một trường từ vựng cố thé cchia thành 
nhiều trường từ vụng nhỏ hơn. 

Ví dụ: 

Trường từ vụng "Hoạt động của con người" bao gồm các tntàng nhỏ hơn: 

+ Hoạt động của trí tuệ: nghĩ, suy nghĩ, ngẩm, nghiền ngâm, phán đoán... 

+ Hoạt động của các giác quan để cảm giác: nhìn, trông, ngó, ngủi, nếm, nịghe, sờ... 

+ Hoạt động dời chỏ: đi, chạy, nháy, trườn, hò, hay... 

+ Hoạt động thay dổi tư thế: đứng, ngồi, cúi, lom khom, ngửa, ngHiiing, vắt 
(chân)... 

b) Các trường từ vựng nhỏ trong trường từ vựng lớn có thể thuộc véì nhiểu từ 
loại khác nhau. 

Ví dụ: 

+ Trường từ vựng "các bộ phận của tay": cánh tay, hàn tay, ngón ttay, móng 
tay, đốt tay... đều là danh từ. 

+ Trường từ vựng chỉ "hoạt dộng của tay": vẫy, cầm, nắm, ném, ômi... dếu là 
dộng từ. 

c) Do hiộn tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khỉác nhau: 

Ví dụ: 
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+ Mắt 

* Trường bộ phận của cơ thế: mắt, miệng, tay, chân, tai, mũi.... 

* Trường hoạt động: nhìn, ngó, trông, theo... 

+ Chữ "sắc" trong các trường hợp sau thuộc về những trường từ vựng khác nhau: 

* Dao mài rất sắc. 

* Mắt sắc như dao. 

* Chè nấu nhiều dường quá, ngọt sắc lên. 

d) Trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong văn chương, người ta thường sử 
dụng cách chuyển trường từ vựng nhàm mục đích tăng thêm tính nghệ thuật của 
ngôn từ thông qua các phương thức: nhân hoá, so sánh, ẩn dụ... 

Ví dụ: 

Khăn thương nhớ ai. 

Khàn rơi xuống đất. 

Khăn thương nhớ ai, 

Khăn vắt lên vai. 

Khản thương nhớ ai, 

Khăn chùi nước mắt. 

Đèn íhưcmg nhớ ai, 

Mà đèn không tắt? 

Mắt thương nhớ ai, 

Mắt ngủ không yên! 

Đêm qua, em những lo phiền 
Lo vì một nỗi không yên mọi bề. 

(Ca dao) 

B. THỰC HÀNH 


1. Các từ thuộc trường từ vựng "người ruột thịt" trong đoạn trích Trong lòng 
mẹ của Nguyên Hồng là: cậu, thầy (hố), mợ (mẹ), cô, em hé (ém), con. 

2. Đặt tên cho các trường từ vựng. 

a) lưới, nơm, câu, vó: dụng cụ đánh bắt thuỷ sản. 

b) tủ, rương, hòm, va-li, chai, lọ: dụng cụ để đựng. 

c) dá, đạp, giẫm, xéo: hoạt động cúa chân (tác động đến vật khác). 


d) huồn, vui, phấn khởi, sợ hãi: trạng thái tâm lí. 

e) hiên lành, độc ác, cài mcr. tính cách. 1 f 
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g) bút mày, hút bi, phấn, bút chì: dụng cụ để viết. 

3. Đọc đoạn vân: 

Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chì cô ý gieo rắc vào đấu óc tôi những 
hoài nghi để tôi khinh miệt vá ruồng rẩy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là 
goá chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương càu thực. Nhưng 
đời nào tình thương yiu và lòng kính mến mẹ tôi lại hị những rấp tám tanh bẩn 
xâm phạm đến... 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

Các từ in đậm trong đoạn trích trên thuộc trường từ vựng chỉ thái độ. 


4. Sắp xếp các từ đã cho vào đúng trường từ vụng theo bảng. 


Khứu giác 

Thính giác 

mũi, thơm, điếc, thính 

tai, nghe, điếc, rõ, thính 


5*. Tìm các trường từ vựng của mỗi từ: 

a) lưới: lưới đánh cá, lưới đánh chim (trường đổ dùng để đánh bẫy cá, chim); 
sa lưới, lưới phục kích (trường vây bắt),... 

b) lạnh: lạnh giá, lạnh lẽo, lạnh buốt,... (trường nhiệt độ); lạnh lùng, lạnh 
nhạt,... (trường tình cảm). 

c) tấn công: tiến công, tấn công vào nghèo đói (trường chi chiến trận, chiến 
dịch), tấn tới (trường chỉ chuyện học hành), tấn tuồng (dùng trong kịch),.... 

6. Trong đoạn thơ: 

Ruộng rẫy là chiến trường, 

Cuốc cày là vũ khí, 

Nhà nông là chiéh sĩ, 

Hậu phương thi đua với tiền phương. 

(Hổ Chí Minh) 

các từ in dâm ( chiến trường, vũ khi, chiến sĩ) vốn thuộc trường "quAn sự" 
nhưng ờ dây, chúng dã dược chuyển nghĩa sang chỉ trường "nống nghiệp". 

7. Định hướng trước năm từ cùng trường từ vựng chỉ "trưèmg học" hoặc trường 
"môn bóng đá" sau đó viết một đoạn văn miêu tả hay biểu cảm có sử dụng năm từ 
thuộc cùng trường từ vựng nều trên. 


1 
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BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN 

A. LÝ THUYẾT 

I. Bô cục của vân bán 

Đọc văn bản Người thầy đạo cao đức trọng của Phan Huy Chú: 

1. Văn bản trôn có 3 phần: 

- Phần đầu (Mờ bài) từ đầu đến “danh lợi”: giới thiệu khái quát vể nhân vật 
Chu Văn An. 

- Phần giữa (Thân bài) từ “Học trò theo ông” đến “không cho vào thảm": 
những biểu hiện chứng tỏ “đạo cao đức trọng” của thầy Chu Vản An. 

- Phần cuối (Kết bài) từ “Khi ỏng mất” đến hết: tình cảm của người đời dành 
cho Chu Văn An khi ổng mất. 

2. Nhận xét vể nhiệm vụ cùa từng phần trong văn bản trên là: 

- Mớ hài giới thiệu nhân vật, nêu chú để của văn bản. 

- Thân hài cụ thể hoá, làm rõ nội dung đã nêu à Mở hùi. 

- Kết hài thâu tóm, nhấn mạnh nội dung đã biểu đạt trong Thân hài. 

3. Ba phần Mở hài, Thân hài, Kết hài có nhiệm vụ khác nhau trong việc triển 
khai nội dung của văn bàn. Mặc dù vậy, giữa chúng vẫn luôn có mối quan hệ chặt 
chẽ, ràng buộc với nhau. 

4. Bô cục của văn bản là việc tổ chức các phần, đoạn trong văn bản để thể 
hiên chủ đề của văn bản. 

- Một văn bản hoàn chỉnh thường có bố cục 3 phần: Mở hài, Thân hài và Kết hài. 

- Nhiệm vụ của từng phần và mối quan hệ giữa các phần: 

+ Mò bài: có nhiệm vụ nêu ra chủ đé của văn bản. 

+ Thân bài: trình bày, làm rõ các khía cạnh cùa chủ đề. 

He Kết bài: tổng kết chú dể của văn bản. 

II. Cách bố trí, sáp xếp nội dung phần Thân bài của bài vãn 

ĩ. Hổi tưởng lại những ki niệm về buổi tựu trường đầu tiên, ở phần Thân hài 
văn bản Tôi đi học, tác giả Thanh Tịnh đã sắp xếp các sự việc theo trình tự thời 
gian: trên đường đến trường -> khi đến trường -> trong lớp học; trong dó có mạch 
sắp xếp theo sự liên tường: trước và trong buổi tựu trường đầu tiền (cảm nhận về 
con đường, ngôi trường,...). 

2. Để trình bày diễn biến tâm trạng của cậu bé Hổng, Thán hài của văn bản 
Trong lòng mẹ được sắp xếp theo diễn biến tâm trạng của cậu bé Hồng gắn với hai 
sự viêc chính: khi bà cô nói xấu người mẹ và khi bất ngờ được gặp lại mẹ. 
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3. Khi tả người, vật, con vật, phong cảnh,... tuỳ theo từng đối tượng và mục 
đích miêu tả, người ta có thể miêu tả theo trình tự từ khái quát đến cụ thể hoặc 
ngược lại. Một số cách sắp xếp trình tự miêu tả thường gặp: 

- Tả người: Tả từ ngoại hình đến suy nghĩ, tình cảm, tính cách hoậc ngược lại; 
Có thể bắt đẩu việc miêu tả bằng cách kể tiểu sử (lai lịch, tuổi tác, nghẻ nghiệp, địa 
vị xã hội,...) rồi đến khắc hoạ chân dung, tính cách,...; 

r Tả vật, con vật: tả từ đặc điểm chung, khái quát đến đặc điểm riêng của từng 
phần, từng bộ phận; 

- Tả cảnh vật: tả từ khái quát đến cụ thể, từ xa đến gần, từ cao đến thấp hoặc 
ngược lại; cũng có thể tả lần lượt từng khía cạnh cùa cảnh vật: âm thanh, ánh sáng, 
màu sắc, đường nét,... 

4. Để thể hiện chủ để “đạo cao đức trọng” của thầy Chu Văn An, phần Thân hài 
của văn bản Người thầy đạo cao đức trọng đã sắp xếp các sự việc theo trình tụ sau: 

Thầy Chu dạy học giỏi, học trò đỗ đạt cao vua mời dạy học cho thái tử -> 
can gián vua -> từ quan -> học trò kính trọng -> nghiêm khắc với học trò. 

5. Từ các bài tập trên, có thể thấy phần Thân hài của một văn bản thường sắp 
xếp các nội dung theo trình tự: 

- Không gian và thời gian. 

- Khái quát và cụ thể. 

- Sắp xếp theo mạch phát triển của vấn đề, mạch suy luận, liên tưởng.,... 

Nhìn chung, người ta có thể linh hoạt trong việc bô' trí, sắp xếp nội dung phần 
Thân hài của văn bản miễn sao đảm bảo tính thống nhất chủ để, sự mạch lạc trong 
triển khai chủ đề, giúp người đọc tiếp nhận được nội dung muốn biểu đạt, 

B. THựC HÀNH 

1. Đọc các đoạn trích (SGK): 

* Chủ đề trong mỗi đoạn trích là: 

- (a): Miêu tả cảnh sân chim đông đúc, náo dộng. 

- (b): Cảm nhận vể vẻ đẹp biến ảo của cảnh núi Ba Vì. 

- (c): Chúng minh luận điểm: lịch sử thường có nhiều những trang đau thương 
nhung bằng trí tưỏng tượng, dân chúng tìm cách chữa lại sự thật để khỏi phải công 
nhận những tình thế đắng ưu uất. 

* Nhận xét vé cách triển khai chủ đế trong đoạn trích: 

- (a) Miêu tả theo thứ tự không gian: nhìn xa - đến gần - đến tân nơi - đi xa dần. 

- (b) Trình bày ý theo thứ tự thời gian: về chiểu. 

- (c) Đoạn dầu nêu chủ đề (luận điểm cần chứng minh), hai đoạn sau đưa luận 
cứ chứng minh cho luận diểm. 
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2. Nếu phải viết một vãn ban nêu lên cảm nhân của <erri về lòng thương mẹ của 
chú bé Hỏng trong văn bán Tron# lòng mẹ cùa Nguyên Hồng, chúng ta có thể triển 
khai hai ý và sắp xếp theo trình tự như sau: 

- Lòng thương yêu mẹ của chú bé Hồng khi dối diện V'ới những lời nói rất cay 
độc của người cô. 

- Tinh thương yêu mẹ biểu hiện khi cậu gặp và sà vào lòng người mẹ sau bao 
nhiêu ngày tháng đợi mong. 

3. Dưới đây là hệ thống các ý phục vụ cho phần Thân bài của để vãn: Chứng 
minh tính đúng đắn của câu tục ngữ Di một ngày đàng, học mội sàng khôh. 

(1) Các vị lãnh tụ bôn ba tìm đường cứu nước; 

(2) Nghlạ đen và nghĩa bóng của vế Di một ngày đàng; 

(3) Những người thường xuyên chịu khó hoà mình vào đời sống sẽ nắm chắc 
tình hình, học hỏi được nhiêu điều bổ ích; 

(4) Nghĩa đen và nghĩa bóng của vế học một sàng khôn ; 

(5) Trong thời kì đổi mới, nhờ giao lưu với nước ngoài, ta học tập được công 
nghệ tiên tiến cúa thế giới. 

Các ý nêu trên đã bị sắp xếp một cách lộn xộn. Cần phải sắp xếp lại chúng 
theo hai nhóm: giải thích câu tục ngữ và chứng minh tính đúng đắn của câu tục 
ngữ. Lưu ý đến trình tự trước sau cua hai nhóm ý, phải giải thích trước rồi mới tiến 
hành chứng minh. Thứ tự đúng là: (2) —> (4) —> (1) —> (3) -» (5). 

BÀI 3 

TỨC NƯỚC VỠ BỜ 

(Trích tiểu thuyết Tẳt đèn - Ngô Tất Tố) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Nhà vãn Ngô Tất Tố (1893 - 1954) quê ỡ làng Lộc Hà (nay thuộc huyện Đông 
Anh, ngoại thành Hà Nội). 

— Trước 1945, Ngô Tất Tô làm nhiều nghề: dạy học, bốc thuốc, làm báo, viết 
vãn. Ông từng cộng tác với nhiêu tờ báo: An Nam tạp chí, Đông Pháp thời háo, 
Thần chung, Phổ 1 thông, Đông Phương, Công dán, Hải Phòng tuần háo, Hà Nội 
tân văn, Thực nghiệp, Tương lai, Thời vụ, Con ong, Việt nữ, Tiểu thuyết thứ ha,... 

- Trong Cách mạng tháng Tám, ông tham gia Ưỷ ban Giải phóng xã (Lộc 
Hà). Nãm 1946: gia nhập Hội Văn hoá Cứu quốc và lên chiến khu Việt Bắc 
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tham gia kháng chiến chông Pháp, Nhà vãn từng là Chi hội trường Chí hội Vãn 
nghệ Việt Bắc, hoạt động ở Sờ Thỏng tin khu XII, tham gia viết các báo: Cííu quốc 
khu VII, Thông tin khu vu, Tạp chí Văn nghệ và báo Cưu quốc Trung ương... và 
viết văn. Ông đã là Uỷ viên Ban chấp hành Hội văn nghệ Việt Nam (trong Đại hội 
Văn nghệ toàn quốc lần thứ 1 - 1948). 

- Tác phẩm đã xuất bản: Ngỏ Việt xuân thu (dịch, 1929); Hoàng Hoa Cương 
(dịch, 1929); Vua Hàm Nghi với việc kinh thành thất thủ (truyện kí lịch sử, 1935); 
Đề Thám (truyện kí lịch sử, viết chung, 1935); Tắt đèn (tiểu thuyết, báo Việt Nữ, 
1939, Mai Lĩnh xuất bản, 1940); Ưu chõng (phóng sự tiểu thuyết, 1940; đăng báo 
Thời vụ, 1941, Mai Lĩnh xuất bản, 1952); Thơ và tình (dịch thơ Trưng Quốc, 

1940) ; Đường Thi (sưu tầm, chọn và dịch, 1940); Việc làng (phóng sự, báo Hà Nội 
tân văn, 1940, Mai Lĩnh xuất bản, 1941); Thi văn hình chú (tuyển chọn, giới thiệu, 

1941) ; Văn hẹn: đời LÁ (tập I) và Văn học đời Trần (tập II, trong bộ Việt Nam văn học 
- nghiên cứu, giới thiệu, 1942); Lão Từ (soạn chung, 1942); Mặc Tử (biên soạn, 

1942) ; Hoàng Ư nhất thống chí (dịch, tiểu thuyết lịch sử, 1942; báo Đông Pháp, 
1956); Kinh dịch (chú giải, 1953); Suối thép (dịch, tiểu thuyết, 1946); Trước lửa chiến 
đấu (dịch, truyện vừa, 1946); Trời hiỉrng (dịch, truyện ngắn, 1946); Duyên máu (dịch, 
truyện ngắn, 1946); Doãn Thanh Xuân (dịch, truyện ngắn, 1946, 1954); Nữ chiến sĩ 
BÙI Thị Phác (chèo, 1951). 

Tác phẩm cùa Ngô Tất Tô' sau này được tập hợp trong tuyển tập: Ngô Tất Tô' 
và tác phẩm, gồm 2 tập, do Nhà Xuất bản Văn học ấn hành, 1971 - 1976. 

- Nhà văn đã được nhận hai giải thưởng trong giải thưởng văn nghệ 1949 - 
1952 của Hội Văn nghệ Việt Nam: Giải ba dịch (Trời hửng, Trước lửa chiến đấu) 
và giải khuyến khích (vở chèo Nữ chiến sĩ Bùi Thị Phác)\ Giải thưởng Hổ Chí 
Minh vé văn học nghệ thuật (năm 1996). 

n. Thể loại 

Đoạn Tức nước vỡ hờ trích từ chương XVIII của tác phẩm Tắt đèn - cuốn tiểu 
thuyết tiêu biểu nhất cho sáng tác cùa nhà văn Ngô Tất Tố. 

Tiểu thuyết phân biệt với truyện ngắn và truyện vừa ngoài vấn để dung 
lượng, còn ở chỏ phạm vi phản ánh hiện thực rộng. Tiểu thuyết thường tái hiện 
trọn vẹn cuộc đời một nhân vật, một sự kiện, hoàn cảnh,... Tiểu thuyết ng6n ngộn 
các chi tiết, sự kiên. Trong thời đại ngày nay, nó là thể loại diễn đạt được tốt nhất 
những bề bộn của hiện thực khách quan. 

III. Tóm tát 

Gia đình chị Dậu đã dứt một bán con mà chưa đù tiển nộp sưu. Anh Dậu đang 
ốm cũng bị bọn tay sai lôi ra đình, đánh cho dờ sống dở chết. Được bà hàng xóm 
cho bát gạo, chị Dậu vừa nấu xong nồi cháo thì cai lộ và người nhà lí trưởng ập 

đến. Mặc dầu chị Dâu hết lời van xin, cai lệ vẫn toan hành hạ anh Dậu. Chị Dậu 

• •• ’ • • • • • 
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xỏng vào đỡ tay, bị cai lộ đánh, và chị dã túm cổ đẩy tên này ngã chổng quèo. 
Người nhà lí trưởng sấn sổ giơ gậy định đánh thì b\ chi Dậu túm tóc lẳng cho một 
cái ngã nhào ra thềm. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1 . Khi bọn tay sai xông vào nhà chị Dậu, tình thê của chị vô cùng căng thẳng. 
Dù đã phải bán cả con, cả đàn chó và gánh khoai để gom tiền nộp sưu nhưng vẫn 
chưa đú bởi chị còn phải nộp cả suất sưu cho chú Hợi (người em chổng đã mất mà 
chưa báo tử được) nữa. Trong hoàn cảnh ấy, nếu bọn lính đến thúc sưu, chắn chắn 
chúng không đê cho anh Dậu được yên (mà lúc này anh Dậu vẫn còn " đang ốm đau 
rề I'ề"). Như thế, tất cả đối với chị Dậu lúc này là phải làm sao để bảo vệ được chồng. 

2. Cai lệ là tên cai chỉ huy một tốp lính phục vụ hầu hạ nơi quan nha. Trong bộ 
máy cai trị đương thời hắn chỉ là một tên tay sai mạt hạng nhưng hắn hung dữ và 
sẵn sàng gây tội ác mà không hề chùn tay, không hề bị ngăn cản vì hắn đại diộn 
cho "nhà nước", nhân danh "phép nước, lệnh quan" để hành động. Vì thế, có thể 
nói, tên cai là hiện thân đầy đủ và tàn bạo nhất của cái "nhà nước" bấy giờ. 

Tên cai lộ tuy chỉ xuất hiện trong một đoạn vãn ngấn nhưng hắn đã được Ngô 
Tất Tô khắc hoạ rất sinh động, nổi bật và rất điển hình. Sự hung bạo của hắn thống 
nhất trong từng cử chỉ, hàng động (sầm sập tiến vào, trợn ngược hai mắt, đùng 
đùng giật phất cái thừng, hịch luôn vào ngực chị Dậu, tát vào mặt chị Dậu đánh 
bốp,...) và trong ngôn ngữ (hắn quát, thét, hầm hè,... giống như một con thú dữ). 

3. Chị Dậu, ban đầu ra sức van xin bọn tay sai. Đó là cái kinh nghiệm lâu đời, 
là sự nhẫn nhục của cần phải có cùa những người nông dân thấp cổ bé họng trong 
xã hồi. Nhưng đến khi tên cai lệ không thèm nghe chị đến nửa lời và còn đánh lại 
chị, rồi cứ xông đến định làm tội làm tình anh Dậu, thì có vẻ như chị Dậu không 
thể nào chịu đựng được nữa, đành liều mạng vùng lên cự lại. 

Từ nói bằng lí lẽ ("Chồng tôi đau ốm, ông khống được phép hành hạ\"), đến 
khi tén cai lệ là già, chị đã vụt đứng lên với một niểm căm phẫn ngùn ngụt ("Chị 
Dậu nghiến hai hàm răng: - Mày trói ngay chổng hà đi, hà cho mày xem"), rồi 
bằng sức của một người đàn bà lực diển, chị ấn dúi tên cai lệ ra cửa và lẳng anh 
chàng hầu cận ông lí ngã nhào ra thềm. 

Diẻn biến tâm lí của chị Dâu còn được thể hiện qua cách xưng hô: lúc đầu, chị 
dùng hai chữ cháu - ông và xưng hô một cách nhún nhường, lễ phép. Nhưng khi 
tức mước vờ bờ, chị đã đổi cách xưng hô để ứng xử với bọn bất nhăn: tôi - ông rồi 
hà - mày. 

Có thể nói hành đổng vùng lên của chị Dậu là hợp lí. Nó phù hợp với sự phát 
triển tính cách của nhân vật. Qua cách ứng xử của nhân vật, có thể nhận thấy, chị 
Dậu líà người có một sức sống mạnh mẽ, là người vợ giàu lòng thương yêu và giàu 
đức hii sinh. 
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4. Đoạn trích Tức nước vỡ hờ có thể coi là cao trào của một vở kịch mà mâu 
thuẫn, xung đột được thể hiện tập trung trong mối quan hệ giữa nông dsân và địa 
chú. Những ngưòi nông dân bị đẩy đến bưóc đường cùng đã bạt lẽn hành động 
phản kháng. Tuy chỉ là hành động tự phát nhưng nố đã báo hiệu ngày tâm thế của 
chế độ thực dân nửa phong kiến dã gần kẻ. Cái nhan đẻ do người soạn sách đặt đã 
thể hiện được đẩy dủ cái tình thế ấy. 

Đoạn trích chẳng những cho ta thấy được cái lô-gíc hiện thực: có átp bức, có 
đấu tranh, mà còn cho thíy cái chân lí: con đường sống của quần chứng bị áp bức 
chi có thể là con đường dấu tranh để rự giải phóng mình. 

5. Đoạn trích đã thể hiện khá lõ tài năng nghệ thuật của Ngô Tất Tố trên các mặt: 

- Khắc hoạ nhản vật rõ nét, nhất là hai nhân vật: cai lệ và chị Dậu. Miêu tả sắc 
sảo từ ngoại hình đến lời nói, hành động, tâm lí,... 

- Ngòi bút miêu tả linh hoạt, sống động, nhất là tả hành dộng. 

- Ngổn ngữ kể chuyện, miêu tả của tác giả và ngổn ngữ của nhân vật khá đặc 
sắc. Đó là vốn ngôn ngữ rất phong phú dược nhà vãn khai thác ngay trong đòi sống 
hàng ngày. Lời nói bình dị, sinh động, dậm đà hơi thở của cuộc sống hàng ngày. 

6. Ngô Tất Tố, ở thời điểm đó, tuy chưa nhận thức được chân lí cách mạng (vì 
thế mà chưa chỉ ra được con đường đấu tranh tất yếu của quần chúng bị áp bức) thế 
nhưng, bằng cảm quan hiện thực manh mẽ, nhà vãn dã cảm nhân được xu thế tức 
nước vỡ bờ và sức mạnh to lớn của sự "vỡ bờ" đó. Vì thế, cũng có thể nói, đoạn 
trích như là một sự dự báo về một cơri bão táp cách mạng sẽ đến sau này. 

n. Nghệ thuật ' 

Đoạn trích đặc biệt thành công khi xây dựng được một thế giới nhân vật rất 
điển hình vừa chân thực lại vừa sinh động. Ngoài ra việc tạo dựng dược xung đột 
căng thẳng cùng những doạn văn miêu tả diễn biến tâm lí rất sắc sảo cũng cho thấy 
sự khéo léo trong tài năng nghệ thuật của nhà văn. 

III. Ý nghĩa 

Đoạn trích này đã vạch trần bộ mật tàn ác bất nhân của xã hội thực dân phong 
kiến đương thời, dổng thời vừa ngợi ca những vẻ đẹp tâm hồn của ngưrời phụ nữ 
nông dân, tác giả vừa cảm thông chia sẻ với những nỗi cùng cực của họ. 

XÂY DƯNG ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BAN 

A. LÝ THUYẾT 

I. Khái niệm đoạn vãn 

a) Cho văn bản (SGK): 

1. Vãn bán trẽn có hai ý chính: Khái quát về tác giả Ngô Tất Tố và khái quát 
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giá trị nổi bật cúa tác phẩm Tắt đèn. Mỗi ý được trình bày thành một đoạn vãn. 

2. Văn bàn trên gồm hai đoạn, có thể dựa vào dấu hiệu hình thức để nhân diện 
đoạn văn: Chữ đầu đoạn viết lùi vào đầu dòng, kết đoạn chấm xuống dòng, mỗi 
đoạn văn thường gồm nhiêu câu. 

3. Những đặc điểm về nội dung và hình thức của đoạn văn: 

- Hình thức: Đoạn văn bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng, kết thúc 
bàng dấu chấm xuống dòng; đoạn văn thường do nhiêu câu tạo thành. 

- Nội dung: Đoạn văn bao giờ cũng biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. 

Vậy, có thể rút ra định nghĩa đoạn văn như sau: 

Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đẩu 
dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối 
hoàn chính. Đoạn vãn thường do nhiều câu tạo thành. 

II. Từ ngữ và câu trong đoạn vãn 

1. Từ ngữ chủ đề và câu chú đề của đoạn văn 

a) Trong đoạn vãn đầu của văn bản Ngô Tất Tố và tác phẩm 'Tắt đèn" đã dẫn 
ớ trên, những từ ngữ có tác dụng đảm bảo duy trì ý của toàn đoạn là: “Ngô Tất 
Tô", “Ông /ờ...”, “nhà văn ”, “Tác phẩm chính ( ủa ông". 

b) Trong đoạn văn thứ hai của văn bản Ngô Tất Tố và tác phẩm 'Tắt đèn", câu 
“Tắt đèn là túc phẩm tiêu hiểu nhất của Ngô Tất Tố." là câu khái quát nội dung 
của đoạn văn. Đây là câu chủ đề (câu then chốt) của đoạn. Trong trường hợp này, 
câu chủ đẻ đúng ở đầu đoạn. 

c) Từ những ví dụ nêu trên, có thể rút ra nhân xét: 

- Từ ngữ chủ để của đoạn văn là những từ ngữ có tác dụng duy trì ý của đoạn 
văn. Từ ngữ chủ để là các từ ngữ dùng làm đề mục hoặc các từ ngữ lặp lại nhiều 
lẩn nhằm duy trì ý (đối tượng) được biểu đạt. 

- Câu chủ để của đoạn văn là câu khái quát nội dung của đoạn, có hình thức 
ngắn gọn và thường đủ hai thành phần chính, có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu 
(trường hợp câu chủ đề đứng ở cuối câu ta sẽ tìm hiểu sau). 

2. Trình bày nội dung của một đoạn văn 

a) Về mật hình thức (dấu hiệu nhận biết đoạn), hai đoạn văn trong văn bản 
trên giông nhau, vé nội dung, mổi đoạn văn có cách trình bày nội dung khác nhau: 

+ Đoạn thứ nhất không có câu chủ đề; 

+ Đoạn thứ hai có câu chủ để; 

Tuy nhiên, dù có câu chủ đề hay không thì đoạn văn nhất thiết phải có chủ để. 
Chủ đề trong đoạn vãn thứ nhất được đảm bảo duy ựì bằng các từ ngữ chủ đế. Các 
câu trong đoạn vãn triển khai, làm sáng tỏ chủ đề của đoạn. Chủ để trong đoạn văn 
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thứ nhất được trình bày theo phép song hành. Chủ để của đoạn vãn thiứ hai đưựq 
trình bày theo phép diễn dịch (câu chủ đề dứng đầu đoạn). ! 

b) Trong đoạn văn: 

Các tể hào của lá cây cố chứa nhiều lục lạp. Trong các lục nạp nảy có chứa 
một chất gọi là diệp lục, tức là chất xanh của lá. Sở dĩ chất diệp lục có màu xanh 
lục vì nó hút các tia sáng có màu khác, nhất là màu dò và màu lam, nhưng không 
thu nhận màu xanh lụi' mà lại phân chiếu màu này và do đó mắt ta mới nhìn thấy 
màu xanh lục. Như vậy, lá cây có màu xanh là do chất diệp lục chứa trong thành 
phần tế hào. 

- Câu "Như vậy, lá cây có màu xanh là do chất diệp lục chứa trong thành 
phần tế hào.” là câu chủ để của đoạn. 

- Câu chủ đề trong đoạn văn này đứng ở cuối đoạn. Đây là cách triển khai chủ 
đẻ theo kiểu quy nạp. 

B. THựCHÀNH 

1. Văn bản Ai nhẩm (Truyện dân gian Việt Nam): 

- Văn bản trên gồm hai đoạn văn tương ứng với hai ý chính của văn bản: 

+ Thầy đồ chép văn tế của ông thân sinh để tế người khác. 

+ Ga chủ có người chết trách thầy đồ viết nhầm, thầy đổ cãi là người chết nhẩm. 

2. Cho các đoạn văn sau: 

a) Trần Đăng Khoa rất hiết yêu thương. Em thương hác dẩy xe hò "mồ hôi ướt 
lưng, căng sợi dây thừng" chà vôi cát về xây trường học, và mời hác về nhà mình... 
Em thương thầy giáo một hôm trời mưa đường trơn hị ngã, cho nên dân làng hèn 
đắp lại đường. 

Ợ heo Xuân Diệu) 

b) Mua đã ngớt. Trời rạng dẩn. Mấy con chim chào mào từ hốc cày nào đó 
hay ra hót rám ran. Mưa tạnh, phía đông một màng trời trong vắt. Mặt trời ló ra, 
chói lọi trên những vòm lá hưởi lấp lánh. 

(Tô Hoài, 0 chuột) 

c) Nguyên Hồng (1918 -1982) tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hổng, quê ỏ 
thành phô' Nam Định. Trước Cách mạng, ông sống chủ yếu ở thành phế câng Hái 
Phòng, trong một xóm lao dộng nghèo. Ngay từ tác phẩm đẩu tay, Ngụyén Hổng 
đã hướng ngòi hút về những người cùng khổ gần gũi mà ồng yêu thương thắm thiết. 
Sau Cách mạng, Nguyên Hồng tiếp tục hén hỉ sáng tác, ông viết cả tiểu thuyết, kí, 
thơ, nổi hật hơn cả là các hộ tiểu thuyết sử thi nhiều tập. Nguyên Hồng dược Nhà 
nước truy tặng Giòi thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (năm 199*6). 

(Ngữ văn 8, tập một) 
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Chủ đề của các đoạn văn đã nêu: 

- Đoạn (a): Câu chú để (Trần ĐăngKhoa rất biết yêu thương) đứng ở đầu 
đoạn chũ để được triển khai theo kiểu diễn dịch (đi từ khái quát đến cụ thể). 

- Đoạn (b); Không có câu chủ đề, chủ đề được duy trì bằng các từ ngữ chủ đề 
(mưa ngớt - tạnh, trời), các câu được tổ chức theo kiểu song hành. 

- Đoạn (c): Khồng có câu chủ để, chủ đề được duy trì bằng các từ ngữ chủ đề 
(Nguyên Hồng,...), các câu được tổ chức theo kiểu song hành. 

3. Viết đoạn vãn cho câu chủ đề: “Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ 
dại chứng tỏ tinh thần yêu nước (ủa nhân dân ta”: 

Tham khảo đoạn văn sau: 

Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước 
của nhân (lân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại 
Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi 
nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc 
anh hùng. 

(Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, NXB Sự thật, Hà Nội, 1986) 

- Hãy chuyển đoạn văn vừa viết thành đoạn văn theo kiểu quy nạp: 

Chúng ta có quyển tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà 
Triộu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao 
cùa các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. 
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được khẳng định trong những cuộc kháng 
chiến vĩ đại, gắn với những tên tuổi ấy. 

4. Khi viết đoạn văn cho ba ý: 

a) Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ Thất hại là mẹ thành công. 

b) Giải thích tại sao người xưa lại nói Thất hại là mẹ thành công. 

c) Bài học vận dụng câu tục ngữ Thất hại là mẹ thành công trong cuộc sống. 

Cần lưu ý: 

Dù chọn ý nào để viết thì cũng phải chú ý đảm bảo tính thống nhất chủ đề của 
đoạn. Nếu chọn cách triển khai nội dung theo kiểu diễn dịch hoặc quy nạp thì phải 
chú ý đến việc đặt câu chủ đề: câu chủ đề phải bao quát được ý của cả đoạn, diễn 
đạt ngắn gọn, rõ ràng. Nếu chọn cách triển khai chủ đề theo kiểu song hành thì 
phải đảm bảo sự duy trì chủ đề bằng các từ ngữ chủ đề. 




BAI 4 
LÃO HẠC 

(Nam Cao) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Nhà vân Nam Cao (1915 (,) -1951) tên khai sinh là Trẩn Hữu Tri, quê ở làng 
Đại Hoàng (nay thuộc xã Hoà Hậu, huyện Lí Nhân, tỉnh Hà Nam). 

- Khi còn nhỏ, Nam Cao ở làng và thành phô' Nam Định. Từ 1936, bắt đầu viết 
văn in trên các báo: Tiểu thuyết thứ bảy, ích hữu... Năm 1938, dạy học tư ở Hà Nội 
và biết báo. Nãm 1941, ông dạy học tư ở Thái Bình. Năm 1942, ông trở vể quê, 
tiếp tục viết vãn. Năm 1943, Nam Cao gia nhập Hội Văn hoá cứu quốc. Cách mạng 
Tháng Tám 1945, ông tham gia cướp chính quyền ở phủ Lí Nhân và được cử làm 
chủ tịch xã. Năm 1946, ông ra Hà Nội, hoạt động trong Hội Văn hoá cứu quốc và 
là thư kí toà soạn tạp chí Tiên phong của Hội. Cùng năm đó, ông tham gia đoàn 
quân Nam tiến với tư cách phóng viên, hoạt động ở Nam Bộ. Sau đó lại trò vể nhận 
công tác ở Ti Văn hoá Nam Hà. Mùa thu 1947, Nam Cao lên Việt Bắc, làm phóng 
viên báo Cứu quốc và là thư kí toà soạn báo Cứu quốc Việt Bắc. Năm 1950, ông 
nhận công tác ờ tạp chí Văn nghệ (thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam) và là Uỷ viên 
Tiểu ban Văn nghệ Trung ương. Năm 1951, ông tham gia đoàn công tác thuế nông 
nghiệp ở khu IU. Bị địch phục kích và hi sinh. 

- Tác phẩm đã xuất bản: Đôi lứa xứng đôi (truyện ngắn, 1941); Nửa đêm 

(truyện ngắn, 1944); Cười (truyện ngắn, 1946); Ở rừng (nhạt kí, 19480; Chuyện 
biên giới (bút kí, 1951); Đôi mắt (truyện ngắn, 1948); Sôhg mòn ữ) (truyện dài, 
1956, 1970); Chí Phèo (truyện ngắn, 1941); Truyện ngắn Nam Cao (truyện ngắn, 
1960); Một đám cưới <3) (truyện ngắn, 1963); Tác phẩm Nam Cao (tuytển, 1964); 
Nam Cao tác phẩm (tập I: 1976, tập II: 1977); Tuyển tập Nam Cao (tập I; 1987, 
tập II: 1993); Những cánh hoa tàn (truyện ngắn, 1988); Nam Cao - truyện ngắn 
tuyển chọn (1995); Nam Cao - truyện ngấn chọn lọc (1996). 

Ngoài ra ông còn làm thơ, viết kịch ( Đóng góp, 1951) và biên soạn sách địa lí 
cùng với Vãn Tân ( Địa dư các nước châu Âu (1948); Địa dư các nước: châu Á, 
cháu Phi (1949); Địa dư Việt Nam (1951). 


(1) Có tài liệu ghi năm sinh của Nam Cao là 1917 (theo SGK Ngữ văn 8, tập một, NXB 
Giáo dục, 2004). 

(2) Viết năm 1944. 
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- Ông đã được tăng Giải thường Hồ Chí Minh vể vãn học - nghệ thuật (đợt I - 
năm 19%). 

II. Thể loại 

Truyện Lão Hạc thuộc thê loại truyện ngắn (Xem trong bài Tôi đi học). 

III. Tóm tát 

Lão Hạc là người hàng xóm của ông giáo. Vợ lão mất sớm, con trai lão vì 
phản chí mà bó đi phu đồn điền cao su, lão sống với con chó vàng - kỉ vật của con 
trai lão để lại. Cuộc sông ngày càng khó khăn, lão mất việc nhưng lão đã từ chối 
mọi sự giúp đỡ. Quyết không xâm phạm vào mảnh vườn để dành cho con, lão bán 
con chó, tự trù liệu đám ma của mình và tự tử bằng bả chó. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Đối với lão Hạc, con chó không chỉ là kỉ vật của con trai, mà đó còn là một 
người bạn. Vì thế, việc phải bán con chó khiến tâm trạng của lão rất day dứt, ăn 
năn bời lão tự thấy như mình đã lừa con chó. Lão bật khóc hu hu, đó là tiếng khóc 
của ngưòi sống tình nghĩa, thuỷ chung. Lão ân hận vì đã ngăn không cho con trai 
bán vườn cưới vợ. Lão xót xa vì nỡ lừa, nỡ bán con chó. 

2. Tinh cảnh đói khổ, túng quẫn đã đẩy lão Hạc đến tình trạng tuyệt vọng: lão 
không thể giữ con chó, lão không thể đợi con trai trở về. Lòng thương con không 
cho phép lão phạm vào tài sản của con trai. Lão tự chọn cái chết để giải thoát cho 
mình và giữ trọn mảnh vườn cho con trai. 

Những điểu lão Hạc thu xếp nhờ cậy ông giáo rồi sau đó tìm đến cái chết cho thấy: 
lão Hạc ờ trong tình cảnh đau khổ và bi quẫn, nhung cũng rất tự trọng và kiên quyết. 

3. Thái độ và tình cảm của nhân vật “tôi” đôi với lão Hạc diễn biến đa dạng 
theo tình huống của tác phẩm: từ dửng dưng đến cảm thông (nghe lão Hạc nói 
chuyện bán chó, nghe lão kể về đứa con), thoáng buồn và nghi ngờ (khi nghe Binh 
Tư kể), kính trọng (khi chứng kiến cái chết dữ dội của lão Hạc). 

4. Chị tiết lão Hạc xin bả chó của Binh Tư được Nam Cao sắp xếp vào phẩn 
sau của câu chuyện như là một chi tiết có ý "đánh lừa" dòng cảm xúc của người 
đọc. Nó đẩy nhũng suy nghĩ tốt đẹp của người đọc và ông giáo sang hướng khác 
(hoài nghi, buổn). Thế nhưng cái chết bất ngờ của lão lại khiến cho cả ông giáo và 
chúng ta nữa phải giật mình suy ngẫm vể sô' kiếp con người trong xã hội xưa. Cách 
sắp xếp tình tiết như vậy đã làm nổi bật lên giá trị nhân cách cũng như cái tình thế 
quẫn bách tột cùng của lão Hạc. Đổng thời cũng hiểu được sự cảm thông sâu sắc 
của ông giáo đới vói lão Hạc. 


(3) Vũết năm 1944. 
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5. Cái hay của truyện thể hiện rõ nhất ờ việc miêu tả tâm lí nhân vật và cách 
kể chuyện. Diễn biến tam lí của lão Hạc xung quanh việc bán chó, sự thay đổi 
trong ý nghĩ của ông giáo từ dửng dung đến cảm thông và kính trọng lão Hạc được 
miêu tả rất hợp lí, tự nhiên. Nhân vật kể xưng "tôi" làm cho câu chuyện gần gũi; 
đồng thời, có lúc "tôi" hoá thản Vcào nhân vật lão Hạc và các nhân vật khác mà kể, 
tạo cho tác phẩm có nhiều giọng điệu. 

6. Ý nghĩ của nhân vật “tôi” (có thẻ’ coi là tác giả): “ Chao ôi! Đối với những 
người ở quanh ta, nếu ta không cô' tìm mù hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gân dở, ngu 
ngốc, hần tiện, xấu xa, hỉ ổi... toàn là những cớ để cho ta tàn nhẫn; không hao giò 
ta thấy họ là những người đáng thương; không hao giờ ta thương (...) Cái hản tinh 
tốt của người ta hị những nỗi lo lắng, hitổn đau, ích kì che lấp mất" thể hiện một 
quan niệm và một triết lí sống sâu sắc và tiến bộ. Câu nói xuất phát từ sự yêu 
thương, trân trọng hướng tói khám phá những nét tốt đẹp cùa con người. 

7. Đoạn trích Tức nước vỡ hờ và truyện ngắn Lão Hạc được sáng tác theo 
phong cách hiện thực, phản ánh cuộc dời và tính cách của ngưòi nông dâm trong xã 
hội cũ. Họ là người sông khổ cực vì bị áp bức bóc lột nặng nề, phải chau sưu cao 
thuế nặng. Cuộc sống của họ lâm vào cảnh bần cùng, bế tắc. Tuy vậy, họ có những 
phẩm chất đáng quý là trong sạch, lương thiện, giàu tình thương yêu. Họ quyết liệt 
phản kháng hoặc thậm chí dám chọn cái chết để giữ gìn phẩm chất trong sạch của 
mình. Điều đó cho thấy: người nông dân trong xã hội cũ tiểm tàng một sức mạnh 
của tình cảm, một sức mạnh phản kháng chống lại áp bức, bất công. 

II. Nghệ thuật 

Truyệr. ngắn thể hiện tài năng nghệ thuật xuất sắc của Nam Cao nhát là trong 
việc diẻn tả một cách khéo léo và sâu sắc diễn biến tâm trạng của nhân vật, cũng 
như ở nghệ thuật kể chuyện đầy hấp dẫn. 

III Ý nghĩa 

Truyện ngắn thể hiện giá trị hiện thực sâu sắc khi nhà văn đã xây dụng thành 
công một cách chân thực và cám động sô phận đau thương của người nông dân 
trong xẫ hội cũ. Truyện cũng đồng thời là tấm lòng yêu thương và :râm ừọng của 
nhà văn đối với số phận cũng như đối với những phẩm chít cao đẹp ở họ. 


TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH 


A. LÝ THUYẾT 


I. Từ tường hình, từ tượng thanh 

1. Từ tượng hình là từ gợi tà hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. 
Ví dụ: 
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+ lẻo khéo, khệnh khạng, tun ngùn, nạng nề, hệ vệ, lênh khánh, tha thướt, 


• • ■ 


+ Dốc lên khúc khuỷu , dốc ỉluhn thẳm 


Heo hút cổn máy, súng ngửi trời. 


(Quang Dũng) 

2. Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người. 

Ví dụ: 

+ róc 'rách, ha hà, hênh hệch, hu hu, sòng sọc, loảng xoàng, phì phì, ám ầm, tí 
ách, ... 

4- Vãng vẳng bên tai tiếng chích choè, 

Lùng di kẻo dộng khách làng qué. 

Nước non có tớ cùng vui vẻ, 

Hoa nguyệt nào ai đã đắm mê. 

Quyên đã gọi hè quang quác quác , 

Gà từng gáy sáng tẻ tè te 
Lại còn giục giã, về hay ờ, 

Đôi gót phong trần vẫn khoẻ khoe. 

(Nguyễn Khuyến) 

II. Cồng dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh 
Đọc các đoạn trích sau (trong lăo Hạc của Nam Cao): 

- Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhân xô lại với nhau, ép cho nước 
mắt chảy ra. Cái đẩu lăo ngoẹo về một hên và cái miệng móm mém của lão mếu 
như con nít. Lão hu hu khóc... 


- Này! Ông giáo ạ! Cúi giông nỏ cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó 
kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn háo tỏi rằng: "Aỉ Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như 
thế nào mà lão xử với tôi như thế này à?" 

- Tôi ở nhà Binh Tư vê dược một lúc láu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở hên 
nhà lão Hạc. Tỏi mái mốt chạy sưng. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn 
xao ở trong nhà. Tôi xổng xộc chạy vảo. Lão Hạc dang vật vã à trên giường, dầu 
tóc rũ rượi, quán áo xộc xệch, hai mất long sòng sọc. 

a) Trong các từ in đậm ớ trên: 

- Các từ: móm mém, xồng xộc, vật vã, rũ rượi, xộc xệch là những từ gợi tả hình 
ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. 

- Các từ: hu hu, ư ử, sòng sọc là những từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, 
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của con người. 

b) Tác dụng của những từ nêu trên trong việc miêu tả và tự sự: 

Các từ này cố giúp gợi được những hình ảnh cụ thể, sinh động và mang lại gi; 
trị biểu cảm cao. 

B. THựC HÀNH 

1. Cho những câu sau: 

- Thằng Dán vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu rón rén hưng mộ 
hát lớn đến chỗ chổng nằm. 

-Vừa nói hắn vừa hịch luôn vào ngực chị Dậu mấy hịch rồi lại sấn đến để trố 
anh Dậu. 

- Cai lệ tát vào mặt chị Dậu một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nháy vào cạnh anh Dậu. 

- Rồi chị túm lấy cổ hấn, ấn dúi hắn ra của. Sức lẻo khoèo của anh chàn , 
nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn hà lực điền, hắn ngã chôn : 
quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhàm thét trói vợ chồng kè thiếu sưu. 

Các từ tượng hình, tượng thanh trong những câu trên là: soàn soạt, hịch, hô} 
(tượng thanh); rón rén, lèo khoèo, chỏng quèo (tượng hình). 

2. Những từ tượng hình gợi tả dáng đi của người: lom khom, lò dò, thất thi 
thất thiểu, hì hạch, vun vút,... 

3. Ý nghĩa của các từ tượng thanh: 

- Cười ha hà: tiếng cười to, tỏ ra rất khoái chí. 

- Cười hi hì: tiếng cười phát ra bằng miệng và cả bằng mũi, biểu lộ sự thícl 
thú và thường gọi ra sự hiển lành. 1 

- Cười hô hố: tiếng cười to và có phần thô lỗ, thường dẻ gây cho người khá< 
những cảm giác khó chịu. 

- Cười hơ hớ-, tiếng cười thoải mái, vui vẻ khổng cần che đây, giữ gìn, thườnj 
gợi ra sự bình dị, dân dã, tự nhiên. 

4. Đạt câu với các từ tượng thanh, tượng hình sau: lắc rắc, lã chã, lấm tấm 
khiu: khuỷu, lập loê, tích tác, lộp hộp, lạch bạch; Ồm Ồm, ào ào. 

Mẫu: 

- Cô ấy là người giàu tình cảm. Ngày chia tay hôm ấy, nước mắt cứ lã chã rơi. 

- Rêu dã hắt đáu lấm tấm mọc trên thềm nhà sau khi họ chuyển đi được mội 
thời gian. 

5. Có thể sưu tầm các bài thơ có sử dụng các từ tượng thanh, tượng hình ha) 
như: ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến, Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh 
Quan, Sang thu cúa Hữu Thỉnh,... 
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LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VẢN BAN 

» 

A. LÝ THUYẾT 

I. Tác dụng cúa việc liên két cấc đoạn vân trong văn bản 

1. Cho hai đoạn văn: 

Trước sân trường lủng Mĩ Lí dày dục củ người. Người nào áo CỊUần cũng sạch 
sể, g/ơng mặt củng vui tươi và sáng sủa. 

Lúc di ngang qua làng Hoà An hầy chim quyên với thằng Minh , tôi có ghé lại 
trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi.chung quanh các 
lớp ốể nhìn qua cửa kính mấy hỏn dổ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào 
khái là nhà trường cao ráo và sạch sể lum các nhà trong làng. 

Có thê nhận thấy hai đoạn văn này liên kết rất lỏng lẻo với nhau, vì thế mà có 
cảm giác như hai đoạn không có mối liên hộ gì. 

2. Đọc lại hai đoạn vãn sau của Thanh Tịnh: 

• • • • 

Trước sân trường làng Mĩ Lí dày đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch 
sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. 

Trước dó mấy hỏm, lúc đi ngang qua làng Hoà An bẫy chim quyên với thằng 
Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi 
chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kinh mấy hán đồ treo trên tường. Tôi không có 
cảm tường nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. 

(Thanh Tịnh, Tôi đi học) 

a) Trong đoạn vãn này, cụm từ “ Trước đó mấy hôm ” không đơn thuần chỉ là 
cụm từ chỉ thời gian xày ra hành động. Nó còn có tác dụng nối kết nghĩa của đoạn 
hai với đoạn trước. 

b) Trong môi liên hệ giữa hai đoạn văn, cụm từ này có chức năng liên kết 
đoạn, là gợi dẫn quan trọng để người đọc có thể hiểu được diễn biến của các sự 
việc ờ những đoạn văn khác nhau. Phải có những phương tiện liên kết này thì liên 
kết ý nghĩa giữa các đoạn mới chạt chẽ, liển mạch. 

c) Qua tác dụng liên kết đoạn của cụm từ “ Trước đó mấy hôm", có thể rút ra 
nhận xét: Trong một văn bản, các phương tiện liên két sẽ giúp các đoạn văn có mối 
liên hệ với nhau chạt chẽ hơn. 

II. Các cách liên kết đoạn vãn trong văn bản 

1. Sử dụng từ ngữ dể liên kết các đoạn văn 

a) Đọc đoạn vãn sau: 

Bắt dầu là tìm hiểu. Tìm hiểu phải dặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử cùa nó. 
Thế là cẩn đến khoa học lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới. 



Sau khâu tìm hiểu là kháu cảm thụ. Hiểu đúng hài văn đã tốt. Hiểu đúng cũng 
hắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa dù. 

c Theo Lê Trí Vièn) 

- Hai đoạn văn trên liệt kê hai khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thự tác phẩm 
văn chương. Đó là các khâu: tìm hiểu và cảm thụ. 

- Các từ ngữ liên kết dược tác giả sử dụng trong hai đoạn văn trên là: Bắt đầu 
là khâu tìm hiểu. - Sau khâu tìm hiểu là... 

- Có thể kể thêm những từ ngữ có quan hệ liệt kê tương tự như nhữtng từ ngữ 
trong hai đoạn vãn trên, như: trước hết, đầu tiên, trước tiên, thoạt đầu,...~ tiếp đến, 
tiếp theo, sau nữa,...; một là - hai là -... 

b) Đọc tiếp hai đoạn văn: 

Trước đó mấy hỏm, lúc đi ngang qua làng Hoà An hầy chim quyên với thằng 
Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lấn ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi di 
chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kinh rtìấy hàn đồ treo trên tường. Tôti không có 
cảm tưởng nào khác là ìứià trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. 

Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinih xắn vừa 
oai nghiêm như cái đình làng Hoà Ap. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những 
huẠi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. 

(Thanh Tinh, Tôi đi học) 

- Nội dung của hai doạn văn có quan hệ đối lạp, tương phản nhau <cảm nhận 
khác nhau về ngôi trường ở những thời diểm khác nhau). 

- Mối quan hệ đối lập, tương phản giữa hai đoạn vãn được thể iiiện bằng 
những từ ngữ: Lán ấy... - Nhưng lần này... 

- Có thể nêu thêm các .từ ngữ biểu thị mói quan hệ tương phản, như:: song, trái 
lại, ngtíỢi: lại, thế mà,... 

c) Phân tích dặc điểm từ loại của các từ ngữ liên kết hai đoạn văn sam: 

Trước sàn trường làng Mĩ Lí dày đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch 
sẽ, gương mật cụng vui tươi và sáng sủa. 

Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hoà An hẩy chim quyên với thằng 
Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơỉ xa lạ. Tôi 
dị chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy hân đổ treo trên tường. Tới 
không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sè hơn các nhà trong 
làng. 

- Trong đoạn văn trên, từ “đó” trong cụm từ liôn kết đoạn ‘ Trước dó mấy 
hôm ” thuộc từ loại chỉ từ. “Đó” chi thời điểm buổi tựu trường đầu tiên (nói đến ở 
đoạn văn trước), “trước đó” tức là trước thời buổi tựu trường. Như vậy, chỉ từ cũng 
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có kiả năng tham gia vào liên kết đoạn văn. 

* Các chi từ, đại từ tương tự: này, dây, ấy,... 

j) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 

Bây giờ, khi Bác viết gì cũng dưa cho một sổ đồng chí xem lại, chỗ nào khỏ 
hiểu thì các dồng chí háo cho mình sửa chữa. 

Nói tóm lại, viết cũng như mọi việc khác, phai có chí, chớ giấu dốt, nhờ tự phê 
hình và phê hình mà tiên hộ. 

- Mối quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn vãn trên là mối quan hệ giữa nội dung cụ 
thể và nội dung tổng kết, khái quát. 

- Mối quan hệ ý nghĩa giữa cái cụ thể và cái tổng kết, khái quát ở trên được 
thể hiện bằng cụm từ “/Vó/ tủm lai". 

- Những từ ngữ có ý nghĩa tổng kết, khái quát: như vậy, nhìn chung, tổng kết 

lại,.. 

2. Càu liên kết doạn vãn 

Trong hai đoạn văn: 

u lại nói tiếp : 

- Chăn cho giói, rỗi hôm nào phiên chợ u mua giấy vê hố đóng sách cho mà đi 
hỡi bén anh Thận. 

Ải đà, lại còn chuyện đi học nữa cơ dấy! Học thích hơn hay đi chăn nghé thích 
hơn nhỉ? Thôi, cái gì làm một cái thôi. Thế thằng Các nó vừa chăn trâu vừa đi học 
dấy thì sao. 

(Bùi Hiển, Ngày công đáu tién của cu Tí) 

Câu "Ái dà, lại còn chuyện đi học nữa cơ dấy!" có tác dụng chuyển tiếp giữa 
đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai. Nó khép lại nội dung trước, gợi mờ nội dung mới. 

B. THựC HÀNH 

1. Đọc các đọạn văn sau: 

a) Giàng văn rõ ràng là khó. 

Nói như vậy để nêu ra một sự thật. Không phải nhằm hù doạ, càng không phái 
để làm ngã lòng. 

(Lê Trí Viễn) 

b) Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến không háo cho biết trước. Vừa 
mới ngày hôm qua trời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm 
nứt nẻ đổng ruộng, và làm giòn khô những chiếc lá rơi; Sơn và chị chơi cỏ gà ở 
ngoài đổng còn thấy nóng hức, chảy mổ hôi. 
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Thế mà qua một đêm mưa rào, trời hồng đổi ra gió bấc rồi cái lạnh à đâu (lé n 
làm cho người ta tướng đang à giữa mùa đóng rét mướt. 

(Thạch Lam, Gió lạnh đầu mùa) 

c) Muốn đánh giá dầy đủ vị trí văn học sử của Nguyễn Công Hoan, cẩn nhớ 
lại nền văn xuôi nước ta trong buổi đàu xây dựng khoảng trước sau năm 1930. Lúc 
bấy giờ trên sách báo còn dẩy rẫy thứ văn biền ngẫu, ước lệ sáo rỗng r dài dòng 
luộm thuộm. Chính lúc ấy Nguyễn Công Hoan xuất hiện, đã tìm được cho mình 
hướng đi đúng đắn: hướng di của chủ nghĩa hiện thực, của tiếng nói giầu có và dầy 
sửc sống của nhân dân. 

Cũng cẩn đánh giá cao vai trò của Nguyễn Công Hoan trong việc xây dựng và 
phát triển thể loại truyện ngắn hiện đại ở nước ta. Mấy năm sau này sẽ xuất hiện 
hàng loạt cây hút truyện ngắn xuất sắc. Nhưng lịch sử văn học vẫn mãi mãi ghi 
đậm nét tên tuổi của những ngiỉời có công phá lối, mở đường, tiêu hiểu íà Nguyễn 
Công Hoan. 

Tuy nhiên, nếu như thể loại truyện ngắn nói chung đã được nhiều nhà văn nối 
tiếp nhau phát triển và hoàn thiện mãi, thì riêng lối truyện ngổn trào phúng của 
Nguyễn Công Hoan, chưa có cây hút kế thừa. 

c Theo Nguyẻn Đăng Mạnh, Truyện ngẩn trào phúng của Nguyễn Công Hoan) 

- Các từ ngữ cố tác dụng liên kết trong các đoạn văn trên là: 

+ Đoạn vân (a): như vậy. 

+ Đoạn văn (b): thế mà. 

+ Đoạn văn (c): cũng, tuy nhiên. 

- Mối quan hệ ý nghĩa trong từng trường hợp liên kết: (a) - quan hô suy luận 
giải thích (đại từ thay thế như vậy)] (b) - quan hệ tương phản (thế mày, (c) - liệt kê, 
tăng tiến (cũng), đối lập, tương phản (tuy nhiên). 

2. Lựa chọn các từ ngữ cho trước để điền vào chỗ trống (...) trong các đoạn văn 
dưới đây cho thích hợp và giải thích vì sao lại lựa chọn như vậy. 

a) Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững 
vàng mà sức Thuỷ Tinh đã kiệt. Thần nước đành rút quân. 

(...) oán nặng, thù sâu, hằng năm Thuỷ Tinh làm mưa gió, bão lụt dâng nước 
đánh Sơn Tinh. 

(Theo Sơn Tinh, Thuỷ Tinh) 

(từ dó / từ nãy / từ đấy) 

b) Trong thời kì quá độ, bên những thành tích tốt đẹp là chính, vẫn cỏn sót lại 
những cái xấu xa cùa xã hội cũ như: tham ỏ, lãng phí, lười hiếng, quan liẻu, đánh 
con, đập vợ,... Đối với những thói xấu dó, văn nghệ cũng cần phải phé bình rất 
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nghiêm khắc, nhằm làm cho xã hội ta ngày càng lành mạnh tất dẹp hơn. 

(...): phải có khen, cũng phải có chê. Nhưng khen hay là chẽ đều phải đúng 
mức Khen quá lời thì người được khen cũng hồ ngươi. Mà chê quá đáng thì người 
bị chê cũng khó tiếp thụ. 

(Theo Hồ Chí Minh, Bài nói chuyện 
tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lán thứ III) 

(nói róm lại / như vậy / nhìn chung) 

c) Tháp Ép-phen không những dược coi là biểu tượng của Pa-ri, mà còn là 
biểu tượng của nước Pháp. Nó dược dùng để trang trí những trang đầu của sách 
hướng dẫn du lịch trên nước Pháp, dược làm hiểu tượng trong phim ảnh, dược in 
trong các văn kiện c hính thức, những tem thư và bưu ảnh,... 

(...) diêu dáng kể là việc xây dựng tháp đã là một bài học có giá trị vê' óc sáng 
tạo và tô c hức trong công tác xây dựng. 

(Theo Bàn tay và khối óc) 

(nhưng / song / tuy nhiên) 

d) Gần cuối bữa ăn, Nguyên hào tôi: 

Chị ơi, em... em - Nó bỏ lửng không nói tiếp. Tôi hò bát bún dang ăn dỏ nhìn 
nó khó hiếu. Thảo nào trong lúc nói chuyện, tôi có cảm giác như nó định nói 
chuyện gì đó nhung còn ngần ngại. 

- Chị tính xem em nên đi học hay đi bộ đội? - Nó nhìn tôi không chớp mắt. 

(...) Lâu nay tôi vẫn là người chị khuyên bào lời hay lẽ phải. Bây giờ phải nói 
với nó ra sao? Đi hộ dội hay đi học? 

(Theo Thuỳ Linh, Mặt trời bé con của tôi) 

(Đi hộ đội hay đi học? / Thật khó trả lời.) 

- Cơ sở để lựa chọn là mối quan hệ ý nghĩa giữa các đoạn văn. Đối với những 
từ ngữ có ý nghĩa tương đương nhau thì phải xem xét đến sắc thái ý nghĩa khác 
nhau giữa chúng để lựa chọn cho phù hợp với sắc thái ý nghĩa của văn bản. Ví dụ 
đối với đoạn trích (a), tử dó và từ đấy tương đối trùng nhau về nghĩa gốc, chỉ khác 
nhau vế sắc thái; nhưng từ đó phù hợp với sắc thái lời kể truyện cổ hơn từ đấy. 

- Lựa chọn đúng: 

(a) : từ dó 

(b) : nói tóm lợi 

(c) : tuy nhiên 

(d) : thật khó trá lời 
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BÀI 5 

TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI 

A. LÝ THUYẾT 

I. Từ ngữ địa phương 

Cho các câu thơ: 

Sáng ra hờ suối tối vào hang 
Cháo bẹ rau măng vần sẵn sàng. 

(HỒ Chí Minh, Tức cánh Pác Bó) 
Khi con tu hú gọi hầy 
Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dẩn 
Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Bấp rây vàng hạt ị đầy sân nắng dào. 

(Tố Hữu, Khi con tu hú) 

Các từ in đậm ( Bắp và hẹ) trong các câu thơ trên déu chỉ "ngô". Trong đó: Bắp 
và hẹ là từ địa phương (dùng trong miển Trung và mién núi phía Bấc), ngô là từ có 
tính toàn dân. 

IL Bỉệt ngữ xã hội 

a) Cho đoạn văn: 

Nhitng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại hị những rắp tâm 
tanh hần xăm phậm đến... Mặc dầu non một năm ròng mẹ tồi không gửi cho tôi lấy 
một lá thư, nhắn người thám tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà. 

Tôi cũng cười đáp lợi cô tôi: 

- Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về. 

(Nguyên Hổng, Những ngày thơ ấu) 

- Trong đoạn văn này có chỗ tác giả dùng từ mẹ, có chỗ lại dùng từ mợ vì: Mẹ 
và mợ là hai từ dồng nghĩa nên tác giả đã dùng thay thế cho nhau. 

- Ở nước ta, trước Cách mạng tháng Tám 1945, trong tầng lớp trung lưu, 
thượng lưu, người ta thường thịnh hành cách con gọi mẹ là mợ, gọi cha là cậu. 

b) Các từ ngỗng, trúng tủ trong các câu: 

- Chán quá, hỏm nay mình phải nhận con ngỗng cho hài tập làm văn. 

- Trúng tủ, hắn nghiễm nhiên đạt điểm cao nhất ỉớp. 
có nghĩa là: 
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+ Tìr ngỗng chỉ việc bị điểm thấp (điểm hai); 

+ Từ trúng tủ có nghĩa là học đúng phần kiểm tra hoặc coi chép được. 

Đày là các từ giới học sinh, sinh viên thường sử dụng. 

III. Sứ dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 

a) Các điểm cần chú ý khi sử dụng từ ngữ địa phương hay biệt ngữ xã hội 
(xem lại phần ghi nhớ). Không nên quá lạm dụng các lớp từ ngữ này trong giac 
tiếp bởi nó gây ra sự khó hiểu và cản trờ quá trình giao tiếp. 

b) Đoc đoan văn và đoạn thơ sau: 

' • • • 

(1) Đồng chí mô nhớ nữa, 

Kể chuyện Bình Trị Thiên, 

Cho bầy tui nghe ví 

Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí 
- Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ, 

Đồng hào ta phải kháng chiến ra rí. 

(Hồng Nguyên, Nhớ) 

(2) Cá nó dể ở dằm thượng áo ha đờ suy, khó mõi lắm. 

Trong các đoạn thơ, thơ văn trên, tác giả dùng từ ngữ địa phương và biệt ngĩ 
xã hội để tô đậm thêm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngĩ 
và tính cách nhân vật. 

B. THỰC HÀNH 

1. Bảng một sô' từ ngữ địa phương và từ ngữ toàn dân tương ứng. 


Từ ngữ địa phương 

Từ toàn dân tương ứng 

cha, cậu, tía, họ 

hô' 

giăng 

trăng 

anh hai 

anh cả 

đậu phông 

lac 

• 

chén 

hát 

hột gà 

• • • 

trứng gà 

• • • 


2. Một số biột ngữ xã hội của tầng lớp học sinh hoặc tầng lớp xã hội khác: 

+ Giới chọi gà: chầu (hiệp), chêm (đâm cựa), chiến (đá khoẻ), dốt (nhát) ... 

+ Của học sinh: ngỗng (điểm hai), quay (nhìn, sao chép tài liệu), học gạo (họi 


nhiéu, không còn chú ý đến việc khác)... 
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Đặt câu: 

Ví dụ: 

Con lỗng trí và con lông cào hắt đẩu vào chầu hai. 

3. Trong những trường hợp giao tiếp sau: 

a) Người nói chuyện với mình là người cùng dịa phương. 

b) Người nói chuyện với mình là người địa phương khác. 

c) Khi phát biểu ý kiến trước lổp. 

d) Khi làm bài tập làm văn. 

e) Khi viết đơn từ báo cáo gửi thẩy, cô giáo. 

g) Khi nói chuyện vói người nước ngoài biết tiếng Việt. 

chỉ có trường hợp (a) là nên dùng từ ngữ địa phương, các trưỉmg hợp còn lại 
dểu không nên dùng. 

4. Một số câu ca dao, hò, vè có sử dụng từ đại phương: 

(1) Muối ha năm muối đương còn mặn. 


Gừng chín tháng gừng hãy còn cay, 
Đôi ta tình nặng nghĩa dày, 


Dù có xa nhau đi chăng nữa, ha vạn sáu ngàn ngờy cũng nô xa. 


(Dân ca Nghệ Tĩnh ) 


( 2 ) 


Nỗi niềm chi rứa Huế (rí! 


Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên. 


TÓM TẮT VĂN BẦN Tự sự 


Ợố Hữu) 


I. Tóm tát van bản tự sự 


- Lựa chọn đúng nhất trong các ý của SGK (mục 1.2) là ý (b). 

- Tóm tắt văn bản nói chung, tóm tắt vãn bản tự sự nói riêng là việc làm xuất 
phát từ nhu cầu thực tế. Trong cuộc sống, nhiểu trường hợp chúng ta muốn thông 
báo ngắn gọn nội dung một sự việc, một câu chuyện nào đó đã được biết cho người 
khác. Khi ấy, chúng ta cần đến thao tác tóm tắt. 

Để thông báo những nội dung chính của một vãn bản tự sự nào đó đến người 
khác, chúng ta cần dến thao tác tóm tắt văn bản tự sự. 

Có thể hiểu ngắn gọn: Tóm tắt văn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, 
trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự. 


II. Cách tóm tát văn bản tự sự 


ỉ. Những yêu cẩu đối với vản bản tóm tát 
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Đoc vãn bản: 

V 

Vua Hùng thứ mười túm (ó người con gái dẹp tên là Mi Nương. Nhà vua muôn 
kén một (hàng rểxímg dáng. S(M Tinh và Thuỷ Tinh cùng một lúc dến cầu hôn. Cả 
hai người dền có tài. vua Hùng không biết gà con cho ai, hèn ra diều kiện thách dô 
đê dễ bé lựa chọn. Sơn Tinh tháng cuộc, cưới Mi Nương rồi đưa vê núi. Thuỷ Tinh 
tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng bị thua. Từ dó hằng năm Thuỷ Tinh dâng 
nước đánh Sơn Tinh nhioig đều thất bại. 

a) - Vãn bản trên kê lại nội dung của văn bản Sơn Tinh, Thuỷ Tinh’, 

- Có thể nhận ra điều đó vì đoạn văn trên phản ánh đúng nội dung của văn bản 
Sơn Tinh, ThuỷTinh. 

b) Văn bán tóm tát trên khác văn bản gốc ở chỗ: dung lượng nhỏ hơn, lời văn 
ngắn gọn hơn, các sự việc và nhân vật cũng chỉ có những yếu tô' cần thiết nhất, 
quan trọng nhất. 

c) Như vậy, một văn bản tóm tắt phải đảm bảo giữ được nội dung chính của 
văn bản gốc: nhân vật chính, sự việc chính. Lời văn của văn bản tóm tắt là lời văn 
của người tóm tắt; lời văn của văn bản tóm tắt phải ngắn gọn. Tóm lại, văn bản tóm 
tắt truyển tải trang thành nội dung (sự việc, nhân vật) chính của tác phẩm trong 
một dung lượng ngán hơn nhiều so với dung lượng của văn bản gốc. 

2. Các bước tóm tát vàn bản 

- Đọc vãn bản, xác định chủ đề (việc xác định chủ đề văn bản sẽ quyết định 
việc lựa chọn nhân vật, sự việc,...) 

- Xác định nội dung chính cần tóm tắt: 

+ Nhân vật chính; 

+ Sự việc chính; 

- Sắp xếp nhân vật, sự việc theo trật tự nhất định, phản ánh trung thành câu 
^huyệm được kê trong văn bản gốc; 

- Viết bằng lời vãn của mình nội dung cẩn tóm tắt. 


LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN Tự sự 

1.. Một bạn liệt kê những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng như sau 
dê’ tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc : 

(II) Con trai lão Hạc đi phu dồn điền cao su, lão chỉ còn lại “cậu Vàng”. 

(2) Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng. 

(3) Lão mang tiền dành dụm dược gửi ông giáo và nhờ ông trông coi mảnh 
vườn. 
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(4) Vì muôn để lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó.' 

(5) Một hôm lão xin Binh Tư mô>t ít bà chó. 

(6) Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ốm mộ 
trận khủng khiếp. 

(7) Lão bỏng nhiên chết - cái chết thật dữ dội. 

(8) Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy. 

(9) Cả làng không hiểu vì sao lão chết, trừ Binh Tư và ông giáo. 

- Nói chung bản liệt kê trên đã nêu các sự việc, nhân vật và một sô' chi tiết tiêi 
biểu (của truyện ngắn Lão Hạc) một cách tương đối đẩy đủ. Tuy nhiên trình tự li 
khá lộn xộn và không hợp lí. 

- Cần sắp xếp lại theo trình tự: (2) ->(1) ~>(4) -»(3) ->(6) —>(5) —»(8) ->(7 
-K9). 

- Dựa theo trình tự các sự việc chính d' xác định được, bằng lời văn của mình 
hãy viết văn bản tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc. Chú ý thêm các từ ngữ chuyển tiếị 
để hoàn thiện đoạn văn tóm tắt. 

2. Các nhân vật và các sự việc chính trong đoạn trích Tức nước vỡ bở. 

- Các nhân vật chính: chị Dậu, anh Dậu, cai lệ, người nhà lí trưởng. 

- Các sự việc chính: 

+ Chị Dậu vừa múc bát cháo lên cho chồng ăn, anh Dậu còn chưa kịp ăn th 
tên cai lộ và người nhà lí trưởng xông vào đòi bắt trói; 

+ Chị Dậu khẩn thiết van xin hai tên tay sai vì chồng mình vừa ốm nặnị 
nhưng không được mà còn bị cai lệ đánh; 

+ Tức quá, chị Dậu vùng lên quật ngã cả hai tên tay sai. 

Nối kết các sự việc trên bằng các liên từ để hoàn thành đoạn vân tóm tắt 
Trong văn bản tóm tắt, cần làm nổi bạt sự đối kháng giữa cai lệ và chị Dậu, sứ< 
mạnh phản kháng của chị Dậu 

3*. Hai văn bản Tỏi di học và Trong lòng mẹ tuy là văn bản tự sự nhưng giàt 
tính trữ tinh. Đối với văn bản tự sự, sự việc là quan trọng, kể chuyện là kể những SỊ 
việc và nhân vật trong sự việc. Đối với văn bản trữ tình, tình cảm, cảm xúc là quar 
trọng, Sự việc chỉ là cái cớ đế bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Trong hai văn bản trên 
vẫn có những sự việc và hành động của nhân vật nhưng nhà văn đã dồn nhiểu và( 
việc diễn tả dòng cảm xúc, những suy nghĩ cúa nhân vật. Hơn nữa, trong lời kể, cát 
sự viộc lại xuất hiện không theo như câu chuyện xảy ra trong thực tế, thôi gian liêr 
tục đáo ngược theo mạch hồi ức của nhân vật, các sự việc của hiện tại và quá khi 
đan cài, hoán đổi trình tự nên rất khó sắp xếp cho đúng mạch diễn biến. Điều nà} 
là bình thường đối với tác phấm tự sự hiện đại, nhất lại là những tác phẩim giàu tínl 
trữ tình. 
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BAI 6 

CÔ BÉ BÁN DIÊM 

ịAn-đéc-xen) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Hanx Cri-xti-an An-đéc-xen (1S05-1875) là nhà văn Đan Mạch nổi tiếng 
chuyên viết truyện cho thiếu nhi. ông có thể dựa theo những câu chuyện cổ tích 
được lưu truyền trong dân gian dế viết lại, nhưng cũng nhiều truyện ông tự sáng tác 
mới hoàn toàn. Dù theo cách nào thì nhừng câu chuyện của ông (Cô bé bán diêm, 
Bầy chim thiên nga, Nùng tiên cá, Bộ (/nần áo mới của hoàng đế, Nàng công chúa 
vả hạt dậu,... ) cũng luôn dược cấc bạn nhỏ khắp nơi trôn thế giới (trong đó có Việt 
Nam) hoan nghênh nhiệt liệt. Các nhán vật của ỏng đôi khi ở trong những hoàn 
cảnh rất thương tâm nhưng nhìn chung truyện cua ông luôn lấp lánh thứ ánh sáng 
lăng mạn ki ảo, kết thúc có hậu, mang đến cho bạn đọc niềm tin và tình yêu đối với 
cuộc sống. 

II. Thê loại 

cỏ bé hán diêm thuộc thể loại truyện ngắn (Xem trong bài Tôi đi học). 

III. Tóm tát 

Đêm giao thừa, trời rét mướt. Một cỏ bé bán diêm nghèo mồ côi mẹ, đầu trần, 
chân đi đất, bụng đói đang dò dẫm di trong bóng tôi. Suốt cà ngày em không bán 
được bao diêm nào. Em không dám về nhà vì sợ bỏ sẽ đánh em. Ngồi nép vào một 
góc tường, em quẹt một que diêm đế sưởi ấm. Que diêm thứ nhất cho em có cảm 
giác ấm áp như ngồi bên lò sưới. Em quẹt que diêm thứ hai, em được thấy bàn ăn 
thịnh soạn. Quẹt que diêm thứ ba, em dược thấy cây thông Nô-en. Quẹt que diêm 
thứ tư, em gặp bà em. Em dã quẹt hết cả bao để được gần gũi bà em. Em đã chết 
trong giá rét khi mơ cùng bà bay lên cao mãi. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Xác định ba phán cùa văn bàn: 

- Phán thứ nhất (từ đầu đến... những lời mắng nhiếc chùi rùa): Hoàn cảnh của 
cô bé bán diêm. 

- Phần thứ hai (tiếp theo đến... dã vé chầu thượng đê): Các lần quẹt diêm và 
những mộng tường của cỏ bé bán diêm. 

- Phẩn thứ ba (còn lại): Cái chết thương tâm cúa cô bé. 
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Phần thứ hai (trọng tâm) có thể chia thành năm đoạn nhỏ căn cứ vào các lần 
quẹt diêm. Bốn lần đầu, mồi lẩn cô bé quẹt một que diêm. Lần cuối, cô gái quẹt tất 
cả những que diêm còn lại. 

2. Trong phần thứ nhất, người đọc có thể thấy được hoàn cảnh của cô bé bán 
diêm: Nhà cửa sa sút, mẹ chết, bà nội qua đời, chỉ còn người bô' khó tính hay mắng 
nhiếc, chửi rủa, và đánh đập em. Nhà em lúc này là một xó tối tăm, trên gác sát 
mái nhà. 

Thời gian câu chuyện xảy ra vào đêm giao thừa lạnh buốt. Không gian là 
ngoài đường phố lạnh lẽo. Em bé bán diêm phải ngồi nép trong một góc tường cho 
đỡ lạnh. 

Trong truyện, nhà văn đã sử dụng các hình ảnh tương phản: 

- Ngôi nhà dẹp đẽ, xinh xắn, nơi em sống đầm ấm xưa kia so với một xó tối 
tăm, trón gác sát mái nhà gió lùa lạnh lẽo; 

- Cửa sổ mọi nhà sáng rực ấm áp với ngoài dường phố tối ỏ góc tường, giữa 
hai ngôi nhà; 

- Phô' xá sực nức mùi ngỗng quay với cảnh em bé đói rét. 

Những hình ảnh tương phản này làm nổi bật tình cảnh đáng thương của em bé: 
nguời mẹ đã qua đời, người bà đã mất, chỉ còn lại người bố hay mắng nhiếc, chửi rủa. 

3. Những mộng tường của cô bé mỗi lần quẹt diêm: 

- Lần thứ nhất, vì em đang rét nên "Em tường chừng như đang ngồi trước một 
lò sưới bầng sát có những hình nối bằng đổng bóng nhoáng". 

- Lần thứ hai, em dang đói, nên mơ ước "Bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng 
tinh, trôn bàn toàn bát dĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay". 

- Lẩn thứ ba, khi đã được ấm, no trong tường tượng, em ước "một cây thống 
Nô-en. Cây này lớn và lộng lẫy... Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trẽn cành 
lá xanh tươi và rất nhiểu nhiếu bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong 
các tù hàng". 

- Lần tiếp theo, "em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cưòi với em’’. 

- Lần cuối cùng, vì muốn níu bà ở lại, "em quẹt tất cả những que diôm còn lại 
trong bao. Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà 
em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên 
cao, cao mãi". 

Đó là diễn biến hợp lý trong những mộng tường khi cô bé quẹt diêm. Trong sô' 
các mộng tưởng ấy, những điểu gắn với thực tê' là lò sưởi, bàn ăn, cây thông Nổ-en. 
Những điều thuán tuý chi là mộng tướng là ngồng quay nhảy ra khỏi dĩa, mang cả 
dao ăn, phuốc sét cắm trên lưng tiến về phía em bé, bà em đang mỉm cưòi với em, 
bà cụ cầm lấy tay em, hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi... 



4. Em bé bán diêm thật tội nghiệp. Ngưừi dời đỏi xứ với em biết mấy. Họ 
chảng thèm đế ý đến những lời chào hàng tha thiết cúa em, thậm chí đến lúc chết, 
cái thi thê’ lạnh cóng của em cũng chi nhận được những ánh nhìn lạnh nhạt. Trong 
cái xã hội thiếu tình thương ấy, nhà vãn An-đéc-xen đã tỏ long thương cảm sâu sắc 
đối với em bé bất hạnh. Chính tình yêu ấy đã khiến nhà văn miêu tả thi thể em với 
đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười, dồng thời tường tượng ra cảnh huy hoàng 
của hai bà cháu lúc về trời. Song nhìn chung cả câu chuyện nói chung và đoạn kết 
của truyện nói riêng là một cảnh tượng thương tâm thực sự. Nó gợi lên ờ chúng ta 
bao nỗi xót xa cho những kiếp người nghèo khổ. 

Theo Nguyễn Tuân thì: "Truyện ngần Ảngđớcxen đã cụ thể hoá những hoài 
bão của tác giả. Càng am tường vé sự mục ruồng và đê tiện của đám quyền tước 
thống trị, mà tác giả lại càng nhận thức sâu sắc được về bản chất thuần phác của 
những con người nghèo, đói sạch, rách thơm và tâm hổn có rất nhiều điểm rất cao 
quý. Truyện nào của Ảngdớcxen cũng phụng sự cho những người thường dân làm 
lụng, rất nhiều thiện ý nhưng cũng rất nhiều dau khổ. Cái xấu, cái ác, tủi thương 
khổ não vẫn bao vây con người, nhưng nhà viết đoản thiên kì tài của chúng ta vẫn 
là người tin chắc ờ tương lai hạnh phúc, vẫn giữ dộc giả mình đứng sát vào điểu 
thtện. Cái lòng lạc quan ờ em bé bán diêm ấy cũng đã bao trùm toàn bộ trước tác" 
(Nguyễn Tuân: Chuyện nghề, NXB Tác phẩm mới, 1986, tr. 11-13). 

II. Nghệ thuật 

Tác phẩm có lối kể hấp dẫn, có sự đan xen giữa hiện thực và mộng tường. Các 
tình tiết trong truyện được sắp xếp một cách hợp lí, phù hợp với diễn biến tâm lí 
của nhân vật chính. 

III. Ý nghĩa 

Qua cáu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, An-đéc-xen đã gợi lên trong mỗi 
chúng ta lòng thương yêu con người, nhảt là những người nghèo khổ, đồng thời 
cũng khẳng định niềm tin vào sự thắng lợi cuối cùng của cái đẹp trên thế gian. 

TRỢ TỪ, THÁN TỪ 

A. LÝ THUYẾT 

I. Trợ từ 

1. Cho các câu: 

(ỉ) Nó ăn hai hát cơm. 

(2) Nó ăn những hai hát cơm. 

(3) Nó ân có hai hát cơm. 

- Nghĩa của các câu này là: 
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+ A: tiếng thốt ra đé biếhi tthịi sựrtiữc giận. 

+ Vâng: tiếng dá-p mộ>t tsácsh lễ phiép. 

2. Các từ này, a. vâng! Irroríig icácc câu trên: 

thể làm thành m<ồt <câto <3ộ<c liập. 
ng có thể cùng nhữmg: từrklháic làm thành một câu 

CHÀNH 

hú ý các tíìr in đậm tiromg cac câu dưới đây: 
hình thầy hiệu tntàkigỊ điã tịặmg tôi quyển sách này 
hị Dậu là nhân vật tchúmh ttromg tác phẩm 'Tắt đè 
gay tôi cũng không hi tết í đếm việc này. 
nh phái nói ngay diiê)u mày cho cỏ giáo biết, 
ha tôi là Cỏn Ọ nhàn.. 






g) Cô ấy dẹp ơi là đẹp. 

lĩ) Tỏi nhớ mãi những kỉ niệm thời niên thiếu. 

i) Tôi nhắc anh những ha hon lần mà anh ván quân. 

Các từ in đậm trong các trường hợp (a), (c), (g), (i) là những trợ từ. Các từ in 
đậm trong những câu còn lại không phải trợ từ. 

2. Cho các đoạn văn và đoạn thơ sau: 

a) Nhiũìg dời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tỏi lại bị những rắp 
tám tanh bẩn xâm phạm đến... Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho 
tôi lấy một lá thư, nhắn người thâm tỏi láy một lời và gửi cho tôi láy một dồng quà. 

(Nguycn Hồng, Những ngày thơ ấu) 

b) Hai dứa mẻ nhau lắm. Bố mẹ đứa con gái biết vậy, nên cũng bằng lòng gả. 
Nhiừig họ thách nặng quá: nguyên tiên mặt phái một trâm dồng bạc, lại còn cau, 
còn rượu... cả cưới nữa thì mất dèh cíứig hai trâm bạc. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

c) Tính ra cậu Vàng cậu ấy ân khoẻ hơn cả tôi, ỏng giáo ạ! 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

d) Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám 

Tựa nhau trông xuống thế gian cười. 

(Tản Đà, Muôn làm thằng Cuội) 
Nghĩa của các trợ từ in đậm trong mỗi câu trên là: 

a) lấy: làm cốt để chỉ tỏ ra là có làm, làm cho phải phép. 

b) 

+ nguyên: chỉ tính như thế, chưa tính gì thêm hoặc chưa tính cái khác (dùng 
nhấn mạnh). 

-+ đến: từ biểu thị ý nhấn mạnh vể mức độ của một sự việc ít nhiểu có tính 

• # • • • • • 

ngạc nhiên. 

c) cả: nhấn mạnh vể mức đô (sự ăn nhiều của câu Vàng), . 

d) cứ: từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm vể sắc thái khẳng định, không kể khách 
quan như thế nào. 

3. Cho các đoạn trích sau: 
a) Đột nhiên lão bảo tôi: 

- Này! Thằng cháu nhà tỏi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy, ông 
giáo ạ! 

À! Thi ra lão đang nghĩ đến con lão. 
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b) - Con chó cùa chán nó mua dãy thử!.. Nó mua về nuôi, định diên lúc cưới 
vợ thì giết thịt... 

Ây! Sự dời lại cứ thưởng như vậy dây. Người ta dịnli rồi chẳng híioì giờ người 
ta làm dược. 

c) - Vâng! Ông giáo dạy phàn Đổi với thúng mình như thế tà sung stuớng. 

d) Chao ôi! Đối với những người ờ quanh ta, nếu ta không cô'mà tììm hiểu họ, 
thì ta chi thấy họ gàn dỏ, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ Ổi... toàn nhữnịg cái cớ dè 
cho ta tàn nhẫn /.../• 

e) Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra dến lúc cùng thì lão cũng có thể làm lliéu như ai 
hết... 

Các thán từ tìm được trong các đoạn trích này là: 

a) này, à. 

b) ấy. 

c) váng. 

d) chao ôi. 

e) hỡi ơi. 

4. Chú ý các thán từ in đậm trong những câu sau: 

a) Chuột Cống chùi lại hộ râu và gọi dám hộ hạ kia: "Kìa chúng hayy đâu, xem 
thằng Nồi Đồng hôm nay có gì chén được không?". 

Lũ chuột đổng hò lên chạn, leo lên hác Nổi Đồng. Năm sáu thằng xtúm lại hút 
mõm vào, cỏ'mãi mới lật dược cái vung nổi ra. "Ha ha! Cơm nguội! Lại có ' một hát cá 
kho! Cá rô kho khế: vừa dừ vừa thơm. Chít chít, anh em ơi, lại đánh chén di thôi!". 

Bác Nồi Đồng run như cầy sấy: "Bùng boong. Ái ái! Lạy các cậu, ctác ông, ăn 
thì ăn, nhưng dừng đánh dồ tôi xuống đất. Cái chọn cao thế này, tôi mgđ xuống 
không vỡ cũng hẹp, chết mất!" 

(Nguyễn Đình Thi, Cái Tết của Míèo Con ) 

b) Than ôi! Thời oanh liệt nay còn dâu? 

(Thế Lữ, ỈN hớ rừng) 

Các thán từ này dùng để: 

+ Ha ha: gợi tả tiếng cười to và cảm giác rất khoái chí. 

+ Ải ái: gợi tiếng thốt lên khi bị đau đột ngột. 

+ Than ôi: biểu lộ sự đau buồn thương tiếc. 

5. Dùng chính các thán từ đã cho trong phần Ghi nhớ của bài để đặt câu. 

Ví du: 
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Trời (ri! Thê lò phí hết (ông sức ( ủa mẹ rồi. 

6. Câu tục ng ữGọi (lạ hào vâng là một lời khuyên cùa người xưa vê cách dùng 
các thán từ gọi đáp sao cho lé phép. 

MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VẢN BAN Tự sự 

A. LÝ THUYẾT 

Sự kết hợp giữa kể, tá và biếu cảm trong văn bản tự sự 

Đọc đoạn văn trích trong Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng: 

1. Các yếu tố miêu tả và biểu cám đã được sử dụng trong đoạn văn trên là: 

- Miêu tả: thỏ hồng hộc, trán đầm mổ hỏi, vạt áo nâu, Gương mặt mẹ tôi vẫn 
tươi sáng với dôi mắt trong và nước da min, làm nổi hột màu hồng cùa hai gò má, 
khuôn miệng xinh xắn,... 

- Biếu cảm: tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nỏ, tôi thấy những cảm giác ấm áp 
dã hao lâu mất di hông lại mơn man khắp da thịt,... 

Xem thêm phần chữ in nghiêng trong đoạn vãn trên (là phần miêu tả và biểu 
cảm). Như vậy, trong đoạn văn này, câu chuyện về cuộc gập gỡ giữa con - “tôi” và 
người mẹ đã được kể kết hợp, đan xen với rất nhiều yếu tố miêu tả và biểu cảm. 

2. Phần lớn các hình ảnh miêu tả đều thấm đẫm cảm xúc của nhân vật “tôi” - 
người con, là tả lại những trạng thái cảm xúc, tả lại tình cảm yều thương trìu mến, 
xúc động cùa con và mẹ, cảm giác sung sướng của người con khi được ấp iu trong 
lòng mẹ. Có những phần chi thuần tuý bộc lộ tình cảm như: Hay tại sự sung sướng 
hỏng dược trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mù của mình mà mẹ tôi lại tươi 
dẹp như thuở cồn sung túc? 

Nếu lược đi các yếu tô miêu tà và biếu cảm thì đoạn trích chì còn lại những sự 
việc rất giản đơn: Xe chạy chầm chậm... Mẹ tôi vẫy tỏi, tôi đuổi kịp mẹ tôi. cả hai 
mẹ con đêu khóc. Mẹ lau nưở( mắt cho tồi rồi xốc nách tồi lẻn xe, ôm tôi vào lòng. 
Từ ngã tư dầu trường học về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã 
trả lời mẹ tôi những câu gì. Như thế, sẽ khổng gây được trong iòng người đọc ấn 
tượng đậm nét vể hình ảnh “trong lòng mẹ”, tình cảm mẹ con sâu sắc, khao khát 
tột bậc của người con. 

3. Nếu lược đi những sự việc trong phần kể thì người đọc sẽ không tưởng 
tượng ra một cách cụ thể cành hai mẹ con gập nhau (bắt đầu thế nào, diễn biến rồi 
kết thúc ra sao) và làm mờ nhạt đi diễn biến của mạch cảm xúc. 

B. THựC HÀNH 

1. Về các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong các văn bản Tôi đi học 
(Thanh Tịnh), Tức nước vỡ hờ (Ngô Tất Tố), Lão Hạc (Nam Cao): 
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- Đọc kĩ lại các văn bản; 

- Tóm tắt những sự việc chính cùa câu chuyện; 

- Nhận xét về tác dụng của miêu tã và biếu cảm trong việc khắc hoạ chân dung 
nhân vật, khung cảnh, bộc lộ thái độ tình cảm của tác giả, cùa nhân vật,... 

2. Em rất xúc động khi được gãp lại một người thân sau nhiẻu ngày xa cách 
(ông, bà, bô', mẹ, anh, chị, em,...). Viết một đoạn văn ngắn kể vẻ cuộc gập gỡ ấy 
(sử dụng miều tả, biểu cảm trong tự sự). 

Có thể tiến hành viết đoạn văn theo hướng dẫn sau: 

-Kể: 

+ Cuộc gặp gỡ mở đầu, diễn ra, kết thúc ra sao? (thời gian, địa điểm,...). 

+ Nhân vật: gồm những ai? 

+ Lời kể: theo ngôi thứ nhất - “tôi” hoặc “em”. 

- Tả: khung cảnh gặp gỡ; hình dáng, cử chi của người thân,... 

- Biểu cảm: cảm xúc của em, cảm xúc của người thân,... 

Phải biết kết hợp khéo léo giữa ba yếu tố trên. 

BÀI 7 

ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ 

(Trích tiêu thuyết Đôn Ki-hô-tê - Xéc-van-tẻt) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Xéc-van-tét (1547 - 1616) là nhà văii Tây Ban Nha. Ông viết tiểu thuyết Đôn 
Ki-hô-tê khi thời đại của lôi sông hiệp SŨ đã qua rồi. Trong thời đại công nghiệp, 
khổng ai còn sông theo kiếu dó nỡa. Tuy nhiên, trông xẫ hội lúc bấy giờ, khổng ít 
người nuối tiếc quá khứ một thòi, cố bám víu lấy nó bằng cách xây dựng cho mình 
những ảo vọng, những lí tuông phù du, xa rời thực tế. Họ say mê đọc những cuốn 
tiểu thuyết hiệp sĩ được bày bán nhan nhàn trên hè phố khiến cho đầu óc ngày càng 
mô muôi. Xéc-van-tét nhận thấy rõ căn bệnh xã hổi này và tiểu thuyết Đôn Ki-hô- 
tê ra đời là một thông điệp của nhà vărti trước hiện tượng đó. 

II. Thể loại 

Đôn Ki-hô-tê thuộc thể loại tiếu thuyết (Xem thêm bài Tức nước vỡ bờ). 

III. Tóm tát 

Trên đường đi thực hiện những ý định viển vông, hai thầy trò phát hiện thấy ba 
bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng. Đôn Ki-hô-tê tường tượng đó là những tên 



khống lồ, và quyết giao chiến. Bồng lúc dó gió nổi lên, cối xay gió bắt đầu chuyển 
động. Đôn Ki-hô-tê càng hãng máu xông vào. Giáo gày, ngựa và người vảng ra, 
Đôn Ki-hô-tê bị đau như trời giáng. Kết cục, hai thầy trò đi về phía cảng La-pi-xê, 
vì Đón Ki-hô-tê nghĩ: "con dường này có him người qua lại chẳng thể nào không 
gặp nhiêu chuyện phiêu lưu khác nhau". 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. - Đoạn truyện chia thành ba phần: 

+ Phần 1 (từ đầu đến... chứ không phái là hạn khổng lồ): diễn biến trước khi 
diễn ra cuộc đánh nhau với cối xay gió. 

+ Phần 2 (tiếp theo đến... cũng hị toạc nứa vai): trận chiến với cối xay gió. 

+ Phấn 3 (còn lại): diễn biến sau cuộc đánh nhau. 

- Nãm sự việc chú yếu cùa đoạn truyện; 

+ Đôn Ki-hô-tê phát hiện ra những chiếc côi xay gió. Anh chàng hiộp sĩ cứ 
cho đó là những tên khổng lổ liền thúc ngựa xông lên và cắm đầu lao vào cuộc 
chiến không cân sức. 

+ Giám mã Xan-chô ra sức can ngăn ông chủ nhưng không thành. 

+ Đôn Ki-hô-tê dẫu bị thương rất năng nhưng vẫn ảo tường và quyết khổng 
kêu đau vì "các hiệp sĩ giang hồ có bị thương thế nào cũng không được rên ri". 

+ Xan-chô bỏ rượu thịt ra đánh chén no nê và cảm thấy cái nghề đi tìm kiếm 
chuy ện phiêu lưu này kể ra cũng chẳng vát và gì. 

+ Đôn Ki-hô-tê không ăn. Chàng suốt đêm không ngủ và chỉ miên man nghĩ 
đến tình nương. 

2. Đoạn trích này làm hiện lên rất rõ tính cách của Đô Ki-hô-tê. Sự mê muội 
do đ<ọc quá nhiểu sách kiếm hiệp đã khiến người hiệp sĩ tường những chiếc cối xay 
gió là bọn khổng lồ gian ác, sau đó lại tướng là phép thuật của pháp sư Phơ-re- 
xtôn.. Vì thê mà, không một chút ngắn ngại, lão hiệp sĩ (lẵ lao vào để tiễu trừ cái lũ 

gian ác ấy. Uốc mơ và khát vọng của người hiệp sĩ không phải là không tốt đẹp và 
dũng cảm nếu dối thủ là quân gian ác thực sự, nhưng nó lại là hành động thật nục 
cười bời đối thủ của anh ta lại là ... những chiếc cối xay gió. Tính cách cùa Đôn Ki- 
hô-tê còn được thể hiện rõ ờ đoạn tiếp theo: lão bị trọng thương những không hề 
rên rỉ (lão cần phải chứng tỏ mình là một hiệp sĩ giang hổ); lão cũng không quan 
tâm (đến chuyện ăn, chuyện ngủ bởi lão còn đang mơ đến... "tình nương". 

Tuy có nhiều khía cạnh tốt dẹp nhưng vì ngấm quá nhiều truyện kiếp hiệp nên 
Đôn Ki-hô-tê trờ thành một nhân vật nực cười, vừa đáng trách lại vừa đáng thương. 

3. Khác với ông chú, Xan-chỏ Pan-xa, một bác nông dân nghèo, nhưng đầu óc 
bác llại hoàn toàn tinh táo. Bác nhận làm giám mã cho Đôn Ki-hô-tê là để hi vọng 
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sau này công thành danh toại, mơ sẽ được làm thống đốc cai trị một vài hòn đảo. 
Khi nhìn thấy những chiếc cối xay gió và ý định tấn cổng chúng của ông chủ, bác 
đã ra sức can ngăn (và tất nhiên chẳng bao giờ bác chịu xông vào). Bác luôn chú 
trọng đặc biệt tới chuyện ăn, chuyện ngủ. Bác chẳng quên chúng bao giờ. 

Có thể khẳng định, Xan-chô Pan-xa là một con người thực dụng. Thế nhưng 
có vẻ như vì quá quan tâm đến những nhu cầu vật chất hàng ngày mà bác trở nên 
hèn nhát, tầm thường. 


4. Đối chiếu Đốn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa để thấy rõ nhà văn đã xây dựng 
một cặp nhãn vật đối lập: 


So sánh 

Đôn Ki-hô-tê 

Xan-chô Pan-xa 

Nguồn gốc 

Dòng dõi quý tộc 

Nông dân 

Hình dáng 

Gầy còm, cao lênh khênh 

Béo lùn 

Suy nghĩ 

Khát vọng cao cả, mong giúp 
ích cho đời. 

Chỉ nghĩ đến bản thân 

Hành động 

Mê muội, hão huyển nhưng 
dũng cảm 

Tinh táo, thiết thực nhung hèn 

nhát 


II. Nghệ thuẠt 


Đáng lưu ý nhất trong đoạn trích này là nghệ thuật xây dựng nhãn vật. Bằng 
việc vận dụng rất tài tình thú pháp tương phản, cùng với sự khéo léo trong miêu tả, 
nhà van đã tạo nên một cặp nhân vật bất hủ trong lịch sử văn học thế giới. 

III. Ý nghĩa 

Đoạn trích đã dụng nên hai nhân vật với hai tính cách khác nhau, từ đó giúp 
chúng ta liên tưỏng đến hai loại người rất phổ biến trong xã hổi: những người có 
phẩm chất đáng quý nhưng đôi khi suy nghĩ lại viển vông; ngược lại có những 
người sống rất thực tế nhưng dôi khi sự tinh táo lại khiến họ trở thành những kẻ 
hèn nhát và ích kỉ. 

t 

TÌNH THÁI TỪ 

A. LÝ THUYẾT 

I. Khái niệm 

Tinh thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu theo mục đích nói 
(nghi vấn, cẩu khiến, cảm thán) và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người đó. 

Ví dụ. 

- Cháu chào cô ạ! 

- Con đi học rồi à? 

- u hán con thật đấy ư? (Ngô Tất Tố) 
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Thương thay thán phán con rùa 
Lên (tình (tội hạc. xuống chùa (tội bia 

(C(I (tao) 

II. Chức năng của tình thái từ 

Quan sát những từ in đậm trong các ví dụ sau: 

a) - Mẹ đi làm rồi à? 

b) Mẹ tôi vừa kéo tay tỏi, xoa đần tỏi hói, thì tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nỏ. 
Mẹ tôi cũng sụt sùi theo: 

- Con nín đi! 

(Nguyên Hống, Những ngày thơ ấu) 

c) Thương thay cũng một kiếp người, 

Khéo thay mang lây sắc tài làm chi! 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều) 

(t) - Em chào cô ạ! 

1. Nếu bỏ các từ in đậm trong các cAu (a), (b), (c), thì câu (a) không còn là câu 
nghi vấn, câu (b) không còn là câu cầu khiến và câu (c) không hình thành câu cảm 
thán. 

2. Từ ạ trong câu (d) có tác dụng biểu thị thái độ lễ phép của người nói với 
ngưòi nghe. 

III. Sử dụng tình thái từ 

1. Chú ý các tình thái từ in đậm dưới dây khi chúng dược dùng trong những 
hoàn cảnh giao tiếp (quan hệ tuổi tác, thứ bạc xã hội, tình cảm,...) khác nhau: 

(1) Bạn chưa vê à? 

(2) Thầy mệt ạ? 

(3) Bạn giúp tôi một tay nhé! 

(4) Bác giúp cháu một tay ạ! 

2. Các từ in đậm ở trên đã tạo ra những sắc thái khác nhau trong mỗi hoàn 
cảnh giao tiếp: 

(1) : lời hỏi thân mật. 

(2) : hỏi mang tính chất kính trọng. 

(3) : lòi cầu khiến thân mật. 

(4) : lời cáu khiến kính trọng. 

3. Trong giao tiếp hàng ngày, người giao tiếp cần dựa vào hoàn cảnh giao tiếp, 
nhân vật giao tiếp... đê’ sử dụng hình thái từ sao cho phù hợp. 
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+ Khi biểu thị sự lẻ phép, kính tnọng, thường sử dụng từ "ạ" ờ cuối câu. 

Ví dụ: 

(1) Cháu ân cơm rồi ạ! 

(2) Em chào cô ạ! 

+ Khi biểu thị sự miễn cưỡng, thường dùng từ "vậy" 

Ví dụ: 

(1) Đêh giờ rồi , cháu phải đi vậy 

(2) Thôi thì anh cứ chia ra vậy. (Khánh Hoài) 

+ Khi bày tỏ sự phân trần, giải thiích, thường dùng từ "mà" 

Ví dụ: 

(1) Ông đã hảo rồi mà 

(2) Tôi đã giúp hạn ấy nhiêu rồi mà 

B. THựCHÀNH 

1. Quan sát các từ in đậm trong các câu dưới đây: 
a) Em thích trường nào thì thi trường ấy. 

h) Nhanh lên nào, em ơi! 

c) Làm như thế mới đúng chứ! 

d) Tỏi đã khuyên hảo nó nhiều lơn rồi chứ í ó phải không đâu. 

e) Cứu tôi với! 

g) Nó đi chơi với hạn từ sáng. 

h) Con cò đậu ớ dằng kia. 

i) Nó thích hát dân ca Nghệ Tĩnh kia. 

- Các từ in đâm trong các câu: (b), (c), (e), (i) là những tình thái từ. 

- Các từ in đậm trong các câu còn lại không phải là những tình thái từ. 

2. Cốc tình thái từ in đậm trong những cầu dưới đây có ý nghĩa gì? 
a) Bà lão lâng giềng lại lật dật chạy sang: 

- Bác trai đã khá rồi chứ? 

(Ngô Tất Tố', Tắt đèn) 

h) - Con chó cùa cháu nó mua dấy chứ!’... Nó mua vê nuôi định để đến lúc 
cưới vợ thì giết thịt... 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

c) Một người nhịn ăn dể tiền lại làm ma, hởi không muốn làm liên luỵ đến 
láng giềng... Con người dáng kính ấy hây giờ cũng theo gỏt Binh Tư để có ăn ư? 

(Nam Cao, Lão Hạc) 
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(I) Bỗng Thuỷ lại .xịu mạt xuống 

- Sao hố mãi không về nhi 7 Như vậy lủ em không được chào hố trước khi đi. 

(Khánh I loài, Cuộc chia tay cùa những con húp hê) 

e) Cỏ giáo Tám gỡ tay Tlìuỷ, di lại phía hục, mà cặp lấy một quyển sổ cùng 
với chiếc hút máy nắp vàng dưa cho em tói và nói: 

- Cô tạng em. Vê trường mới , em cố gắng học tập nhé! 

(Khánh Hoài, Cuộc chia tay của những con húp hẻ) 

g) Em sụt sịt háo: 

- Thôi thì anh cứ chia ra vậy. 

I 

(Khánh Hoài, Cuộc chia tay của những con húp hê) 

h) Ỏng đốc tươi cười nhẫn nại chở chúng tôi. 

- Các em đừng khóc. Trưa nay các em được về nhà cơ mà. 

(Thanh Tịnh, Tôi đi học) 

Nghĩa của các tình thái từ in đậm trong những câu trên là: 

a) chír. từ nghi vấn, dùng trong trường hợp điều muôn hỏi đã ít nhiêu được 
khẳng định. 

b) chít, nhấn mạnh vào sự chắc chắn cúa điều vừa khẳng định. 

c) ư. từ mang ý hỏi (kèm thái độ phân vân). 

d) nhì: biểu lộ thái độ thân mật. 

e) nhé: lòi dận dò, thể hiện thái độ thản mật. 

g) vậy: biểu lộ thái độ miễn cưỡng, 

h) cơ mà: hướng đến sự thuyết phục. 

3. Đặt câu với các tình thái từ mà, dấy, chứ lị, thôi, cơ, vậy. 

Mẫu: Em thích con húp hê tóc vùng cơ! 

4. Đạt câu hỏi có dùng các tình thái từ nghi vấn phù hợp với các quan hệ xã 
hội sau: 

( . . . ....... f . 

- Học sinh với thầy cô giáo. 

- Bạn nam với bạn nữ cùng lứa tuổi. 

- Con vói bô mẹ hoặc chú, bác, cô, dì. 

Mẫu: 

- Thưa cỏ! Mai chúng em có dược nghỉ học không ạ? 

- Cậu lại quên không mang sách cho tớ hả? 

- Bô'cho con mượn cái hút này dược không ạ? 
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5. Căn cứ vào định nghĩa về tình thái từ và tuy V ào từng địa phương (nơi mình 
sống) để thông kê các tình thái từ mà địa phương hay sử dựng. 

LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN Tự sự 
KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ Biểu CẢM 

A. LÝ THUYẾT 

1. Xây dựng đoạn văn tự sự có kết hợp vớu miêu tả và biểu cảm từ những sự 
việc và nhân vật. 

Chọn mốt trong các sự việc và nhân vật ch )0 trurớc dưới đây để viết một đoạn 
văn tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm: 

(1) Em trót đánh vỡ một lọ hoa rất đẹp. 

(2) Em giúp đỡ một người cao tuổi qua đường vào lúc xe cộ đi lại rất đông. 

(3) Trong ngày sinh nhạt (hoặc lễ, Tết) em bất ngờ nhận được một món quà rất 
thú vị. 

2. Tiến hành các bước sau để viết đoạn văn 

- Xác định đối tượng kể: sự việc và nhân vậtt; 

- Lựa chọn ngôi kể: ngôi thứ nhất -“tôi” hoảc “em”; 

- Sắp xếp thứ tự các sự việc theo diễn biến câu chuyộn; 

- Xác định nội dung miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn sẽ viết; 

- Viết thành đoạn văn. 

B. THựCHÀNH 

1. Khi nhập vai ông giáo để kể lại chuyện lão Hạc sang báo tin sau khi bán 
chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ, cần chú ý: ở (đây không đạt ra yêu cầu phải 

viết giống như lời văn của Nam Cao. Bằng lời vẫn của mình, chú ý khắc hoạ hình 

ảnh và tâm trạng đau khổ của lão Hạc trong sụ việc b»áo tin bán chó. 

2. Đoạn vãn dưới đây (rút từ truyện Lão Hạc) kể lại giây phút lão Hạc sang 
nhà ông giáo báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ: 

"Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tồi, lãio háo ngay: 

- Cậu Vàng đi đời rồi, ỏng giáo ạ! 

- Cụ hán rổi? 

- Bán rối! Họ vừa hắt xong. 

Lão CỐ làm ra vè vui vè. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ẩng 
ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà oà lên khốc. Bây giờ thì tồi không xót xa 



nủm quyến sách của tôi quá như trưới nữa. Tỏi chỉ ôi ngại cho lão Hạc. Tỏi hòi 
cho cố (huyện: 

- Thế nỏ cho hắt à ? 

Mật ỉão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhãn xỏ lại với nhau, ép cho nước 
mắt cháy rơ. Cái dầu lão ngoẹo vê một hên và cái miệng móm mém của lão mếu 
như con nít. Lào hu hu khóc..." 

- Các yếu tố miêu tả và biếu cám đã được Nam Cao sử dụng trong truyện ngắn 
này là: 

+ Miêu tả: lão cười như mếu; dôi mắt lão áng ậng nước; Mặt lão đột nhiên co 
rúm lợi. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra,... 

+ Biêu cảm: tôi muôn ỏm choàng lấy lào mà oà lẻn khóc; Lão hu hu khóc. 

- Nhờ các yếu tố miêu tả và biếu cảm được sử dụng đan xen vào trong lời kể 
mà nhà văn đã khắc hoạ thành công tâm trạng cũng như sự đau khổ dằn vặt cua lão 
Hạc sau khi lão bán đi chú chủ Vàng. 

- Tự kiểm tra lại đoạn vãn của mình xem đã kết hợp được các yếu tố miều tả 
và biểu cảm trong lời kể chưa? Nhận xét về tác dụng của sự kết hợp ấy. Nếu thấy 
chưa đạt, có thể viết lại cho tốt hơn 


BAI 8 

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG 

ế 

(Trích - o Hen-ri) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

o Hen-ri (1862 - 1910) là nhà văn M7 chuyên viết truyện ngán. Nhiểu truyện 
cúa ông đã đế lại trong bạn đọc những ấn tượng sâu sắc như: Cân gác xép, Tên 
cảnh sát và gã lang thang, Quà rặng cùa các đạo sĩ,... 

II. Thể loại 

Tác phẩm này thuộc thể loại truyện ngắn (Xem bài Tôi đi học). 

III. Tóm tát 

Xiu và Giôn-xi là hai nữ hoạ sĩ trẻ. Giôn-xi bị bệnh sưng phổi rất nặng. Cô 
tuyệt vọng không muốn sông nữa. Cô chỉ đợi chiếc lá cuối cùng rụng xuống là sẽ 
lia đời. Biết được ý nghĩ điên rồ đó, cụ Bơ-men, một hoạ sĩ già đã thức suốt đêm 
mưa gió để vẽ chiếc lá thường xuân. Chiếc lá cuối cùng không rụng đã làm cho 
Giôn-xi suy nghĩ lại, cô hi vọng và muốn được sống, được sáng tạo. Giôn-xi đã từ 
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cõi chết trở vể. Trong khi đó, cụ Bơ-men đã chết vì sáng tạo kiệt tác chiếc lá CU(Ì 
cùng để cứu Giôn-xi. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Những chi tiết trong vãn bàn mói lẻn tấm lòng thương yêu và hành động cai 
cả của cụ Bơ-men với Giôn-xi: 

- Cụ Bơ-men và Xiu “sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi h< 
nhìn nhau một lát, chẳng nói năng gì”. 

- Cụ Bơ-men đã âm thầm vẽ chiếc lá trong đêm lạnh buốt và mưa gió. 

Nhà văn bỏ qua không kể sự việc cụ đã vẽ chiếc lá trẽn tường trong đêm mư 
tuyết chính là yếu tô' gây bất ngờ, xúc động cho người đọc. 

Có thể em chiếc lá cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác vì nó không chỉ rất sinh động 
khiến Giôn-xi tưởng đó là chiếc lá thường xuân thật; mà còn được vẽ bằng cả tìnl 
thương yêu con người của cụ, và bức trauih (chiếc lá) đã đem lại sự sống cho Giôn-xi. 

2. Những chi tiết khẳng định Xiu không hề được cụ Bơ-men cho biết sẽ vẽ chiẽc 1 
để thay cho chiếic lá cuối cùng: 

- Trước đó hai người chẳng nói năng gì khii cụ Bơ-men làm người mẫu cho Xiu vẽ. 

- Khi Giôn-xi đòi kéo mành lên, Xiu làm theo một cách chán nản. 

- Chính Xiu cũng ngạc cùng với Giôn-xi khi thấy: "Sau trận mua vùi dập và nhũn; 
cơn gió phũ phàng... vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trôn bức tường gạch”. 

- Chỉ khi bác sĩ nói, Xiu mới biếtt lă cụ Bơ-men bị ốm. 

Nếu Xiu biết trước ý định cùa cụ Bơ-men, câu chuyện sẽ khòng còn hấp dẫn V 
chẳng còn yếu tô' bất ngờ. 

3. Tâm trạng của Giôn-xi là tâm trạng cùa một người bệnh, thường hay án 
ảnh về một điểu gì đó, cho nên khi biết Giìôn-xi tin rằng chiếc lá cuối cùng rụnj 
xuống là cô sẽ buông xuôi, người dực rất «ẫmg íhẩng: 

Nguyên nhân khiến tâm trạng củ Giôn-xi hồi sinh là sự hiện diên của chiếc li 
trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. 

Nhà văn kết thúc truyện bằng Icxị kể cửa Xiu, không cho Giôn-xi nói gì thêm 
để mỏi người tự có hình dung, dự đoán theo cách của riêng mình. 

4. Đoạn trích Chiếc tá cuối ( ùng có hai lần đảo ngược tình huống gây bất ngờ: 

- Giôn-xi bị ô'm và rất tuyệt vọng, nằm <chờ chết. Thế mà cô khoẻ lại. 

- Cụ Bơ-men khoẻ mạnh, chỉ bị ốm có hai ngày, nhưng cụ đã đột ngột ra đi. 

Chính nghệ thuật dào ngược tình huống đã gây hứng thú cho người dọc. 
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II. Nghệ thuật 

Truyện có lối kể hấp dần với nhiều tình tiết bất ngờ, thú vị được sắp xếp khéo 
léo theo kết cấu đáo ngược tinh huống hai lán. Chân dung tâm lí nhân vật cũng 
được miêu tá mỏt cách tinh té và sâu sắc. 

III. Ý nghĩa 

Truyện ngợi ca tình thương yêu cao cá và lòng vị tha giữa những con người 
nghèo khố trong xã hội Mĩ. 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

(Phần Tiếng Việt) 

1. Ngoài các từ chi quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng ở địa phương tương 
ứng với từ ngữ toàn dân mà SGK đã hướng dẩn để các em tìm hiểu, các em cũng 
cần tìm một số từ ngữ địa phương nơi mình ở hoặc mình biết để mở rộng hoặc 
củng cồ thêm tầm hiểu biết của mình theo các yêu cầu sau đây: 

a. Tim các từ ngữ địa phương chí đổ vật. 

Ví dụ: khau - gầu 

b. Tìm các từ ngữ địa phương chỉ các loài cây. 

Ví dụ: mù u, măng cụt... 

c. Tim các từ ngữ địa phương chi các loài vật. 

Ví dụ: tru - trâu, mận - roi... 

Em có thê tìm các từ ngữ theo từng chú đề (dựa vào những ví dụ mẫu). Khi 
tìm, em cần theo hai hướng: 

+ Tìm những từ ngữ địa phương không có từ ngữ toàn dân tương ứng. 

+ Tìm những từ ngữ địa phương có từ toàn dân tương ứng (Cần đưa ra từ toàn 
dân tương ứng với từ ngữ địa phương dã tìm). 

2. Sưu tám một só thơ, ca có dùng từ địa phương 

Ví dụ: 

+ Bám ơi có rét không hầm 

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn. 

(Tổ Hữu) 

+ Tôi xin anh xin ả 


Tôi xin cả hai người 
Phạt mấy tiền tôi trá . 

(Dán ca Nghệ Tĩnh) 


59 



Len non núĩtị Nê'ỉ mon oao 
Nuôi con mới biết (côing lao mẹ thầy. 





o du kích n hoi giiưcmg CHO súng 
Thằng Mỹ lom kìhoim hưtớc cúi đấu. 


Gan chi gan nửa mẹ nờ 
Mẹ rằng (Tru nước mành chờ chi ai? 


(Co dao) 


(TỔ Hữu) 


(Tố Hữu) 

Có thể sưu tầm thêm trong ca dao, dân ca, thơ hiện đại những câu có sử dụng 
từ ngữ địa phương. 


LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN Tự sự 

• • • 

KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ Biểu CẢM 

A. LÝ THUYẾT 

1. Tim hiểu dàn ý của bài văn tự sụ 

1. Bài văn Món quà sinh nhật của Trần Hoài Dương có bô' cục như sau: 

- Mở bài (từ đẩu cho đến "bày la liệt trên bàn."): cảnh buổi lễ sinh nhật. 

- Thân bài (từ “ Vui thì vui thật" cho dến “chỉ gật đầu không nói."): món quà 
sinh nhật của Trinh tặng Trang. 

- Kết bài (đoạn còn lại): cảm nghĩ của Trang về món quà sinh nhật. 

2. Tim hiểu câu chuyên: 

(1) Truyện kể về ngày sinh nhạt và món quà sinh nhật bất ngờ của Trang. 

(2) Ai là người kể chuyện chính là Trang (xưng "tôi" - ngôi thứ nhất). 

(3) Chuyện xảy ra ờ nhà Trang vào ngày sinh nhật bạn. 

(4) Chuyện xảy ra chủ yếu với hai nhân vật: Trang và Trinh (người bạn thân 
nhất của Trang). Cả hai đểu rất hổn nhiên, nhưng Trinh là người sâu sắc hơn. 

(5) Diễn biến câu chuyện: 

- Mở đầu: Sinh nhật Trang rất đông vui nhưng đợi mãi mà Trang không thấy 
Trinh đến. 

- Diễn biến: Trinh đến với món quà sinh nhật bất ngờ. 

- Đình điểm: là ở sự bí một của món quà dược kể lại. 

- Kết thúc: Trang nhận ra ý nghĩa của món quà và tình bạn giản dị mà sâu sắc 



của Trinh. 

■ Tính bất ngờ của câu chuyện dược tạo nên từ sự hất ngờ của món quà mà 
Trinh mang đến tăng sinh nhật Trang. 

ò) Truyện có sử dụng miêu tả và hiếu cảm trong lời kể. 

- Miêu tả: Hai chiếc hình cắm dầy hoa. Hoa hổng hạch, hoa hống nhung, hoa 
cẩm i hướng, hoa mặt trời, lại cớ những hóng hoa cò nhỏ xíu màu tím nhạt; Trinh 
cười lỏn lẻn, dầu hoi nghiêng nghiêng; một chùm hoa trắng muốt,... 

- Biểu cảm: Vui thì vui thật, nhưng tôi vẫn cứ hồn chồn không yên; tôi thấy tủi 
thân và giận Trinh; Cảm ơn Trinh quá,... 

Các yếu tố biểu cảm và miêu được sử dụng xen vào lời kể đã làm cho câu 
chuyện nên thơ hơn, đồng thời cũng giúp thế hiện chú đế một cách sâu sắc hơn. 

3. Nội dung câu chuyện về món quà sinh nhật đã được kể lồng vào câu chuyện 
sinh nhật một cách khéo léo. Tuần tự không dược kể theo thứ tự trước sau mà kể 
theo lối đảo ngược thời gian. Lối kế này làm cho câu chuyện bất ngờ và hấp dẫn 
hơn. 

II. Dàn ý của một bài ván tự sự 

Bài văn tự sự bố cục thành ba phần: 

- Phần Mờ hài có nhiệm vụ giới thiệu sự việc, nhân vật và tình huống xảy ra 
câu chuyện; có khi, kết cục của câu chuyện được kể ngay ở phần Mỏ hài, sau đó 
mới kể ngược lại diễn biến. 

- Phần Thân hài có nhiệm vụ kế lại diễn biến câu chuyện theo một trình tự nào 
đó, có thể kể theo diễn biến trước - sau tự nhiên của các sự việc cũng có thể kể theo 
mạch hổi tường lại hoăc đan xen giữa thực tại và hồi tưởng; nội dung của phần này 
hướng tới trà lời những câu hói như: Chuyện xảy ra ở đâu? Vào thời điểm nào? 
Chuyện xảy ra với ai? Chuyện xảy ra như thế nào?... Yếu tô' miêu tả dược sử dụng 
kết hợp khi kể về người, vật, khung cảnh,... Yếu tô' biểu cảm được sử dụng để bày 
tỏ tình cảm, thái độ của người kế đồ'j với dối tượng được kể hoậc cùa nhân vật đối 
với nhân vật. 

- Phần Kết bài có nhiệm vụ nêu kết cục của câu chuyện và suy nghĩ, tâm trạng 
của người kể hoặc nhân vật. 

B. THỰC HÀNH 

1. LẠp một dàn ý cơ bản vể truyện Cô hé hán diêm. 

a) Mở bài: 

- Giới thiệu hoàn cành dêm giao thừa. 

- Giới thiệu nhân vật cô bé bán diêm. 

b) Thân bài: kể các tình tiết. 
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- Lúc đầu cô bé không bán được diêm. .. 

- Em tìm chỗ tránh rét nhưng văn lạnh 

- Em quyết định quẹt diêm: 

+ Lần 1: ... 

+ Lần 2:... 

+ Lần 3:... , 

+ Lần 4: ... 

+ Lần 5: ... 

- Các yếu tô' miêu tả và biểu cảm được thê hiện đan xen vào trong quá trình kể 
chuyện về cô bé bán diêm, đặc biệt sau mỗi lần cô bé quẹt diêm (nhũng cảnh mộng 
tưởng cũng như những cảnh thực được miẽu tà sinh động). Nó cũng được thể hiện 
qua những suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật. 

c) Kết bài: 

- Cái chết của em bé. 

- Cảm nghĩ của người kế chuyện. 

2. Lập dàn ý cho đề bài: "Một kỉ niệm xúc dộng và nhớ mãi với một người hạn 
lúc tuổi thd\ 

a) Mờ bài: 

% 

- Giới thiệu về người bạn. 

- Kỉ niệm khiến bản thân xúc độnig nhất là kỉ niệm gì? 

b) Thân bài: kể các chi tiết vể ki niệm đó. 

- Nó xảy ra ở đâu? vào lúc nào? *ảy ra với ai? 

- Diễn biến cùa câu chuyện (mỏ đầu, ttiếp mối và kết thúc). 

- Điều khiến em xúc dộng là gì? Em đã xúc dộng như thế nào? (chú ý miêu tả 
cảm xúc, tâm trạng). 

c) Kết bài: suy nghĩ cùa bán thân về kỉ rtiiệim ấy. 

BÀI 9 

HAI C.ÂY PHONG 

(Trích truyện Người thỉy (đắu tiên - Ai-ma-tốp) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 
I. Tác giả 

Ai-ma-tốp là nhà văn nước Cộmg hoà Ciư-rơ-gư-xtan, một nước cộng hoà ở 
vùng Trung Á, thuộc Liên Xó trước đỉây. Hoạt dộng văn học của Ai-ma-tốp bắt đầu 
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:ừ nảm 1952, khi ông là sinh viên Trường Oại học Nồng nghiệp Cư-rơ-gư-xtan. Từ 
lãm 1956 đến năm 1958 ồng học Trường viết vàn M. Goóc-ki ở Mát-xcơ-va. Sau 
chi tốt nghiệp (1959), Ai-ma-tòp làm phỏng viên báo Sự thật thường trú tại Cư-rơ- 
Ịư-xtan. Tác phẩm đầu tiên khiến Ai-ma-tỏp nổi tiếng là tập truyện Núi dồi và 
'hảo nguyên (được tặng giải thường Lê-nin vể văn học năm 1963). Các tác phẩm 
:hú yếu tiếp theo là: Cánh dồng mẹ ( 1963 ), Vĩnh hiệt Gun-xa-rư (1967), Con tàu 
rung (1970),... Đé tài chú yếu trong các truyện ngắn cùa Ai-ma-tốp là cuộc sống 
chắc nghiệt nhưng cũng đầy chất làng mạn của người dân vùng đồi núi Kưr-gư- 
ctan, tình yêu, tình bạn, tinh thần dũng cảm vượt qua những thử thách hi sinh thời 
:hiến tranh, thái độ tích cực đấu tranh của tầng lớp thanh niên, trước hết là nữ 
hanh niên để thoát khỏi sự ràng buộc của những tập tục lạc hậu. 

Nhiểu tác phẩm của ông từ lâu đà rất quen thuộc với bạn đọc Việt Nam như 
Zăy phong non trùm khăn dó, Người tháy dầu tiên, Con tàu trắng,... 

II. Thẻ loại 

Truyện này thuộc thể loại truyện ngắn (Xem thêm trong bài Tôi đi học). 

III. Tóm tát 

Đoạn trích thè hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua những cảm xúc bồi 
lồi cùa người kế về hai cây phong từng gắn bó với tuổi học trò trong kí ức và trong 
liên tại. 

3. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Trong vãn bản này, mặc dù không thê’ đồng nhất giữa "tôi" (hoặc "chúng 
ôi") với tác già song rõ ràng là nhà văn đã uỷ thác cho người kể chuyện xưng "tôi" 
nột vai trò quan trọng: người chứng kiến và kể lại câu chuyện. Dưới hình thức kể 
;huyện này, tác giả như là người đứng ngoài, không can dự vào câu chuyện nhưng 

hực chất là đã ẩn mình (ở một mức dộ nào đó) vào "tôi", ở đây, bằng một giọng- 
rầm tha thiết, "tôi" say sưa kê về làng Kur-ku-rêu, về hai cay phong với mạch xúc 
:ảm dào dạt. Từ đoạn "Vào năm học cuối cùng..." đến "... sau chân trời xa thẳm 
liêng biếc kia", người kể lại xưng "chúng tôi". Trước đó, là xưng "tôi" (lưu ý ở đầu 
lài vãn có hai lần "chúng tôi" xuất hiện nhưng nó nằm trong cụm làng Kur-ku-rêu 
húng tôi chứ không phải là ngôi xưng đê’ kể). Đến cuối vãn bản, người kể trở lại 
/ới hình thức nhân xưng "tôi". Thực chất, đứng ở góc độ kể thì "chúng tôi" cũng từ 
'tôi" mà ra. Khi hồi nhớ về ki niệm cùng "bọn con trai" ngày ấy, người kể xưng 
'chúng tôi" nghĩa là nhân danh cho cả những đứa trẻ cùng trang lứa. Dù thế thì xúc 
:ảm cụ thể, cái nhìn cụ thể vẫn thuộc về "tôi" - Cũng có thể nói đến sự lồng ghép 
:ủa hai mạch kể ("tôi" và "chúng tôi"). Mạch kể "chúng tôi" được lồng vào giữa, 
Ìằm trong sự chi phối của mạch kế "tỏi". Chúng ta dược chiêm ngưỡng một bức 
ranh tuyệt đẹp, ở đó hình ánh hai cây phong được đạt trong nển cảnh làng Kur-ku- 
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rêu với khổng gian bao la cùa cao nguyên, thung lũng, đồng cỏ... 

2. a) Trong mạch kể chuyện của người kể chuyện xưng "chúng tôi", có ha 
đoạn miêu tả những cây phong: đoạn trẻn nói đến hai cây phong vào năm học cuố 
cùng, trước kì nghỉ hè, bọn trẻ chạy lên dó dể phá tổ chim; đoạn sau miêu tả "thí 
giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng" mở ra trước măt bọn tre 

khi ngồi trên những cành cây cao. Ở đoạn, trên, hai cây phong tuy để lại cho rigườ 
kể những ấn tượng khó quên vể một tuổi thơ nhưng sự miêu tả ở đoạn sau mới thựe 
sự làm cho cả người kể chuyện và cả bọn trẻ ngây ngất. 

b) Trong mạch kể này, quả thực nhũng dòng miêu tả xen vào của người ke 
chuyện đậm chất hội hoạ. Các chi tiết chứng tò điều đó như: hai cây phong "khổnị 
lồ" với các "mắc mấu", các cành "cao ngất, cao đến ngang tầm cánh chim bay"... 

Cảnh ấy lại được điểm thêm bởi "hàng đàn chim... chao đi chao lại". Ở đoạr 
sau, chất hoạ sĩ của người kể chuyên càng dược thể hiện rõ hơn. Những cảnh "châr 
trời xanh thẳm", "thảo nguyên hoang vu", "dòng sông lấp lánh",... được tô đâm bờ 
các từ láy gợi hình ảnh, màu sắc như: biêng biếc, lấp lánh,... 

3. a) Trong mạch kê’ chuyện cúa người kể chuyện xưng "tôi", nguyên nhâr 
khiến hai cây phong chiếm vị trí trung tâm và gây xúc động sâu sắc cho người ke 
chuyện là: 

- Hai cây phong gắn với tình yêu quê hương da diết. 

- Hai cây phong gắn với tuổi học trò đầy kỉ niệm. 

- Nhưng nguyên nhân sâu xa nhất là nó là nhân chúng của c&u chuyện xú( 
động về thầy Đuy-sen và cô bé An-tư-nai gần bốn mươi nãm trước. 

b) Hai cây phong trong đoạn trích này được miêu tả hết sức sống động nhi 
người: chúng "nghiêng ngả thân cây, lay dông lá cành", tiếng lá reo "rì rào thec 
nhiều cung bậc", chúng "có tiếng nói riêng, tâm hồn riêng", có khi chúng "thì thần 
thiết tha nồng thắm", có khi chúng "bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lạ 
cất tiếng thở dài một lượt nhu thương tiiếc ngưởi nào"... Như thế, hai cây phonị 
đúng là được miêu tả giống như một tâm hồn. 

4. Có thể chọn đoạn vân: "Trong tàng tôi không thiếu gì các loài cây.... ngọt 
lửa hốc cháy rừng rực" hoặc đoạn "Vào năm học cuối cùng... không gian hao ỉa Ví 
ánh sáng". 

II. Nghệ thuật 

Đoạn trích như là một bức tranh nhiều màu sắc được miêu tả một cách ví 
cùng sinh động. Văn phong mượt mài, đậm chất thơ. 

III. Ý nghĩa 

Tinh yêu quê hương dất nước bao giờ cũng được thể hiện một cách vỏ cùng dí 
dạng. Qua đoạn trích này, người kể chuyên dã truyển cho chúng ta tình yêu quí 
hương da diết khi gợi lạt những kỉ niệm sâu sắc và đáng yêu của tình thầy trò vỉ 
của thời thơ ấu. 



NÓI QUÁ 


A. LÝ THUYẾT 
I. Nói quá 

Đọc các câu tục ngữ ca dao sau: 

Dẽm thúIII; năm chưa nằm dã sáng 
Ngày tháng mười chưa ( ười dã tới. 

(Tục ngữ) 

Càỵ dóng dang buổi han trưa, 

Mồ hói thánh thót như mưa ruộng cày. 

Ai ơi hưng hát cơm dầy, 

Déo thơm một hạt, dắng cay muôn phần. 


(Ca dao) 

1. Nói Đêm tháng năm chưa nằm dã sáng, Ngày rluíng mười chưa cười đã tối 
và Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày là nói quá sự thật. Thực chất, các câu này 
là nhầm nói đến sự trôi nhanh cùa thời gian và sự vất vả của người lao động. 

2. Các câu trên đều dùng biện pháp nói quá, so với cách diễn đạt thông thường 
cách diễn đạt này sinh động và gây ấn tượng hơn. 

II. Tác dụng của nói quá 

I. Nói quá là một biện pháp tu từ, nó có chức năng nhận thức, khắc sâu hơn 
bản chất đối tượng. Nói quá khống phải là nói sai sự thật, nói dối. 

Ví dụ: 

Chọc trời khuấy nước mặc dầu 
Dọc ngang nào biết trên dâu có ai 


(Nguyễn Du) 

Trong câu thơ trên, biện pháp tu từ nói quá góp phẩn làm tăng tính chất anh 
hùng ca trong hành động của nhân vật Từ Hải. 

2. Nói quá còn có tác dụng tảng sức biểu cảm, nhấn mạnh, gây ấn tượng mạnh. 

Ví dụ: 

Ngực lép hấn nghìn năm 

Trưa nay cơn gió mạnh 

Thổi phồng lén. Tim hổng hoờ mật trời 

{TỔ Hữu) 

Ở ví dụ trên, biện pháp tu từ nói quá được sử dụng rất táo bạo, hổn nhiên mà 
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vẫn bảo đảm tính chân thực. Tác giiả dã sùi diụrtg trí tường tượng độc dáo, sáng tạc 
để diẻn tả niềm vui sướng, hân hoan cùa nttiâin dân ta trong ngày Huế giải phóng. 

Nói quá thường được sử dụng trong khẩiu ngữ. Ví dụ: buồn nẫu ruột, giận sôi 
gan, hầm gan tím ruột, mệt cíírt hơi, (đói nãhtọng, vỡ mật, lo sốt vó, người đen nhu 
cột nhà cháy, nói như rồng leo... 

Trong vãn chương, nói quá thường tihích hợp với những loại văn bản: châm 
biếm, trữ tình, anh hùng ca,... những văn bảm có chức năng kều gọi, lời hiệu triệu. 

Ví dụ: 

Ta thường tới hữa quên ăn, nửa tđêỉĩỉi VO) gối, ruột đau như cắt, nước mất đầm 
đìa, chỉ căm tức: chưa xá thịt lột da, muốt gam uống máu quán thù . Dẫu trăm thân 
này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói tromg da ngựa, ta cũng vui lỏng. 

(Trần Quốc Tuấn) 

B.THựCHÀNH 

1. Đọc các câu sau: 

a) Bàn tay ta làm nêm tất cá 

Có sức người sỏi đá c ũng thảnh cơm. 

(HiOàng Trung Thông, Bài ca vỡ đất) 

b) Anh cứ yên tâm, vết thương chì sướt da thôi. Từ giờ đến sáng, em có thể đi 
lên đến tận trời được. 

• • ị 

(Nguyễn Minh Châu, Mảnh trăng cuối rừng ) 

c) {...] Cái cụ há thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước. 

(Nam Cao, Chí Phèo) 

- Các câu trên đều có sử dụng biện pháp nói quá. Các câu có sử dụng biện 
pháp nói quá là: 

a) Có sức người sỏi đá cũng thành cơm 

h) Em có thể đi đến tận trời được 

c) Thét ra lửa. 

- Ý nghĩa của các cánh nói trên: 

a) Khẳng định khả năng và sức mạnh của con người trong lao động sản xuất. 

b) Cường điệu hoá hành động nhằm tạo sự yên tâm cho người nghe. 

c) Khẳng định cái "uy" của Bá Kiến. 

2. Điền các thành ngữ sau đây vào chỗ trống /.../ để tạo biện pháp tu từ nói 
quá: hám gan tím ruột, chó ăn đá gà ăn sỏi, IÌỞ từng khúc ruột, ruột để ngoài da, 
vất ( hân lên cổ. 
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a) Ớ nơi /.../ thê này, cỏ không mọc nổi nữa là trổng rau, trồng cà. 

b) Nhìn thấy tội ác của giặc, ai ai củng /.../ 

c) Cò Nam tính tình xới lới, /.../ 

d) Lời khen của cồ giáo làm cho nó /.../ 

e) Bọn giặc hoảng hồn /.../ mà chạy. 

Lựa chọn đúng là: 

a) chỏ ân đá gà ũ tì sói. 

b) hầm gan tím ruột. 

c) ruột để ngoài ra. 
cl) nà tìùig khúc ruột, 
e) vắt chân lên cổ. 

3. Đặt câu với các thành ngữ có dùng biện pháp nói quá sau: nghiêng nước 
nghiêng thành, cttri non lấp hê, lấp hiến vú trời, mình dồng da sất, nghĩ nát óc. 

Làm theo mẫu: cỏ ấy dẹp nghiêng nước nghiêng thành. 

4. Năm thành ngữ so sánh có dùng biện pháp nói quá: Kêu như trời đánh, dữ 
như cọp, ngàn cán treo sợi tóc, lệ rơi thấm đá, đen như củ tam thất. 

5. Viết một đoạn văn hoặc một bài thơ có dùng biện pháp nói quá. 

(Có thể lấy một hoặc một sô thành ngữ trong bài 4 để thiết lập đoạn văn theo 
đề tài tự chọn). 

6. Phân biệt biện pháp tu từ nói quá với nói khoác. 

Nói quá và nói khoác đểu là phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, 
hiện tượng nhưng khác nhau ờ chồ: Nói quá là biện pháp tu từ nhằm nhấn mạnh, 
gây ấn tượng và tạo ra giá trị biếu cảm. Trong khi đó, nói khoác nhằm làm cho 
người nghe tin vào những điều klìông có thực (mang tính tiêu cực). 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VẢN số 2 
VĂN Tự Sự KỂT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BlỂư-CẲM 

ịlàm tại lớp) 

I. THAM KHẢO CÁC ĐỀ BÀI SAU 

Đề 1: Một kỉ niộm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích. 

Đé 2: Một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn. 

Đề 3: Một việc em đã làm khiến bô mẹ rất vui lòng. 

Đề 4: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông 
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giáo trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như 
thế nào? 

n. GỢI Ý DÀN BÀI 

1. Hướng dẫn chung 

a) Tìm hiểu đề, xác định dối tượng kể. 

b) Lập dàn ý: 

- Xác định ngôi kể. 

- Xác định nhân vật trong câu chuyện sẽ kể. 

- Xác định sự việc cần kể; lập sơ đồ diễn biến các sự việc trong câu chuyệm. 

- Lập dàn ý theo bố cục ba phần; xác định rõ niội dung miêu tả và biểu <cảm 
trong câu chuyện. 

- Kiểm tra lại dàn ý và cân nhắc các nội dung miẻu tả, biểu cảm. 

c) Viết thành bài vân tự sự có kết hợp các yếu miêu tả và biểu cảm. 

2. Hướng dẫn cụ thể 

m 

Ạ) Mở bài: 

- Giới thiệu tình huống mà con vật (con mèo, chó, chim,...) hiện về tronig trí 
nhớ cùa em. 

- Gọi tôn sụ việc bó sự tham gia của con vật nuôi đó. 

B) Thản bài: 

- Giõi thiệu, miêu tả về con vật nuỡi mà em định kể (nguồn gốc, hoàn cảnh 
ẹan vật déh với em, đặc điểm cùa nó,...). 

- Kể lại dién hiốn một ki niệm nào đó đáng nhớ vể con vật dó: 

+ Mở đầu sự việc: Hoàn cảnh, có những nhân vật nào tham gia? 

+ Diễn biến các chi tiếc về sự việc: Con vật đã Ihể hiện mình như thế nào và dể 
tại ấn tượng cho mọi người ra sao? 

+ Kít thúc sự việc như thế nào? 

QKỐbài: 

Suy nghĩ và cảm xúc cùa em đối với kỉ niệm đả qua và đối với con vật. 

- Nêu cảm nghĩ của em về thế giới loài vật (những con vật quanh ta). 

Đé2: 

A) Mờ bài: 

- Giới thiệu một cách khái quát vé sự việc: Sự việc gì? ở dâu? Diễn ra khi nào? 

- Sự viộc đó đã dể lại một bài học trong em. 
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B) Thân bài: 

- Kể và tả lại không gian, thời gian cụ thổ diễn ra sự việc đó. 

- Câu chuyện đó có sự tham gia cùa những nhân vật nào (em, thầy cô, các bạn, 
một người khách của trường,...). 

- Kê lại câu chuyện đó: 

+ Mớ dầu: Bất đầu từ hành động nào? 

+ Diễn biên: Trước sự việc đó, em đã lỡ ứng xử sai trái ra sao? (ví dụ: có lời 
nói không đúng mực với khách đến trường,...). Trước hành động sai trái của mình 
thầy, cô giáo đã chỉ bảo ra sao khiến em nhận ra lầm lỗi. 

+ Kết thúc: Ngay lúc đó, em đã sửa chữa lỗi lầm cùa mình ra sao? 

C) Kết bài: 

- Sự việc đó đã theo suốt em những năm sau đó như thế nào và nó đã giúp em 
nhận ra điéu gì về cuộc sông, về sự học tập và về vai trò của thầy cô. 

Đề 3: 

A) Mở bài: 

- Giới thiệu về việc mà em đã làm khiến cho cha mẹ em vui lòng (ví dụ: sự 
việc thế hiện sự chăm ngoan): sự việc dó là việc gì, diễn ra ở đâu, khi nào? 

- Niềm vui suớng của em khi làm đưực việc đó. 

B) Thân bài: 

- Kể lại hoàn cảnh diễn ra sự việc (đó là hôm nào? ví dụ: cha mẹ đi vắng, em 
giúp mẹ chăm sóc ông bà,...). 

- Giới thiệu những nhân vật khác cùng tham gia câu chuyện đó. 

- Kể lại câu chuyện: 

+ Mờ đầu: Sự việc bắt đáu bàng hành động nào? Động cơ thồi thúc em thực 
hiện hành động đó? (ví dụ: Hôm đó bà em bị mệt...). 

+ Diễn biến: Em đã xử lí tình huống ra sao? Em giải quyết sự việc bằng những 
suy nghĩ và hành động gì? 

-+ Sự việc kết thúc ra sao? (ví dụ: Bà em đã đỡ ngay sau đó...). 

C) Kết bài: 

- Sau sự việc ấy, cha mẹ em đã thể hiện sự vui lòng như thế nào? 

- Suy nghĩ của riêng em về sự việc đó. 

Đề 4 . 

A) Mở bài: 

Giới thiệu tình huống (tướng tượng) được chứng kiến cảnh lão Hạc nói chuyện 
với õng giáo vể việc bán chó (Ví dụ: Em sang nhà ông giáo hỏi bài hoặc em sang 
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rủ con ông giáo đi chơi,...). 

B) Thân bài: 

* Kể lại toàn bọ diễn biến câu chuyện giữa ông giáo và lão Hạc: 

- Lão Hạc thông báo với ông giáo về việc bán chó. 

- Ông giáo an ủi lão Hạc. 

- Lão Hạc khóc (chú ý miêu tả tỉ mỉ). 

- Lão Hạc than với ông giáo về kiếp người. 

- Ông giáo xoay sang rủ lão Hạc ăn khoai và uống trà. 

* Chú ý: Trong khi miêu tả cần thêm những lèri bày tỏ cảm xúc của bản thân 
để lời kể được tự nhiên. 

C) Kết bài: 

Nêu suy nghĩ của em về sự việc đó và về các nhân vật: Ông giáo, lão Hạc. 


BAI 10 

ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM 

• « • 


1. Thống kê những văn bản truyện kí Viột Nam đã học: 

Dựa vào Mục lạc và phần Ghi nhớ trong các bài để thống kê theo bảng sau. 


Tên vãn bản, tác 
giả 

Thế 

loai 

• 

Phương thức 

biểu đat 

• 

Nội dung chủ 
yếu 

Đặc sắc nghệ 

thuât 

* 

Tôi đi học (1941) 

- Thanh Tịnh 
(1911 - 1988) 

Truyện 

ngắn 

Tư sư xen 

• • 

miêu là và 
biểu cảm 

Kỉ niệm trong 
sáng của tuổi 
học trò và buổi 
tựu Itrường đầu 
tién- 

Nghệ thuật kể 
chuyện xen lẫn 
những dòng 
miêu tả dầy 
tinh tế, gợi ra 
những rung 
dộng s&u xa. 

Trong lỏng mẹ 
(Những ngày thơ 
ấu, 1938) - 
Nguyên Hồng 
(1918 - 1982) 

Hồi kí 

Tự sự (xem 
trữ tình) 

Nổi đau của chú 

bé nnồ côi và 

tình yêu thương 

cùa chú đối với 

me. 

• 

Những dòng 
văn hổi kí trữ 
tình, chân thực, 
thiết tha. 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• •• 


2. So sánh sự giông nhau và khác nhau về nộii dung và hình thức nghệ thuật 
của ba vãn bản: Trong lòng mẹ (trích NluTiig ngày thơ ấu), Tức nước vỡ hờ (trích 
Tắt đèn ) của Ngô Tất Tò và Lão Học của Nam Cao. 
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a) Giống nhau: 

- Đểu là vãn tự sự (truyện kí hiện đại - sáng tác vào thời kì 1930 - 1945). 

- Viết vể cuộc sông và con người trong xã hội đương thời. Đồng thời cả ba tác 
phấm đểu đi sâu miêu tả sô phân cực khố của những người nghèo trong xã hội. 

- Đểu có lôi viết chân thực, gần gũi với đời sông (bút pháp hiện thực). 

b) Khác nhau: So sánh bằng bảng sau. 


Văn bản 

Thể 

loai 

• 

Phương thức 

biểu đat 

• 

Nội dung chủ yếu 

Đặc điểm nghệ 

thuât 

• 

T rong 
lòng mẹ 

Hồi kí 
(trích) 

Tư sư (xen 
trừ tình) 

Nỗi đau của chú bé 

mồ cỏi và tình yêu 

thương của chú đối 

với me. 

• 

Những dòng văn 
hồi kí trữ tình, chân 
thưc, thiết tha. 

Tức nước 

vỡ hờ 


Tư sư 

• • 

Phê phán sự tàn ác bất 

nhân của chế đô 

• 

phong kiến thực dân 
và ngợi ca vẻ dẹp tâm 
hồn và sức sông của 
người phụ nữ nông 
thôn. 

Nhân vật cũng như 

hiên thưc đươe 

• • • 

khắc hoa môt cách 

• ế 

chân thực, sinh 
động. 

Lão Hac 
• 

Truyện 

ngắn 

(trích) 

Tự sự (xen 
trữ tình) 

Sô phận bi thảm của 
người nông dân cùng 
khổ và nét đẹp nhân 
phẩm cùa họ. 

Nhân vật được khắc 
hoa sắc nét, lời kể 
chân thực sinh 
động, đậm chất trữ 
tình và triết lí. 


3. Có thể chọn nhân vật nào đó tuỳ theo sờ thích của mỗi cá nhân, điều quan 
trọng là phải lí giải được tại sao mình lại lựa chọn nhân vật ấy (nét đẹp vể tính 
cách, số phận đáng thương, tâm lí được miêu tả sinh động,...). 


THỒNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 

A. TÌM HlỂu CHUNG 

I. Thể loại 

Bài văn này cùng các bài: ôn (lich, thuốc lá và Bài toán dân số thuộc kiểu văn 
bản thuyết minh. 

II. Bố cục 

Văn bản này gồm ba phần: 

- Phần thứ nhất (từ đầu đến... "chủ dề Một ngày không sử dụng hao hì ni 
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lông”): trình bày nguyên nhản ra đừi của thống điệp Thông tin về Ngày Trái Đất 
năm 2000. 

- Phần thứ hai (từ "Như chúng ta dã biết...” đến "... ô nhiễm nghiêm trọng đối 
với môi trường"): phân tích tác hại và đưa ra những giải pháp cho vấn để sử dụng 
bao bì ni lông. 

- Phần thứ ba (từ "Mọi người hãy..." cho đến hết): lời kêu gọi mọi người hãy 
quan tâm hành đông vì môi trường bầng việc làm cụ thể: "Một ngày không dùng 
hao hì ni lông”. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Bô' cục văn bản (Xem mục A.IĨ) 

2. a) Trọng tâm thông điệp cúa vãn ban này là phần thứ hai. ở phần này, các 
nguyên nhân khiến cho việc dùng bao bì ni lỏng có thể gây nguy hại đến môi 
trường được đưa ra phân tích, làm cơ sớ dể xuất những giải pháp khả thi. Nguyên 
nhân chính khiến cho việc dùng bao bì ni l‘ôn!g có thể gây nguy hại đến môi trường 
là "tính không phàn huỷ cùa pìa-xtic". Xumg quanh đặc tính cùa loại rác thải này là 
hàng loạt các khả năng nguy hại đến môi trường mà văn bản đã chỉ ra. 

b) Ngoài nguyên nhân :ơ bản nêu trên còn có một sô' nguyên nhân khác: 

- Khi chế tạo ni lông, đặc biệt là rai lôrug màu, người ta còn đưa vào những chất 
liệu phụ gia khác, trong sô' đó có nhữnig chiất gây độc hại. Bao bì ni lông màu đựng 
thực phẩm làm ô nghiễm thực phẩm vì nó có chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi. 
Do đó, nó rất dể gây ra những bệnh hiểm njghtèo. 

- Các khí bay ra khi ni lông bị đốt cũmg là những khí rất độc có thể gây nguy 
hiểm đến sức khoẻ và tính mạng con nigười, 

3. a) Dù xử lí bao bì ni lông bằng cách nầo (chôn lấp, đốt hay tái chế) thì cũng 
rất khó khăn. Vì thế mà có thể tạm coii các giải pháp (kiến nghị) mà tác giả bài viết 
đưa ra là khá thoả đáng trong điều kitệh lìiịệni tại. Cả bốn kiến nghị mà tác giả đã 
nêu ra đéu mang tính khả thi, hơn thế nữa mó càn có thể đạt tính khả thi cao. Đó là 
nhũng việc ai cũng có thể làm và đãc biệt không tốn nhiểu thời gian và công sức, 
lại đảm bảo được sự an toàn cho sức klhoè. 

b) Trong phần hai (phần thân bài), tác g?iả dã triển khai lập luận theo quan hệ 
nhân - quả. Từ "vì vậy" dược dạt là kếtt từ gúữía hai mệnh đề này vừa tạo nên một sự 
chật chẽ trong lập luận lại vừa gắn hai doạm v/ăn với nhau một cách tự nhiên và hợp 
lí. 

II. Nghệ thuật 

Bài văn chứng minh tác hại của bao bà mi lông bằng những lí lẽ và dẫn chứng 
vô cùng thuyết phục. Lập luận ngắn gọn nhiưmg rất sắc sảo và hợp lí. 
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III. Ý nghĩa 

Nội dung kêu gọi gián dị, khùng "dao to búa lớn" nhưng thiết thực, và vì thế, 
có hiệu quá tác động rõ rệt. Hành dỏng kêu gọi "Một ngày không dùng bao bì ni 
lông" sẽ khiến mọi người nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ sự trong sạch của môi 
trường. Làm điều đó cũng vì chính cuộc sông của chúng ta. 

NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH 

A. LÝ THUYẾT 

ỉ. Nói giảm, nói tránh 

1. Nhận xét vể các từ ngữ in đậm trong các đoạn trích sau: 

- V/ vậy, tỏi đê sẵn máy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê- 
nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì dồng hào l à nước, đổng chí trong 
Dàng và hầu hạn khắp nơi dêII khói cám thây dột ngột. 

(Hổ Chí Minh, Di chúc) 

Bói dã di l ồi sao, Bác ơi! 

Mùa tha dang dẹp, nắng .xanh trời. 

(TỐ Hữu, Bác ơi) 

- Lượng con ông Độ dây mà... Rõ tội nghiệp, vê đến nhà thì hô'mẹ chẳng còn. 

(Hồ Phương, Thư nhà) 

Phần in đậm trong các câu trên đều dùng để chỉ cái chết. Người ta dùng cách 
diễn đạt như vậy đế làm giảm nhẹ, tránh di phần nào sự buồn thương. 

2. Nhận xét vể cụm từ háu sữa trong đoạn văn dưới đây: 

Phái hé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người 
mẹ, đê hàn tay người mẹ vuốt ve tử trán .x uống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, 
mới thấy người mẹ có một êm dpi vô cùng. 

% 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

Trong câu này, tác giả dùng từ hầu sữa mà không dùng từ khác là để tránh đi 
sự thô tục. 

3. So sánh hai cách nói sau đây: 

t 

- Con dạo này lười lổm. 

- Con dạo này không được châm chỉ lắm. 

Cách nói thứ nhất khá nặng nể. Cách nói thứ hai tê nhị hơn, tạo ra cảm giác 
nhẹ nhàng hơn dối với người nghe. 
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II. Các cách nói giảm, nói tránh 

1. Trong hoạt động giao tiếp, người sử dụng ngôn ngữ thường dùng các tù 
đồng nghĩa để nói giảm, nói tránh. Các từ Hán Việt thường được dùng trong trưòng 
hợp này để tránh gây những ấn tượng cu thế Ví dụ: 

Thường nói: Không nói: 

- tử thi, thi hài - xác chết 

- chiến sĩ - lính 

- còn nhiêu tồn tại cán khắc phiu - yếu kém 

2. Dùng cách phủ định từ ở mạt tích cực trong cặp từ trái nghĩa: 

Ví dụ: 

+ "Chị ấy xấu" có thể thay bằng "Chị ấy không đẹp lắm". 

+ "Anh ấy hát dở" có thể thay bằng "Anh ấy hát chưa hay" 

3. Dùng cách nói trống: 

Ví dụ: "Ông ấy sắp chết" có thê’ thay bằng " ông ấy chỉ... nay mai thôi" 

B. THựC HÀNH 

1. Điền các từ nói giám, nói tránh sau đây vào chỗ trống /.../: đi nghỉ, khiếm 
thị, chia tay nhau, có tuổi, đi hước nữa. 

a) Khuya rồi, mời hà /.../ 

h) Cha mẹ em I.J từ ngày em còn rất bé, em \ề ở với hà ngoại. 

c) Đây là lớp học cho tre’ em /.../ 

lì) Mẹ đã I...I rồi, nên chú ỷ giữ gìn sức khoe'. 

e) Cha nó mất, mẹ nó /.../, nên chú nó rất thương I1Ó. 

Lựa chọn dứng là: 
a) di nghỉ, 
h) chia tay nhau., 
c) khiếm thị. 

(ị) có tuổi, 
e) di hước nữa. 

2. Nhận xét vể mỗi cặp câu dưới đây: 
ai ) Anh phải hoà nhã với hạn hè! 
a2) Anh nên htìà nhã với hạn hè! 

hl) Anh ra khói phòng tòi ngay! 
h2) Anh không nên ớ dãy nữa! 
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(I) Xin dìỡìg hút thuốc tron {Ị phòng! 

( 2) Câm hút thuốc trong phòng 1 

(II) Nó nói như thếU) thiên thiện chi. 

(12) Nó nói như thế lủ ác V 

el) Hóm qua em hồn với anh, em xin anh thứ lỗi. 

e2) Hôm qua em có lồi VỚI anh, em xin anh thứ lỗi. 

- Các câu có sử dụng cách nói giám, nói tránh là: (a2), (b2), (cl), (dl), (e2). 

- Các câu còn lại khồng dùng cách nói giảm, nói tránh. 

3. Khi chê trách điều gì, để người nghe dễ nhận, người ta thường nói giảm, nói 
tránh bằng cách phủ định điếu ngược lại với nội dung đánh giá. Chẳng hạn, đáng lẽ 
nói " Bài thơ ( ùa anh dớ lắm " thì lại báo " Bài thơ của anh chưa dược hay lắm”. 
Hãy vận dụng cách nói giảm, nói tránh đê dụt năm câu đánh giá trong những 
trường hợp khác nhau. 

Làm theo mẫu: 

- Màu sơn của chiếc xe này không dược họp mắt cho lắm. 

- Bài giải của han chưa thật ngắn gọn. 

4. Việc sử dụng cách nói giam, nói tránh là tuỳ thuộc vào tình huống giao tiếp. 
Người ta thường không nên dùng cách nói giảm, nói tránh trong những trường hợp 
cần thiết phải nói thẳng hay nói đúng mức độ sự thật. 

LUYỆN NÓI: KỂ chuyện theo ngôi kể 

KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BlỂu CẢM 

A. LÝ THUYẾT 

1. Kiến thức và kĩ năng về ngòi kê 

Ngôi kổ là vị trí giao tiếp mà người ké sứ dụng dể kế chuyện. Ngôi kể 
thường được thể hiện ra bằng nhân xưng trong lời kể. Có khi người kể kể theo 
ngôi thứ nhất - xưng "tôi" (Tôi đi học, Trong lòng mẹ,..,); có khi.Ấrẹ' theọ ngôi thứ 
ha - dấu mình đi, không trực tiếp lộ diện nhưng thực ra đã có mặt ờ khắp nơi để 
chứng kiến và kể lại chuyện, kể như nhân vật tự kể, kể như "người ta kể" (Tức 
nước vỡ hờ, Chiếc lá cuối cùng,...). Ngôi kể thứ ba cho phép người kể tự do hơn 
trong việc chứng kiến, biết và kê lại mọi chuyện. Ngôi kể thứ nhất (tôi) không 
thể tự do như ngôi kê’ thứ ba, người kể dưới hình thức nhân xưng "tôi" chỉ kể 
những gì "tôi" biết, "tôi" chứng kiến. Tuỳ theo từng trường hợp với dụng ý khác 
nhau, người ta có thể thay đối ngôi kế đê tạo ra màu sắc cá thể hoá, linh hoạt 
trong lời kế, điểm nhìn,... 
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2. Chuẩn bị 

Đọc đoạn trích trong Tắt (lèn củai Wg<ô TTấtĩ T*ố: 

Để kể lại đoạn trích theo lời kổ Cìúai nihâm wật chị Dậu (ngôi thứ nhất), cần lưu > 
các việc sau: 

- Thay đổi nhân xưng trong lời cHẫm, llời thioại có thể giữ nguyên; thay đổi nhâr 
xưng đối với anh Dậu (có thể thay bầing “ nhià trôi”, ví dụ: Cai lệ tát vào mặt tôi mội 
cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạmhi nlhà tôá.’"); thay đổi một số từ ngữ trong lời 
dẫn thoại, ví dụ: “Tức quá, không thê clhịui điượe, tôi liều mạng cự lại”. Thay đổi chi 
tiết miêu tả, biểu cảm, ví dụ: 

“Tên người nhà lí trưởng sấn số hước (đếm giơ gậy chực đánh tôi. Nhanh tay 
tôi nắm ngay được gậy cùa hắn. Tỏi gicung no. du đẩy với hắn, rổi buông gậy ra, áp 
vào vật nhau với hấn. Hai dứa con tỡi kêu kihởc om sòm. Cuối cùng, hắn bị tôi túm 
tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thểm." 

- Viết ra thành văn bản toàn bộ lời ỉkể , 'ập kế nhiều lần ở nhà. 

B. THỰC HÀNH 

Kể lại câu chuyện trên. 

- Chú ý điều chinh giọng nói cho plhù hợp với ngổi kể, nhất là lời thoại. 

- Nhấn mạnh các yếu tô miêu tả và bitểui cảm theo ngôi thứ nhất. 

BẢI 11 
CÂU GHÉP 

A. LÝ THUYẾT 

I. Đạc điểm của cảu ghép 

Đọc đoạn văn sau, chú ý các câu irí đậm: 

(1) Hằng năm cứ vào cuối thu, lá Iigoòi đườìig rụng nhiều và trên không cố 
những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nừc những kì niệm mơn man của buổi 
tựu trường. 

(2) Tói quên thế nào được những cám giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng 
tôi nhu mấy cành hoa tươi mỉm cười giũa bầu trời quang đăng. 

(3) Những ý tưởng ấy, tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hối ấy tôi không hiếi 
ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. (4) Nhưng mỗi lán thấy mấy em nhỏ rụt rè núp 
(lưới nón mẹ lần dầu tiên di đến trường, lòng tôi lại tưng hừng rộn rã. (5) Buổi mai 
hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn 
đi trên con đường làng dài VÀ hẹp (5) Con dường này tôi dã quen đi lại lắm lần, 
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ĩhưng l(ìn này tự nhiên thày 1(1 (7í Cành vật chung quanh tôi đéu thay đỏi , vì 
:hính lòng tỏi đang có sự thay đôi lớn: hỏm nay tôi di học 

(Thanh Tịnh, Tôi di học) 

1. Tìm các cum c - V trong những câu in đậm: 

a) Câu (2) có 3 cụm c - V, trong dỏ có hai cụm c - V nhỏ nầm trong cụm c - 
V lớn. 

b) Câu (5) là câu có một cụm c - V. 

c) Câu (7) cũng có ba cụm c - V nhưng không có cụm c - V nào bao chứa 

;ụm c - V nào. 

■ 

2. Cấu tạo của nhưng câu có hai hoặc nhiều cụm c - V: 

a) Câu (2): 

- Cụm c - V lớn là: Tỏi / quên thớ'nào dược... 

- Hai cụm c - V nhỏ là: 

+ những cảm giác trong sáng ây I này IIỞ trong lòng tỏi... 

+ ... mấy cành hoa tươi / mỉm cười giữa hầu trời quang đãng. 

b) Câu (7): 

+ Cụm c - V thứ nhất: Cánh vật chung quan tỏi / dêu thay đổi. 

+ Cụm c - V thứ hai: (vì chính) lòng tôi / dang cỏ sự thay đổi lớn. 

+ Cụm c - V thứ ba: (hôm nay) tỏi / di học. Cụm c - V này bổ sung ý nghĩa 
cho cụm c - V truớe đó. 

3. Dựa vào phần gợi ý phán tích trên đây đế điển vào bảng mẫu của SGK. 

4. Câu (5) là câu đơn, câu (7) là câu ghép, còn câu (2) là câu phức. 

II. Cách nôi các vẻ câu 

1. Các câu ghép còn lại trong đoạn trích là: cáu (1), câu (3) và câu (6). 

2. vể các từ nối trong mỗi câu ghép: 

- Các vế câu của câu (1), vế thứ hai và thứ ba trong câu (7) không có từ nối. 

- Các vế của câu (3) và câu (6), vế thứ nhất và thứ hai của câu (7.) nổi với nhau 
bằng các quan hệ từ (vì, nhirtìg, vì). 

3. Các vế trong câu ghép khóng bao hàm nhau. Chúng được nối với nhau theo 
các cách sau đây: 

a) Dùng những từ có tác dụng nối. 

- Nối bằng 1 quan hệ từ: Kiêu nối này, quan hộ từ nằm ở giữa các vê' câu. 

-t- Chỉ quan hệ bổ sung hoặc đồng thời: và 

Ví du: 
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(ì) Xe dtììtg lại và một chiếc khác chỗ hên cạnh. 

(2) Mặt trời mọc và sưttng tan (lún 

(3) Lão không hiển tỏi, tỏi cũng vậy và tỏi hnồn lắm. 


(Nam Cao) 

+ Chỉ quan hê nối tiếp: rồi 
Ví dụ: 

ị I) Nó đến rồi chúng tỏi cùng nhau học hài. 

(2) Nắng nhạt dán rồi chiều sẽ qua đi 

(3) Rồi trăng lặn , rồi tiếng gí) lại gãy. 

(Lê Phan Quỳnh) 

t * 

+ Quan hệ từ chỉ quan hệ tương phàn hay nghịch đối: mà, còn, song, chứ 
nhưng... 

Ví dụ: 

(ỉ) Buổi sáng, hà di chợ, mẹ di làm còn Liên di học. 

(2) Hoa cúc dẹp nhưng hoa ngân thơm hơn. 

(3 ) Chúng tôi đến chơi song anh không có nhà. 

+ Quan hệ từ chỉ quan hệ lựa chọn: hay , hay là, hoặc... 

Ví dụ: 

(ỉ) Mình dọc hay tôi đọc. (Nam Cao) 

(2) Tói chưa làm kịp hay anh làm giúp tói vậy? 

- Nối bằng cặp quan hệ từ: 

+ Cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân kết quà: vì... nên, hài...nên, tại... nên, do... 
nên,... 

Ví dụ: 

• â 

(ỉ) VI tnẹ Ốm nên hạn Nghĩa phải tnghi học. 

(2) Do Thỏ kiêu ngạo nên nó dã thtua Rửa.. 

(3) Bởi chàng ân đ hai lòng 

Cho nên phận thiếp long đomg một đời. 


(Ca dao) 


+ Cạp quan hệ từ chỉ điểu kiện hệ quả: mếu (hẻ, giá)... thì , chỉ cần (chỉcó)... 
• • 

Ví dụ: 

(I) Hễ anh ấy đến thì tỏi cho anh vé. 
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(2) Giá trời không mưa thì ( húng tôi sè (li ( hai. 

+ Cặp quan hệ từ chi ý nhượng bộ: tuy... nhưng 
Ví dụ: 

(/) Tuy tôi dã hảo nhiều lân nhưng nó vẫn không nghe. 

(2) Tuy trời dã hửttg nấng tìhmig tiết trời vẫn lành lạnh. 

+ Cặp quan hệ từ chỉ ý tăng tiến: chẳng những... mà còn 
Ví dụ: 

(1 ) Chẳng nhữììg hoa không còn th(fin mà lá cũng héo dơn. 

(2) Chẳng những Hổng học giỏi mà hạ/ì ấy còn hay giúp dỡ các hạn yếu. 

- Nối bằng cạp phó từ hay dại từ. 

Câu ghép sử dụng cặp phó từ hay đại từ thường biếu thị sự hô ứng về mặt nội 
dung giữa các vế: ai... nấy , hao nhiêu... hấy /thiêu, dâu... dó, nào ... ấy , càng... càng. 

Ví dụ: 

(1 ) Ăn cây nào rào cân ấy. (Ca dao) 

(2) Càng yên người hao nliiên, càng yên nghé' hẩy nhiên. 

(3) Ai làm, người ấy chịu. (Ca dao) 

b) Không ílùng từ nối 

Trong trường hợp không dùng từ nối, giữa các vế câu cần có dấu phẩy, dấu hai 
chấm, dấu chấm phẩy ngăn cách. 

Ví dụ: 

(ỉ) Nắng ấm, sân rộng và sạch. 

(2) Cành vậy xung quanh tòi đều thay dổi, vì chính lòng tôi dang có sự thay 
dổi lớn: "hôm nay tôi đi học". 

(Thanh Bình) 

(3) Gió lên, nước hiển càng dữ. 

(Chu Văn) 

* Lưu ý: 

Mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép thường được đánh dấu bằng những 
cập quan hệ từ nêu trên. Tuy nhiên, dể nhận biết chính xác quan hệ ý nghĩa giữa 
các vế câu, trong nhiều trường hợp, ta phải dựa vào cảnh hoặc hoàn cảnh giao tiếp. 

Ví dụ: Buổi sớm, mặt trời lên ngang cột huồm, sương tan trời mới quang. 

Câu ghép trên^gổm 3 vê được nối với nhau bằng dấu phẩy khi viết và một 
quãng ngất khi nói. Cả ba vê câu này có quan hệ ý nghĩa rất chặt chẽ, trong đó, sự 
việc nêu ở vế 1 "mặt trời lên ngang cột buồm" có quan hệ nguyên nhân với hai sự 
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việc nêu ở vế sau "sương tan", "trời mái quang" . Vì thế, tuy không sử dụng quan 
hệ từ chí nguyên nhân - kết quá thì các vế vần có quan hệ chỉ nguyên nhãn kết quả 
Do vậy, trong một số trường hợp cần dựa vào văn cành, nội dung ý nghĩa giữa các 
vê câu. 

B. THỰC HÀNH 

1. Tìm câu ghép trong những đoạn trích dưới đây và cho biết trong mỗi câu 
ghép, các vế câu được nối với nhau bằng những cách nào. 

a) - ịl) Dơn buông chị ra, đi con! (2) Dấn ngoan lắm nhỉ! (3) u van Dần, u 
lạy Dẩn! (4) Dần hây đế cho chị đi vớti ỉt, dừng giữ chị nữa. (5) Chị con có đi, u 
mới có tiền nộp sưu, thầy Dần mới được vế vài Dần chứ! (6) Sáng ngày người ta 
đánh trối tháy Dần như thế, Dần cỏ thiương không. (7) Nếu Dần không buông chị 
ra chốc nữa ông lí vào đây, ông ấy trói mối cà 14, trói nốt cá Dấn nữa đấy. 

(Ngô Tất TỐ, Tắt đèn) 

b) (I) Cỏ tỏi chưa íìítt câu, cổ họng tỏi dà nghẹn ứ khóc không ra tiếng. (2) 
Giá những cổ tục dã đày đoạ mẹ tôi là mật vật như hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu 
mẩu gỗ, tôi quyết vồ lấy mà cắn, mà nhai, mẻ nghiến ( ho kì nát vụn mới thôi. 

( Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

c) (ỉị Rồi ỉuii con mát long lanli cùa ( ỏ tôi ( hằm chặp đưa nhìn tôi. (2) Tôi lại 
im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tỏi lợi càng thắt lại, khoé mắt tôi đã cay cay. 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

d) (ỉ) Một hôm, tỏi phàn nàn việc ấy với Binh Tư. (2) Binh Tư là một người 
láng giềng khác của tôi. (3) Hắn làm nghề ấn trộm nên vôh không ưa lão Hạc hởi 
vì lão lương thiện quá. (4) Hắn hĩu môi và hào: 

- (5) Lão làm hộ dẩy! 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

- Các câu ghép trong (a) là; (3), (5) . (ộ),; (7). Trọng dó, các vế câu của các câu 
(3), (5), (6) khống dùng từ nối. Các vô' câu (?) nối bằng một quan hô từ. 

- Trong (b); Cả hai câu đều là câu ghép. Câu (1) không dùng từ nối, các vế của 
câu (2) nối với nhau bằng quan hệ từ giã. 

- Trong (c): Câu (2) là câu ghép không diùng từ nối. 

- Trong (d): Câu (3) là câu ghép dùng qutan h<ô từ hời vì. 

2. Với mỗi mẫu câu đã cho trong SGK, Itiãy đạt một câu ghép. 

Làm theo mẫu: 

+ Vì tôi nổ lực hết mình nên tôi đã vượt (qua kì thi một cách xuất sắc. 

+ Nếu anh về sớm thì chị ấy chưa đi. 
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Chuyển những câu ghcp vừa dặt thành một câu ghép mới bằng một trong 
hai cach: 

í) Bỏ bớt một quan hệ từ. 

b) Đảo lại trật tự các vế câu. 

Gợi ỷ: 

o) Anh vê sớm thì chị ủy chưa di. 

h) Chị ấy chưa di nến anh về sớtn. 

4. Với mỗi cạp từ hô ứng đã cho (SGK), hãy đặt một câu, ví dụ: 

Mẫu: Cái hát vừa mới mua thê nu) dà hỏng rồi. 

5. Dựa vào khái niệm câu ghép và dựa vào các kiến thức đã học (ví dụ: dựa vào 
văn bản Thông tin về Ngày Trái Dát nãm 2000,...) để dựng đoạn văn theo yêu cầu. 

TÌM Hiểu CHƯNG VỀ VẢN BẢN thuyết minh 

A. LÝ THUYẾT 

1 Vãn bản thuyết minh trong đời sống con người 

Đọc các văn bản (1) Cây (lửa Bình Định, (2) Tại sao lá cây có màu xanh lục, 
(3) Huế: 

- va'n đề mà các văn bán nêu trên đã trình bày, giới thiệu hay giải thích là: 

+ Văn bản (1): trình bày lợi ích cùa cây dừa Bình Định; 

+ Văn bản (2): giại thích nguyên nhân cúa hiện tượng lá cây màu xanh; 

+ Văn bản (3): giới thiệu dặc trưng cúa thành phố Huế. 

- Các văn bản trên là văn bản thuyết minh. Trong cuộc sống chúng ta thường 
găp các vãn bản kiểu như vậy ờ nhà trường, trên sách báo, trên đài phát thanh, 
truyển hình,... 

- Có thê’ kể một số vãn bàn thuyết minh như: Cẩu Long Biên - chứng nhân lịch 
sử, Động Phong Nha,... 

2 . Đặc điểm của vân bản thuyét minh 

a) Các văn bản bản trên khỏng giống với các vãn bàn thuộc loại tự sự, miêu tả, 
biểu cảm, nghị luận vì chúng không nhằm kê’ chuyện, tái hiện, biểu lộ tình cảm hay 
nghị luận. 

b) Các văn bản thuyết minh trên có đặc điểm chung là: đểu nhằm cung cấp tri 
thức vể các sự vât, hiện tượng trong tự nhiên và trong xã hội một cách khách quan, 
chân thực, có ích cho con người. 

c) Các văn bản trên đã thuyết minh về các đối tượng bằng những phương pháp: 
giải thích, định nghĩa, nêu số liệu,... 
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d) Ngôn ngữ của các văn bàn thuyết nninih trẽn có đàc điểm: chính xác, rõ 
ràng, chặt chẽ và hấp dẫn. 

B. THỰC HÀNH 

1. Cho các vãn bản Khói nghĩa Nóng Vâm \ / âm và Con giun đất: 

Các văn bản trôn cung cấp những théng ttin khách quan, xác thực và hữu ích vể 
các rỉnh vực lịch sử và khoa học sinh học. Đồing thời, xét vể mật ngôn ngữ cũng 
như phương pháp trình bày, chúng ta cỗ thể klĩiấng định những văn bản đã cho là 
các văn bản thuyết minh. 

2. Văn bản nghị luận Thông tin vé Ngày Trái Đất năm 2000 là một văn bản 
nghị luận, đề xuất một hành động tích cực bào 'Vệ mỏi trường, nhưng trong văn bản 
tác giả có sử dụng phương thức thuyết minh đê nói rõ tác hại của bao bì ni lông đối 
với đời sống và sức khoẻ con người. Phần thuyết minh có tác dụng làm cho để nghị 
nêu ra có sức thuyết phục cao. 

3. Với ý nghĩa như là một thao tác, thuyết minh cần thiết cho tất cả các loại 
văn bản. Chỉ có điều, tuỳ theo từng đối tượng, với mục đích khác nhau mà người 

viết sử dụng thao tác thuyết minh theo những cách khác nhau. Ở các loại văn bản 
không thuộc kiểu thuyết minh, thao tác thuyết minh giúp cho người viết làm sáng 
rõ nội dung, khắc sâu những điểm cần thiết, giúp người đọc tiếp nhận tích cực 
hơn,... 


BÀI 12 

ÔN DỊCH, THUỐC LÁ 

(Nguyễn Khắc Viện) 


A. TÌM HIỂU CHƯNG 


I. Thể loại 

Văn bản này thuộc kiểu văn bản thuyết minh. 

II. BỐ cục 

Văn bản này íuy có nhiều chỏ đã bị lược bót đi, song nhìn chung phần được 
giữ lại vẫn tạo thành môt văn bản khá hoàn chỉnh. Bố cục văn bản như sau: 

1. Phần mở đầu (từ đáu dến "nặng ỉum rà AỈDS"): Tầm quan trọng và tính chất 
nghiêm trọng của Ôn dịch, thuốc lá. 

2. Phần thứ hai (từ "Ngày trước Trần Himg Đạo..." đến "sức khoè cộng 
đồng"): Tác hại của thưóe lá. 

3. Phần thứ ha (từ "Cố người hào. .." đến "gương xấu"): Tác hại của thuốc lá 
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đôi với những người không hút thuốc 

4. Phần thứ tư kết hợp với phấn két (vi hai phán này không tách riêng); đoạn 
còn lại: Những sự so sánh đê khắng (lịnh việc đứng lên chống lại và ngăn chăn nạn 
ôn dịch này. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Ngay từ đầu, nhan đề của vãn bản: Ôn (lịch, thuốc lá đã cho ta thấy tính 
chất nghiêm trọng và bức xúc của vân đề. Thuốc lá ở đây là nói đến tệ nghiện 
thuốc lá. Nó được ví một cách rất thoá đáng với ôn (lịch, xem như một thứ bệnh 
nguy hiểm đến tính mạng của con người và rất dễ lây lan. Hơn nữa, từ ôn dịch còn 
mang sắc thái biểu cảm. Nghiện thuốc lá được nói đến trong một cảnh báo gay gắt, 
đến mức nó đáng trở thành một đỏi tượng đế nguyền rủa. 

2. Tác giả bắt đầu phần thứ hai bằng cách dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn vé cách 
đánh giặc (từ "Ngày trước"... cho đến "tổn hao sức khoe'). So sánh viêc chống hút 
thuốc lá với đánh giặc ngoại xâm, tác giả đã tạo ra một ấn tượng mạnh trước khi 
tiến hành phân tích y học về tác hại của thuốc lá. Những kết quả nghiên cứu của y 
học trở thành hệ thống luận cứ rõ ràng, thuyết phục tuyệt đối. Thuốc lá gặm nhấm 
sức khoé của con người tựa như tằm ân dâu. Nguy hiểm, đáng sợ hơn, sự gặm 
nhẩm của thuốc lá lại vô hình, không nhìn thấy ngay được. Chỉ có hậu quả của nó, 
những căn bệnh hiểm nghèo là sờ sờ trước mắt chúng ta. Và, không chỉ có thế, tác 
giả tiến hành phân tích cả những ảnh hưởng thiệt hại của thuốc lá đến dời sống 
kinh tế của con người, dù chi là bệnh viẻm phế quản... 

3. Bằng giả định: "Có người hảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi\", tác giả tiến 
tới lập luân về tác hại của thuốc lá đòi với cả những người không hể hút thuốc lá. 
Phủ nhận nhận định trong giả định, chúng cứ khoa học cho thấy hút thuốc lá chủ 
dộng và hút thuốc lá bị dộng đều dần đến nguy hại cho sức khoẻ. Chống hút thuốc 
lá không còn là vấn để chỉ cùa riêng cá nhân mà, vì nó trực tiếp làm hại cả cộng 
đồng, cho nên, chống thuốc lá là việc của toàn xã hội. 

4. Tác giả đã so sánh tình hình hút thuốc lá ở Viột Nam vói các nước Âu - Mĩ 
để đưa ra kiến nghị: Đã đến lúc mọi người phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn 
ôn dịch này, bởi: Thứ nhất, ta nghèo hơn các nước Âu - Mĩ rất nhiểu nhưng tỉ lệ 
thanh thiếu niên ờ các thành phô lớn của ta hút thuốc lá lại tương đương với họ. Nó 
không chi gây khó khăn vể kinh tế, mà còn là con đường dẫn đến sự phạm pháp. 
Thứ hai, đẻ chống tộ hút thuốc lá, người ta có những biện pháp mạnh hơn ta rất 
nhiểu. Sự so sánh này đã góp phần khảng định sự đúng đắn của những điều đã nói 
ở trên, dồng thời tạo tiển đề đê đưa ra lời phán xét cuối cùng. 

II. Nghệ thụât 

Bài văn thuyết minh một cách sắc sảo bới những lí lẽ và đặc biệt những dản 
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chứng đưa ra rất thuyết phục. Lời văn tkhiáah tqman., điềm tĩnh nhưng vẫn có tính tác 
động cao. 

III. Ý nghĩa 

Bài văn đặt ra một vấn để không imỡi, nhiưmg bằng sự thuyết minh sắc sảo, nó 
đã khắc sâu hơn trong tâm trí của mỗi mgtưừi v/ể sự nguy hại của thuốc lá. Từ đó, nó 
thúc giục chúng ta cần phải có quyết tâim cato hơm và phải các biện pháp triệt để 
hơn để tự cứu lấy cuộc sống của chính mìình. 

• y 4f ' 

CẨU GHÉP 

(tiếp theo>) 

A. LÝ THUYẾT 

Quan hệ ý nghĩa giữa các vê câu 

1. Cho biết quan hệ ý nghĩa giữa các vế cáu trong câu ghép sau đây: 

Có lể tiếng Việt của chúng tơ đẹp bói vìì tâm hồn cùa người Việt Nam ta rất 
đẹp, bởi vì đời sông, cuộc dấu tranh cùa nhảm dàn ta từ trước tới nay là cao quỷ, là 
vĩ dại, nghĩa là rất dẹp. 

(Phạm Vân Đồng., Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt) 

Quan hệ giữa các vế trong câu trên là quain ihộ nguyên nhân - kết quả. Vế trước 
nêu kết quả, còn vế sau nêu ra các nguyên nhẫn. 

2. Những quan hệ ý nghĩa có thể có giữa các vế câu trong câu ghép (xem lại 
phần Lý thuyết - bài 11). 

B. THựCHÀNH 

1. Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong những câu ghép dưới đây và 
cho biết mỏi vế câu biểu thị ý nghĩa gì trong mối quan hệ ấy. 

a) Cành vật chung quạnh tòi đều thay dpi. vị chính lồng tôi đang có sự thay 
dổi lớn: hôm nay tôi di học. 

(Thanh Tinh, Tôi di học ) 

h) Nếu trong pho lịch sử của loài người xoả đi các thi nhân, văn nhân và đồng 
thời trong tâm linh loài người xo ú hết đi hết những dấu vết họ còn lưu lại thì cái 
cành tượng nghèo nàn sẽ đến hực nào. 

(Hoài Thanh, Ý nghĩa văn chương) 

c) Như vậy, chẳng những thái ấp cùa tư mãi mãi vững bền, mà hổng lộc các 
ngươi cũng đời dời hưởng thụ; chẳng những gia quyển của ta được êm ấm gối 
chăn, mà vợ con các ngươi cũng dược hách niên giai lão; chồng những tông miếu 
của ta sẽ được muôn dời tế lể. mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh 
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năm; ( lìắng những thân ta kiếp này (lất I lii, mà dến (CH ngươi trăm năm về sau 
tiếng vần lưu truyền; ( hắng những (lanh hiệu ta không hi mai một, mà tên họ các 
ngươi cũng sử sách lưu tlurm 

(Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ) 

(!) Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân dã dẽn hên hờ sông Lương. 

(Nguyễn Đình Thi) 

e) Hai người giằng co nhau, du dẩy nhau, rồi ai nấy déu huông gậy ra, áp vào 
vật nhau /.../. Kết cục, kết cục anh chàng "háu cận ông lí" yếu hơn chị chàng con 
mọn, hắn hị chị này túm tóc lẳng cho một ( ái, ngã nhào ra thềm. 

( Ngô Tất Tố, Tắt đèn ) 

Quan hệ ý nghĩa giữa các vê câu trong các câu ghép trên: 

a) Cáu ghép này có ba vế. Quan hệ giữa vê thứ nhất và vế thứ hai là quan hệ 
nguyên nhân - kết quả (vế chứa từ vì chi nguyên nhân); quan hệ giữa vế thứ hai và 
vê thứ ba là quan hệ giái thích (vẽ thứ ba giái thích cho vế thứ hai). 

b) Hai vể câu trong câu này có quan hệ điều kiện - kết quả (vế có từ nếu chỉ 
điều kiện). 

c) Các vế câu có quan hệ tăng tiên. 

d) Các vế câu có quan hệ tương phản. 

e) Đoạn trích có hai cáu ghép, ò câu ghép thứ nhất, các vế câu có quan hệ nối 
tiếp (bằng từ rồi). Các vế trong câu thứ hai có quan hệ nguyên nhân - kết quả (có 
thê’ ngẩm hiểu là vì...yếu nên...hi lẳng...). 

2. Trong hai đoạn trích sau: 

- (1) Biển luôn thay dổi muôn màu tuỳ theo sắc mây trài. Trời xanh thẳm, hiển 
cũng xanh thảm như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt hiển mơ 
màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, hiển xám xịt năng nể. Trời ầm ầm dông 
gió, hiển dục ngầu giận dữ. 

(Theo Vũ Tú Nam, Biển đẹp) 

~ (2) Vào mùa sương, ngày ở Hạ Long như ngắn lạì. Buổi sớm, mặt trời lên 
ngang cột huồm, sương tan, trời mới quang. Buổi chiểu, nắng vừa nhạt, sương đã 
huông nhanh xuống mặt hiển. 

(Thi Sảnh) 

a) Cả bôn câu trong ví dụ (1) đều là câu ghép, ở ví dụ (2), chỉ có hai câu thứ 
hai và thứ ba là những câu ghép. 

b) Quan hệ ý nghĩa giữa các vê trong cả bốn câu ở ví dụ (1) đều nào quan hộ 
điểu kiện - kết quả (vế đầu chỉ điểu kiện, vế sau chỉ kết quả). Giữa các vế trong cả 
hai cáu ở ví dụ (2) đểu là quan hệ nguyên nhân - kết quả (vế đầu chỉ nguyên nhân. 
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vế sau chỉ kết quả ). 

c) Khống nên tách mỗi vê của các câu trổn thành những câu đom vì các vê' câu 
có quan hệ chạt chẽ với nhau vể ý nghĩa. 

3. Nhận xét vế khả năng tách thành các câu đơn cùa câu ghép sau: 

Lão kể nhỏ nhè và dài dòng thật. Nhiơìg dại khái có thể rút vào hai việc. Việc 
thứ nhất: lão thì già, con di vắng, vá lại nó ( ùng còn dại lổm, nếu không cố người 
trỏng nom cho thì khó mà giữ dược vườn dá t mà làm ăn ỏ làng này; tôi là người 
nhiều chữ nghĩa, nhiều lí luận, người ta kiêng nể, vậy lão muốn nhờ tôi cho lão gửi 
ha sào vườn của thằng con lão; lão viết văn tự nhượng cho tôi để không ai còn tơ 
tưởng dòm ngó đến; khi nào con lão vé tliì né sẽ nhận vườn làm, nhưng văn tự cứ 
để tên tôi cũng được, để thế dể tôi trông cơi ( ho nó... Việc thứ hai: lão già yê'u lắm 
rồi, không hiểt sống chết lúc nào, con không có nhà, lở chết không hiết ai dứng ra 
lo cho dược; để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt; lão còn dược hăm 
nhăm dồng hạc với năm đỏng hạc vừa hán chó lù ha mươi đồng hạc, muốn gửi tôi, 
dể lỡ có chết ihì tôi đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi là cùa lão có chút ít, còn 
hao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả... 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

Đây là một câu ghép rất dài. Xét vể măỉt l,ập luận, mỗi câu ghép trình bày lại 
một việc mà lão Hạc muốn nhờ ông giáo. Nếu ta tách mỗi vế trong từng câu ghép 
trên thành một dâu đơn thì tính mạch lạc của lập luận rõ ràng không được đảm bảo. 
Xét vể giá trị biểu hiện, những câu dài như vậy dã diễn tả đúng cái sự kể lể dài 
dòng của lão Hạc. 

4. Trong đoạn trích: 

Chị Dậu càng tỏ ra hộ daII đớn: 

- Thôi, u van con, con cố thương thầy,, thương u, thì con di ngay hây giờ cho u. 
Nếu con chưa di, cụ Nghị chưa giao tiên chơ, u chưa có tiền nộp sưu thì không 
khéo thầy con sẽ chết ở đình, (hử không sông: được. Thôi, u van con, u lạy con, con 
có thương thầy, thương II, thì con đi ngay hây! giờ cho u. 

(Ngô Tất TỐ, Tắt đèn) 

a) Quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghiép thứ hai là quan hệ điều kiện - kết 
quả. Không nên tách vế của câu ghép mày thĩàinh câu dơn bởi nó sẽ phá vỡ sự chặt 
chẽ của mối quan hệ nêu trên. 

b) Nếu tách các vế trong các câu ghép tlhứ nhất và thứ ba thành những câu đơn 
thì sự ngắt giọng trong những câu này sẽ t ạo cho người nghe cảm giác nhân vật nói 
nhát gừng hoặc nói trong cảm giác nglhẹn mgiào. Trong khi đó, cách viết của nhà 
văn Ngô Tất Tố cho thấy được những lờii kê llể 'và van nỉ thiết tha của chị Dậu. 
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PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH 


A. LÝ THUYẾT 

1. Quan sát, học tập, tích luV tri thức dế làm bài vãn thuyết minh 

a) Mục đích hàng đầu cùa văn bán thuyết minh là cung cấp tri thức cần thiết 
cho cuộc sòng con người. Các văn bán thuyết minh Cây (lừa Bình Định , Tại sao lá 
cây ló màu xanh lục, Huế, Khỏi nghĩa Nâng Vãn Ván , Con giun đất cho biêt 
những tri thức vé tự nhiên (Địa lí, Sinh học,...) và cả những tri thức vể xã hội (Vãn 
hoá, Lịch sử,...). 

b) Đê có được tri thức thuộc nhiều lĩnh vực như vậy, chúng ta phải khống 
ngừng quan sát thực tiễn, hoc tập, trau dồi, tích luỹ vốn hiểu biết. 

c) Mục đích cúa vãn bán thuyết minh là tri thức, cơ sở của văn bản thuyết 
minh cũng là tri thức. Không thể chi sử dụng trí tưởng tượng, phán đoán, suy luận 
làm phương thức xây dựng vãn bán thuyết minh. 

2. Các cách thuyết minh 

a) Phương pháp nêu định nghĩa, giai thích 

Đọc các câu sau: 

+ Huế là một trong những trung tâm văn hoá, nghệ thuật lớn của Việt Nam. 

+ Nông Văn Vân là tù trướng (lân tộc Tày, giữ chức tri châu Báo Lạc (Cao 
Bàng). 

- Trong các câu trên, ta thấy có từ “là” - từ biểu thị nhận định mang tính định 
nghĩa, giải thích được sử dụng ở cả hai câu. 

- Phần vị ngữ sau từ “là” thường nêu những kiến thức khái quát vể bản chất, 
đặc trưng, tính chất của đôi tượng dửng trước từ “là”. Trong văn bản thuyết minh, 
những câu loại này đóng vai trò nêu vấn dề, đưa ra nội dung cần thuyết minh. Đó 
là những câu văn thuộc loại câu định nghĩa, giải thích. 

h) Phương pháp Hệt kê 

Trong các trích dẫn dưới dây, người viết đã sử dụng phưomg pháp liệt kê để 
làm gì? 

+ Cây dừa cống hiển tất cả của cài của mình cho con người: thân cây làm * 
máng, lá làm tranh, cọng lá che' nhỏ lùm vách, gốc dừa già làm chõ đồ xôi, nước 
dừa dể nấng, dể kho cá, kho thịt, nấu canh, làm nước mẩm,... 

’ (Cây dừa Bình Định) 

+ Theo các nhờ khoa học, hao hì ni lỏng lẫn vào đất làm cản trở quá trình 
sinh trướng của các loài thực vật hi nó hao quanh, càn trỏ sự phát triển của cỏ dẫn 
đến hiện tượng xói mòn à các vùng dổi núi. Bao hì ni lỏng hị vírt xuống cống làm 


87 




tấc các đường (lẫn nước thài, làm tăng khò nũng ngập lụt của ( ác dỏ thị vê mùa 
mưa. Sự tấc nghẽn hệ thông câng rãnh làm cho ' muỗi phát sinh, lây truyền dịch 
hểnh. Bao hì ni lông trôi ra hiển làm chết ( (h siinPt vật khi chúng nuốt phải... 

(Th ôn g nin vồ Ngày Trái Đất năm 2000 ) 

Trong các ví dụ trên, người viết dã sử dụng phương pháp liệt kê để kể ra lần 
lượt các biểu hiện của đối tượng theo triệt tự từ lớn đến nhỏ (hoăc ngược lại), giúp 
người đọc nắm được đậc điểm, tírih chất cứa sự vật, hiện tượng một cách cụ thể, 
sáng rõ. 

c) Phương pháp nêu ví dụ 

Nhận xét về việc nêu ví dụ trong đoạn vãn: 

Ngày nay, đi các nước phát triển, đâu đâu cũng nổi lên chiến dịch chống 
thuốc lá. Người ta cấm hút thuốc ớ tất cá những nơi công cộng, phạt nặng những 
người vi phạm (ở Bỉ, từ năm J9S7, vi phạm lãn .thứ nhất phạt 40 dô la, tái phạm 
phạt 500 đô la). * 

(Ôn dịch, thuốc lá) 

Việc nêu ra ví dụ cụ thế về thái độ nghiêm khắc với những người hút thuốc lá nơi 
công cộng có tác dụng thuyết phục về ý thức giữ gìrt sức khoẻ cộng đổng, đồng thời 
nhấn mạnh và kêu gọi mọi người nhìn nhận vấn đề chuốc lá một cách nghiêm túc. 

d) Phương pháp dùng số liệu 

Nhận xét vể việc đưa ra các số liệu trong đoạn vãn sau: 

Các nhà khoa học cho biết trong không khi, dưỡng khí chỉ chiếm 20% thể tích, 
thán khí chiếm 3%. Nếu không có hổ sung thỉ trong vòng 500 năm con người và 
dộng vật sẽ dùng hết sô'dưỡng khí ấy, đồng thâi số thán khí không ngừng gia tăng. 
Vậy vì sao đến nay dưỡng khí vẫn còn? Đó lâ nhờ thực vật. Thực vật khi quang hợp 
hút thán khi và nhà ra dưỡng khí. Một héc-ta cò mỗi ngày có khả năng hấp thụ 900 
kg thán khí và nhà ra 600 kg dưỡng khí. Vì thế trổng cây xanh và thám cỏ trong 
thành phố có ỷ nghĩa cực kì to lớn. 

(Nói vé cỏ) 

Các số liệu có ý nghĩa thuyết minh cho tầrm muan trọng cùa thực vật nói chung, 
cỏ nói riêng một cách cụ thể, chân xác. Troingỉ văn bản thuyết minh, nhất đối với 
lĩnh vực khoa học tự nhiên, các số liệu là cơ sờ quan trọng để người viết thuyết 
minh về một vấn đề gì đó. Sổ liệu sử dụng trong v ăn bàn thuyết minh phải có độ tin 
cậy cao, được chứng thực bàng phương pháp khoa học. 

e) Phương pháp so sánh 

Trong câu văn sau, phép so sánh được dùng như thê nào và với mục đích gì? 

Biển Thái Bình Dương chiếm một diện tích lớm gần bằng 3 đại dương khác 
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cộng lụi vờ lớn gấp 14 lần diện tí dì lìicn Bổi Búng Dương là dại dương bé nhất. 

Thuyết minh về độ rộng lớn cứa biên Tluíi Bình Dương, người viết đã tiến 
hành so sánh với các đại dương khác đô giúp người dọc có được ấn tượng cụ thể về 
diện tích của nó. Phép so sánh có tác dung làm nổi bạt, cụ thê hoá đối tượng cần 
thuyết minh. 

g) Phương pháp phân loại, phán tidì 

- Trong vãn bản Huế, vé đẹp của thành phô Huế đã được giới thiệu ở nhiều 
mặt: địa thế sông núi, kiến trúc, vườn tược, con người, ẩm thực, truyền thống đấu 
tranh. 

- Trước mỗi sự vật, hiện tượng đa dạng, phức tạp, người ta thường tiến hành 

phân loại, chia nhỏ đê tìm hiếu. Nhìn sự vật ớ nhiều góc độ khác nhau sẽ đem lại 

cho chúng ta hình ánh chân thực, sinh động, phán ánh đúng, sâu sắc đối tượng, vẻ 

đẹp đạc trưng của Huê thể hiện ớ nhiều phương diện, giới thiêu về vẻ đẹp của Huế, 
vì thế, không thê cùng một lúc mà phái tiến hành ở tìmg mặt. Có như thế mới làm 
cho người đọc cảm nhận được đầy đủ đặc điểm văn hoá cua một vùng đất, một địa 
danh nổi tiếng. 

B. THựC HÀNH 

1. Trong văn bán ôn dịch, thuốc lá, dê có được những lời thuyết minh về tác 
hại của việc hút thuốc lá, người viết chắc chắn phải nghiên cứu, tìm hiểu nhiều vấn 

đề: 

- Tác hại của việc hút thuốc lá đối với người hút; 

- Tác hại cúa việc hút thuốc lá đôi với cộng đồng; 

- Tì lệ hút thuốc lá ờ Việt Nam so với các nước Âu - MT; 

- Hút thuốc lá và hành vi văn hoá; 

- Việc chống hút thuốc lá ở các nước phát triển; 

- Thực trạng sức khoẻ cộng đổng ờ Việt Nam. 

Nghía là, người viết phải mớ rộng phạm vi tìm hiểu xung quanh vấn để cần 
thuyết minh. 

2. Các phương pháp thuyết minh dã được sử dụng trong văn bản Ôn dịch, 
thuốc lá là: liệt kê; nêu ví dụ; dùng sô liệu; so sánh; phân loại, phân tích. 

Trong một văn bản thuyết minh, người ta thường kết hợp sử dụng các phương 
pháp nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất. 

3. Đọc văn bản Ngã ha Đồng Lộc : 

- Trong vần bản này, đê’ thuyết minh, người viết đã sử dụng những kiến thức 
cụ thể, chính xác, khách quan (tất cả các luân diêm đều có số liệu chứng minh rất 
rõ ràng). 
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- Các phương pháp thuyết minh đã được s ử đụing trong văn bản là: định nghĩa 
nêu ví dụ; dùng số liệu. 

4. Nhận xét về cách ph:\n loại trong đoạn văn: 

“Lớp tư có nhiều hạn học chưa tối. Trong đó có những hạn có điều kiện hựi 
tốt nhưng ham chơi, nên học yểu. Có những hạn hạc (dược nhưng do hoàn cảnh gù 
dinh khó khăn, thường hò học, dến chậm nên hạc yêiit. Lụi có những hạn vốn kiê) 
thức cơ sở yếu từ lớp dưới, tiếp thu chậm, nên ìhọc yếu. Dôi với ha nhóm học sinl 
dó, chúng ta nên có những hiện pháp khác nhau dể giúp dỡ họ" 

Một trong những tiêu chuẩn của thao tác phân loại là phải đưa ra được nhữnị 
kiểu loại chính xác, đầy đù, rõ ràng. Sự phán loại trong đoạn văn trên đảm bả< 
chính xác, đầy đủ nhưng chưa rõ ràng. Cần phải gọi tên mỗi loại nguyên nhân ch( 
ngắn gọn để người đọc nắm được một cách dễ dàng. Chẳng hạn: học yếu vì han 
chơi; học yếu vì hoàn cảnh khó khản; học yếu vì hòng kiến thức. 


BÁI 13 

BÀI TOÁN DÂN SỐ 

(Thái An) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Thể loại 

Văn bản này thuộc kiểu văn bản thuyết minh. 

II. Bô' cục 

Văn bản Bài toán dãn số dược cấu trúc thành ba phần: 

- Phần mở bài (từ đầu cho đến "sáng mắt ra"...): tác giả nêu ra vấn đề: Bài toár 
dân sô' và kế hoạch hoá gia đình đã được đạt ra tữ thời cổ đại. 

- Phần thân bài (từ "Đó là câu chuyện lừ bài toán Gổ..:” cho đến "...sang ô thi 

31 của bàn cờ"): tác già làm rõ vấn để dà được nêu ra: Tốc độ gia tăng nhan! 
chóng của dân sổ' thế giới. 

- Phần kết bài (từ "Đừng để cho..." dến hết): kêu gọi loài người cần kiém ché 
tốc độ gia tăng dân số. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

l.a) BỐ cục văn bàn (xem mục A.II ớ trên). 

b) Các luận điểm được nêu ra trong phần thân bài là: 

- Luận điểm 1: Từ việc nêu ra bài toán cổ, tác giả di dến kết luận: mỏi ô của 
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bàn cờ ban đẩu chí có một vài hạt thóc, nhưng nếu sau đó cứ gấp đôi lên theo cấp 
sỏ nhân thì sô thóc của bàn cờ là cá một con sỏ vô cùng khùng khiếp. 

- Luận điểm 2: So sánh sự gia tăng dán số gióng như lượng thóc trong các ô 
của bàn cờ. Xét theo bài toán ây thì đến nàm 1995, dân số cùa loài người đã ờ sang 
ô thứ 30 của bàn cờ. 

- Luân điếm 3: Thực tê mỏi phu nữ lại có thế sinh rất nhiều con (lớn hơn 2 rất 
nhiều), vì thê chỉ tiêu mỗi gia dinh chi có một đến hai con là rất khó thực hiện. 

2. Vấn để chính mà tác giá đặt ra trong vãn bản này là: Con người đang ngày 
càng tăng lên gấp bội. Nếu không hạn chế sự gia tảng dân số thì con người sẽ tự 
làm hại chính mình. 

Điểu làm tác giả "sáng mắt ra" ấy là: không ngờ một vấn để rất hiện đại mới 
được đặt ra gần đây (vấn đề dân sô kế hoạch hoá gia dinh) thế mà dường như nó đã 

đươc đặt ra từ thời cổ đại. 

• • * 

3. Nhập để dưới hình thức một bài toán cố, kế về việc kén rể của nhà thông 
thái, phần kê của nhà văn đã vừa gây được sự tò mò, hấp dẫn của người đọc, vừa 
mang lại một kết luận rất bất ngờ ớ phía cuối cùa câu chuyện kể. Lấy câu chuyện 
ấy làm tiền để, tác giả đã so sánh ngay với sự bùng nổ và gia tăng dân sô' (cả hai 
đều tăng theo cấp số nhân). Cách so sánh ấy, quả thực đã làm cho người dọc hình 
dung một cách nhanh chóng đến tốc độ gia tăng kinh khủng của dân số. Và đây 
cũng chính là trọng tâm vấn đề mà bài viết muốn nêu lên. 

4. Việc đưa ra tỉ lệ sinh con của phụ nữ ớ một sô' nước theo thông báo của Hội 
nghị Cai-rò là rất có ý nghĩa. Trước hết, nó thông tin cho người ta thấy ngưòi phụ 
nữ có thể sinh rất nhiều con (ít như Việt Nam thì trung bình cũng là 3,7; nhiếu như 
Ru-an-đa thì tới 8,1). Từ đó có thể tha'y chi tiêu mỗi gia đình có hai con là rất khó 
khăn. Thứ hai, các con sô' thống kẽ còn cho thấy các nước chậm phát triển lại sinh 
con rất nhiếu. 

Các nước được kê trong vãn bản thuộc hai nhóm: 

- Châu Phi: Nê-pan, Ru-an-da, Tan-da-ni-a, Ma-đa-gát-xca. 

- Châu Á: Ấn Độ và Việt Nam 

Có thê rút ra nhận xét: Những nước kém phát triển ở hai lục địa nêu trên là 
những nước dân sô' tăng nhanh. Sự bùng nổ dân số sẽ đi kèm với sự nghèo nàn lạc 
hậu, kinh tế chậm phát triển, văn hoá, giáo dục không được nâng cao... Ngược lại, 
kinh tế, văn hoá, giáo dục càng yếu kém thì lại càng khỏng thé khống chế được sự 
gia tăng dân số. Nói cách khác, hai vân để này quan hộ chạt chẽ VỚI nhau và tác 
động đến nhau một cách sâu sắc. 

5. Văn bản này đem lại nhiều hiểu biết. Có thể kê ra những thu hoạch như: 

- Biết được tốc độ gia tăng dân sô lcà rất nhanh. 

- Biết được vị trí của Việt Nam trong guồng quay dân sô' đó. 
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- Biết được mối quan hệ chặt chẽ giữa vấn để dán sô với kinh tế, vãn hoá, giác 
dục, y tế,... 

II. Nghệ thuật 

Văn bản chọn cách thuyết minh rất độc đáo. Sự so sánh tưởng như rất đơn giảr 
vậy mà nó đã giúp tác giả minh hoạ thành công một vấn dể tưởng chừng rất khó 
thuyết minh. 

m. Ý nghĩa 

Bài thuyết minh cho ta thấy những nguy cơ của việc dùng nổ dân số trên thé 
giới, từ đó cảnh báo mỗi người cần phải nhận thức một cách đúng đắn hơn vấn đé 
rất nóng bỏng này. 

DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM 

A. LÝ THUYẾT 

I. Dấu ngoặc đơn 

Nhận xét về việc dùng dấu ngoặc đơn trong các trường hợp sau: 

a) Đùng một cái, họ (những người hàn xứ) được phong cho cái danh hiệu tôi 
cao là "chiến sĩ hảo vệ công lí và tự do". 

(Nguyễn Ái Quốc, Thuế máu) 

h) Gọi là kênh Ba Khía vì ở đó hai hên hờ tập trung toàn những con ha khía 
chúng hám chặt dặc sệt quanh các gốc cây (ha khía là một loại còng hiển lai cua 
càng sắc tím đò, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất ngon). 

('Theo Đoàn Giỏi, Đất rừng phương Nam) 

c) Lí Bạch (701 - 762), nhà thơ nổi tiếng cùa Trung Quốc đời Đường, tựu Thớ 
Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, quê ỞCamTúc; lúc mới năm tuổi, gia đình về định cu 
ở làng Thanh Liên, huyện Xương Long thuộc Miền Châu (Tứ Xuyên). 

(Ngữ văn 7, tập một) 

- Dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên dùng dể đánh dấu: 

+ (a); Phần giải thích rõ cho từ họ. 

+ (b): Phần thuyết minh cho tên một loài động vật mà tên của nó được dùng đé 
gọi tên cho một con kênh (nhằm giúp người đọc hình dung rõ hơn đặc điểm của 
con kênh này). 

+ (c): Phần bổ sung thỏng tin về năm sinh và năm mất của nhà thơ Lí Bạch và 
phần chú thích thêm địa danh Miên Châu thuộc tỉnh nào. 

- Nếu bỏ phần trong ngoàc đơn thì ý nghĩa cơ bản của đoạn trích khổng thay 
đổi, bởi những thông tin được dẫn trong ngoặc đơn chỉ nhằm chú thích, hoặc thông 
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in thêm chứ không nằm trong phần nglíia cơ bản của đoạn trích. 

II. Dáu hai châm 

Dấu hai chấm trong những đoạn trích sau dùng đế làm gì? 

a) Rồi DếChoát loanh (/nanh, hãn khoan. Tỏi phải háo: 

- Được, chú mình cứ nói thắn ị* thừng ra nào. 

Dếchoắt nhìn tỏi mù rồng: 

- Anh đã nghĩ thương em như thê này thì hay là anh dào giúp em một cái 
ĩgách sang hên nhà anh, phòng khi Ị ối lửa tắt đèn có dứa nào đến hắt nạt thì em 
hạy sang... 

(Tỏ Hoài, Dế Mèn phiêu lưiẲ kí) 

h) Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. 

Người xưa có câu: 'Trúc dẫu cháy , dốt ngay vẫn thẳng". Tre là thẳng thắn, 
bất khuất. 

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 

c) Con dường này tôi dà quen di lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. 
Cảnh vật chung quanh tôi đểu thay dổi, vì chính lòng tỏi dang có sự thay đổi lớn: 
hôm nay tỏi di học. 

(Thanh Tịnh, Tôi di học) 

Dấu hai chấm trong các đoạn trích trẽn dùng để đánh dấu (báo trước): 

- (a): Lời đối thoại. 

- (b): Lời dẫn trực tiếp. 

- (c): Phần giải thích lí do thay đổi tâm trạng của nhân vật tôi trong ngày đầu 
tiên đi học. 

B. THỰC HÀNH 

1. Giải thích công dụng của dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích sau: 

a) Qua các cụm từ "tiệt nhiên" (l õ rủng, dứt khoát như thế, không thể khác), 
"dinh phận tại thiên ĩhiC (dinh phận tại sách trời), "hành khan thủ hại hứ' (chắc 
[ hắn sẽ nhận lấy những thất hại), hãy nhận xét về giọng điệu cua hài thơ. 

(Ngữ văn 7, tập một) 

h) Chiểu dài của cầu là 2 290 m (kê ( d phấn cáu dẩn với chín nhịp dài và 
mười nhịp ngân). 

(Thuý Lan, Cầu Long Biên - chứng nhãn lịch sử) 

c) Để văn hàn có tính liên kết, người viết (người nói) phải làm cho nội dung 
các cáu , các đoạn thống nhất vù gắn bó chật chẽ với nhau ; dồng thời , phải hiết kết 
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nối các câu, các đoan dó bằng những plì iCotvgỊ tiiệm ììtgỏn ngữ (từ, cáu,...) thích hựỊ). 

(Ngữ văn 7, tạp một) 

Dấu ngoăc đơn trong các trường hợp trên dỉíimg dế: 

a) Đánh dấu phần giải thích ý nghĩa của cáic (Ctrnn từ tiếng Hán. 

b) Đánh dấu phần thuyết minh chiều dài 2 29K)rm của cầu gồm những gì. 

c) Dấu ngoặc đơn thứ nhát dùng đê đánh dlấui pihần bổ sung (theo kiểu quan hộ 
lựa chọn). Dấu ngoặc đơn thứ hai đánh dấu phán thuyết minh dể làm rõ những 
phương tiện ngôn ngữ ở đây là gì. 

2. Giải thích công dụng của dâu hai chấm ttromg những đoạn trích sau. 

ư) Nhưng họ thách nặng quá: nguyên điền inụùt phải một trâm đổng bạc, lại 
còn cưu, cồn rượu... cả cưới nữa thì mất đến cứng’ tuai trâm hạc. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Tỏi khỏng ngờ Dế c hoắt nói với tỏ Ị một càu như thê này: 

- Thôi, tỏi ấm yếu quá rồi, chết cũng được . INhiOìg trước khi nhắm mắt, tôi 
klìuvên anh: ớ dời mà có thói hung hãng bậy hạ, (CÓ óc mà không biết nghĩ, sớm 
muộn thì cũng mưng vạ vào mình dấy. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lỉíu kí) 

c) Rồi một ngày mưa rào. Mưa giững giáng hến phía. Có quãng nắng xuyên 
xuống biển, óng ánh đủ màu: xanh lú mợ, tím phớt, lìống, xanh biếc,... 

(Vũ Tú Nam, Biển đẹp) 

Dấu hai chấm trong các trường hợp trên dùng để: 

a) Đánh dấu phần giải thích cho ý: họ thách nặng quá. 

b) Đánh dấu lời đối thoại của Dế Choắt nói với Dế Mèn và phần thuyết minh 
nội dung mà Dế Choắt khuyên Dê Mèn. 

c) Đánh dấu phần thuyết minh cho ý: dứ màu là những màu nào. 

3. Có thể bỏ dấu hai chấm trong đoan trích sau được không? Trong đoạn trích 
này, tác giả dùng dấu hai chấm nhằm mục đích gì? 

Tiếng Việt có những dạc sắc cùa một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói như 
thế có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hoà vé mặt âm hưởng, 
thanh diệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyến trong cách dật câu. Nói thê cũng cỏ 
nghĩa là nói rằng: tiếng Việt cỏ dầy dủ khá nàng diễn dạt tình cảm, tư tưởng của 
người Việt Nam và dể ĩhod mân cho yêu ( ầu cùa idời sông van hoá nước nhà qua 
cóc thời kì lịch sử. 

(Đăng Thai Mai, Tiếng Việt, một biển liiện hùng hồn cùa sức sông dân tộc) 

Có thể bỏ dấu hai chấm đi, nhưng nghĩa ciia phần sau dấu hai chấm sẽ không 
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dược nhấn mạnh bằng khi dùng dấu hai chàm. 

4. Quan sát các cAu sau: 

Phong Nha gốm hai hộ phận Dộng khỏ và Động nước. 

(Trần Hoàng, Dộng Phong Nha) 

- Với câu trên, có thê thay dâu hai châm bằng dấu ngoặc đơn được. Khi ấy, tuy 
nghĩa cơ bản cua câu không thay dối, nhưng phần trong dấu ngoặc đơn lúc đó chỉ 
được coi là phán thống tin kèm theo. 

- Nếu câu được viết lại là: Phong Nha gồm: Động khỏ và Động nước thì không 
thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn được, vì vế sau dấu hai chấm ờ câu này 
không phải là phần chú thích. 

5. Một học sinh chép lại đoạn vãn của Thanh Tịnh như sau: 

San khi đọc xong mấy mươi tên dã viết sẵn trên mành giấy lớn , ỏng đốc nhìn 
chúng tồi nói sè: 

- Thế là các em dược vào lớp năm. Cúc em phai cô gắng học dê thầy mẹ dược 
vui lòng và để thầy day các em dược sung sướng. Các em dã nghe chưa? (Các em 
đểu nghe nhưtìg không em nào dám trà lời. Cũng may dã cỏ một tiếng dạ ran của 
phụ huynh đáp lại). 

- Trong đoạn vãn trên, bạn đã chép sai dấu ngoặc đơn vì dấu ngoặc đơn bao 
giờ cũng phải dùng thành cặp. 

- Phần được đánh dấu bằng dấu ngoặc đơn không phải là một bộ phận của câu. 

6. Dựa vào nội dung vần bản Bài toán dán số và cách sử dụng dấu ngoặc đơn, 
dấu hai chấm để thiết lập đoạn van theo yêu cầu. 

ĐỀ VĂN THUYẾT MINH 
VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH 

A. LÝ THUYẾT 

I. Đề vãn thuyết minh 

1. Đọc các đề vãn sau: 

(1) Giới thiệu một gương mặt trẻ của thê thao Việt Nam. 

(2) Giới thiệu một tập truyện. 

. (3) Giới thiêu về chiếc nón lá Việt Nam. 

(4) Giới thiệu vể chiếc áo dài Việt Nam. 

(5) Thuyết minh vể chiếc xe đạp. 

(6) Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến. 

(7) Giới thiệu một di tích, thắng cánh nối tiếng của quê hương. 
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(8) Giới thiệu về môt giống vật nuối có ích. 

(9) Giới thiệu về hoa ngày Tết ở Việt Nam. 

(10) Giới thiệu về món ăn dân tộc. 

(11) Giỏi thiệu vể Tết Trung thu. 

(12) Thuyết trình một dỏ chơi dan giaỉii. 

2. Các đé văn trên thuộc kiêu bài thuyết minh. 

3. Tìm hiểu để và yêu cầu vể nội dung của bài văn thuyết minh: 

- Đề vãn yêu cầu thuyết minh về các đối tượmg: con người, đồ vật, di tích, con 
vật, món ăn, đổ chơi,... 

- Em cần tìm hiểu những gì đế thuyết minh cho vấn đề được đưa ra trong đé 

vãn? 

Ví dụ, với đề (2): Giới thiệu một tập truyện. 

- Yêu cầu thao tác: giới thiệu. 

- Đối tượng: một tập truyện. 

- Phạm vi kiến thức: tên tập truyện, xuất xứ (!Nhà xuất bản nào, năm nào), hình 
thức trình bày (bìa, tranh ảnh,...), nội dung chính, ý nghĩa, có thể mua ở đâu,... 

II. Cách làm bài vân thuyết minh 

Đọc vãn bản Xe đạp: 

1. Đối tượng thuyết minh cúa bài vãn trên là chiếc xe dạp. 

2. Bài văn có bố cục ba phần: 

- Phần Mở bài (hai câu đầu): giới thiệu khái quát về chiếc xe đạp. 

- Phần Thân bài (Tiếp theo cho đến “chỗ tay cầm’’): giới thiệu các bô phận cấu 
tạo của chiếc xe đạp. 

- Phần Kết bài: Khẳng định tiện ích của xe đạp, dự báo về vai trò của chiếc xe 
đạp trong tương lai. 

3. Để giới thiệu về chiếc xe đạp, bài văn đã trình bày nội dung theo trình tự 
các bộ phận của chiếc xe đạp: hệ thông truyền dộng, hệ thống điều khiển, hộ thống 
chuyên chở, các bộ phận phụ khác. Các nội dung đưa ra cụ thể, rõ ràng, chính xác 
đến từng chi tiết nhỏ. 

4. Bài văn sử dụng các phương pháp: nêu định nghĩa; liệt kê; dùng sô' liệu; so 
sánh; phân loại, phân tích. 

B. THựC HÀNH 

1. Chọn một trong những đề bài cho ớ trên rồi tiến hành lộp ý, lập dàn ý với đề 
bài ấy. 

Gợi ý: Để lập ý, cẩn tiến hành tìm hiểu kĩ về đối tượng thuyết minh (quan sát. 
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ghi ;hép từ sách báo, hói người lớn,...) 

2. Tham kháo dàn ý sau: 

Để bài: Gitri thiệu về chiết' nón lú Việt Nam. 

a) Mớ bài: 

Chiếc nón lá Việt Nam là... (nêu một định nghĩa vể chiếc nón lá Việt Nam) 

b) Thân bài: 

- Giới thiệu khái quát chiếc nón: 

+ Hình dáng, màu sắc; 

+■ Nguyên liệu làm nón; 

+ Cách làm, nơi làm (những nơi làm nón nổi tiếng: Huế, Quảng Bình, Hà 
Tây,...); 

+ Các bộ phận cua chiếc nón; 

+ Giá trị sử dụng của nón; 

+ Giá trị văn hoá cúa nón: trang điểm, quà tăng, biểu diễn nghệ thuật; 

- Ý nghĩa biếu tượng của nón lá Việt Nam; 

c) Kết bài: 

- Cảm nghĩ của em vể chiếc nón. 

- Cần giữ gìn nghé làm nón, nét dẹp văn hoá người Việt như thế nào? 

BÀI 14 

DẤU NGOẶC KÉP 

A. LÝ THUYẾT 

Dấu ngoặc kép trong nhũng đoạn trích sau dùng dể làm gì? 

a) Thánh Gởng-di có một phương châm: "Chinh phục dược mọi người ai cũng 
cho là khó. nhmig tạo dược rình thương, lòng nhân dạo, sự thông cám giữa con 
người với con người lại càng khó hơn". 

c Theo Lâm Ngữ Đường, Tinh hoa xử thế) 

h) Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa uốn lượn vắt ngang sông Hổng, 
nhưng thực ra "dài lụa" ấy nặng tới Ị7 nghìn tấn! 

(Thuý Lan, Cầu Long Biên - chửng nhân lịch sử) 

I 

c) Tre với người như thế dã mấy nghìn năm. Một thế kỉ "văn minh", "khai hoá" của 
thực dân cũng không làm ra dượt một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất và mãi với người. 

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 

ị 

ị 
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d) Hàng loạt vỏ kịch như 'Tay ngtườii dờn hà ", "Giác ngộ", "Bên kia sông 
Đuống",... ra dời. 

(Ngữ văn 7, tập hai) 

Các dấu ngoặc kép trong những ví dui tirên dùng để: 

a) Đánh dấu lời dẫn trực tiếp (câu n6i của thánh Găng-di). 

b) Đánh dấu một từ ngữ nhằm lưu ý ngườt đọc phải hiểu nó với một ỷ nghĩa 
đặc biêt (xem chiếc cẩu như dải lụa). 

e) Đánh dấu những từ ngữ đế hiếu với Ihàm nghĩa mỉa mai. 
d) Đánh dấu tên cắc vò kịch. 

B.THựCHÀNH 

1. Giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong những đoạn trích sau đây: 

a) Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ừ, nhìn tỏi, như muốn hảo tôi rằng: 
"A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tói như thế này à?" 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

h) Kết cục, anh chàng "hầu cận ông lí" yếu hơn chị chàng con mọn, hắn hị chị 
này túm tóc lẳng cho mật cái, ngã nhào ra thềm. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

c) Hai tiếng "em bé" mà cô tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rõ, quả nhiên đã 
xoắn chặt lấy tâm can tới như ý cô tôi muốn. 

(Nguyên Hổng, Những ngày thơ ấu) 

d) Trước năm 1914, họ chi là những tên da den hẩn thỉu, những tên "An-nam- 
mít" bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chì biết kéo xe tay và ăn đòn của các quan cai trị 

nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tưc/i vừa hùng nổ, thì lập tức họ biến thành 
những dứa "con yêu", những người "bạn hiền" cùa các quan cai trị phụ mẫu nhân 

hậu, thậm chí của cá các quan loàn quyển lớn, loàn quyền hé nữa. Đùng một cái, 

họ (những người bàn xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao là "chiến sĩ bảo vệ 
công lí và tự do". 

(Nguyễn Ái Quòc, Thuế máu) 

e) Nguyễn Du đã thuật lợi cành Hồ Tôn Hiến nghe dàn: 

Nghe càng đắm, ngắm càng say, 

Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình. 

Cái thứ "mặt sắt" mà "ngày vì tình" ấy quả không lấy gì làm đẹp. 

(Hoài Thanh, Tập nghị luận và phê bình văn học, tập I) 

Dâu ngoạc kép trong những đoạn trích trên dùng để: 
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a) Đánh dấu câu nói được dẫn trực tiếp. 

b) Đánh dấu từ ngữ được dùng với hàm ý mỉa mai. 

c) Đánh dấu từ ngữ được dăn trực tiếp (dẫn lại lời người khác). 

d) Đánh dấu những từ ngữ được dẫn trực tiếp có ý mỉa mai. 

e) Đánh dấu những từ ngữ được dẫn trực tiếp (dẫn lại lời thơ của Nguyễn Du). 

2. Đặt dấu ngoặc kép và dấu hai chấm vào chỗ thích hợp (có điểu chỉnh chữ 
viết hoa trong trường hợp cần thiết) trong những đoạn trích sau và giải thích lí do. 

a) Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bào. 

- Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải dê hiển là cá tươi. 

Nhà hàng nghe nói, bó ngay chữ tươi di. 

(Theo Treo biển) 

h) Nó nhập tâm lời dạy cùa chú Tiến Lê cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất 
với cháu. 

(Theo Tạ Duy Anh, Bức tranh cùa em gái tôi) 

c) Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm nìắt! Lão đừng lo lắng gì cho cái 
vườn í ùa lão. Tôi sẽ cô gìn giữ cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho 
hắn và bảo hắn dây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cô dể lại cho anh 
trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chiu bán đi một sào... 

(í Theo Nam Cao, Lão Hạc) 

Các vị trí cần đặt dấu câu là: 

a) Cần phải đặt dấu hai chấm vào sau từ "cười hảo" để đánh dấu báo trước lời 
đối thoại và đặt dấu ngoặc kép vào các từ "cá tươi" và "tươi". 

b) Đặt dấu hai chấm sau từ "Tiến Lê" (báo trước lời dẫn trực tiếp) và đặt dấu 
ngoặc kép vào phần lời dẫn còn lại (lời của chú Tiến Lê). Khi đặt vào dấu hai chấm 
cần vi ết hoa từ Cháu. 

c) Đặt dấu hai chấm sau từ "bào hắn" (lòi dẫn trực tiếp) và viết hoa từ Đây. 
Đồng thời, đặt dấu ngoặc kép vào phần còn lại: "Đây... bán đi một sào...” 

3. Nhận xét về sự khác biệt trong hai đoạn văn sau: 

a) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 'Tôi chì có một sự ham muôn, ham muôn tột 

' • • • r • 

bậc, là làm sao cho nước ta dược hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 
dồng hào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.". 

b>) Chủ tịch Hổ Chí Minh nói Người chi có một sự ham muốn, ham muốn tột 
bậc, lià làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 
dồng hào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng dược học hành. 

Hai câu có ý nghĩa giống nhau, nhưng khác nhau ở chỗ: 
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a) Câu này dùng dấu hai châm và diấu ngoạc kép đê dánh dấu lời dẫn trực tiếp 
(Lời của Bác). 

b) Câu này khồng dùng dấu hai cìhấim và dấu ngoặc kép vì lời của Bác đã được 
dẫn gián tiếp. 

4. Viết đoạn văn có dùng dấu ngo.dc đon. dấu hai châm và dấu ngoặc đơn: 

Trần Tuấn Khải (1895 - 1983) bút hiệiu Á Nam. quẽ ờ làng Quang Xán, xã Mĩ 
Hà, huyện Mĩ Lộc, tình Nam Định. Trong thơ vãn, óng thường mượn các đề tài lịch 
sử hoặc những biểu tượng nghệ thuật để bộc lộ lòng yêu nước của đồng bào và bày 
tỏ khát vọng độc lập tự do của mình. Tác pihẩm chính của Trần Tuấn Khải bao gồm 
các tạp thơ: Duyên nợ phù sinh I. II; Bút quan hoài I. II; Vói sơn hà ỉ, II. 

- Dấu ngoặc đơn trong đoạn vãn trên dùng để chú thích thêm thổng tin vể năm 
sinh, năm mất cùa nhà thơ. 

- Dấu hai chấm để báo trước phần liệt kê. 

- Dấu ngoặc kép dể đánh dấu các tác phấm của nhà thơ. 

5. Lựa ọhọn tuỳ ý một bài học nào đó trong SGK, tự thống kê các loại dấu: 
ngoặc don, ngoặc kép, hai chấm và giải thích công dụng của chúng trong mỗi 
trường hạp cụ thể. 

LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH 
VỀ MỘT THỨ ĐỔ DÙNG 

A, LÝ THUYẾT 

1. Chuẩn bị dàn ý với đề bài: Thuyết minh về cái phích nước (bình thuỷ). 

2. / ôu cầu chung: Trìng bày dược công dụng, các bộ phận cấu tạo, nguyên lí 
giữ nhiệt và cách bảo quản cùa cái phích. 

3. Các bước chuẩn bị: 

Quan sát và tìm hiểu về dối tượng thuyết minh: 

- Cống dụng của phích nước trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày; Phích nước 
giữ được nhiệt trong khoảng thời gian bao lâu? 

- Tìm hiểu cấu tạo của phích nước: 

+ Ruột phích: Tại sao phích lại giữ được nhiệt? Ruột phích làm bằng gì? Tại 
sao ruột phích nước lại được cấu tạo thành hai lớp, giữa hai lớp là khoảng chân 
khổng? Lớp bạc tráng bên trong có tác dụng gì? Tại sao miệng bình phải làm 
nhỏ?,... 

+ Vỏ phích: Làm bằng chất liệu gì? Tác dụng? Người ta thường trang tn' như 
thệ' nào? 



- Đê phát huy tác dụng của phích nước, tàng khả nâng sử dụng, người ta phải 
sử dụng và bảo quản như thế nào? Những diều gì cân tránh khi sử dụng phích 
nước? 

4. Lạp dàn ý cho bài nói: 

- Chú ý: đây là bài vãn nói, các ý phái dược sắp xếp phù hợp với cách trình 
bày bằng miệng; 

- Thiết lập trình tự các ý theo bố cục ba phán (Mờ bài, Thân bài, Kết bài); 

- Đối với từng nội dung thuyết minh, phải tính toán lựa chọn phương pháp 
thích hợp (các phương pháp thích hợp với đé bài này: định nghĩa, dùng số liệu, so 
sánh, phân loại,...) 

- Viết thành văn một sổ đoạn: công dụng, giới thiệu cấu tạo ruột phích,... 

B. THỰC HÀNH 

1. Nói trước tổ, trước lớp; chú ý điều chinh giọng nói, nhấn mạnh những nội 
dung thuyết minh quan trọng (cống dụng, cấu tạo, khả năng giữ nhiệt,...) 

2. Lắng nghe bài nói của các bạn, ghi chép nhận xét của thầy, cô giáo; điều 
chinh dàn ý cúa mình. 

3. Tham khảo những dàn ý được thầy, cô giáo đánh giá cao. 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VÀN số 3: VÃN THUYẾT MINH 

(LÀM TẠI LỚP) 

I. THAM KHẢO CÁC ĐỀ BÀI 

Đề 1: Thuyết minh về kính đeo mắt. 

Đề 2: Thuyết minh vể cây bút máy hoặc bút bi. 

Để 3: Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến. 

Đề 4: Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam. 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

1. Hướng dẫn chung 

- Quan sát, tìm hiểu trước các đỏi tượng thuyết minh. 

- Tim đọc tài liệu, thu thập kiến thức về các đôi tượng sẽ thuyết minh. 

- Lập dàn ý theo bố cục ba phần. 

- Lựa chọn phương pháp thuyết minh phù hợp với từng nội dung. 
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2. Hướng dẫn cụ thể 
Đề 1: 

A) Mở bài : 

Giới thiệu về chiếc kính đeo mắt (rmộit v/ật dọng gẩn gũi, hữu ích đối với nhiẻu 
người,...). 

B) Thân bài: 

* Kính đeo mắt có tác dụng gì? (bảo v«ệ rmắtt, tthòi trang,...). 

- Kính đeo mắt có những loại nào? ((kínhi thờii trang, kính thuốc,...). 

- Kính đeo mắt có những bộ phận mào? (giiới thiệu từng bô phận của kính: cấu 
tạo, tác dụng,...). 

- Cách sử dụng và bảo quản kính đeo mẳt. 

C) Kết bài: 

Khẳng định vai trò của kính deo mẵt đối: với cutộc sống con người. 

Đề 2: 

A) Mở bài: 

Giới thiệu chiếic bút trong sự gắn bố với sự phát triển của đời sống con người. 

B) Thân bài: 

- Nêu những tác dụng của chiếc búr? 

- Bót máy (hoặc bót bi) có những lơại nào? 

- Mỗi chi& bút máy (hoặc bút bi) thường có những bộ phận nào (mô tả lại chi 
tiết từng bộ phận đó). 

- Mỏi bò phận trong chiếc bút có tác dụng gì trong việc cấu tạo nên chiếc bút 
nói chung. 

- Thuyết minh vẻ cách sử dụng bút máy (hoặc bút bi). 

- Cách giữ gìn và bảo quản bút: 

C) Kết bài: 

Khẳng định lại vai trò của chiếc búl đôi với đời sống của chúng ta. 

Đề 3: 

A) Mở bài: 

Giới thiệu chung vé đôi dép lốp kháíng chiến ("Đôi dép Bác Hồ"). 

B) Thân bài: 

- Giới thiệu xuất xứ tên gọi của đ6i dép lốp kháng chiến (ra dời trong thời kì 
kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ). 

- Giới thiệu vé hình dáng, các bộ phản, chất liệu của chiếc dép lốp kháng chiến,... 
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- Những chiếc dép lốp ấy phù hợp với hoàn cành kháng chiến lúc đó như thế 
nào r (tác dụng thiết thực của chiếc dép lóp kháng chiến ). 

- Chiếc dép lốp kháng chiến thời đó nay đã dược cải biến thành chiếc dép lốp 
thời trang như thế nào? 

C) Kết bài: 

Hình ảnh đầy ý nghĩa của chiếc dép lốp kháng chiến (biểu tượng cho sự kiên 
trì, gian nan, bển bỉ, giản dị,... của Bác Hổ và của các anh bộ đội) đối với ngày nay. 

Đề 4: 

A) Mờ bài: 

Chiếc áo dài là... (nêu một định nghĩa về chiếc áo dài Việt Nam). 

B) Thân bài: 

- Giới thiệu khái quát vể chiếc áo: 

+ Hình dáng, các màu sắc (màu truyền thống thường là gì?). 

+ Nguyên liệu làm nên chiếc áo (rất đa dạng: từ bình dân đến sang trọng,...). 

+ Kiểu cách của chiếc áo dài thường dược may như thế nào? 

- Các giá trị của chiếc áo dài: giá trị sử dụng, giá trị văn hoá (để làm quà, để 
biểu diễn nghệ thuật,...). 

- Ý nghĩa biểu tượng của chiếc áo dài Viột Nam (biểu tượng cho vẻ đẹp duyên 
dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam). 

Q Kết bài: 

- Cảm nghĩ riêng của bản thân về chiếc áo dài dân tộc. 

- Cần giữ gìn nét đẹp văn hoá này cùa người Viột ra sao? 


BAI 15 

VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC 

(Phan Bôi Châu) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 
I. Tác giả 

Phan Bội Châu tên thuở nhỏ là Phan Văn San, tên hiệu chính là Sào Nam, 
người làng Đan Nhiệm (có tài liệu ghi là Đan Nhiễm), nay là xã Nam Hoà, huyện 
Nam Đàn, tinh Nghệ An. Ông là một nhà yều nước, một nhà cách mạng lớn nhất 
của dân tộc ta trong vòng hai mươi lăm năm đầu thế kỉ hai mươi. Ông còn là một 
nhà văn, nhà thơ lớn, với những tác phẩm thể hiện lòng yêu nước thương dân tha 
thiết, khát vọng độc lập tự do và ý chí chiến đấu bền bỉ, kiên cường: Hải ngoại 
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huyết thư (thơ chữ Hán), Sào Nam thi tập (tho chữ Hán và chữ Nòm), Trùng Quang 
túm sử (tiên thuyết chữ Hán), Vởn tể Phan Cltâu Trinh (chữ Nôm), Phan Bội Châu 
niên hiếu (hổi kí chữ Hán). 

II. Thể loại 

Bài thơ này được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đirờng luật - một thể thư 
luật quen thuộc quy định chặt chẽ về vần, niêm, đối. 

III. Bô cục 

Phân tích bài thơ theo bô' cục bốn phần cùa một bài thơ thất ngôn bát cú 
Đường luật: đề, thực, luận và kết. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Đây là bài ứơ thất ngôn bát cú Đường luật. Hai câu vào bài thể hiện ngay 
khẩu khí của bậc anh hùng: 

vẫn là hào kiệt, vẫn phong lun 

Chay mỏi chân thì hãy à tù. 

Nhân vật trữ tình hiện ra với một phong thái đường hoàng, tự tin đến ngang 
tàng, ngạo mạn. Giọng đùa vui, tự trào làm tan biến di cám giác cùa một người tù, 
chi thấy một tư thế cao ngạo, xem thường hiểm nguy. Hai từ vần trong câu thơ đấu 
mang đậm tính khẩu ngữ. Một sự việc nghiêm trọng (tù) được nói dến bằng một 
thái độ cười cợt, xem thường. Bị giam hãm trong tù ngục mà khẩu khí cứ như của 
khách tài tử tạm dừng chân trên chăng đường thiên lí. Hoàn cảnh dù có đổi thay, 
nguy biến có thể ạp đến bất cứ lúc nào nhưng chí khí thì chẳng khi nào lay chuyển. 

2. Hai câu tiếp, tác giả tự ngẫm về thân thế cùa mình. Một cuộc dời bôn ba 
đầy sóng gió. Phan Bội Châu từng phiêu bạt khắp nơi. Trên hành trình ấy, ồng đã 
phải trải qua biết bao cay đắng, cưc khô. Phan Bôi o^hâ I _ noi vê cuồc đờỉ bôn ba 
chiến đấu của mình một cuộc đời sóng gió và dầy bất trắc bằng giọng điệu trầm 
(nhằm diẻn tả nỗi đaú cố nén): 

Chỉ vì hết lòng muốn tìm đường cứu nước, chỉ vì yêu đất nước, dân tộc mình 
mà người chí sĩ bị xem như một tội nhủn, bị truy nã khắp nơi. Phiêu bạt, lênh đênh, 
chẳng được yên ổn bao giờ, con người ấy cất tiếng than cho minh cũng là đau cho 
nổi đau chung của một đất nước đang mất chú quyền. Tiếng thớ dài ấy là của bậc 
anh hùng. Cái buồn ấy là cái buồn cúa một người tù yêu nước, cúa một nhân cách 
phi thưcmg. 

3. Hai câu thơ 5 - 6 là kháu khí của bâc anh hùng, hào kiệt: 

Bùa tay ôm chặt hồ kinh tế 
Mờ miệng cười tan cuộc oán thù. 
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Dù có bị rơi vào tình trạng bi kịch như thế nào, nhưng chí khí của người anh 
lùng vẫn không dời đối, vản một lòng cứu nước, cứu đời, vẫn ngạo nghễ cười trước 
nọi thú đoạn khủng bố tàn bạo của kè thù. 

Lôi nói khoa trương đã tham gia tích cực vào việc tạo nên cái tầm vóc lớn lao, 
nò ra cái chiều kích vũ trụ của người anh hùng. Nó kích thích mạnh mẽ cảm xúc 
:úa người đọc và tạo nên sức truyền cám nghệ thuật lớn. 

4. Bán lĩnh và tư thế khác người cua người anh hùng yêu nước được khẳng 
lịnh dứt khoát trong hai câu thơ kết bài: 

Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, 

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đáu. 

Con người ấy còn sống là còn tranh đâu dến cùng cho lí tưởng chính nghĩa của 
ninh. Hai chữ còn ngắt ra, điệp lại càng tăng thèm sắc thái mạnh mẽ, dứt khoát 

tho câu thơ. Ý chí thép sẽ chiến thắng hiếm nguy. 

II. Nghệ thuật 

Bài thơ tuy được viết theo thế thơ thất ngôn bát cú Đường luật, song giọng 
liệu khá mói mẻ. Giọng điệu bài thơ không phái là giọng nghiêm trang, mẫu mực 
rong thơ cố mà là giọng đùa vui hóm hình, xen lẫn sự ngạo nghễ hào hùng. 

III. Ý nghĩa 

Bàng giọng hào hùng, tác giả đã cho thấy một bàn lình vững vàng, ý chí kiên 
tường, bất khuất vượt lên trên tù ngục khốc liệt của người chiến sĩ cộng sản. 

ĐẬP ĐÁ ở CÔN LÔN 

(Phan Châu Trinh) 

TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Phan Châu Trinh (1872 - 1926) hiệu lằ Táy Hổ, biệt hiệu Hi Mã, quê ờ làng 
rây Lộc, huyện Hà Đông (nay là thôn Tây Hồ, xã Tam Phước, huyện Tam Kì), 
inh Ọviảng Nam. Ông đỗ Phó bủng, từng dược bổ dụng một chức quan nhựng rồi 

bó quan để chuyên tâm vào sự nghiệp cứu nước - một sự nghiệp tâm huyết, sôi nổi 
và đa dạng của ông trong những năm đầu thê kỉ XX. Ông nổi tiếng là người giỏi 
biện luận và có tài văn chương. Thơ văn của ông thấm đẫm lòng yôu nước và tinh 
thần dân chủ. Tác phẩm chính: Tủy Hồ thi tập, Tình quốc hồn ca, Xăng-tê thi tập 
(các tạp thơ), Giai nhân kì ngộ (truyện thơ dịch). 

II. Thể loại 

Cũng giống bài Vào nhà ngục Quáng Dông cùm tác, bài thơ này cũng được 
viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật. 
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III. Bô cục 

Tim hiểu bài thơ theo bố cục: đế, tíhụrc, luận, kết. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Câu mở đầu, tác giả phác hoạ biối cánh không gian, gợi mở âm hưởng hùn; 
tráng bằng tư thế hiên ngang, sừng sữnig của phận "làm trai" đẩu đội trời, chân đại 
đất kiêu hùng. Dân gian từng có câu: '"Làm trai cho dáng nên trai". Phan Bội Châi 
cũng để cao chí hướng làm trai: "Đã sinih làm trai thì cũng phải khác đời"... Chi 
thấy quan niệm vể chí trai, làm trai có mạch nguồn trong quan niệm nhân sinl 
truyền thống. Trong câu thơ của Phan Cĩtâtu Trinh quan niệm ấy được khẳng địnl 
trong một bối cảnh cụ thể: "... đứng giữa đất Côn Lôn” là "đứng giữa" biển - trời 
đất, thật kiêu hãnh, đường hoàng, đúng l à sư thế của người làm chủ giang sơn. B 
câu thơ tiếp theo, qua những hình ảnh chán thực diễn tà công việc nặng nhọc (kha 
thác đá) tác giả đã khắc hoạ thành những hình ảnh biểu trung cho tầm vóc sứ 
mạnh dời non lấp bể, kinh thiên động địa của nhân vật trữ tình. Nhũng hành độnj 
mạnh mẽ cho phép ta hình dung ra hình ảnhỉ người dũng sĩ với sức vóc thần kì danj 
xung trận: "xách búa", "ra tay"; và "lừng lẫy" những chiến công "lò núi non" 
"đánh tan năm bảy đống", "đập bể mấy trăm hòn". Những từ ngữ cực tả sức mạnl 
dũng mãnh đã làm nổi bật hình tượng con người trong tư thế ngạo nghỉ, lớn ngan; 
tầm vũ trụ. Giữa không gian biển trời bao la, sừng sững một tượng đài kết bằnỊ 
những hình khối phi thường. 

2. Bốn câu thơ đầu vừa miêu tả chân thực công việc lao động nậng nhọc củi 
những người tù Cỡn Đảo, vừa khắc hoạ nổi bạt tẩm vóc của người anh hùng vố 
những hành đổng phi thường. Bón câu thơ khấc hoạ hình ảnh người tù cách mạng 
đẩy ấn tượng trong tư thế hiên ngang ngạo nghễ. Một công việc lao động cưỡnị 
bức hết súc nặng nhọc lại trờ thành một cuộc chỉnh phục thièn nhiên dũng mãnl 
của con người có sức mạnh như thần thánh. Giọng thơ thể hiện khẩu khí ngang 
tàng, ngạo nghễ của con người dám coi thường mọi gian nan thử thách và sự chỉ 
dẹp trong cuộc sổng. 

3. Đốn c&u cuối bộc lô trực tiếp cảm xúc và suy nghĩ của người anh hùng 
"Thân sành sỏi", "dạ sắt son" sẽ bển bỉ trụ lại được cùng "tháng ngày", "muĩ 
nắng". Thế đôi lập ở câu 5-6 thể hiện sự kiên tâm, vững trí cùa nhà cách mạng di 
trong bất kì hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Tấm lòng thuỳ chung, son sắt "mài chăng 
khuyết, nhuộm chăng đen" (Nguyễn Trãi) kia cũng là sự kế thừa truyẻn thống anl 
hùng bất khuất đã được khẳng định trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dâr 
tộc Việt Nam. Vững vàng đến "trơ gan cùng tuế nguyệt", dến ngạo nghẻ đã là đạc 
sống, phẩm cách của người chiến sĩ chảng tiếc thân mình cho sự nghiệp chung 
Phan Châu Trinh xuất thân nho học, ở những vần thơ này ta thấy bản lĩnh của nhà 
nho đã hoà thấm thuần thục với tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng. Trong bối 
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cảnh đầy những gian nan, thử thách hồi đầu thế kỉ XX người chiến sĩ dám dấn thân 
vì giang sơn xã tắc cũng phái là những con người bất chấp hi sinh, nguy khó, biết 
quên thán mình. Có khi còn phải biết gồng mình lên, chiến thắng hoàn cảnh bằng ý 
chí. Cảm hứng lãng mạn hào hùng tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm ở hai câu thơ 
kết với hình ảnh thơ mang đậm chất sử thi. Hai chữ "vá trời" lấy từ tích Nữ Oa vá 
trời. Tám vóc, sức mạnh ở đây đã được thi vị hoá đến mức thần kì, giông như bà 
Nữ Oa trong truyền thuyết đội đá vá trời. Hình ảnh "Những kẻ vá trời" vừa thực 
vừa bay bổng, khoa trương. Thực ở mức liên hệ với hình ảnh những người tù lao 
động khố sai đập đá, làm lở núi non đã được miêu tả ở 4 câu thơ đầu. Bay bổng, 
khoa trương ờ lối ví với nhân vật trong thần tích. Hai câu thơ cuối này gợi tả sự đối 
lập giữa cái lớn lao, kì vĩ (vớ trời) với thực tế gian nan chỉ là "việc con con". Sự đối 
lập ấy là kết quả của một ý chí sắt đá, niềm tin lớn vào sự nghiệp chính nghĩa, kẻ 
vá trời bằng sức mạnh đội đá vá trời có thể đè bẹp mọi trờ ngại gian nan. Thực tế 
thì những khó khăn tác giả đang phải đương đầu không "con con" chút nào nhưng 
chi có bằng cách ấy, bằng ý chí quật cường tích tụ từ nguồn mạch dân tộc người 
chiến sĩ mới có thể tiếp tục được con đường dằng dặc chông gai trước mắt. Đó 
cũng là một cuộc chiến thắng chính mình. 

II. Nghệ thuật 

Bài thơ dược viết bằng bút pháp lãng mạn. Giọng diệu nổi bật cùa bài thơ là 
giọng ngang tàng, hào hùng, ngạo nghễ. 

III. Ý nghĩa 

Bài thơ giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp lẫm liệt, ngang tàng của người anh hùng 
cứu nước. Dù gặp bưóe gian nan, thế nhưng cái chí của người anh hùng vẫn ngạo 
nghễ, hiên ngang. 


ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU 

A. LÝ THUYẾT 

I. Tổng kết về dấu câu 

Từ lớp 6 đến lớp 8, các em được học 10 loại dấu câu. Mỗi loại dấu câu có một 
công dụng riêng, cụ thể như sau: 

(ỉ) Dấu chấm dùng để kết thúc câu trần thuật 

Ví dụ: Ảnh trăttỊỊ trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xoá. 

(ĩ) Dáu chàm hỏi đạt ỏ cuối câu nghi vấn và thuờng biểu thị ý nghĩa nghỉ vấn 

Ví dụ: - Có dồng nào, cụ nhặt nhanh đưa cho tôi cà thì cụ lẩy gì mà ăn? 

(Nam Cao) 
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(3) Dâu châm than đạt ơ cuối <câiu cầiu khiến hoạc ỏ cuối câu nhầm biểu 
thị cảm xúc. Khi đọc phải ngừng ngíắt vàt C(ó t hể lèn giọng, xuống giọng tuỳ theo 
từng hoàn cảnh. 

Ví dụ: Lão Hạc ơi! Lão hãy yên hòniỊi ÌĨÌÙỈI ỉiihami mát. 

(Nam Cao) 

(4) Dấu phẩy được dùng trong cáu n hằm đánh dâu ranh giới một số bộ 
phận câu để diễn đạt đúng nội dung,, tmụic •đích của người nói. 

Ví dụ: Lão Hạc đang vật vã trêm giiưàng, dấu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, 
hai con mất long sòng sọc. 

(Nam Cao) 

(5) Dáu chấm phẩy dùng đê đánh dấu các bộ phận khác nhau trong một 
phép liệt kê phức tạp, đánh dấu ranh giới giữa các vé của một cảu ghép có cấu 

tạo phức tạp. 

1 

Ví dụ: Vân học (lân gian thể hiện tâm ly gắn hó sâu nặng với nơi chôn rau cắt 
rốn; tâm lý hướng vế cội nguồn (lân tộc , đề cao lối sống trách nhiệm với cộng 
dồng; dề cao lối sống trọng nghĩa, quỷ tái; tự hào vế quê hương hàn quán. 

(6) Dấu chấm lửng được dùng ư gi ưa cáu, cuối câu hay đẩu câu để biểu thị 
mục đích cùa người viết, như: tỏ ý chưa liệt kê hết, thể hiện lời nói ngập ngừng 
hay ngắt quãng, biểu thị chỗ ngắt dài giọng, ghi lại chỗ kéo dài của âm thanh hay 
sự chờ đợi, chỉ ý lược bớt... 

Ví dụ: 

Tre xanh, 

Xanh tự bao giờ? 

Chuyện ngày xưa... dã có bờ tre xanh 

(Nguyễn Duy) 

(7) Dấu gạch ngang dùng đẻ' đánh dâu bộ phận chú thích hay giải thích 

trong câu, đật trước những lời đổi thoại, dạt trước bộ phận liệt kẻ, đột giữa 

các liên sổ... 

Ví dụ: Một hôm, cô tôi gọi tôi đến hên và cười hỏi: 

- Hồng! Mày có muôn vào Thanh Hoá chơi vởi mẹ mày không? 

(Nguyên Hổng) 

(8) Dấu ngoặc đơn dùng đé đánh dấu phẩn có chức năng giải thích, bổ 
sung, thuyết minh thẻm. 

Ví dụ: Đùng một cái, họ (những người hãn xứ) dược phong cho cái danh hiệu 
tôi cao là "chiến sĩ hào vệ tỏng lý và tự do". 

(Nguyễn Ái Quốc) 
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(9) Dấu hai chấm dùng đê’ đánh dấu phần giải thích, thuyết minh cho 
phần trước đó, báo trước lời dẩn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép) hay lời 
đối thoại (dùng với dáu gạch ngang). 

Ví dụ: 

+ Bà lão láng giềng lại lật dật chạy sang: 

- Bác trai khá rồi chứ? 

(Ngô Tất Tố) 

+ Tôi tại im lặng cúi dần xuống đất: lòng ròi càng thắng lại, khóe mất tôi dã 
cay cay. 

(Nguyên Hồng) 

(10) Dáu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ, ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp; 
đánh dâu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đâc biệt hay có hàm ý mỉa mai; đánh 
dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san... được dẫn. 

Ví dụ: 

Hai tiếng "em hê" mà cô tôi ngâm dài ra thật ngọt, thật rỗ quà nhiên dã xoắn 
chặt lấy tám cơn tôi như ý cô tôi muốn. 

(Nguyên Hổng) 

II. Các lỗi thường gặp vé dấu câu 

Trong khi viết, ta thường mắc một số lỗi vể dấu câu như sau: 

1. Không có dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc. 

Ví dụ: Tác phẩm 'Tắt đèn" làm chúng tơ vô cùng xúc động trong xã hội cũ, 
biết bao gia đình nông dân phải sông những ngày khốn cùng trong mùa sưu thuế. 

2. Dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc. 

Ví dụ: Qua tác phẩm này. Tác giả cho người dọc cảm nhận về một thành phô' 
Huế đẹp, thơ mộng nhưng rật anh hùng. 

3. Thiếu dấu thích hợp để tách các bộ phận của câu khi cẩn thiết. 

Ví dụ: Giọng nói của bà tôi khắc sâu vào trí nhớ mọi người dễ dàng như 
những doá hoa và cũng dịu dàng, rực rỡ dầy nhựa sống. 

4. Lẫn lộn công dụng của các dấu câu: 

V í dụ: Quà thật, tôi không biết nên giải quyết vẩn dê này hắt đầu từ đâu? Anh 
hãy có thể cho tôi một lời khuyên dược không! Đừng hỏ mặc tôi lúc này. 

B. THỰC HÀNH. 

1. Điều dấu câu thích hợp vào chổ có dấu ngoặc đơn: 

C on chó cái nằm ở gậm phàn bỗng chốc vẫy đuôi rối rít (1) tỏ ra dáng hộ vui 
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mùrng (2) 

Anh Dậu lử thử từ cổng tiến vào vớti vè rniãt xamh ngất vờ buồn rứt như kè sắp 
hị tù tội (3) 

Cái Tí (4 ) thằng Dần ( ùng vồ tay neo (ĩ ) 

(6 ) A (7) Thầy đã vẻ (8) A (9) Tlìầy (là về ị( 1(1). . 

Mặc kệ chúng nó (11 ) anh chàng ổni yếu im lặng (lựa gậy lên tấm phên cửa 
(12) nặng nhọc chống tay vào gối và hước liên thềm (13) Rồi lào dào đi dêh cạnh 
phản (14) anh ta lăn kênh lên trên chiếc chiếu rách (15) 

Ngoài dinh (16) mõ đập chan chát (17) trông cát đánh thùng thùng (18) tù và 
thổi như ếch kêu (19) 

Chị Dậu ôm con vào ngồi hên phàn (20) sờ tay vào trán chồng và sẽ sàng hỏi (21) 

(22) Thế nào (23) Thầy em có mệt lắm kliéng (24) Sao chậm về thế(25) Trán 
đã nóng lẽn dây mà (26) 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

Đoạn văn trên sẽ được điền các dấu câu như sau: 

Con chó cái nằm ở gậm phản hồng chối vẫy đuôi rối rít, tỏ ra dáng hộ vui mùng. 

Anh Dậu lử thử từ cổng tiến vào với vè mật xanh ngát và buồn rứt như kẻ sắp 

bị tù tội. 

# 

Cái Tí, thằng Dần cùng vỗ tay reo: 

- A! Thầy dã về! A! Thầy đã về!... 

Mặc kệ chúng nó, anh chàng ốm yếu im lặng dựa gậy lên tấm phên cùa, nặng 
nhọc chống tay vào gối và hước lên thềm. Rồi lảo đào di đến cạnh phản, anh ta lăn 
kềnh lên trên chiếc chiếu rách. 

Ngoài đình, nìỗđập chan chát, trống cái đánh thùng thùng, tù và thổi như ếch kêu. 

Chị Dậu ôm con vảo ngồi hên phàn, sờ tay vào trán chồng và sẽ sàng hỏi: 

- Thế nào? Thầy em có mệt lắm không? Sao chậm về thê? Trán dã nóng lên 
dây mà Ị 

(Ngô Tất Tố, Tắt dèn) 

2. Chỉ ra các lỗi vể dấu câu trong các đoạn sau: 

a) Sao mãi tới giờ anh mới về. mẹ à nhà chờ anh mãi. Mẹ dặn là: "Anh phải 
làm xong hài tập trong chiều nay.". 

h) Từ xưa trong cuộc sống lao dộng và sàn xuất nhân dân ta có truyền thống 
thương yểu nhau giúp dỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn gian khổ. Vì vậy có câu tục 
ngữ lá lành dùm lá rách. 

c) Mặc dù qua hao nhiêu năm tháng. Nhung tôi vẫn không quên được những 
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kỉ niệm ém đềm thời học sinh. 

Đối chiếu với cách sửa đúng sau để thấy được lỗi sai vé dấu câu trong các câu 

trên: 

a) ... anh mới về? Mẹ ... mãi. Mẹ dận lủ anh... 

h) Từ xưa, ... sản xuất , nhân dân ... ló câu tục ngữ "1(1 lành đùm lá rách". 
c )... năm tháng , nhưng ... 


THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ loại VẢN học 


A. LÝ THUYẾT 

Từ quan sát, nghe - đọc đến mò tả, thuvết minh về một thể loại ván học 

Cho để bài: Thuyết minh đặc điếm cìui thê thơ thất ngôn hát cú. 

1. Quan sát, nghe - đọc 

Đọc kĩ hai bài thơ Vào nhà ngục Quáng Dỏng cảm tác và Đập đá ỏ Côn Lỏn 
thực hiện các công việc theo định hướng sau: 

- Mỗi bài thơ có mấy dòng? Mỗi dòng thơ có mấy chữ (tiếng)? Sô' dòng, số 
chữ ấy có thể thay đổi được không? 

- Những tiếng nào được gọi là hằng (kí hiệu là B), tiếng nào được gọi là trắc • 
(kí hiệu là T)? Hãy ghi kí hiệu B hoặc T cho từng tiếng trong bài thơ đó, ví dụ: 

Bài Đập đá ở Côn Lôn: 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lỏn 

(B-B-T-T-T-B-B) 

Lừng lẫy làm cho lở núi non. 


(B-T-B-B-T-T-B) 

Xách húa đánh tan năm bảy dông. 


(T-T-T-B-B-T-T) 

Ra tay đập hể mấy trăm hòn 
(B-B-T-T-T-B-B) 


Tháng ngày hao quàn thân sành sỏi, 

(T-B-BT-BB-T) 

Mưa nắng càng hền dạ sắt son. 


(B-T-B-B-T-T-B) 
Những kè vá trời khi lỡ hước. 


(T-T 


- T - B - B - T - T) 
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Gian nan chi kể việc con con! 

(B-B-B-T-T - B -B) 

- Thơ ngũ ngôn bát cú có luật dóì'i wà ni têm nlhư sau: 

+ Nếu tiếng bồng (hoặc trắc) (ớ (dòng trên ứng với tiếng trắc (hoặc bằng) c 
dòng dưới thì gọi là dỏĩ nhau (ví du: Itruii đôii với lẫy): 

+ Nếu tiếng hằng (hoãc trắc) ở dòng trôn ứng với tiếng háng (hoặc trắc) è 
dòng dưới thì gọi là niêm nhau (ví dụi: Hầy niiêm V'ới búa): 

Dựa vào khái niệm đói và niêm ttrêỉn, hcãty rút ra nhận xét vể quan hệ bằng - trắc 
giữa các dòng thơ. 

- Thơ ngũ ngôn bát cú phải tuân thiú ngtuyẻn tắc về vần: 

+ Vần là bộ phận cúa tĩếng, khôrng kẽ thanh điệu và phụ âm đầu (nếu có), hiệp 
vần là sự giống nhau về vần giữa các tiếng (ví dụ: vần on trong bài thơ trôn); 

+ Vần bằng là vần có thanh huiyẩn và thamh ngang, có thanh hỏi, ngã, sắc, 
nặng là vẩn trắc. 

Hãy cho biết hai bài thơ trên có tiếng nào hiệp vấn với nhau, tiếng hiệp vần ấy 
là vần bằng hay vần trắc? 

- Nhận xét cách ngắt nhịp cùa các câu thơ trong hai bài thơ. Ví dụ: 

Những kè vá trời / khi lã hước (nhịp 4/3 ) 

Tuy nhiên, cững cần lưu ý dến những trường hợp ngắt nhịp bất thường. 

Chú ý : Mối một thế loại văn học có những đặc thù riêng, thuyết minh vé một 
thể loại văn học là giải trình về những điểm riêng ấy. Nên gắn việc thuyết minh vẻ 
thể loại vãn học với phương pháp nêu ví dụ để cụ thể hoá vin đề. 

2. Lập dàn ý 

a) Má hài: 

Trả lời câu hỏi Thơ thất ngôn hát cú lả gì? 

b) Thân hài: 

Trả lời câu hỏi Thơ thất ngôn hát cứ là thề thơ như thế nào? 

- Đặc điểm về số câu, sô' chữ; 

- Các đặc điểm của thể thơ: đối, niêm, vần, nhịp; 

c) Kết hài: 

Nêu cảm nghĩ của em về đăc điểm của thê thơ (nên dựa vào nhũng bài thơ cụ thể). 

B. THựC HÀNH 

Qua các truyện ngắn dã đọc (Tôi đi học, Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng,...), hãy 
thuyết minh về đặc điểm cùa thẻ loại truyện ngắn. 
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Cần làm nổi bật được các đặc điểm sau: 

• • • 

- Về độ dài - ngắn (dung lượng cứa tác phẩm). 

- vể sô lượng nhân vật. 

- Về câu chuyện được kể. 

- Về ý nghĩa của các truyện ngắn. 


BÀI 16 


MUỐN LÀM THẰNG CUỘI 


(Tin Đà) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Tản Đà (1889 - 1939) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu, quê ờ làng Khê 
Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây (nay là huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây). 

Tản Đà xuất thân là nhà nho, từng hai phen lều chõng đi thi nhung không đỗ. 
Sau dó ông chuyên sang sáng tác vãn chương và sớm nổi tiếng, nhất là những năm 
20 cua thế ki XX 


Tác phẩm chính của Tản Đà: Kliôi tình con I, II (thơ), Giấc mộng con I (tiểu 
thuyết), Thê non nước (tiêu thuyết), Giấc mộng con II (du kí), Giấc mộng lớn (tự 


truyện),... 

II. Thể loại 




Muôn lùm thằng Cuội được viết theo thê thất ngôn bát cú - một thể thơ thường 
dược sử dụng đê’ thể hiện những nội dung trang trọng. Tuy nhiên, giọng điệu ngông 
nghênh và tư tường bất đắc dĩ của tác giả lại trái ngược với tính chất của thể thơ 
này. 

III. Bô cục 

Tim hiểu bài thơ theo bố cục: để, thực, luận; kết. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 


I. Nội dung 

1. Hai câu thơ đầu là tiếng than và là lời tâm sự của Tản Đà với chị Hằng. 
Tiếng than đó chất chứa một nỗi sầu da diết, khôn nguôi. Đó cũng là nỗi buồn xuất 
hiện trong nhiều thi phẩm khác của Tàn Đà. Nỗi buồn ấy, tâm trạng chán trần thế 
ấy có cãn nguyên sâu xa từ nỗi ưu thời mẫn thế trước sự tồn vong của quốc gia, dân 
tộc; từ nỗi đau nhân sinh trước nhũng kiếp lầm than và cũng bắt nguồn từ cả nỗi cô 
đơn, thất vọng, bế tắc cúa chính bản thân mình. Bấy nhiêu nỗi niềm như thế chính 
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là cái nguyên cỏ làm nảy sinh cái thái đô bất hoà sflu sấc, sự chán ghét và mong 
muốn thoát li khỏi cái cuộc đời "đáng chán" của Tản Đà. 

2. "Ngông" được hiểu là làm nhũng việc vượt trội lên so với bình thường 
Ngông cũng có nghĩa là chơi trội, gây cho người ta phải chú ý. 

Ở trong bài thơ này, cái ngông cùa Tản Đà là cái ước muốn vượt ra khỏi trái 
đất để lên cung trăng ờ chơi với chị Hàng. Hơn thế nữa, nhà thơ lại muốn chị coi 
mình như là một người bầu bạn. Cách lên trời, lên trăng của Tản Đà cũng bộc 1< 
chất ngổng: chị Hằng sẽ chìa cành đa xuống và Tản Đà sẽ bám vào đó mà lên. Tảr 
Đà rất tự tin, coi rằng mình lên cung trăng sẽ làm cho chị Hằng không còn lẻ loi 

khống bị buồn tủi. Ý định cùng chị Hằng "mỗi năm rằm tháng tám, Tựa nhau trôn ị 
xuống thế gian cười" cũng là thể hiện cái ngông của thi sĩ. 

3. Câu kết bài thơ có hình ảnh "Tựa nhau trông xuống thế gian cườC'. Hình 
ảnh này thể hiện sự lãng mạn và cái ngông của Tản Đà. Cái ngỏng của Tản Đẫ 
trong bài thơ này là một hình thức ứng xử vốn nằm trong cốt cách của nhà nho tài 
tử trong thơ truyén thống. Song, như chúng ta đã thấy, cái ngông ấy lại là thái đé 
của Tản Đà đối với xã hội ta những năm đầu thế ki XX; bộc lộ một nguồn xúc cảm 
mới, đầy cá tính đa tình, phóng túng. Cái mơ mông thành ra cái ngòng thì quả lằ 
đậm chất riéng của Tản Đà. 

Cái cười ờ đây, vừa thể hiện niềm vui vì đã thoả mãn được cái khát vọng thoát 
li mãnh liệt, xa lánh hẳn được sự bụi bặm của cõi trần, vừa là tiếng cười mỉa mai 
khinh bỉ cỗi trần, bởi giờ đây nó thật nhỏ bé trước con mắt và tầm vóc lớn lao của 
nhà thơ. 

II. Nghệ thuật 

Những yếu tố nghệ thuật làm nên sự hấp dẫn của bài thơ: 

- Lời thơ giản dị, trong sáng, không gọt đẽo cầu kì mà vẫn mượt mà, ý nhị, 
giàu sức biếu cảm. 

- Đa dạng trong giọng diệu: khi than, khi nhắn hỏi, khi cầu xin, khi cưòi cợt. 

- Sức tưởng tượng phong phú, táo bạo với nhồng chi tiết bất ngờ, thú vị. 

- Luật thơ vẫn được dâm bảo nghiêm ngặt, chặt chẽ nhưng ý tứ và cách diẻn 
đạt vẫn rất linh hoạt, tự nhiên. 

ra. Ý nghĩa 

Bài thơ là tâm sự bất hoà sâu sắc của một con người trước thực tại tẩm thường, 
xấu xa. Nó thực ra chính là cái tâm thế ngột ngạt của con người Việt Nam trong 
những năm đầu của thế kỉ XX khi nước ta còn dưới ách dô hộ của thục dân Pháp. 
Cái ước mơ vượt lên cung trăng của chú Cuội cũng là ước mơ vượt ra khỏi những 
cương toả của nhân dân ta thời đó. 
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ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHAN tiếng việt 

I. LÝ THUYẾT 

1. Từ vựng 

/. Cấp độ khái quát của từ ngữ và trường từ vựng 

- Cấp độ khái quát của từ ngữ. 

+ Một từ có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa cùa từ đó bao hàm nghĩa của một số 
từ ngữ khác. 

+ Một từ ngữ có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa cùa từ ngữ đó được bao hàm 
trong phạm vị nghĩa của một từ ngữ khác. 

+ Nghĩa của một từ ngữ có thè rộng hoặc hẹp hơn nghĩa của từ ngữ khác. Một 
từ ngữ có nghĩa rộng với những từ ngữ này nhưng có thể có nghĩa hẹp đối với một 
từ ngữ khác. 

Ví dụ: Từ "Thầy thuốc" có nghĩa rộng hơn so với nghĩa của từ bác sĩ, y sĩ, y tá, 
hộ lý, nhưng có nghĩa hẹp hơn so với "người". 

- Trường từ vựng là tập hợp từ có ít nhất một nét nghĩa chung. 

Ví dụ: Trường từ vựng chỉ gia cầm: gà. ngan, ngỗng, vịt... 

2. Từ tượng hình và từ tượng thanh 

- Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động, trạng thái của sự vật. 

Ví dụ: lòng khàng, ngất ngưởng, ngoằn ngoèo, tha thướt... 

- Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người. 

Ví dụ: ầm ầm, thánh thót, lóc rách, xì xì... 

- Tự tượng hình và từ tượng thanh có giá trị gợi tả và biểu cảm cao, thường 
được dùng nhiểu trong văn miêu tà và tự sự. 

3. Từ địa phương và biệt ngữ xã hội 

- Từ địa phương là từ ngữ chì sử dụng ờ một (hoặc một số) địa phương nhất 
định. 

Ví dụ: o - cô, bám - mẹ... (Trung Bô) 

Cây viết - cày bút, đậu phỏng - lạc... (Nam Bộ) 

Thưng (dụng cụ đong gạo, thóc), tháy - bố ,... (Bắc Bộ). 

- Biệt ngữ xã hội là các từ ngữ chi được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất 
định. 

4. Một số biện pháp tu từ 

- Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự việc, 
hiện tượng được miêu tả đê’ nhấn mạnh, gíly ấn tượng, tăng sức biểu cảm. 
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Ví du: 


Cày dồng dang huổi ban trưa 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

(Ca dao) 

- Nói giảm, nói tránh là biẻn pháp Itu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển 
chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, năng nể, tránh thô tục, thiếu văn 
hóa. 


Ví dụ: 


Bà về năm đó i làng treo lưới 


Biển động, Hòn Mê giặc bắn vào. 

(TỐ Hữu) 

II. Ngữ pháp 

1. Một sô' từ loại 

a) Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ khác trong câu để nhấn mạnh 
hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự việc, sự vật được nói đến ở từ ngữ đó. 

Ví dụ: Ngay, chính, đích thị, những, ... 


+ Chiếc mũ này giá những 20 nghìn dồng. 

b) Thán từ là những tù dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc 
dùng để gọi đáp. Thán từ thường dùng ở đầu câu và có thể được tách thành một câu 
độc lập. 

Ví dụ: ái, ôi, chao ôi, trời, trời ơi, hỡi, váng, dạ, ạ,... 

+ Chao ôi! Thầy nó chi nghĩ lổn thẩn sự đời. 

c) Tinh thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, cầu 
khiến, cảm thán và để biểu thị sác thái tình cảm cua ngưòi nói. 

Ví dụ: à, ư, nhỉ, nhé, đi, nào, với, thay, nhé,... 

+ Đi đi em! Can đảm hưốc chần lẻn! 


(TỐ Hữu) 

2. Cáu ghép 

a) Câu ghép là câu do hai hoặc nhiều cụm từ chủ vị không bao chứa nhau tạo 

thành. Mỏi cụm chủ vị là một vế câu. 

• • • 

Ví dụ: Đêm càng khuya, trâng càng sáng. 

b) Cách nối các vế câu trong câu ghép. 

- Dùng những từ có tác dụng nối. 

+ Nối bằng một quan hộ từ hoặc một căp quan hệ từ. 
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Ví dụ: 

í / ị May (len kéo kin bán trời vù gió giật từng (ơn. 

(2) Vì trời không mưa nên cánh đồng thiếu nước. 

+ Nối bằng một phó từ hay một cặp đại từ hô ứng. 

Ví dụ: 

(1) Ai lủm người ấy chịu. 

(2) Anh di đáu, tôi di dấy. 

- Khống dùng từ nối, các vế câu thường sử dụng dấu phẩy, dấu hai chấm. 

Ví dụ: 

Bà di chợ, mẹ di làm, em đi học. 

• w • • 

c) Các kiểu quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép thường gặp là: quan hệ 
nguyên nhân, quan hệ điều kiện (giả thiết), quan hệ tương phản, tăng tiến, lựa 
chọn, bổ sung, nối tiếp, đồng thời, giải thích... 

Mỗi môi quan hệ thường được đánh dấu bằng những quan hệ từ, cặp quan hệ 
từ, cặp từ hô ứng: vì... nên, nếu... thì, tuy/mặc dù... nhưng, không những... mà còn, 
hoặc... hoặc. 

Ví dụ: Tuy lưng hơi còng như hà tôi đi lại vẫn nhanh nhẹn. 

B. THỰC HÀNH 

1. a) Điền vào ô trống (sơ đồ SGK trang 157). 

- Ô bao quát sẽ điển từ: Truyện dân gian. 

- Các ô tương ứng với từ Truyện cổ tích sẽ là: Truyén thuyết, Truyện ngụ 
ngôn, Truyện cười. 

b) Giải thích những từ có nghĩa hẹp trong 'sơ đồ đó. Cho biết những câu giải 
thích ấy có từ ngữ nào chung. 

- Các từ nghĩa hẹp cần giải thích là: Truyền thuyết, Truyện cổ tích, Truyện 
ngụ ngôn, Truyện cười (xem lại khái niệm các thuật ngữ này để tìm câu giải thích). 

- Từ ngữ chung trong phần giải thích nghĩa của những từ trên là Truyện dân 
gian, tức là từ có nghĩa rộng hơn. 

2. Tìm trong ca dao Việt Nam hai ví dụ về biện pháp tu từ nói quá hoặc nói 
giảm, nói tránh. 

Con giận hằng con ha ha, 

Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh, (nói quá) 

• Tiếng đồn cha mẹ em hiền 
Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ dôi. (nói quá) 
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3. Viết hai câu, một câu có dùng từ tượng hình, mỏt câu dùng từ tượng thanh. 

- Cả đêm chổng lúc nào ngớt tiếng lộp bộp rơi trên mái. 

- Chiếc xe của chúng tỏi hò chậm chạp trên con đường ngoãn ngoẻo, khúc 
khuỷu. 

4. Viết hai câu, trong đó một câu có dùng trợ từ và tình thái từ, một cáu có 
dùng trợ từ và thán từ. 

- Trông thế mà chỉ được cái nước ăn nói thôi «? 

- Trời ơi! Ngay tại lúc này đây em vẫn không thể nào tin nổi? 

5. Đọc đoạn trích sau: 

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bào Đại thoái vị. Dân ta dã đánh đổ các xiềng 
xích thực dán gần 100 năm nay để xây dưng nên nước Việt Nam độc' lập. Dân ta 
lại đánh đổ chế độ quán chủ mấy mươi thế kì mà lập nên chế độ Dân chù Cộng 
hoà. 

(Hổ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập ) 

Câu dầu tiên của đoạn trích trên là câu ghép. Có thể tách câu này thành ba câu 
đơn. Nhưng nếu tách câu này thành ba câu đơn thì sự liền mạch và mối liên hệ giữa 
ba sự việc sẽ ít nhiểu bị giảm đi. 

6. Xác định câu ghép và cách nối các vế câu trong đoạn trích sau: 

Chúng ta Idìông thể nói tiếng ta đẹp như thế nào cũng như ta không thể nào 
phân tích cái dẹp của ánh sáng, cùa thiên nhiên. Nhưng đối với chúng ta là người 
Việt Nam, chúng ta cấm thấy và thưởng thức một cách tự nhiên cái đẹp của tiếng 
nước ta, tiếng nối của quần chúng nhân dàn trong ca dao và dân ca, lời văn của 
các nhà văn lớn. Có lè tiếng Việt của chúng ta đẹp hởi vì tám hồn của người Việt 
Nam ta rất đẹp, hởi vì dài sông, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là 
cao quý, là vĩ dại, nghĩa là rất đẹp. 

(Phạm Vấn Đổng, Giữ gìn sựtrơng sáng cùa tiếng Việt ) 

- Câu thứ nhất và cảu thứ ba là những câu ghép. 

- Các vế trong cả hai câu ghép này đều được nối với nhau bằng nhũng quan hệ 
từ (cũng như, hởi ví). 
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BÀI 17 

HAI CHỮ NƯỚC NHÀ 

{Trích -Trần Tuấn Khải) 

A. TÌM HlỂư CHUNG 

1. Tác giả 

Trẩn Tuấn Khải (1895 - 1983) bút hiệu Á Nam, quê ở làng Quang Xán, xã Mĩ 
Hà, huyện Mĩ Lộc, tinh Nam Định. Ông thường mượn những đề tài lịch sử hoặc 
những biểu tượng nghệ thuật để bộc lộ lòng yêu nước của đồng bào và bày tỏ khát 
vọng độc lập, tự do của mình. 

Tác phẩm chính cùa Trần Tuấn Khải gồm các tập thơ: Duyên nợ phù sinh I, II; 
Bút quan hoài I, II; Với sơn hà /, II... 

II. Xuất xứ 

2. Thời quân Minh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Phi Khanh, đại thần cùa 
triều đình, bô' của Nguyễn Trãi bị chúng bắt đưa sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi 
muốn đi theo để phụng dưỡng cha già nhưng Nguyễn Phi Khanh đã khuyên con ở 
lại để đền nợ nước, trả thù nhà. Đến biên giới thì hai cha con chia tay nhau. 
Nguyễn Trãi tìm đến gia nhập nghĩa quân Lam Sơn và sau đó, bằng ngòi bút của 
mình, đã đóng góp phần rất lớn trong việc đắnh tan quân xâm lược, giải phóng đất 
nước. Bài thơ của Trần Tuấn Khải lấy đề tài từ câu chuyện ấy. 

III. Thể loại 

Song thất lục hát là thể thơ cách luật cổ điển thuần tuý cùa Việt Nam. Đơn vị cơ 
bản là một khổ thơ gồm hai câu bảy chữ và hai câu sáu tám tiếp theo. Nếu mở đầu 
bằng hai câu sáu tám trước thì gọi là lục f)át gián thất. Trừ điểm sai biệt rất nhỏ này, 
lụt. hát gián thất hoàn toàn thống nhất với song thất lục hát về cội nguổn cũng như 
cách luật. Song thất lụt hát, do đó, có thể được xem là một thuật ngữ chung. 

Song thất lục hát được hình thành trên cơ sở tổ hợp thể thơ lục hát nhưng 
không phải với thể thất ngôn cùa Trung Quốc mà với lối thơ bảy tiếng vốn có của 
Việt Nam: 

Bói ra ma quét nhà ra rác. 

Được lòng ta, xót xa lòng người. 

Giọt máu đào hơn ao nước lã. 

(Tục ngữ) 

An, thì ăn cơm thừa canh cặn 

Ăn, thì ăn môn sượng khoai sùng. 

(Lục súc tranh công) 
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Áo xông hương ( lia I hăng xắt mắc, 


Dêrn em nằm, em dắp lây hơi 
Gửi khăn, giựị ĩ ủi , giii lờá, 

Gứĩ đói chàng mạng ( ho ngirìri đàng xa. 

(Ca dao) 

Qua sự gia công dán dấn của nhà văn, đến thế kì XVIII, song thất lục hát đã 
đạt đến mức hoàn thiện qua tác phẩm của Nguyễn Gia Thiều, và dịch phẩm của 
Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Vịnh, v.v... Ngày nay song thất lục hát vẫn còn sức 
sông của nó. Trong Ba mươi năm đời ta có Dáng, Tô Hữu sử dụng thể thơ này khá 
thành công. 

Ở dạng hoàn chỉnh nhất, song thất lục hát tuân theo cách luật như sau. về 
gieo vần: tiếng cuối câu bày trên bắt vần trắc xuống tiếng thứ năm câu bảy dưới; 
tiếng cuối câu bảy dưới bát ván bằng với tiếng cuối câu sáu; tiếng cuối câu sáu lại 
bắt vần bằng với tiếng thứ sáu cáu tám; tiếng cuối câu tám lại bắt vần bằng với 
tiếng thứ ba, hoặc tiếng thú năm cúa câu bày đầu của khổ thơ sau. Như thế mỗi khổ 
thơ có một vần trắc và ba vần bằng. Trừ cáu sáu chỉ có vần chân, ba câu kia vừa có 
vần chân vừa có vần lưng. Về phối thanh, thì tiếng thứ năm và tiếng thứ bảy của 
câu bảy trên nhất định phải bằng và trắc, câu bảy dưới thì ngược lại. Bằng trắc 
trong hai câu sáu tám giống như trong thơ lục bát. về ngắt nhịp, thì hai câu bảy 
theo đúng như thơ báy chữ Việt Nam, nghĩa là 3/4 hoặc 3/2/2. Hai câu sáu tám 
cũng linh hoạt như thơ 1 

■ ■ ' 

[...] Cũng như lục bát, song thất lục bát đã cô kết được nhiều phẩm chất thẩm 
mĩ của tiếng Việt, nhất là vê phương diện nhạc diệu... Nếu câu thơ lục bát có khả 
năng miêu tả và kể chu yện thích hợp với loại truyện, thì song thất lục bát lại giàu 
giá trị biểu cảm, nhiếu sức biểu hiện những trạng thái tâm hồn và xúc cảm, thích 
hợp với các khúc ngâm dài”, (Phương Lựu - Từ điển văn học, tập hai, 1984) 

IV. BỐ cục 

Đoạn thơ có thể chia làm ba phẩn: 

- Phần 1 (8 câu đầui): Tầm trạng của người cha trong cảnh ngộ éo le. 

- Phần 2 (20 câu tiếp): Hiện thực đất nước trong cảnh đau thương. 

- Phần 3 (8 câu còn Bại): Sự bất lực của người cha và những lời trao gửi, dận dò con. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 


I. Nội dung 

ỉ. Xúc cảm buồn <đau được thê hiện bằng một giọng thơ thống thiết, lâm li. 
Thể thơ song thất lục bát rất thích hợp với cảm xúc và giọng điệu này. Hai câu bảy 
chữ như trào dâng, dổn dâp. Hai câu lục bát da diết, chậm mà xoáy sâu, nhức nhối. 
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Những thanh trắc ở câu bảy, hiệp vần ở hai câu lục bát làm tâng nhạc tính ở từng 
khổ thơ. 

2. Bô cục của đoạn thơ (Xem mục A.IIỈ). 

3. Tim hiểu 8 câu thơ đầu: 

- Bối cảnh không gian biên ải được gợi ra ờ 4 câu thơ đầu: Từ thời điểm chia li 
này, người cha sẽ ra đi vĩnh viễn, vĩnh biệt Tố quốc, vĩnh biệt những người ruột 
thịt. Cảnh vật sầu thảm thê lương (di Bắc , mây sầu , gió thảm , hổ thét , chim kêu...) 
càng gợi buồn đau cho lòng người. 

- Hoàn cảnh éo le và tâm trạng của nhân vật trữ tình (4 câu thơ tiếp): cha bị áp 
giai sang Tàu, một đi không trớ lại, con muôn theo cha để làm tròn đạo hiếu nhưng 
thù nhà nợ nước còn đấy, cha đành dằn lòng khuyên con ờ lại vì nghĩa lớn. Tâm 
trạng: đau đớn, xót xa vì chia li và cũng vì thù nhà nợ nước chưa trả. 

Những câu thơ mở đầu đoạn có tác dụng tạo tiền đề, tâm thế. Trong không 
gian và tâm trạng chia li đau buồn như thế lời khuyên của người cha (thể hiện ở 
đoạn sau) có ý nghĩa như những lời trâng trối thiêng liêng. 

4. Phân tích đoạn 2: 

- Bốn câu, từ “Giống Hồng Lai ...” đến “...xưa nay kém gì!": tác giả nhập vai 
vào ngưòi cha (Nguyễn Phi Khanh) đê gợi nhắc cho con về niềm tự hào dân tộc. 

- Tám câu tiếp, từ “Than vận nước..." đến “...dễ còn thương dâu!" gợi tả thực 
cảnh thưcmg đau của đất nước khi bị xâm lãng. Lưu ý các hình ảnh: khói lửa hừng 
hừng, xương rừng máu sông, thành tung quách vỡ, hỏ vợ lìa con, xiêu tán hao mòn. 

- Bôn câu tiếp, từ “ Thảm vong quốc..." đến “...lầm than nỗi này!" trực tiếp thể 
hiện nỗi đau mất nước, xót xa trước cảnh “nòi giống lầm than". Lưu ý những từ 
ngữ diễn tả cảm xúc: kể sao xiết kể, nhường xé tàm can, ngậm ngùi, khóc, than. 

- Bôn câu, từ “Khói Nùng Lĩnh..." đến “...đàn sau đó mà?": nổi uất hận ngút 
trời thâm tràn sông núi, dày vò lòng người. Lưu ý các từ ngữ: xảy khối uất, vật cơn 
sầu, càng nói càng đau, lấy ai tế độ. Người cha đang trở lại với bầu tâm sự muốn 
nhắn nhủ cùng con. 

5. Phần cuối đoạn trích người cha nói đến tình thế bất lực của mình (tuổi già 
sức yếu, lỡ sa cơ), nhắc nhớ sự nghiệp của tổ tông (vì nước gian lao) để kích thích 
cái chí gánh vác giang sơn, đạt niềm tin, trao gửi cho con trả nợ nước, báo thù nhà. 

Mượn xưa để nói nay, mượn người để nói ta vốn là thủ pháp có từ lâu đời 
trong truyén thống văn học. Trần Tuấn Khải lựa chọn chuyện chia li giữa hai cha 
con Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trãi để gửi gắm tâm sự, nỗi đau mất nước nhằm 
khơi gợi tinh thấn yêu nước thương nòi khi non sông đang bị giày xéo bởi gót giày 
thực idân. Bằng tình cảm sâu đậm, mãnh liệt, với một giọng điệu thống thiết, tác giả 
của Hai chữ nước nhà đã thực hiện bổn phận, sứ mệnh cao cả của người nghệ sĩ 
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yêu nước. Thơ ông thôi thúc lòng ngườíi, khích lộ moi người tranh đấu cho giang 
sơn dộc lập, tự do. 

II. Nghệ thuật 

Sự hấp dẫn của bài thơ thê hiện ở: cách khai thác đề tài lịch sử, sự lựa chọn thể 
thơ rất hợp với việc diễn đạt cảm xúc, ờ việc tạo dưng không khí, tâm trạng và 
giọng điệu thơ thống thiết. 

ra. Ý nghĩa 

Mượn một câu chuyện lịch sử có sức gợi cảm lớn, nhà thơ đã biểu hiện một 
cách sâu sắc tình cảm của mình dồng thòi khích lệ lòng yêu nước và ý chí cứu 
nưóc của dồng bào ta. 


HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN: LÀM THƠ BẢY CHỮ 

A. LÝ THUYẾT 


1. Khái niệm 


Thơ bảy chữ là hình thức thơ lấy câu thơ bảy chữ (tiếng) làm đơn vị nhịp điệu, 
bao gổm thơ bảy chữ cổ thể, thơ Đường luật tám câu bảy chữ và bốn câu bảy chữ 
(tứ tuyệt), thơ hiện đại nhiểu khổ với câu thơ bảy chữ,... 

2. Xem lại bài 15 để ỡn lại những đặc điểm của thể thơ này. 

3. Nhận xét về đặc diêTrt của ba bài thơ: Bánh trôi nước (Hổ Xuân Hưcmg), Đi 
(TỐ Hữu), Tết quê bà (Anh Thơ). 


Ví dụ: vể bài thơ Bánh trôi nước của Hổ Xuân Hương. 
Hãy quan sát bảng sau (vần của bài thơ) dể rút ra nhận xét. 


B 

T 

T 

B 


B 

T 

T 

B 


T 

B 

B 

T 


T T B B 

B T T B 

B B T T 

T T B B 


- Vẻ số câu:... 

- Vẻ số chữ trong mỗi cHu:... 

- Cách ngắt nhịp: nhịp... 

- Gieo vần:... 

- Vẻ bố cục: ... 

- Vể phép đối:... 

4. Sưu tầm một sô' bài thơ bảy chữ chép vào vờ làm tư liệu. 

5. Tập làm một bài thơ bốn câu, bảy chữ theo để tài tự chọn. 
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B. THỰC HÀNH 

1. a) Nhận diện luật thơ trong bài thơ của Đoàn Vãn Cừ: 

- Nhịp của cả bốn câu thơ là nhịp 4/3. 

- Gieo vần: ê. 

- Lập bảng mô hình luật bằng trắc cùa cả bài thơ để thấy bài thơ được làm theo 
luật bằng ván bằng. 

b) *Bài thơ của Đoàn Văn Cừ bị chép sai ở các chỗ: 

- Sau cụm từ "Ngọn đèn mờ" không có dấu phẩy. Dấu phẩy đăt ờ vị trí này sẽ 
làm cho nhịp đọc bị sai. 

- Chữ "xanh" ờ cuối câu thứ hai không hợp vẩn (trong vần bản gốc, nó vốn là 
từ "lè"). 

*Cách sửa: 

- Bò dấu phẩy. 

- Thay chữ "xanh" bằng chữ "lè". 

2. Làm tiếp các câu thơ do người biên soạn đã giấu đi trong sách giáo khoa và 
trình bày trưóc lớp ý tường của mình. 


BÀI 18 

NHỚ RỪNG 

{Thế Lữ) 

A. TÌM Hiểu CHUNG 
I. Tác giả 

Thế Lữ (1907 - 1989), tên khai sinh là Nguyỗn Thứ Lể, sinh fại ấp Thái Hà, Hà 
Nội. Quê quán: làng Phù Đổng, huyện Tiên Du (nay là Tiên Sơn), tình Bắc Ninh. 

Thuở nhỏ, Thế Lữ học ở Hải Phòng. Năm 1929, học xong bậc Thành chung, 
ông vào học Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương, sau đó một nẫm (1930), ông 
bỏ học. Năm 1932, Thế Lữ bắt đầu tham gia Tự Lực vãn đoàn và là một trong 
những cây bút chủ lục của báo Phong hoá, Ngày nay. Năm 1937, ông bắt dầu hoạt 
động sân khấu, làm diỉn viên, dạo diẻn, lưu diẻn tại các tình miền Trung... và có 
hoài bão xây dựng nén sân khấu dân tộc. Cách mạng tháng Tám, ổng hào hứng 
chào đón cách mạng, và lên Việt Bắc tham gia kháng chiến. 

Tác giả dã xuất bản: Mấy vẩn thơ (thơ, 1935); Vàng và máu (truyện, 1934); 
Bên đường Thiên lôi (truyện, 1936); Lê Phong phóng viên (truyện, 1937); Mai 
Hương và Lê Phong (truyện, 1937); Đòn hẹn (truyện, 1939); Gói thuốc lá (truyện. 
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1940); Gió trăng ngàn (truyện, 1941); Trại Bó Tùng Linh (truyện, 1941); Dươnị, 
Quý Phi (truyện, 1942); Thon (truyện), 1942); Truyện tình của anh Mai (truyệi' 
vừa, 1953); Tay đại hợm (truyện vừa, Ì1953). Ngoài ra Thế Lữ viết nhiều kịch bản 
Cụ Đạo sư ông (kịch, 1946); Đoàn hiệt dông (1947); Đợi chờ (1949); Tin chiếr 
thắng Nghĩa Lộ (1952); Thế Lữ cũng là dịch giã cùa nhiều vở kịch của Sếch-xpia 
Gơ-tơ, Sin-le và Pô-gô-đin,... 

II. Thể loại 

Sự xuất hiện của phong trào Tho mới những nãm đầu thế kỉ XX đã tạo ra SỊ 
bùng nổ mãnh Hệt, môt cuộc cách mạng thật sự trong địa hạt văn chương, nhất là 
thơ. Những thể thơ cũ (tiêu biểu từ thơ Đường luật) với khuôn khổ cứng nhắc, niêm 
luật gò bó đã khổng dung chứa nổi, không còn phù hợp với những tư tường, cảm 
xúc dào dạt, mới mẻ, lúc nào cũng chi chực tung phá. Đổi mới thể thơ, đổi mới 
hình thức câu thơ, các nhà thơ mới đồng thời đưa vào đó những dòng cảm xúc dạl 
dào, mạnh mẽ, tựa như những dòng nham thạch bỏng đang tuôn chảy tràn trề. Nhó 
rừng là một trong những tác phám tiêu biểu cho trào lưu mới này. 

III. Bố cục 

Bài thơ được ngắt làm năm đoạn. Nội dung của đoạn thứ nhất và đoạn thứ tu 
nói lên niềm uất hận của con hố khi bị làm một thứ đổ chơi ngang với lũ gấu dò 
hơi, và cảnh tầm thường, tù túng, nhân tạo ờ vườn bách thú. Đoạn thứ hai và đoạn 
thứ ba hổi tường cảnh tượng tự do, phóng khoáng nơi rừng núi thời oanh Hệt. Đoạn 
thứ năm là hoài niệm nơi rừng núi xưa kia bầng giấc mộng ngàn. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Nôi dung của môi đoạn thơ (xem trong mục A.III) 

2. Bài thơ có hai cảnh được miêu tá đầy ấn tượng: cảnh vưòn bách thú, nơi con 
hổ bị nhốt (đoạn 1 và đoạn 4); cảnh múi rừng hùng vĩ, nơi con hổ ngự trị những 
"ngày xưa" (đoạn 2 và đoạn 3); 

a) Cảnh tượng ở vườn bách thú là cành tù túng. Đoạn thơ thứ nhất thể hiên tâm 
trạng chán ngán, cãm hèm, uất ức của con hổ. Tuy bị nhốt trong cũi sắt, tuy bị biến 
thành một thứ đổ chơi lạ mắt, bị xếp cùng với bọn gấu dở hơi, bọn báo vô tư lự, 
nhưng chúa sơn lâm vẫn khinh lũ người ngạo mạn, ngẩn ngơ. Nó căm hờn sự tù 
túng, nó khinh ghét những kẻ tầm thường. Nó vượt khỏi sự tù hãm bằng trí tưởng 
tượng, sống mãi trong tình thương nỗi nhớ rừng. 

Đoạn thơ thứ tư thể hiện cành vườn bách thú dưới con mắt của con hổ, đó là 
cảnh tượng nhân tạo, tầm thường, giả dôi, nhàm chán "không đời nào thay đổi". 

Cảnh vườn bách thú tầm thường, giả dôi, không thay đổi và tù túng đó được 
con hổ nhìn nhận gợi nên không khí xã hội đương thời. Thái dô ngao ngán, chán 



ịhét cao độ với cảnh vườn bách thú cũng là thái độ của nhiều người, nhất là thanh 
liên thời đó với xã hội. 

Đối lẠp với cành vườn bách thú là cảnh rừng nơi con hổ ngự trị ngày xưa. 
lừng núi đại ngàn, cái gì cũng lớn lao, cao cả, phi thường: bóng cả, cây già, gió 
;ào ngàn, nguồn hét núi. Giữa nơi hoang vu, cao cả, âm u, chúa sơn lâm hiện ra 
ỉầy oai phong, lẫm liệt: 

Với khi thét khúc trường ca dữ dội 
Ta hước chân lên, dõng dạc, đường hoàng 
Lượn tấm thân như sống cuộn nhịp nhàng 
Vờn hóng âm thầm lá gai, cò sắc 

Những câu thơ này đã diễn tà tinh tế vẻ đẹp vừa dũng mãnh, uy nghi, vừa mểm 
nại uyển chuyển cúa chúa sơn lâm. 

Những câu thơ cùa đoạn 3 đã miêu tả bôn cảnh đẹp cứa núi rừng và nổi bật 
rên cảnh vừa lộng lẫy, dữ dội, vừa hùng tráng, thơ mộng là hình ảnh con hổ chúa 
ể, như một vị đê vương đầy quyển uy, đầy tham vọng. Nó uống ánh trăng tan, nó 
Ìghe chim ca, nó ngắm giang san, nó muốn chiếm lấy bí mật của vũ trụ. Đúng là 
nột thời oanh liệt, thời huy hoàng. 

b) Việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu trong đoạn thơ thứ hai và thứ ba 
ất đặc biệt. Một loạt những từ chỉ sự cao cả, lớn lao, hoành tráng của núi rừng: 
lóng cà, cây già, gào, hét, thét. Trong khi đó, hình ảnh con hổ thì khoan thai, chậm 
ãi, được so sánh với sóng cuộn nhịp nhàng. Diễn tả sức mạnh tuyệt đối của con hổ 
chông phải bằng tiếng hổ gầm, mà là ánh mắt dữ dội: 

Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc 

Là khiến cho mọi vật đều im hơi 

Sang khổ thơ sau, hàng loạt những điệp ngữ như nhắc đi nhắc lại một cung bậc 
ìuối tiếc, hoài niệm: Nào đâu những, đâu những, đâu những, đâu những... Sau mỗi 
;áu này là một cãu hỏi. Và kết thúc là câu hỏi thứ nãm, vừa hỏi, nhưng cũng như là 
chẳng định: thời oanh liệt nay chì còn trong quá khứ, trong hồi tường mà thôi. 
Mhững hình ảnh đêm trăng, mưa, nắng, hoàng hôn vừa đẹp lộng lẫy, vừa dữ dội đã 
ĩóp phần dựng lại một thời oanh liệt của chúa sơn lâm khi còn tự do. 

c) Làm nổi bật sự tương phản, đối lập gay gắt giữa cảnh tượng vườn bách thú, 
lơi cầm tù, nơi tầm thường, trì đọng với nơi đại ngàn tự do, phóng khoáng, hoành 
ráng, bí hiểm... nhà thơ đã thể hiện tâm trạng con hổ chán ngán, khinh ghét, căm 
hù cũi sắt, căm thù cảnh tầm thường, đơn điệu. Và luôn luôn hoài niệm, luôn 
urớng về thời oanh liệt ngày xưa. Tủm sự ấy là tâm trạng lãng mạn, thích những gì 
ihi thường, phóng khoáng, đồng thời gần gũi với tâm trạng người dân mất nước khi 
íó. Họ cảm thấy "nhục nhằn tù hãm", họ nhớ tiếc thòi oanh liệt của cha ông với 
:hiến công chống giặc ngoại xâm. Tâm sự của con hổ cũng chính là tâm sự của họ. 
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Chính vì thế mà người ta say sưa đóm nhận bài thơ. 

3. Tác giả mượn lời con hố ò viườn bách thú là rất thích hợp. Nhò đó vừa thí 
hiện được thái độ chán ngán với thực tại tù túng, tầm thường, giả dối, vừa thể hiệt 
dược khát vọng tự do, khát vọng đạt tới sự cao cả, phi thường. Bản thân con hổ b 
nhốt trong cũi tà một biểu tượng của sự giam cầm, mất tự do, đồng thời thế hiên SI 
sa cơ, chiến bại, mang tàm sự u uất, không bao giờ thoả hiệp với thục tại. Một điểt 
nữa, mượn lời con hổ, tác giả dễ dàng tránh được sự kiểm duyệt ngặt nghèo củ; 
thực dân khi dó. Dù sao, bài thơ vẫin khơi gợi lòng khao khát tự do và yêu nưới 
thầm kín của những người đương thời. 

4. Nhà phê bình Hoài Thanh đã đã ca ngợi Thế Lữ như một viên tướng điềi 
khiển đội quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được. Điếu nà; 
nói lên nghệ thuật sử dụng từ ngữ điêu luyện, đạt đến độ chính xác cao. Chỉ riêni 
về âm thanh rừng núi, Thế Lữ cho ta nghe thấy tiếng gió gào ngàn, giọng nguồi 
hét núi, tiếng thét khúc trường ca dữ dội. Bên trên đã nói đến những diêp từ tạo r 
sự nuối tiếc quá khứ oanh liệt ( Nào đâu, dâu những...) Cũng có thể thấy câu thi 
Thế Lữ miêu tả dáng hiên ngang, hùng dũng, mếm mại của chúa sơn lâm: 

Ta hước chân lén, dõng dạc, đường hoàng 

Lượn tấm thán như sóng cuộn nhịp nhàng 

Vờn hóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc 

Mấy câu thơ trôn có sự nhịp nhàng, cân đối, gợi hình ảnh con hổ khoan tha 
mềm mại, với bưóc chân chậm rãi thật tài tình. 

Hay một đoạn khác tả cảnh tầm thường của con người bắt chước, học đòi cản; 
thiên nhiên: 

Những cảnh sữa sang, tẩm thường giả dổi 
Hoa chăm, cỏ .xén, lối phảng, cây trổng 
Dải nước den giả suối, chẳng thông dòng 

Câu thơ: "Hoa châm, cỏ xén, lối phổng, cây trồng" được viết theo cách ngỉ 
nhịp đẻu nhau, có cấu tạo chủ vị giông nhau - điều dó như mô phỏng sự đơn diêi 
tầm thuỉmg của cảnh vật. 

Được sáng tác trong hoàn cảnh đất nưóc còn đang bị kẻ thù đô hộ, giày xét 
bản thân tác giả cũng không tránh khỏi thân phận của một người dân nô lệ nhưn 
Nhớ rừng khổng rơi vào giọng điệu IIỷ mị, yêu duối. Ngược lại, nó đã thể hiên m< 
sức sống mạnh mẽ, tiềm ẩn, chỉ có ở những con người, những dân tộc không ba 
giờ biết cúi đầu, luôn khao khát hướng đến tự do. 

II. Nghệ thuật 

Bài thơ tràn đầy cảm hứng lãng mạn, hình ảnh thơ giàu chất tạo hình, giàu ấ 
tượng; ngôn ngữ nhạc điệu bài thơ phong phú và giàu sức biểu cảm. Đặc biệt, nh 
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thơ đã xây dựng được một hình ảnh hiếu tượng vừa thích hợp lại vừa đẹp đê thê 
hiên chủ để cùa bài thơ. 

III. Ý nghĩa 

Mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thú, Thế Lừ đã diễn đạt một cách sâu 
sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng, đồng thời thể hiện niểm khát khao 
tự do mãnh liệt bằng những vẫn thơ tràn đầy cảm xúc. Có thế nói bài thơ chính là 
tâm trạng, là lòng yêu nước thám kín của biết bao người dân Việt Nam ta trong 
những năm đầu thế kỉ. 


ÔNG ĐỔ 

(Vũ Đình Lién) 

A. TÌM Hiểu CHUNG 

I. Tác giả 

Nhà thơ Vũ Đình Liên sinh ngày 12 tháng 11 nàm 1913, quề ờ Châu Khê, 
Bình Giang, Hải Dương, mất ngày 18 tháng 1 năm 1996. 

Vũ Đình Liên nổi tiếng với bài thơ ông đồ từ phong trào Thơ mới. Nhiều năm 
ông làm nghể dạy học. Từng là Chú nhiệm khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Sư 
phạm Ngoại ngữ, là thành viên nhóm văn học Lê Quý Đôn (gồm: Lê Thước, 
Trương Chính, Lê Trí Viễn...). 

Nhà thơ Vũ Đình Liên đã xuất bản: Đôi mắt (thơ, 1957); Sơ thảo lịch sử văn 
học Việt Nam (nghiên cứu, 1957); Nguyễn Đình Chiểu (nghiền cứu, 1957); Thơ 
Bô-đơ-le (dịch thuật, 1995). 

ề 

Tập thơ Bô-đơ-le - công trình 40 nãm lao dộng dịch thuật say mô và nghiên 
cứu của ông đã được tăng thường của Hội Nhà văn Việt Nam (1996). 

II. Thể loại 

Ông đồ là một trong những bài thơ hay nhất, nổi tiếng nhất của Vũ Đình Liên 
và cũng là của phong trào Thơ mới. Sử dụng thể thơ nãm chữ và ngôn ngữ gợi cảm, 
giàu tính tạo hình, Vũ Đình Liên dã miêu tả ông đồ ngồi viết chữ thuê trên phố 
ngày Tết, từ lúc ông còn đắc chí đến lúc hình ảnh ông mờ dẩn rổi xa khuất giữa 
bức tranh xuân. 

III. Bò cục 

Có thể chia bài thơ thành ba phần: 

- Hai khổ đầu: hìnfi ảnh ông đồ thời đắc ý. 

- Hal khổ kế tiếp: hình ảnh ông đồ thời tàn. 

- Khổ thơ cuối: nỗi buồn sâu lắng của nhà thơ. 


127 



B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Trong hai khổ thơ đầu, hình ảnh ông đồ viết chữ nho ngày Tết là một hình 
ảnh đẹp. Đấy là cái thời đắc ý của ông. 

Ông xuất hiện cùng hoa đào, với mực tàu giấy đò. Ông đem lại niém vui cho 
mọi người khi viết câu dôi Tết. Bao nhiêu người nhờ đến ông. Bao nhiêu người tấm 
tắc khen ngợi ông. Ông viết câu đối mà như người biểu diễn thư pháp: 

Hoa lay thào những nét 

Như phượng múa rồng hay 

Khổ thơ thứ ba và thứ tư vẫn diễn tà không gian ấy, thòi gian ấy. Song là một 
không khí khác. Nhưng mồi năm mỗi vắng. Không phải là vắng ngắt ngay lập tức, 
mà theo thời gian. Người cần đến ỏng cứ giảm dần. Và bây giờ thì hầu như không 
thấy họ: Người thuê viết nay đâu? Giấy cũng buồn vì cảnh này, mục cũng sầu vì 
không được dùng vào vịộc viết. Ông đồ vẫn có mặt, nhưng người ta đã khổng nhận 
ra ông. Người ta chẳng còn chú ý đến ỏng nữa. Bởi thế mà ổng như nhoà lẫn trong 
lá vàng và mưa bụi. Sự khác nhau của hai hình ảnh ông đồ chú yếu ở vị trí của ông 
với công chúng. Trước ông ờ trung tâm của sự chú ý. Nay ỏng ra ngoài rìa của sự 
chú ý, gần như bị lãng quên. 

Sự khác nhau này gợi cho người đọc cám xúc thương cám cho ông đổ, ông 
đang bị gạt ra rìa cuộc sống, ông đang bị lãng quên cùng với những gì gắn với chữ 
Hán, với tâm lí chuộng thú chơi câu đối một thời. Hai câu thơ: 

Lá vàng rơi trên giấy 

Ngoài giời mưa hụi hay 

không chỉ là hai câu thơ tả cảnh, đó là hai câu thơ tả tâm trạng, tả cảnh ngộ của 
ông đó. Lá vàng rơi, một biểu hiện của sự tàn tia. Lại kèm với mưa bụi bay. Lạnh 
lẽo và buồn thảm. 

2. Tâm tư của nhà thơ thể hiện qua bài thơ một cách kín đáo. Tác giả đã mô tả 
hai cảnh đối lập và gợi niểm thương cảm ỏng dồ một cách gián tiếp. Chỉ đến phần 
cuối bài thơ, khi không còn thấy ông đồ. tác giả mới thốt lên: 

Những người muôn năm cũ 

Hồn ở dâu hây giờ? 

Không chỉ cảm thương cho ông đồ, mà còn là cảm thương một lớp người đã 
trờ thành quá khứ. Hơn thế nữa, sự hoài cổ còn là hoài niệm một vẻ đẹp văn hoá 
gắn với những giá trị tinh thần truyển thông. Chính vì thế mà bài thơ có sức lay 
động sâu xa. 

3. Không chỉ hay ở nội dung hoài niệm, bài thơ còn hay ờ nghệ thuật. Trước 
hết là dựng cảnh tương phán. Một bên tấp nạp dông vui, một bên buồn bã, hiu hắt. 
một bên nét chữ cũng như bay múa: phượng múa, rồng bay; bên kia cả giấy cũng 
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buồn, cả mực cũng sầu, thêm nữa lại kèm lá vàng, mưa bụi. 

Bài thơ được cấu trúc theo kiểu kết câu đáu cuối tương ứng. Cũng là thời gian 
ngày áp Tết, cũng là không gian mùa xuân, cũng vẫn có hoa đào nở. Nhưng hình 
ảnh ông đồ thì cứ nhạt nhoà dán. Cuối cùng thì không thấy ông đổ nữa. Ông đã 
thành "ông đồ xưa". Không phải là ông dồ cũ Ông đã thành xưa, như đã không 
còn tồn tại nữa. 

Bài thơ làm theo thể năm chữ, thê thơ ngũ ngôn vốn có từ lâu. Lời lẽ của bài 
thơ dung dị, không có gì tân kì. Nhưng hình ảnh thơ gợi cảm. Hình ảnh: 

Hoa tay thảo những nét 

Như phượng múa, rồng hay 

thật sinh động. Những hình ảnh: 

- Giấy dỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sầu 
-Lá vàng I(fi trên giây 
Ngoài giời mưa bụi bay 

không phải chỉ là hình ảnh thiên nhiên, mà là thiên nhiêrì nhuốm đầy tâm trạng. 

4. Những câu thơ: 

- Giây dỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sầu... 

- Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài giời mưa bụi bay 

là nhưng câu thơ không chỉ tả cảnh. Tác giả đã dùng biện pháp nhân hoá làm cho 
giấy, mực, những vật vô tri như cũng biết sầu buồn. Phải chăng, cái buồn của bản 
thân ông đồ cũng làm lây nhiễm sang cành vạt? Lá vàng, mưa bụi thật là buồn. Lá 
lại rơi trên giấy không thắm, mưa bụi lại làm cho cảnh vật như nhoè mờ. Ông đổ đã 
bị lãng quên, càng bị khuất lấp. Những câu thơ như thê đã làm cho bài thơ tạo được 
cho người đọc ấn tượng và ám ảnh sâu sác. 

II. Nghệ thuật 

Bài thơ được viết theo thể thơ ngũ ngôn với những lời kể, lời miôu tả xem triết 
lí sâu sắc. Kết cấu bài thơ giản dị mà chạt chẽ, có nghệ thuật. Ngôn ngữ bài thơ rất 
trong sáng, giản dị mà hàm súc, gợi dư ba. 

III. Ý nghĩa 

Qua việc miêu tả tình cảnh dáng thương của ông đồ, bài thơ thể hiện niềm 
thương cảm chân thành đối với một lớp người dang tàn tạ. Bài thơ cũng gợi trong 
lòng bao người nỗi nhớ tiếc cảnh cũ, người xưa; nhớ tiếc vể một nét văn hoá xưa 
cúa dân tôc. 
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CÂU NGHI VẤN 


A. LÝ THUYẾT 

1. Đạc điểm hình thức và chức năng chính 

Tim câu nghi vấn trong đoạn trích : 

Vẻ nghi ngại hiện ra sắt mặt, con hé hổm hình hòi ntẹ một cách thiết tha: 

(1) - Sáng ngày người ta dấm II có dan lắm không? 

Chị Dậu khẽ gạt nước mất: 

- Khỏng đau con ạ! 

(2) - Thẻ làm sao u cứ khóc mãi mà không ân khoai?(3) Hay là u thương chútiị 
con đói quá? 

(Ngô Tất TỐ, Tắt đèn 

a) Các câu nghi vấn trong đoạn văn trên là: câu (1), (2), (3). Đặc điểm hìnl 
thức để Cỏ thể nhận dạng các câu trên là câu nghi vấn, dó là: khi nói, ta nhấn giọnj 
ở những từ dùng để hỏi (không, thế sao, hay tà,...). Khi viết, câu nghi vấn kết thú( 
bầng díu châm hỏi. 

b) Các câu nghi vấn trên dùng để hỏi. 

2. Các hình thức nghi vấn thường gập 

a) Cáu nghi vấn không lựa chọn 

Kiểu câu này thường được chia thành các trường hợp sau: 

- Câu nghi vân có đại từ nghi vấn: ai, gì, nào, tại sao, đâu, hao giờ, hao nhiêu 
không,... 

Ví dụ: + Ông đi dâu dấy? 

+ Ai tàm lớp trường? 

+ Đọi hàn Tuyâì ngôn Độc lập đến nửa chừng, Chủ tịch Hồ Ch 

Minh dừng lợi và bỗng dung hòi: 'Tỏi nỏi dồng hào nghe rỗ không?". Tức thì mộ 
tiếng "có" của một triệu con người cùng đáp, vang dậy như sấm. 

- Câu nghỉ vấn có tình thái từ nghi vân: à, ư, hà, chứ,... 

Ví dụ: + Em về thật ư? 

+ Bạn tàm hài xong rồi chứ? 

■f Một ngựời nhịn ăn đẻ tiền lợi làm ma, hởi không muốn làm liêt 
luỵ dến hàng xóm láng giềng... Con người dáng kính ấy hây giờcũng theo gót Binl 
Tư dể có án ư? 



(Nom Cao 


b) Cáu nghi vấn có lựa chon 

Kiêu câu này khi hỏi. người ta dùng quan hệ tờ: hay, hay là, hoãc, hoặc là, 
hoặc dùng cặp phó từ: có... không, dã... chưa 

Ví dụ: 



Em (Ỉươỉ thỉ cho anh xin 

ũ 

Hay là em dê làm tin tronX nhà? 


(Ca (lao) 


+ Hôm qua, i (ỉỉỉ có di học không? 

Các hình thức vừa nêu có thể liên kết với nhau, ví dụ: 

+ Bạn có nói thật không, hay một lần nữa lại nói dổi mình? 

B. THỰC HÀNH 

1. Xác định câu nghi vấn trong những đoạn trích sau. Những đặc điểm hình 
thức nào cho biết dó là câu nghi vấn? 

a) Rồi hắn chỉ luôn vào mạt chị Dậu: 

- Chị khất tiền sưu đến chiều mui phải không? Đấy! Chị hãy nói với ông cai, 
đê ông ây ra kêu với quan cho! Chứ ông li tôi thì không ( ó quyền dám cho chị khất 
một giờ nào nữa! 

(Ngô Tất TỐ, Tất đèn) 

b) Tại sao con người lại phủi khiêm tôh như thể? Đố là vì cuộc đời là một 
cuộc đấu tranh hất tận, mà tài nghệ cùa mồi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật 
ra chì là những giọt nước bé nhó giữa dại dương hao la. 

(Theo Lâm Ngữ Đường, Tinh hoa xử thê) 

c) Văn là gì? Văn là vè dẹp. Chương là gì? Chương là vè sáng. Nhời (lời) cùa 
người ta rực rỡ hóng hẩy, tựa như có vé dẹp vè sáng, cho nên gọi là văn chương. 

(Theo Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo) 

d) Tôi cất tiếng gọi DếChoắt. Nglue tiếng thưa, tỏi hỏi: 

- Chú mình muốn cùng tớdùa vui không? 

- Đùa trò gì? Em dương lèn cơn hen đây! Hừ hừ... 

- Đùa chơi một tí. 

- Hừ... hừ... cái gì thế? 

- Con mụ Cốc kia kìa. 

Dê choắt ra cửa, hé mắt nhìn chị Cối Rồi hôi tỏi: 

- Chị Cốc héo xù dứng trước cùa nhà ta ấy hả? 


(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 
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* Các câu nghi vấn trong mỗi đoạn văn trên là: 

a) Chị khất tiền sưu đến chiêu mai phải khóng? 

b) Tại sao con người tại phài khiêm tốn như thê? 

c) Văn là gi? Chương là gi? 

d) Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không? Đùa trò gì? Chị Cốc héo xù đứng 
trước của nhà ta ấy hả? 

* Đặc điểm hình thức: 

- Dùng các từ nghi vấn (in đậm). 

- Cuối các câu dẻu có dùng các dấu chấm hỏi. 

2. Nhận xét VỂ các câu sau: 

a) Mình đọc hay tôi đọc? 

(Nam Cao, Đôi mắt) 


b) Em được thì cho anh xin 

Hay là em để làm tin trong nhà? 


(Ca dao) 

c) Hay tại sự sung sướng hỏng dược trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ 
của mình mà mẹ tôi lại tươi dẹp như thủa còn sung túc:? 

(Nguyên Hổng, Những ngày thơ ấu) 

Cắc câu này đéu là câu nghi vấn vì đểu có chứa từ hay (nối các vế có quan hệ 
lụa chọn). Từ hay khi xuất hiện trong các kiểu câu khác thì có thể được thay thế 
bằng từ hoặc. Nhưng ờ trong các trường hợp này nói riêng và trong câu nghi vấn 
nói chung, nếu ta thay từ Imy bằng từ hoặc thì câu sẽ bị sai vể ngữ pháp, bị biến 
thành kiểu câu khác (câu trần thuật) hoặc câu sẽ thay đổi về ý nghĩa. 

3. Có thể đặt dấu chấm hỏi vào cuối các câu sáu được không? Vì sao? 

a) Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không. 

(Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng) 

b) Bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn hán con chó vàng cửa ỉăo. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

c) Cây nào cũng dẹp, cày nào cũng quỷ, nhiơtg thân thuộc nhất vần là tre nứa. 

(Thép Mới, Cày tre Việt Nam) 

d) Biển nhiều khì rất dẹp, ai cũng thấy như thế. 

(Vũ Tú Nam, Biển dẹp) 

- Không thể đặt dấu chấm hỏi vào cuối các câu này bời chúng chưa phải là câu 
nghi vấn. 
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- Các câu a và b tuy có chứa các từ nghi vấn (có. ..không, tại sao), nhưng thực 
tế, các kết câu có chứa các từ này chỉ có chức nrtng làm bổ rigữ cho câu. 

- Hai câu còn lại, tuy có chứa các từ (// (ai cũng), nào (nào cũng) nhưng ở 
trong các câu này, các từ ấy không nhàm mục đích hỏi. Kết cấu kiểu như vậy, 
trong câu này cũng như trong nhiéu trường hơp khác, nó thường mang nghĩa khẳng 
định (chứ không phải nghi vấn). 

4. Phân biột hình thức và ý nghĩa cùa hai câu: 

a) Anh có khoe’ không? 

b) Anh đã khoe’ chưa? 

- Hai câu trên khác nhau về mô hình cấu trúc câu: có ... không-, đã ... chưa. Sự 
khác nhau về cấu trúc dẫn đến sự khác nhau về ý nghĩa: câu thứ nhất là một câu 
hỏi thực sự hướng vào tình trạng sức khoé thực tế cùa người được hỏi; trong khi đó, 
cău thú hai là một câu hỏi kèm già định (người được hỏi trước đó có vấn đé vể sức 
khoẻ). Nếu sự giả định này sai thì cáu hỏi trở nén vô lí. 

- Có thể nêu ra các ví dụ sau (hãy tự so sánh): 

4- Cái máy tính này có cũ không? (câu đúng) 

+ Cái máy tính này đã cũ chưa? (câu đúng) 

+ Cái máy tính này có mới không? (câu đúng) 

+ Cái máy tính này đã mới chưa? (Câu sai do giả định khổng hợp với thực tế). 

5. Hãy cho biết sự khác nhau về hình thức và ý nghĩa cùa hai câu sau: 

a) Bao giờ anh đi Hà Nội? 

b) Anh đi Hà Nội hao giờ? 

- Về hình thức: Hai câu khác nhau ờ trật tự từ (vị trí của từ hao giờ). 

- Vé ý nghĩa: 

+ Câu (a) hỏi hưóng đến hành động trong tương lai. 

+ Câu (b) hỏi về một hành đông đã diễn ra trong quá khứ. 

6. Nhận xét hai câu nghi vấn sau dây: 

a) Chiếc xe này hao nhiêu ki-lở-gơm nuI nặng thê ? 

b) Chiếc xe này giá hao nhiêu mà rể thế? 

Câu (a) đúng, tuy khồng biết nó năng bao nhiêu nhưng có thể cảm nhận được 
sức năng nhờ cảm giác. Câu (b) sai, vì chưa biết giá bao nhiêu thì khổng thể khẳng 

định chiếc xe rẻ được. 

• • 
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VIẾT ĐOẠN VÀN 
TRONG VẢN BẢN THUYẾT MINH 

A. LÝ THUYẾT 

1. Nhận dạng các đoạn vàn thuyết minh 

- Một bài văn thuyết minh thường gồm nhiều ý lớn. Mỗi ý nên viết thành một 
đoạn văn để người dọc dễ nhận diên, dễ phân biệt, trên cơ sò đó nắm được cấu trúc 
chung của cả bài. 

- Trong đoạn văn, cáu chủ đé là câu nêu ý lớn cùa cả đoạn. Cãu chủ đề có thể 
xuất hiện ở đầu đoạn vãn, khi đó đoạn vãn sẽ được viết theo cấu trúc diễn dịch. 
Câu chủ đề cũng có thể xuất hiện ớ cuối đoạn văn, khi đó đoạn văn được viết theo 
cấu trúc quy nạp. Đôi khi, người viết kếp hợp cả hai kiểu cấu trúc trên nhưng dù 
theo cấu trúc nào thì các câu trong đoạn cũng phải bám sát ý của câu chủ đề, làm 
sáng tỏ ý của câu chủ để (tránh lẫn ý của đoạn vàn khác vào). 

- Khi viết đoạn văn thuyết minh, người viết có thê trình bày theo thứ tự cấu 
tạo của sự vật, theo thứ tự nhận thức (từ tống thế đến bộ phận, từ ngoài vào trong, 
từ xa đến gần), theo thứ tự diễn biến sự việc trơng thời gian trước sau hay theo thứ 
tự chính phụ (cái chính nói trước, cái phụ nói sau). Cách trình bày trên giúp cho 
nưgời đọc dẻ dàng hình dung đối tượng được thuyết minh. 

Ví dụ: 

Đọc các đoạn văn thuyết minh sau. Nêu cách sắp xếp các câu trong doạn. 

(1) Thế giới dang đúng trước nguy cơ tliiểu nước sạch nghiêm trọng. Nước 
ngọt chỉ chiếm 3% tổng lượng nước trên trái dất. Lượng nước ít ỏi ấy dang ngày 

càng hị ô nhiễm hài các chất thài công nghiệp. Ở các nước thứ ha, hơn một tỉ 
người phái uống nước hị ô nhiễm. Đến lìăni 2025, 2/3 dân số thế giới sè thiếu nước. 

(Theo Hoa học trò ) 

(2) Phạm Ván Đổng (1906 - 2000): Nhà t ách mạng nổi tiếng và nhà văn hoá 
lớn, quẽ ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tinh Quàng Ngãi, ông tham gia cách mạng 
từ nám 1925, đã giữ nhiều cương vị quan trọng trong hộ nuíy lãnh dạo của Đàng 
và Nhà nước Việt Nam, từng là Thù tướng Chính phù trên ha mươi năm. ông là 
học trò và là người cộng sự gần gũi của Chít tịch Hồ Chí Minh. 

( Ngữ vân 7, tập hai) 

- Trong đoạn văn (1), câu chủ đề là câu thứ nhất. Các câu sau triển khai làm rõ 
nội dung của cãu chủ dề. 

- Trong đoạri văn (2), từ Phạm Vãn Đồng đóng vai trò là từ ngữ chủ để. Các 
câu sau dấu hai chấm tiếp tục cung cấp những thông tin về Phạm Văn Đổng theo 
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kiêu liệt kê. 

2. Sứa lại các đoạn văn thuyết minh chưa chuán 

Nhặn xét vể nhược diêm cứa hai đoan ván thuyết sau: 

a) Bút bi khúc bút mực là (lo nó có hòn hi nhỏ â dần ngòi hút, khi viết hòn bi 
lân làm mực trong ống nhựa ( hay ra, ghi thành chữ. Ngoài ống nhựa có vỏ hút bi. 
Dầu bút bi có nắp dậy có thế móc vào túi áo. Loại bút hì không có nắp dậy thì có 
lò .xo và nút bấm. Khi viết thì ấn vào dâu cán bút cho ngòi bút trồi ra, khi thôi viết 
thì Ún nút bấm cho ngòi hút thụt vào. 

(Bài làm của học sinh) 

b) Nhà em cỏ chiếc đèn bùn. Đèn hùn có một ổng thép không gỉ thẳng dứng, 
trên gắn một cái đui đèn , dược làm hằng một ong thỉỉỷ tinh vững chãi. Trên bóng 
đèn có chao đèn làm bằng vài lụa, cỏ khung sắt ớ trong và có vòng thép gắn vào 

hóng đèn. ông thép rồng, dây diện luồn ớ trong dỏ, trên dế đèn có công tắt để bật 

dờn hoctc tắt dè tì rất tiện lợi. 

• • • 

(Bài làm của học sinh) 

Phần thuyết minh của cả hai đoạn văn khá lộn xộn, chưa có được bố cục rõ 
ràng. Để thuyết minh vể cây bút bi và chiếc đèn bàn thì có thể triển khai thành hai 
đoạn: một đoạn thuyết minh về đạc điếm (của từng bộ phận), đoạn kia nên thuyết 
minh về công dụng và cách sử dụng các phương tiện ấy. 

B. THựC HÀNH 

1. Với để bài "Giới thiệu trường em", có thể tham khảo hai đoạn văn sau: 

Mở bài: Trường trung học cơ sở nơi em học là một ngôi trườtìg lớn nhất trong 
vùng. Em rất vui vì được học ở ngôi trường mà trước dây anh chị em đã từng học. 

Kết bài: Ngôi trường em học là một ngôi trường dẹp. Biết hao kỉ niệm huồn 
vui cùn em dã diễn ra ở dây. Chí còn hai năm nữa là em sẽ thi tốt nghiệp, sè 
chuyên dến một ngôi trường Trung học phơ thòng. Em nghỉ phải làm thế nào dể khi 
rời trường, khi em đã trướng thành, ấn tượng tốt đẹp cùa nó vẩn cỏn mãi mãi. 

2. Vé đoạn văn này, có thế tham kháo đoạn viết vể bác Phạm Văn Đổng. Hãy 
giới thiệu tóm tắt quê quán của Bác Hồ, năm Bác ra nước ngoài tìm đường cứu 
nước, những chức vụ quan trọng mà Người đã từng đảm nhiệm. Đặc biệt là sự lãnh 
đạo tài tình của Bác đã đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi quan 
trọng. 

3. Em hãy viết khái quát theo các ý sau: 

- Sách Ngữ văn <*?, tập một gồm có 17 bài học. 

- Mỗi bài học thường gồm 3 phân môn: Văn, Tiếng Việt, Tạp làm văn. Tuy 
nhiên, không phủi bài nào cũng giống hệt nhau, có bài chỉ có 2 phân mốn, có bài 
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lại thêm cả phần ôn tập, kiểm tra. 

- Với mỗi phân môn lại có một cácih tTÌnh bày phù hợp với đặc điểm riêng. Ví 
dụ, phân môn Văn ihưcmg có các mục: Văn bản, Chú thích, Đọc - Hiểu vin bản, 
Ghi nhớ, Luyện tập; phân môn Tập làm văn thường có các mục: Nội dung (theo 
từng bài) và Luyện tập. 

BÀI 19 

QUÊ HƯƠNG 

(Tế Hanh) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Nhà thơ Tế Hanh (tên khai sinh là Trần Tế Hanh), sinh nảm 1921 tại xã Bình 
Dương, huyên Bình Sơn, tỉnh Quảnạ Ngãi; hiện ờ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Tham gia cách mạng từ tháng 8-1945, Tê Hanh đã trải qua các công tác văn 
hoá, giáo dục ở Huế, Đà Năng. Năm 1948, ông ở trong Ban phụ trách Liên đoàn 
kháng chiến Nam Trung Bô; Ưỳ viên Thường vụ cho Hội Văn nghệ Trung ương. 
Năm 1957 khi thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, ông là Uỷ viên Thường vụ Hội 
khóa I, II, uỷ viên Thường vụ Hôi Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam (1963), 
ông tham gia nhiểu khóa Ban chấp hành Hôi Nhà văn, giữ các chức vụ: Trưởng ban 
đôi ngoại (1968), Chủ tịch Hội đồng dịch (1983), Chủ tịch Hội đồng thơ (1986). 

Ông đã cho xuất bản các tập thơ: Hoa niên (1945); Hoa mùa thi (1948); Nhân 
dàn một lòng (1953); Bài thơ tháng hây (1961); Hai nửa yêu thương (1963); Khúc 
ca mới (1966); Đi suốt hài ca (1970); Câu chuyện quê hương (1973); Theo nhịp 
tháng ngày (1974); Giữa những ngày .xiuĩn (1977); Con dường và dỏng sông 
(1980); Bài ca sự sống (1985); Tế Hanh tuyển tập (1987); Thơ Tế Hanh (1989); 
Vườn xưa (1992); Giữa anh và m (1992); Em chờ anh (1994); Ngoài ra ông còn 

xuất bản các tập tiểu luận, và nhiểu tập thơ viết cho thiếu nhi. Ông cũng dã xuất 
bản nhiẻu tập thơ dịch của các nhà thơ lớn trên thế giới. 

Ông đã được nhận nhiểu giải thường văn học: Giải Tự Lực văn đoàn năm 
1939; Giải thưởng Phạm Văn Đồng do Hội Văn nghệ Liên khu V tặng. Ông được 
nhận Giải thưởng Hổ Chí Minh vé văn học nghệ thuật (năm 1996). 

II. Thể loại 

Cũng như Nhớ rừng, bài Quê luíơng viết theo thể thơ tám chữ, mới xuất hiện 
trong Thơ mới. Trước dó, trong thể hát nói đã có sử dụng thơ tám chữ, nhưng hát 
nói có quy tắc khá chặt chẽ và có nhiều câu không phải tám chữ. Trong khi đó, thơ 
tám chữ trong thơ mới có hình thức tự do hơn, độ dài ngắn không hạn định; có thẻ 
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liển mạch hoặc nhiều khổ, sô câu, sô khổ trong bai không bắt buộc; gieo vần liền 
và vần ôm với sự hoán vị bằng trắc đều đận (cứ hai câu vần bằng lại đến hai câu 

vẩn trắc). Vì vây, bài thơ tuy được biết theo thế thơ tám chữ khá tự do mà vẫn giữ 

dược vần điệu khá nhịp nhàng, đều đặn, mở ra khả năng diễn tả rất phong phú. 

III. Bô cục 

CÓ thê chia bài thơ thành bón phần: 

- Phần 1 (hai câu đầu): Lời giới thiệu chung vé "làng tôi". 

- Phần 2 (sáu câu thơ tiếp): Cảnh thuyên chài ra khơi đánh cá. 

- Phần 3 (từ cầu 9 đến câu 16): Cảnh đoạn thuyền đánh cá trở về. 

- Phần 4 (còn lại): Nỗi nhớ làng khôn nguôi của nhà thơ. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1 . Hình ảnh nổi bật trong bài thơ cùa Tế Hanh là hình ảnh làng chài với những 
ỉinh hoạt vô cùng thân thuộc, những người dân chài mạnh khoẻ, cường tráng và 
dương nhiên không thể thiếu hình ảnh những con thuyền, những cánh buồm vốn 
dược coi là biểu tượng cùa làng chài. 

Vì được tái hiện lên từ nỗi nhớ êm đềm nẻn làng chài phải gắn liền vói hoạt 
dộng chủ yếu: đánh cá. Đoàn thuyền ra khơi trong một ngày thật đẹp: 

Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai liổng. 

Thòi tiết đẹp không chỉ thiết thực với người dân chài (thời tiết có dẹp thì mới 
-a khơi được) mà còn làm nổi bật vẻ dẹp cúa làng chài trong tình yêu và nỗi nhớ 
:ùa nhà thơ. Sức lực tràn trề của những người trai làng như truyền vào con thuyẻn, 
:ạo nên khung cảnh ấn tượng, rất mạnh mẽ và hoành tráng: 

Chiếc thuyền nhẹ hàng như con tuấn mã 

Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang. 

Cánh buồm giương to như mảnh hổn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió... 

Những con thuyên rẽ sóng băng hãng và lời thơ cũng theo đó mà bay bổng 
rong khồng gian vô cùng rộng rãi, khoáng đạt. Mọỉ hình ành đều được nâng lên 
lến mức biểu tượng. Chiếc thuyền thì "hăng như con tuấn mã", một từ "phăng" thật 
nạnh mẽ, dứt khoát đã đưa con thuyền "mạnh mẽ vượt trường giang”. Đặc sắc nhất 
à cánh buồm. Trên sóng nước, hình ảnh dễ thấy nhất là cánh buổm chứ khỏng phải 
:on thuyền: 

Anh di dấy, anh về dâu 

Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm ... 

{Qua dò - Nguyễn Đính) 
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Rất ít khi trong các bức tranh vẽ thuyên mà lạ i thiếu cánh buồm bởi nó chính 
là yếu tô' tạo nên sự hài hoà cân đối và vẻ đẹp lãng mạn Với một người xa quê, 
cánh buồm còn "như mảnh hổn làng", nó dã trở thành hình ảnh tượng trung cho 
quê hương bời dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ và khoáng đạt: 

Rướn thân trắng bao lci thím góp giỏ 

Phải có tình yêu quê hương tha thiết và niềm tự hào mãnh liệt, Tế Hanh mới 
viết được câu thơ giàu giá trị biếu hiện đến như vây: 

Sau cảnh "khắp dân làng tấp nập đón ghe về' (gợi tả không khí sinh hoạt vô 
cùng thân thuộc của làng chài), những câu thơ đôt ngột chùng xuống: 

Dân ( hài lưới làn du ngâm rám nắng, 

Cà thán hình nồng thở vị xa xàm; 

Chiếc thuyền im bến mỏi trỏ về nằm 

Nghe chất muối tluĩm dần trong thớ vỏ. 

Từ tả thực, những câu thơ lại dẩn ngniêng vể sắc thái biểu tượng lắng câu. 
Điều đó góp phần tạo cho bài thơ một cấu trúc hài hoà, cân đối. Bên trôn là cảnh rẽ 
sóng vượt trùng dương thì đến đây là cảnh nghi ngơi. Cái tĩnh đi liền ngay sau cái 
động nhưng không tách biột hoàn toàn. Có một sợi dây liên kết, một sự gắn bó rất 
mật thiết phía sau hình ảnh "làn da ngãm rám nắng" và "thân hình nồng thở vị xa 
xăm" của những người trai làng chài, bên cạnh đó còn phải kể đến chi tiết rất gợi 
cảm: chiếc thuyền đã trở vể nghỉ ngơi trên bên nhưng vẫn "nghe chất muối thấm 
dần trong thớ vỏ". Từ "chất muối" cho đến hơi thờ "vị xa xăm" đều gợi đến biển cả, 
đến những chuyển động vượt qua muôn ngàn sóng gió. Đó chính là khát vọng 
chinh phục đại dương rất mãnh liệt, đã ngâm sâu trong huyết quản của những 
người dân làng chài, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

2. Ai sinh ra ở vùng duyên hải hẳn chẳng lạ gì những cánh buồm. Thế nhưng 
những câu thơ của Tế Hanh vẫn có một cái gì đó là lạ và cuốn hút: 

Cúnlì buồm giương to như mành hổn làng 

Rướn thân tràng bao lơ thâu góp gió... 

Cánh buổm vô tri đã được người thi sĩ thổi vào một tâm hổn. Đó chính là cái 
hồn thiỀng liêng (trong tam khảm nhà thơ) cùa ngôi làng ấy. Nhà thơ đã lấy cái đặc 
trưng nhất (những cánh buồm) để mà gợi ra bao ước mơ khao khát vẻ một cuộc 
sống no ấm, đủ đẩy. Câu thơ sau thấm chí còn “có hồn” hơn. Thuyển khổng phải tụ 
ra khơi mà đang “rướn” mình ra biến cả. Hình ảnh thơ đẹp và thi vị biết bao. 

Hai câu thơ dưới đây lại mang một hương vị khác - hương vị nồng mặn của 
biển khơi: 

Dân chài lưới lờn dơ ngâm rám nắng, 

Củ thán hình nồng thỏ vị xơ xăm. 
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Hai câu thơ là một bức tranh vẽ phác về binh ảnh dán chài. Đó là những con 
người dường như được sinh ra từ biến. Cuòe sổng biển khơi dãi dẩu mưa nắng làm 
cho làn da “ngâm rám” lại, trong ca "hoi thơ" của thân hình cũng là hương vị xa 
xàm của biển. Hai câu thơ không phái chi là sự miêu tà dơn thuán mà nó là sự cảm 
nhận bằng cá một tâm hốn sâu săc với quc hương. 

3. Trên đây là những hình ánh sáu dậm, rõ nét nhất dược tái hiộn từ kí ức. Đến 
bôn câu thơ cuối, nhà thơ đã giãi bày trực tiếp tình cám của mình với quê hương: 

Nay xa cách lòng tòi luôn tướng nhớ. 

Trong nỗi nhớ lại thấp thoáng màu nước xanh, cá bạc, cánh buồm... và hẳn 
không thế thiếu con thuyền "rẽ sóng chạy ra khơi". Có thè thấy nhũng hình ảnh ấy 
cứ trờ đi trở lại, day dứt mãi trong tâm trí nhà thơ để rồi cuối cùng lại làm bật lên 
cảm xúc: 

Tôi thấy nhớ Ún mùi nóng mặn quá! 

Câu thơ được viết thật gián dị nhưng cũng thật gợi cảm, đủ nôn nao lòng 
người. Bởi nó có sức nặng ngay từ nỗi nhớ da diết và chăn thành của tác giả đối với 
quê hương. 

II. Nghệ thuật 

Nét đắc sắc nghệ thuật nối bật nhất của bài thơ này là sự sáng tạo các hình ảnh 
thơ. Bài thơ cho thấy một sự quan sát tinh tế, một sự cảm nhận và miêu tả sắc sảo. 
Hình ảnh thơ phong phú, vừa chân thực lại vừa bay bổng và lãng mạn khiến cho cả 
bài thơ rất có hồn và tràn đầy thi vị. 

Bài thơ sử dụng kết hợp phương thức miêu tả và biếu cảm. Nhưng yếu tố miêu 
tả chủ yếu nhằm phụ vụ cho biếu cảm, trữ tình. Nhờ sự kết hợp này mà hình ảnh 
thơ vừa lột tả được chân thực, tinh tê cánh vật VÌI con người của cuộc sống miển 
biển vừa thể hiện sâu sắc nhũng rung đông của tâm hồn nhà thơ. 

III. Ý nghĩa 

Thơ mới có nhiểu bài viết về quê hương. Với những Vần thơ thật giản dị mà 
gợi cảm, bài thơ Quê hương của Tê Hanh đã góp thêm được một tiếng lòng vừa 
trong sáng lại vừa tha thiết của một người con đối với quê hương. 


KHI CON TU HƯ 

(Tô Hữu) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 
I. Tác giả 

Nhà thơ Tô' Hữu (1920 - 2002), tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê góc ở 
làng Phù Lai, nay thuộc xã Quàng Thọ, huyện Quàng Điền, tinh Thừa Thiên - Huế. 
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Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, từ sáu, bảy tuổi Tố Hữu đã học và 
tập làm thơ. Giác ngộ cách mạng trong thời kì Mạt trận Dân chủ và trở thành nguời 
lãnh đạo Đoàn Thanh niên Dân chủ ở Huế Những bài thơ dầu tiên được sáng tác từ 
những năm 1937 - 1938. Tháng 4-1939, bị thực dân Pháp bắt, giam giữ ở các nhà 
lao miển Trung và Tây Nguyên. Tháng 3-1942, vượt ngục Đác Lay, tiếp tục hoạt 
đông cách mạng, tham gia lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 ở Huế. Sau 
Cách mạng, Tô' HOu đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng và chính 
quyển (từng là Ưỷ viên Bộ Chính trị, Bí thu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó 
Chù tịch Hội đổng Bộ trường). 

Tác phẩm đã xuất bản: Từ ấy (thơ, 1946); Việt Bắc (thơ, 1954); Gió lộng (thơ, 
1961); Ra trận (thơ, 1971); Máu và hoa (thơ, 1977); Một tiếng đờn (thơ, 1992); 
Xây dựng một nền văn nghệ lớ/ì xứng dáng với nhân dân ta, thời đại ta (tiểu luận, 
1973); Cuộc sống cách mạng và vân học nghệ thuật (tiểu luận, 1981). 

Nhà thơ đã dược nhận: - Giải nhất Giải thường văn học Hội Nhà văn Việt Nam 
1954 - 1955 (tập thơ Việt Bắc); Giải thường văn học ASEAN (1996); Giải thường 
Hổ Chí Minh về văn học nghệ thuật (năm 1996). 

u. Thể loạỉ 

Bài Khi con tu hú được tác giả viết theo thể thơ lục bát. 

III. Bố cục 

Bài thơ được chia thành hai phẩn: 

- Phẩn 1 (6 c&u thơ đầu): Khung cảnh đất trời rộng lớn, dạt dào súc sống lúc 
đầu hè. 

- Phần 2 (còn lại): Tâm trạng bức bối của người chiến sl trong tù ngục. 

B. GIÁ TRỊ TẤC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Nhan đé của bài chi là một cụm từ chỉ thời gian (vẫn chưa đáy đủ). Nhan đề 
của bài thơ là một ẩn ý vừa chỉ một thời điểm bùng lên của thiên nhiên, tạo vật, vừa 
chỉ sự khát khao hoạt dộng của con người. 

Có thể tóm tắt nội dung bài thơ như sau: Khi con tu hú gọi háy (cũng là khi 
mùa hè dang đến), người tù cách mạng càng thấy ngột ngạt, cô đơn trong phòng 
giam chật hẹp, càng khát khao dược sống cuộc sống tự do hay hổng ở ngoài kia. 

Sở dĩ, tiếng tu hú kêu lại có tác động mạnh đến tâm hổn của nhà thơ bởi, nó là 
tín hiệu báo những ngày hè rực rỡ đến gần. Nó cũng là biểu tượng của sự bay nhảy 
tự do. 

2. Trong bài Tâm tư trong tù, Tố Hữu từng viết: 

Ở ngoài kia vui sirớng hiết hao nhiêu! 
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"Ở ngoài kia" là khồng gian tự do, nơi người tù được hoà mình trong "tiêng 
đời lần náo nức", tiếng lạc ngựa "rùng chân ben giêng lạnh", như vảy gọi, như thúc 
giục người chiến sì xung trận. Trong bài Khi con tu hú , tứ thơ lại được sáng tạo 
theo một hướng khác, có phần kín dáo hơn. Mới đọc bài thơ chúng ta không biết 
người thơ đang ờ trong tù: 

Khi con tu hú gọi huy 
Lúa chiêm dương chín, trái cây ngọt dần. 

Không phải tiếng chim đơn độc mà là tiếng chim "gọi bầy", tiếng chim báo tin 
vui. Nghe chim tu hú gọi nhau biết rằng "lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dẩn". 
Nhưng không phải chỉ có thế. Tiếng chim gợi lên một thế giới tràn ngập âm thanh, 
màu sắc, hình ảnh: 

Vườn râm dậy tiêng ve ngán 
Bắp rây vàng hạt dầy sán nắng dào 

Trời xanh củng rộng càng cao 
Đôi con diều sáo lộn nhào tùng không... 

Đó là những sắc màu, âm thanh của cuộc sông hằng ngày. Màu vàng cùa ngô, 
màu hồng cùa nắng nổi bật trên cái nền xanh của đất trời, quyộn với tiếng ve ngân 
và còn được điểm xuyết thêm bằng hình ảnh "Đôi con diều sáo lộn nhào từng 
không". Không gian tràn trề nhựa sông, đang vận động, sinh sôi nảy nở từng ngày. 

Đọc kĩ lại những câu thơ, ta bỗng phát hiện thêm nhiều điều kì lạ khác nữa. 
Các sự việc không được miêu tả trong trạng thái bình thường, chúng được tô đâm, 
được đẩy lên mức cao nhất có thể. Không phải "hạt bắp vàng" mà là "bắp rây vàng 
hạt" nắng là "nắng đào" màu sắc lộng lẫy nhất, trời xanh thì "càng rộng càng cao" 
tầm mắt cứ được mở rộng ra thêm mãi. Tiếng ve khỏng chi "ngân” mà còn "dây" 
lên, hai tính từ miêu tả âm thanh kết hợp với nhau khiến cho tiếng ve rộn rã khác 
thường. Chừng như để hoà điệu với những âm thanh và hình ảnh đó, cách diều sáo 
cũng không chịu "lững lờ" hay "vi vu" mà "lôn nhào từng không". Cánh diều như 
cũng nô nức, vui lây trong không gian lộng lẫy màu sắc và rộn rã âm thanh đó. 

Sở dĩ có hiện tượng đó là bởi tác giả đã không trực tiếp quan sát và miêu tả 
cảnh vật. Nhà thơ dang bị giam trong tù. Những bức tường kín mít vây xung quanh 
làm sao cho phệp nhà thơ nhìn ngắm hay láng nghe... Tất cả đểu được tái hiện từ trí 
tường tượng, trí nhớ và hơn thế nữa là tình yêu, lòng khát khao mãnh liệt được tháo 
cũi sổ lồng. Trong cảnh tù đày, màu ngô lúa hay màu nắng, màu của trời xanh 
bỗng trờ nên quý giá vô ngần, bời thế nên những màu sắc, âm thanh hết sức bình 
thường bồng trờ nên lung linh, huyền ảo, rực rỡ hẳn lên. Đoạn thơ này thể hiện tình 
yêu sâu sắc của nhà thơ đối với cuộc sông, dối với quê hương. 

3. Mộng tường càng tươi đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại càng cay dắng, nghiệt 
ngã bấy nhiêu. 
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Tu nglie hè (hậy hèn lòng 
Mù chùn nmấn tíọịn tun phòng , hè ôi! 

Ngột làm sun,, nhét Iiút thổi 
Con chim tn hú ngoài tr ời cư kim! 

Tường như sự liên kết giữa hai đioạn thơ này không thật chặt chẽ và tứ thí 
không liên tục. Khi hướng ra bén ngoài, nhà thơ tả cảnh nhưng khi hướng vào tronị 
lại tả tâm trạng. Kì thực đây chính là Sỉự liên kết vô cùng khéo léo và tinh tế. Mố 
dây liên kết ấy chính là tiếng chim tu hú. Tiêng chim gọi bầy tha thiết gợi mở mộ 
thế giới bao la và vô cùng sinh động. Nhưng thế giới đó càng rộng rãi, rục rỡ ba< 
nhiêu thì lại càng khiến cho người tù (đã bị tách biệt khỏi thế giới ấy) cảm thất 
ngột ngạt và khao khát bấy nhiêu. 

Tiếng chim tu hú ở đầu và cuối oủa bài thơ tuy dều biểu trưng cho tiếng gọ 
tha thiết của tự do, của cuộc sống ngoài kia đầy quyến rũ đối với người tù nhưnị 

tâm trạng của người tù khi nghe tiếng tru hú lại rất khác nhau, ớ câu thơ đầu, tiến{ 
tu hú gợi hình ảnh cuộc sống đáy hương sắc, từ đó gợi ra cái khát khao vẻ cuò< 
sông tự do. Thế nhưng, đến câu kết, tiếng chim ấy lại khiến cho người tù có cảrr 
giác bực bội, đau khổ vì chưa thể thoát ra khỏi cảnh tù dày. 

4. Bài thơ hay ở những hình ảnh thơ gẩn gũi, giản dị mà giàu sức gợi cảm, c 
nghệ thuật sử dụng thế thơ lục bát uyển chuyển, tự nhiên và cả ở những cảm xik 
thiết tha, sâu lắng, thể hiện được nguồn* sông sục sôi của người cộng sản. 

n. Nghệ thuật 

Nhờ những ưu thế của thể thơ, Tố Hữu đã viết lên một lục bát thật mém mại, 
uyển chuyển và linh hơạt. Bài thơ rất li>ền mạch, giọng điêu tự nhiên, cảm xúc nhấl 
quán, khi tươi sáng, khoáng đạt; khi dằn vặt, u uất rất phù hợp với cảm xúc thơ. 

UI. Ý nghĩa 

Bài thơ giản dị mà tha thiết. Qua bức tranh thiên nhiên dạt dào sức sổng và rất 
có hổn, TỐ Hữu đã gửi gắm lòng yêu cuộc sống cũng như khát vọng tự do cháy 
bỏng của nguời chiến sĩ cách mạng trong cành tù đày. 

CÂU NGHI VẤN 

(tiếp theo) 

A. LÝ THUYẾT 

I. Những chức nàng khác của câu nghi vân 

Ngoài chức năng chính dùng đê hòi, câu nghi vấn còn có những chức năng 
gián tiếp sau đây: 

- Diễn đạt hành động khẳng định. 
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- Diỗn đạt hành động cầu khiến. 

- Diễn đạt hành động phú định. 

- Diẻn đạt hành động đe doạ. 

- Bộc lộ tình cảm, cảm xúc. 

. vi d ù 

Đọc những đoạn trích sau: 

a) Năm nay dào lại nà, 

Klìỏng thấy ông dồ xưa. 

Những người muôn năm l ũ, 

Hồn ở đáu bây giờ? 

(Vũ Đình Liên, Ông đồ) 

h) Cai lệ không dể cho chị Dậu dược nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn 
quát: 

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sifu cùa nhà nước mà dám mà mồm 
xin khất! 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

c) Đê vỡ rồi!... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông hỏ tù chúng 
mày! Có biết không?... Lính đàu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây 
như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à? 

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc hay) 

d) Một người hằng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện 
hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đáu đáu, vi 
những chuyện ở đàu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng 
của văn chương hay sao? 

(Hoài Thanh, Ỷ nghĩa văn chương) 

e) Đến lượt hô tôi ngây người ra như không tin vào mắt mình. 

- Em gái tôi vẽ đáy ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lạc lọi ấy! 

(Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi) 

Trong các đoạn trích trên: 

- Nhừng câu in đâm là những câu nghi vấn. 

- Các câu nghi vấn trong các đoạn trích trên đây đéu không dùng để hỏi, mà 
dùng đô: 

+ Bộc lộ cảm xúc, hoài niệm về quá khứ (a). 
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+ Đe doạ (b, c). 

+ Khảng định (d). 

+ Bộc lô sự ngạc nhiên (e). 

- Không phải tất cả các câu nghÍ! v;â'n đéu kêt tlhúc bằng dấu chấm hỏi. Ví dụ ở 
đoạn văn (e), câu nghi vấn thứ hai kếtt thúc bằng đấiu châm than. 

B. THựC HÀNH 

1. Xác định câu nghi vấn trong các đoạn sau vía nêu tác dụng của chúng: 

a) Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lức cùng, lão cũng có thể làm liều như ai hết... 
Một người như thế ấy! ... Một người đã kh<k vì trớt lừa một con chó!... Một người 
nhịn ăn để tiền lại làm ma, hài không muốn liên tluỵ đến hàng xóm, láng giềng... 
Con người đáng kính ấy hây giờ cũng theo gót Binh Tư dể có ăn ư? Cuộc dời quả 
thật cứ mỗi ngày một thêm dáng buồn... 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Nào dâu những đêm vàng bén bờ suôi 

Ta say mồi dứng uống ánh trăng tan? 

Đàu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta dổi mới? 

Đáu những hình minh cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta ti/ng hừng? 

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 
Tơ đợi chết nuỉnh mặt trời gay gắt, 

Để ta chiếm lấy riêng phần hi mật? 

- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 

(Thế Lữ, Nhớ rừng) 

c) Môi chiếc lá rụng là một cái hiểu hiện cho một cành hiệt li. Vậy thì sự hiệt 
li không chỉ có một nghĩa huốn rầu, khồ sơ Sao ia khống ngắm sự hiệt li theo tâm 
hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi? 

(Khái Hưng, Lá rụng) 

d) Vâng, thử tưởng tượng một quà hong bóng không bao giờ vỡ, không thể hay 
mất, nó cứ còn mãi như một vật lì lợm... ôi, nêu thế thì còn dâu là quả hóng hay? 

(Hoàng Phủ Ngọc Tường, Người ham chơi) 

- Các câu nghi vấn trong mỗi đoạn trích trên: 

+ a) Con người dáng kính ấy hãy giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư? 

+ b) Các câu trong khổ thơ đểu là câu nghi vấn (trừ thán từ: Than ôi\) 

+ c) Sao ta không ngắm sự hiệt li theo tâm hổn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi? 
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+ d) Ôi, nếu thế thì còn dâu là quà hóng bay? 

- Các câu nghi vấn trên dùng để: 

+ (a): Bộc lộ tình cảm, càm xúc (sự ngạc nhiên). 

+ (b): Mang ý phủ định; bộc lộ tình cám, cảm xúc. 

+ (c): Mang ý cẩu khiến; bộc lộ tình cảm, cảm xúc. 

+ (d): Mang ý phù định; bộc lộ tình cảm, cảm xúc. 

2. Tim những câu nghi vấn trong những đoạn trích, chỉ ra đặc điểm hình thức 
và nêu tác dụng của chúng. Có thể thay thê các câu đó bằng một câu không phải 
câu nghi vấn nhưng có ý nghĩa tưcmg dương không? 

a) - Sao cụ lo xa thế? Cụ còn khoe’ lắm, chưa chết dâu mà sợ! Cụ cứ dê tiên ấy 
mà ân, lúc chết hãy hay! Tội gì bây giờ nhịn dói mả tiền dể lại? 

- Không, ông giáo ạ! Ăn mãi hết di thì dến lúc chết lấy gì mà lo liệu? 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Nghe con giục, bà mẹ dển hòi phú ông. Phú ông ngấn ngại. Cá dàn bò giao 
cho thằng bé không ra người, không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? 

(Sọ Dừa) 

c) Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một 
mũi gai khổng lồ xuyên qua dất luỹ mà trỗi dậy, bẹ măng bọc kín thân cây non, ù 
kĩ như áo mẹ trùm lần trong ngoài cho dứa con non nớt. Ai dám bào thảo mộc tự 
nhiên không có tình mẫu tử? 

(Ngô Văn Phú, Luỹ làng) 

d) Vua sai lính diệu em bé vào, phán hòi: 

- Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại dên đây mà khóc? 

(Em bé thông minh) 

- Các câu nghi vấn tìm được là; 

a) "Sao cụ lo xa thế?"; 'Tội gì bây giờ nhịn dói mà tiền dể lại?"; "Án mãi hết 
di thì dến lúc chết lấy gi mà lo liệu?" 

b) Cà dàn bò giao cho thằng bé không ra người, không ra ngợm ấy, chăn dắt 
làm sao? 

c) Ai dám bảo thào mộc tự nhiên không có tình mẫu tử? 

d) "Thằng bé kia, mày có việc gì?"; "Sao lại dến dày mà khóc?" 

- Đặc điểm hình thức để nhận dạng các câu trên là câu nghi vấn là: ở các từ 
nghi vấn (các từ in đậm) và ở dấu chấm hỏi khi kết thúc mỗi câu. 

- Những câu nghi vấn này dùng để: 
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+ (a): cả ba câu đều diễn đạt ý phú đị nh. 

+ (b): thê hiện sự băn khoăn, ngần ngại 
+ (c): mang ý kháng định. 

+ (d): cả hai câu đéu dùng để hói. 

- Các câu nghi vấn ở mục (a), (b), (c) đều có thê được thay thế bằng những câu 
khác tương đương mà không phải nghi vấn. Các câu tương đương theo thứ tự lần 
lượt là: 

+ (a): “Ọ/ không phái lo xa quá thi “ Khàng nên nhịn đói mà để tiền lại”; 
“Ản hết thì đến lúc chết không có tiền đè'nu) lo liệu” 

+ (b): “ Không biết chắc lù thưng bé có thê chưn dư ỉ được đàn bò không.” 

+ (c): 4 T hảo mội • tự nhiên cỏ tình Kiíhi từ' 

3. Đặt hai câu nghi vấn không dùng đế hỏi. 

Ví dụ: 

a) Cậu có thể kể lại cho mình Iiglìe nội dung hộ phim tối hôm qua dược 
không? 

b) Chị Dậu ơi! Sao dời chị lại gặp nhiều buồn đau đến thể? 

4. Trong nhiều trường hợp giao tiếp, các câu như: Anh ăn cơm chưa? Cậu dọc 
sách đấy à?,... thường dùng đê chào. Trong trường hợp này, người nghe không nhất 
thiết phải trả lời vào nội dung câu hỏi, mà có thể trả lời bằng một câu chào khác. 
Quan hệ giữa người nói và người nghe thường là quen biết hoặc thân mật. 

THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP 

(CÁCH LÀM) 

A. LÝ THUYẾT 

- Muốn thuyết minh về một phương pháp (cách làm), trước hết, người viết 
phải tìm hiểu để nắm chắc phương pháp đó. 

- Khi thuyết minh, cần trình bày rõ những điều kiện, cách thức, trình tự,... tiến 
hành công việc. Nếu công việc cho kết quả là những sản phẩm thì phải nêu cả yêu 
cầu, chất lượng đối với sản phẩm đó. 

- Lời văn thuyết minh cần ngắn gọn, rõ ràng. 

B. THựC HÀNH 

1. Khi nêu cách làm bất cứ một đồ chơi nào đó, cần trình bày cụ thể các bước: 
a) Nguyên vãt liệu: 




- Đó chơi đó được làm bàng gì (giấy, bìa, điYt sét.../? Mỗi thứ cẩn bao nhiêu? 
Tiêu chuẩn (cứng, mểm, dài, ngán...) như thê nào? 

- Đê làm được đổ chơi dó, cán những dụng cụ (kéo, hổ dán, bầng dính, kim 
khâu, ghim...) gì? 

b) Cách làm: 

Hướng dản cụ thế, chi tiêt từng bước, từ pha chế, cắt dán, tạo hình cho đến lắp 
ghép các chi tiết với nhau. 

c) Yêu cầu thành phẩm: 

Nêu các yêu cẩu thấm mỹ, công dụng... của đồ chơi sau khi hoàn thành. 

2*. Văn bản Phương pháp dọc nhanh (SGK trang 26 - 27) được trình bày như 

sau: 

a) Nêu vấn để: 

- Để khẳng định vai trò cua việc đọc, người viết sử dụng biện pháp phản đề: 
Nêu sự phát triển của khoa học thông tin cũng như ý nghĩa của nó đối với con 
người nhưng đồng thời cũng kháng định máy móc không thể thay thế được con 
người, chính con người sáng tạo và lập chương trình cho máy móc. 

— Từ mâu thuẫn giữa khá năng đọc thực tế (theo cách thống thường) của con 
người với kho tàng tri thức khống lồ của nhân loại, tác giả hướng bạn đọc đến yêu 
cầu bức thiết phải hình thành phương pháp dọc nhanh. 

b) Giải quyết vấn đề: 

Người viết trình bày các cách đọc theo trình tự từ thấp đến cao. 

— Ở mức thấp có đọc thành tiếng (quá chậm, mất nhiêu thời gian). 

— Ở mức cao có đọc thầm. Đọc thầm lậi được chia làm hai loại: đọc theo dòng 
và đọc theo ý. 

Hh Đọc theo dòng là cách đọc thông thường, đọc tìmg câu, từng chữ. Ở mức 
chuẩn (150 - 200 từ/phút) vần còn quá chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. 

■+■ Đọc theo ý chính là phương pháp đọc nhanh. Phương pháp này có những đặc 
điếm và ưu điểm sau: . 

Đọc lướt từ trên xuống dưới (cách này làm cho mắt đỡ mỏi). 

Không bám sát các từ mà nắm chắc cấc ý. 

Trong một thời gian ngắn, có thể thu nhận đầy đủ các thông tin chủ yếu của 
một trang sách, một cuốn sách. 

Ai cũng có thể vận dụng được nhưng phải tập trung cao, có ý chí. 

c) Kết luận: 

Trong phần kết luận, người viết trình bày hai thông tin: 
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- Những tấm gương dọc nhanh: Nfa-|pổ~lê-ỏmg (2000 từ/phút), Ban-dắc (4000 
từ/phút), Mác-xim Go-rơ-ki (dọc mổi 'traing sáclh chỉ miất vài giây)... 

- Làm thế nào đế đáp ứng yêu cầiu (đọtc nhanh C'ùa toàn xã hội? Người viết nêu: 
các nước tiền tiến (Nga, Mỹ...) mở cáic llớpdiạy điọc nhanh. Hiệu quả: sau khi tham 
dự, người đọc có thể đạt tốc độ 1500 tìừ/pihúit, thiậm chí có thể dạt mức 12000 
tù/phút với những bài viết nhẹ nhàng. 

Các sô' liệu trong bài (tốc độ đọc tirumg bì nh, tóc độ dọc của các vĩ nhân, tốc 
độ đọc của người đã qua lớp hướng dẫm) với độ chênh lệch rất cao có sức thuyết 
phục lớn khi nói đến hiệu quả cùa phưrơmg pháp đọc nhanh. 

BÀI 20 

TỨC CẢNH PẨC BÓ 

(Hồ Chí Minh) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Thể loại 

Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Thể thơ này chỉ có 
một khổ gổm bốn câu (tứ tuyệt), mỗi câu bảy chữ (thất ngôn) rất nổi tiếng ở Trung 
Quốc, dẵ được du nhập và trờ thành một trong nhữnig thể thơ phổ biến của văn học 
trung đại Việt Nam. 

II. BỐ cục 

Có thể phân tích bài thơ theo mô hình cấu trúc chung của một bài tứ tuyệt, 
song cũng có thể chia bầi thơ thành hai phẩn: 

- Hai câu trôn: Cảnh Pác Bó. 

- Hai câu dưới: Tính thần lạc quan và phong thái ung dung của nhà thơ. 

B. GIÁ TRỊ TẢC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Bài thơ được làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Có thể kể tên một số bài thơ 
cùng thể thơ với bài này đã học như: Sổng núi nước Nam, Buổi chiểu đứng ỏ phủ 
Thiên Trường trông ra, Xa ngắm thác núi Lư, Cành khuya, Rằm tháng riêng,... 

2. Giọng điệu chung của bài thơ là giọng sảng khoái, tự nhiên, hóm hỉnh pha 
chút vui đùa. Điều đỏ cho thấy, dù sống trong gian khổ nhưng tâm trạng của Bác 
vẫn rất lạc quan, hơn thế, Bác còn cảm thấy vui thích và thoải mái với cuộc sống 
nơi rừng núi hoang vu. Làm cách mạng và dược sống hoà hợp với thiên nhiẽn là 
một niềm vui lớn của nhà cách mạng, nhà thơ Hồ Chí Minh 
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Những năm tháng sống và làm việc ờ Pác Bó, thực tế Bác đã phải trải qua rất 
nhiêu những khó khăn. Thế nhưng những gian khổ ấy, những cháo bẹ, rau măng, 
bàn đá chông chênh,... không làm mờ đi được niềm tin và niềm vui vì thời cơ của 
cuộc giải phóng đang tới gần. Có được niểm tin ấy thì những gian khổ nhỏ nhoi 
trong sinh hoạt cá nhân kia có nghĩa lí gì, thậm chí, tất cả đều trở nên sang trọng 
cả. Bài thơ cho thấy cá nhân cách cao khiết của Hồ Chí Minh, cho thấy sự hi sinh 
thầm lăng của người cho đất nước. 

3*. Nguyễn Trãi từng ca ngợi “thú lâm tuyền” (niềm vui thú được sống với 
rừng, suối) trong bài cỏn Sơn ca. Trong bài thơ này, Hồ Chí Minh cũng cho thấy 
niềm VUI thú đó. Thế nhưng “thú lâm tuyền” của Nguyễn Trãi, ấy là cái “thú lâm 
tuyển” của người ẩn sĩ bất lực trước thực tế xã hội muốn “lánh đục về trong”, tự 

tìm đến cuộc sống “an bần lạc đạo”. Ở Hồ Chí Minh, cái “thú lâm tuyển” vẫn gắn 
với con người hành động, con người chiến sĩ. Nhân vật trữ tình trong bài thơ tuy có 
dáng vẻ của một ẩn sĩ nhưng thực tế đó lại là một người chiến sĩ đang tận tâm, tân 
lực vì tự do độc lập của non sông ( Bàn dớ chông chênh dịch sử Đàng). 

II. Nghệ thuật 

Bài thơ tuân thủ một cách khá chạt chẽ và theo sát mô hình cấu trúc chung của 
một bài thơ tứ tuyệt nhưng vẫn toát lên một cái gì đó khá mới mẻ và phóng 
khoáng. Lời thơ tự nhiên, bình dị, giọng điệu thoải mái pha chút vui đùa hỏm hỉnh. 

III. Ỹ nghĩa 

Bài thơ thể hiện tinh thần lạc quan, phong thái ung dung cùa Bác ngay trong cuộc 
sống cách mạng hết sức gian nan ở Pác Bó. Hiện lên trong bài thơ là một chủ thể trữ 
tình - chiến sĩ nhưng cũng lại là một thi nhân sống hoà mình với thiên nhiên. 

CÂU CẦU KHIẾN 

A. LÝ THUYẾT 

I. Câu cẩu khiến 

Câu cầu khiến là kiểu câu có những từ ngữ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ, 
thôi, đi, nào... hay ngữ điệu cầu khiến được dùng để ra lệnh, yêu cầu, đé nghị, 
khuyên bảo... 

Ví dụ: 

Trật tự! Tất cở chú ý nhìn lẽn hàng! 

Ở dây cấm hút thuốc lá! 

Các cháu hãy xứng đáng 

Cháu Bác Hồ Chí Minh! 

(Hồ Chí Minh) 
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II. Đạc điểm hình thúc và chức năng của câu cáu khiên 

1. Cho các đoạn trích sau: 

(1) Ông lão chào con cá và nói: 

- Mụ vợ tôi lại nổi cơn diên rồi. Nổ k hông muôn làm hà nhát phẩm phu nhân 
nữa, nó muốn làm nữ hoàng. 

Con cá trả lời: 

- Thôi đừng lo lắng. Cứ vê di. Trời phù hộ lão. Mụ già sẽ là nữ hoàng. 

(Ông lão đảnh cá và con cá vảng ) 

(2) Tôi khóc nấc lên. Mẹ tôi từ ngoài di vào. Mẹ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng dắt 
tay em Thuỷ: 

- Đi thôi con. 

(Khánh Hoài, Cuộc chia tay của những con húp bê) 

- Trong những đoạn trích trên, các câu dưới đây: 

(1) : ‘Thôi đừng lo lắng."-, "Cứ về đi." 

(2) : "Đi thôi con." 

là những câu cầu khiên vì có chứa các từ mang nghĩa yêu cầu, sai khiến: đùng, đi, thôi. 

- Nhũng câu cầu khiến trên dùng để: 

+ Thôi đùng lo lắng, ( khuyên báo) 

+ Cứ về đi. (yêu cẩu) 

+ Đi thổi con. (yêu cầu) 

2. Đọc những câu sau: 

(1) - Anh làm gì dấy? 

- Mớ cửa. Hôm nay trời nóng quá. 

(2) Đang ngồi viết thư, tôi hồng nghe tiếng ai đó vọng vào: 

- Mở cửa! 

- Khi đọc câu "Mỏ cửa!" trong (2), ta cần dọc với giọng nhấn mạnh hơn vì đây 
là một câu cầu khiến (khác với câu "Mở cửa!" trong (1)' câu trần thuật, dọc với 
giọng đều hơn). 

- Trong (1), câu "Mở cứa!" dùng để trả lời cho câu hỏi trước đó. Trái lại, trong 
(2), câu "Mởcửa!" dùng để yêu cẩu, sai khiến. 

B. THỰC HÀNH 

1. Xét các câu dưới đây: 

a) Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương. 

(Bánh chưng, hành giầy ) 
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b) Ong giáo hút trước di. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

c) Nay chúng ta dừng làm gì nữa, thứ xem lão Miệng có sông dược không. 

(Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng) 

- Các câu trên là câu cầu khiến vì có chứa các từ mang ý nghĩa cầu khiến: hãy, 
di, dìtng. 

- Chú ngữ trong các cáu trên đểu chỉ người tiếp nhận câu nói hoặc chỉ một 
nhóm người có mặt trong đỏi thoại. Cụ thế: 

+ Trong (a): chù ngữ vắng mặt (ở đây ngầm hiểu là Lang Liêu, căn cứ vào 
những câu trước đó). 

+ Trong (b): Chủ ngữ là ông giáo. 

+ Trong (c): Chứ ngữ là chúng ta. 

- Có thê thêm, bớt hoặc thay đổi chú ngữ của các câu trên, về cơ bản nghĩa của 
các câu ít nhiêu đều có sự thay đổi. Ví dụ: 

+ Con hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương, (nghĩa của câu tuy không thay 
đổi nhưng đối tượng tiếp nhận câu nói được xác định rõ hơn, lời yêu cẩu cũng nhẹ 
nhàng và tình cảm hơn). 

+ Hút trước di. (nghĩa của câu thay đối và lời nói kém lịch sự hơn). 

+ Nay các anh đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống dược không? 
(nghĩa của câu có sự thay đổi, ở đây, người nói đã được loại ra khỏi những đối 
tượng tiếp nhận lời để nghị). 

2. Trong những đoạn trích sau đây, câu nào là câu cầu khiến? Nhận xét sự 
khác nhau vể hình thức biểu hiện ý nghĩa cầu khiến giữa những câu đó. 

a) Thôi, im cái diệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết! 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

b) Ông dốc tươi cười nhân nại chở chúng tôi: 

- Các em đừng khóc. Trưa nay các em dược về nhà cơ mà. Và ngày mơi lại 
được nghỉ cả ngày nữa. 

(Thanh Tịnh, Tôi đi học) 

c) Có anh chàng nọ tính tình rất keo kiệt. Một hôm đi đò qua sông, anh chàng 
khát nước hèn cúi xuôhg, lấy tay vục nước sông uôhg. Chẳng may quá đà, anh ta 
lộn cổ xuống sông. Một người ngồi cạnh thấy thế, vội giơ tay hét lén: 

- Đưa tay cho tôi mau! 

Anh chàng sắp chìm nghỉm nhitng vẫn không chịu nắm tay người kia. Bổng 
một người có vé quen biết anh chàng chạy lại, nói: 
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- Cầm lấy tay tôi này! 

Tức thì, anh ta cổ ngoi lên. nắm chặt lấy tay người nọ và dược ciiu thoát [...]. 

(Theo Ngữ vãn ó, tập một) 

- Các câu cầu khiến có trong nhũng đoạn trích tirên là: 

a) Thôi, im cái diệu hát mưa dầm sù i sụt ấy đi! 

b) Các em đừng khóc! 

c) Đưa tay cho tôi mau! Cầm lấy tay tỏi này! 

- Sự khác nhau vể hình thức biểu hiện giữa nhữnig câu cầu khiến trên: 

+ Câu (a): Vắng chủ ngữ, từ ngữ cầu khiến kèm theo là từ đi. 

+ Câu (b): Chủ ngữ là Các em (ngôi thứ hai, sỗ> nhiều), từ ngữ cầu khiến là từ 
đừng. 

+ Cảu (c): Không có chú ngữ và từ ngũ cầu khiến, chi có ngữ điệu cầu khiến. 

3. So sánh hình thức và ý nghĩa của hai câu sau: 

a) Hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ.xót ruột! 

b) Thầy em hãy cô ngồi dậy húp ít cháo cho dỡ.xót ruột. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

Câu (a) vắng chù ngữ, ngược lại sự xuất hiện chủ ngữ ( Tháy em) trong câu (b) 
làm cho 'ý nghĩa cầu khiến nhẹ nhàng hơn, tình cảm của người nói cũng được thể 
hiện rõ hơn. 

4. Nhận xét vế lời nói cùa Dế Choắt trong đoạn văn sau: 

Dế Choắt nhìn tôi mà rằng: 

- Anh dã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái 
ngách sang hên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến hắt nạt thì em 
chạy sang... 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

Trong lời nói trên, Dế Choắt là kẻ xin được giúp đỡ (câu nói mang nghĩa cầu 
khiến). Choắt là người yếu đuối, nhút nhát, thê nên tự nhận mình là ngưòi dưới 
(xưng hô rất lẻ phép với Dế Mèn), lời nói của Dế Choắt cũng có ý khiêm nhường, 
rào trước đón sau. 

Khổng thể dùng các câu như: Anh dào giúp em một cái ngách sang hên nhà 
anh hay Đào ngay giúp em một cái ngách để thay thế cho lời nói của Dế Choắt, bởi 
nó không phù hợp với tính cách của nhân vật này. 

5. Đọc đoạn văn sau và cho biết câu “Đi di con!" trong đoạn trích này và câu 
“Đi di con.” (lời của nhân vật người mẹ trong phần cuối cùa truyện Cũộc chia tay 
của những con húp hê - xem thêm mục 1.1 .b (tr.30) trong SGK) có thể thay thế cho 
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nhau được không? Vì sao? 

Đêm nay mẹ không ngủ dược. Ngày mai lủ ngày khai trưởng, c on vào ỈỚỊ1 Một . 
M(' sc dưa con dến trường, câm tay ( Oìì (lất (/na ( ánh cổng, rồi buông tay mà nói: 
"Đi đi con! Hũy can dám lẻn! Thế giới này lủ của con. Bước qua cánh cổng trường 
ỉà một thế giới kì diệu sẽ mở ra". 

(Theo Lí Lan, cổng trường mở ra) 

Hai câu này khác nhau về nghĩa (trong từng văn cảnh) nên không thể thay thế 
được cho nhau. Trong đoạn vãn này, câu nói đó được người mẹ dùng để khuyên 
con hãy vững tin bưóe vào đời. Trái lại, trong đoạn vãn (rút từ truyện Cuộc chia tay 
cửa nhữtìg con húp hê ), người mẹ bảo đứa con đi cùng mình. 

THUYẾT MINH 

VỀ MỘT DANH LAM THĂNG CẢNH 

A. LÝ THUYẾT 

1. Đọc bài giới thiệu về Hồ Hoàn Kiểm và (íén Ngọc Sơn để thấy: 

a) Bài viết này giúp ta hiểu thêm về lịch sử, cấu trúc và một vài nét vể cảnh vật 
của hồ Hoàn Kếm và đền Ngọc Sơn. 

b) Muốn viết bài giới thiệu một danh lam thắng cảnh như vây, cần phải có 
những hiểu biết vể vãn hoá, lịch sử, dịa lí,... 

c) Muốn có những kiến thức vể một danh lam thắng cảnh phải đọc sách, tra 
cứu, hỏi han,... 

d) - Bài viết được sắp xếp theo thứ tự: 

+ Giới thiệu hồ Hoàn Kiếm. 

+ Giới thiệu đền Ngọc Sơn. 

- Xét về bô' cục, bài này thiếu phẩn mở bầi. 

e) Phương pháp thuyết minh chú yếu được sử dụng trong bài này là phương 
pháp miêu tả và giải thích. 

2. Những điểm cần lưu ý khi viết bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. 

a. Muốn viết bài giới thiệu vể môt danh lam thắng cảnh, tốt nhất là đến nơi 
thăm thú, quan sát hoặc tra cứu sách vờ, hỏi han những người hiểu biết để có được 
kiến thức đáng tin cậy về nơi ấy. 

- Bài giới thiộu nên có đủ ba phần. Lời giới thiệu có kèm theo miêu tả, bình 
luẠn thì sẽ hấp dẫn hơn; tuy nhiên, bài giới thiêu phải dựa trên cơ sờ kiến thức đáng 
tin cậy và có phương pháp thích hợp. 
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- Lời vân thuyết minh cần chính xẩc và bi'êUi cám. 

b. Muốn viết về một danh lam thiắmg cáỉnh,, kchồng chi cần những hiểu biêt, 
quan sát trực tiếp, mà còn cán những hiiểu biếtt tltiôĩng qua sách vờ, lịch sử, các câu 
chuyện dân gian, đó là những hiếu biết gián tiếp.. Kết hợp hai nguồn kiến thức này 
thì bài viết mới vừa sinh động, vừa có chiều sâtu. 

B. THựC HÀNH 

1. Có thể lập lại bô' cục của bài thuy ết miinh V'ề Hồ Hoàn Kiểm và Đền Ngọc 
Sơn như sau: 

- Mở bài: Giới thiệu chung về thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. 

- Thân bài: 

+ Đoạn 1: giới thiệu hồ Hoàn Kiếm 

+ Đoạn 2: giới thiệu đền Ngọc Sơn 

- Kết bài: Nói chung về khu vực Bờ Hồ 

2. Muốn giới thiệu theo trình tự tham quan bồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn tù 
xa đến gần, từ ngoài vào trong thì nên sắp xếp thứ tụ giới thiệu như sau: 

- Giới thiệu các phố, các công trình ven bờ hồ (Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, 
Lê Thái Tổ. Các công trình ven bờ hổ có thể kể PIaza Tràng Tiền, Bưu điện, uỷ 
ban Nhân dân thành phố, đển Bà Kiệu, tượng đài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, 
Nhà hát múa rối, Nhà hàng Thuỷ Tạ...). 

- Giới thiệu các công trình kiến trúc xưa: Đài Nghiên, Tháp Bút, Tháp Rùa, 
đển Ngọc Sơn... 

3. Nếu viết lại bài này theo bô' cục ba phần, có thể chọn những chi tiết sau: 

- Chi tiết thể hiện giá trị lịch sử: từ tên gọi cũ (Lục Thuỷ) đến tên gọi hiện nay 
(theo sự tích Lô Lợi trả gươm). 

- Chi tiết thể hiện giá trị văn hoá: các truyền thuyết đời Lê Thánh Tông, đời Vĩnh 
Hụu kể về Điếụ Đài, vể cung Khánh Thuỵ, vể chùa Ngộc Sờn (sau lằ đền Ngọc Sơn). 
Tiếp đó có thể chọn các chi tiết về việc xây Tháp Bút, dựng Đài Nghiên... 

4. Câu của nhà thơ nước ngoài gọi Hồ Gươm là "chiếc lẵng hoa xinh dẹp giữa 
lòng Hà Nội" có thể sử dụng ở nhiều vị trí: trong phần mở bài, giới thiệu chung và 
hồ Gươm và đển Ngọc Sơn hay ở phần thân bài, ngay đầu đoạn 1 khi giói thiệu vể 
hổ Gươm. Nhưng lại cũng có thể dùng để kết đoạn 1, trước khi chuyển sang đoạn 
2, giới thiệu về đền Ngọc Sơn. 
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ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH 

A. LÝ THUYẾT 

1. Vãn bản thuyết minh là kiêu vãn bán thông dụng trong mọi lĩnh vực đời 
sông nhầm cung cấp các tri thức vé đác điểm, tính chất, nguyên nhân... của các sự 
vật và hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội cho con người bằng phương thức 
trình bày, giới thiệu, giải thích. 

2. Vãn bản thuyết minh khác các loại văn bản khác chú yếu ở tính chất thuyết 
minh, giới thiệu. Văn thuyết minh không nặng về kê chuyện như văn tự sự, không 
miêu tả chi tiết, ti mí như văn miêu tá, không biểu cảm mạnh mẽ như văn biểu 
cảm, cũng không lập luận, thuyết lí như văn nghị luận. Thuyết minh trình bày, giải 
thích, giới thiệu khách quan, xác thực, rõ ràng. 

3. Muốn làm tốt một bài vãn thuyết minh, trước hết phải tìm hiểu kĩ vể đối 
tượng cẩn thuyết minh bằng cách quan sát trực tiếp hoặc tìm hiểu qua sách báo, vô 
tuyến truyền hình hay các phương tiện thông tin dại chúng khác. Bài văn thuyết 
minh cán phải làm nổi bật những đặc điếm, tính chất, chức năng, tác dụng... và 
quan trọng nhất chính là mỏi quan hệ giữa đối tượng được thuyết minh với đời 
sòng con người. 

4. Những phương pháp thuyết minh thường được vận dung, vận dụng kết hợp 
với nhau là: nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, 
phân loại, phân tích... 

B. THỰC HÀNH 

1. Hãy nêu cách tìm ý, sau đó lập dàn ý cho mỗi đề bài. Vể cơ bản, việc tìm ý 
và lập dàn ý cho mỗi bài thuyết minh đều phải theo các bước: 

- Tim hiểu vể dối tượng (trực tiếp hoặc gián tiếp). 

- Lập ý (phân tích các đặc điếm cùa đối tượng theo từng phương diện). 

- Lập dàn ý: sắp xếp các ý tìm được, bò sung chi tiết dể thành một dàn bài 
hoàn chỉnh. 

Chẳng hạn, đối tượng thuyết minh là một chiếc bút bi. Có thể tìm hiểu về đối 
tượng theo các câu hỏi: Bút bi là loại bút như thế nào? Bút bi gồm các bộ phận 
nào? Các bộ phận được cấu tạo, sắp xếp ra sao? Muốn viết bút bi thì làm gì? Viết 
xong thì phải làm gì? Làm thê nào dê bảo quản và sử dụng tốt bút bi?... Trả lời các 
câu hỏi đó, em đã có các ý cho bài thuyết minh bút bi. Cũng có thể dọc thêm giới 
thiệu sản phẩm của hãng sản xuất dế nắm vững đôi tượng. Từ các ý tìm được đó lập 
một dàn bài cho mình. 

Với một bài văn giới thiệu danh lam tháng cảnh, người viết có thể tìm ý theo 
những câu hỏi sau: 
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- Danh lam thắng cảnh đó ở vùng nào? 

— Danh làm thắng cảnh đó có gắn với một di tích lịch sử, vãn hoá nào không? 

- Danh lam thắng cảnh đó có đặc điểm nào nổi bật?... 

Từ những ý tìm được, người viết sẽ triển khai lập dàn bài: điền các ý vừa tìm 
được vào bố cục chung của bài văn thuyết minh, bổ sung các ý chi tiết. 

2. Sau khi lập dàn ý như sách đã yêu cầu, em hãy tập viết các đoạn văn bản vể 
các đối tượng khác nhau. Càng viết nhiều đoạn càng tốt. Em có thể viết theo hai 
cách khác nhau rồi ưao đổi với bạn. 


BÀI 21 

NGẮM TRĂNG 


A.TÌMP 



CHUNG 


(Hồ Chí Minh) 


I. Xuất xứ 

Tháng 8-1942, Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) bí mật lên đường sang 
Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tê cho cách mạng Việt Nam, nhưng khi 
đến gẩn thị trấn Túc Vinh thì Người bị chính quyền địa phương ở đây bắt giữ, giải 
đi khắp gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, bị đày đoạ hơn một 
năm trời. Thòi gian này, Người đã viết Nhật ki trong tù bằng thơ chữ Hán, gổm 
133 bài, phần lởn là thơ tứ tuyệt. Tập thơ thể hiện một tâm hổn cao đẹp, ý chí cách 
mạng kiên cường và nghệ thuật thi ca đặc sắc. 

II. Thể loạỉ 

Ngắm trăng là một bài thơ tứ tuyệt được trích trong tập Nhật kí trong tù. 

II. BỐ cục 

Có thể chia bài thơ thành hai phần: 

- Hai câu đầu: Hoàn cảnh "ngẳm trảng" đặc biệt của nhà thơ. 

- Hai câu sau: Tinh yêu thiên nhiên say đắm và phong thái ung dung của người 
tù. 


B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 


I. Nội dung 

1. Vể các câu thơ dịch: 

- Câu thứ hai trong nguyên tác có nghĩa là “Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm 
thê nào?”. Câu thơ dịch dịch thành: Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ đã làm mất đi 
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lái xốn xang, bối rối của nhân vật trữ tình (cũng là mất d i íiự lãng mạn và nhạy 
:ảm trước thiên nhiên trong tâm hồn của Bác). 

- Hai câu thơ cuối (bản dịch) cũng kém phần đăng đô i hơn so với phiên âm. 
Hơn nữa từ nhòm và ngắm trong câu cuối là hai từ đồng lìg.hĩa, khiến cho lời dịch 
không báo đảm được sự cô đúc cùa ý tứ và thê thơ. 

2. Thường người ta ngăm trăng vào những lúc thành thơi, thư thái. Thế nhưng 
ở đây, Hổ Chí Minh lại ngấm trăng trong một hoàn cảnh rất đặc biệt: ờ trong tù. 
Khi Bác nói "Trong tù không rượu cũng không hoa” thì không có nghĩa là Bác 
đang than thở cũng không phải đó là một lời phê phán. Chỉ có thể nghĩ rằng, trước 
đêm trăng tuyệt đẹp ấy, Bác mong dược thường trăng một cách trọn vẹn (và đúng 
là thật tiếc nếu không có rượu, có hoa). Chính việc nhớ đến rượu và hoa trong cảnh 
ngục tù này đã cho thấy, người tù không hể vướng bận gì về vật chất và những gian 
nan mà mình đang phải chịu. Người tù vẫn ung dung tự tại, vẫn thả hồn mình cùng 
với thiên nhiên. 

3. Hai câu cuối của bài thơ chữ Hán dối nhau rất chinh: 

Nhởn hướng song tiên khán minh nguyệt, 

Nguyệt tòng song khích khán thi gia. 

Các từ chỉ người (nhỡn, thi gia) và các từ chỉ trăng ( nguyệt ) đặt ở hai đầu, ờ 
giữa là cửa nhà tù (song). Thế nhưng, giữa người và trăng vẫn tìm được sự giao hoà 
với nhau. Cấu trúc đối này dã làm nối bảt tình cảm mãnh liệt giữa người và trăng, 
nổi bật sự gắn bó thân thiết của một môi quan hệ từ lâu đã trờ thành tri kỉ (Bác với 

trăng). 

4. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên trong bài thơ nổi bạt ở khía cạnh 
người chiến sĩ không chút bân tâm về gông cùm, đói rét, ...Trước khó khăn, Bác vẫn 
giữ được phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ còn thể hiện nổi bật tâm hồn nghệ sĩ 
của Bác Hồ, một tâm hồn luôn rộng mờ V ới thiên nhiên. 

5. Nhận xét của Hoài Thanh: “Thơ Bác đầy trăng” là có ý chỉ thơ Bác có nhiều bài 
viết vể trăng. Hơn nữa còn có nhiểu bài miêu tá trăng rất dẹp vầ ấn tượng, ví dụ: 

- Các bài như: Ngắm trăng (vọng nguyệt), Trung thu, Đêm thu (Thu dạ), ... là 
những bài thơ nằm trong tập Nliật ki trong tù. 

- Các bài như: Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu), Cảnh khuya, Tin thắng trận 
(Báo riệp),...\ằ những bài Bác viết trong thời kì kháng chiến chông Pháp. 

Cuộc ngắm trăng trong bài Vọng nguyệt giống như các cuộc ngắm trăng khác 
trong những bài thơ được Bác làm khi phải chịu cảnh tù đày. Song có thể nói, mỗi 
bài thơ Bác viết về trăng lại có những nét riêng: trăng đầy sức sống, đầy sức xuân 
trong Rằm tháng giêng-, trăng thi vị và tri ki trong Báo tiệp (Tin thắng trận),... Nói 
chung, ờ tất cả những bài này, Bác đều đã cho người dọc thấy vẻ đẹp của một tâm 
hổn thi sĩ, luôn mờ rông lòng dể giao hoà cùng với thiên nhiên. 
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II. Nghệ thuật 

Ngấm trăng là một bài thơ tứ tuytệt giàn dị mà hàm súc. Nó đã kết hợp mội 
cách rất hài hoà giữa những chất liệu cố) điiêti (từ đề tài Vọng nguyệt, các thi liệu cổ 
rượu-, hoa, trăng dến các câu trúc dăngí dlối trong hai cáu sau và nhất là hình ảnh 
chủ thể trữ tình với các phong thái ung: diumg trong sự giao cảm đặc biệt với thiêr 
nhiên) với những hơi thờ mang tinh tĩhần thời dại (một hồn thơ lạc quan, luôr 
hướng về ánh sáng với một khí phách cúng cỏi). 

III. Ý nghĩa 

Với chỉ bốn câu thơ thật giàn dị htồm nhiên nhưng ngắm trăng đã cho thấy vè 
đẹp của một tâm hồn, một nhân cách lớn. Con người ấy vừa rất nghệ sĩ, nhưng 
cũng tại là một người chiến sĩ có bán lĩnh phi thường trước mọi gian lao. 


A. TÌM HIỂU CHUNG 


ĐI ĐƯỜNG 

(Hồ Chí Minh) 


I. Thẻ loại 

Giống như Ngắm tráng, Đi đường cũng là một bài thơ tứ tuyệt, rút trong tập 
Nhật kí trong tù. Bác viết bài thơ này đế ghi lại cảm hứng lúc đi đường khi bị giải 
từ nhà lao này đến nhà lao khác. 

n. Bố cục 

Đi đường là một bài khá chinh về kết cấu cúa thể loại thơ tứ tuyệt Đường luật 
Bốn câu thơ đúng theo trình tự: khai (mở ra), thừa (nâng cao, triển khai ý cân 
khai), chuyển (chuyển ý), liựp (tổng hợp). Vì thế, có thể phân tích bài thơ theo kêl 
cấu này. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Đọc kĩ các phần phiên àm, dịch nghĩa, dịch thơ, các chú thích để hiểu rc 
nghĩa của các câu thơ. 

2. Bài thơ này thể hiện rất rõ kết cấu cúa thê thơ tứ tuyệt Đường luật, bám thec 
trình tự kết cấu này sẽ nắm được mạch triển khai tứ thơ: 

- Câu đầu - câu khai (khởi), mở la ý thơ: nói đến sự gian lao như là điéu hiểr 
nhiên của người đi dường, ý thơ thấm thìa từ sự trải nghiệm của người đang trêr 
hành trình gian nan (Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan). 

- Câu tiếp - câu thừa có vai trò mở rộng, triển khai, cụ thể hoá ý đã được mở ra 
ớ câu khai: khó khăn, gian nan của người đi đường được cụ thẻ bằng hình ảnh lớp 
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lớp núi non hiếm trớ trên hành trình mà người đi phải vượt qua (Trùng san chi 
ngoại hưu trùng san). 

- Câu 3 - câu chuyên, chuyên ý, câu này rất quan trọng trong việc bộc lộ tứ 
thơ. Hàm ý cúa bài tứ tuyệt bộc lộ bất ngờ ở câu này: Khi đã vượt các lớp núi lên 
đến đỉnh cao chót vót (Trùng san đăng đáo cao phong hậu). 

- Cáu 4 - câu hợp, quan hệ chặt chẽ với câu chuyên thành một cặp câu thể hiện 
rõ ý chuyên và thâu tóm lại ý tứ cua toàn bài: Thì muôn dăm nước non thu cả vào 
trong tầm mãt (Vạn lí dư đố cô miện gian). 

Tinh cảm, cảm xúc, các hình tượng nghệ thuật của bài thơ vận động theo kết 
cấu này. Như thế, cấu thứ ba như là một cái bản lề tạo ra bước ngoặt về ý cho cả 
bài thơ. 

3. Việc sử dụng liên tiếp các điệp từ ( tẩu lộ, trùng san) trong cả bản chữ Hán 
và bản dịch thơ có hiệu quả rất lớn trong việc tạo nên hiệu quả nghệ thuật cho bài 
thơ. Việc lặp lại hai chữ tẩu lộ đã làm nổi bật ý thơ đường đi thật khó khăn gian 
khổ. Việc lặp lại các chữ trùng san, hựu trùng san cũng vậy. Các chữ này tiếp tục 
nhấn mạnh cái khó khăn đang nối tiếp, chồng chất khó khăn như tạo ra một cái nền 
vững chắc để khẳng định cái sức mạnh của tinh thần ở phía sau. 

4. Câu thơ thứ hai: 

Trùng san chi ngoại hựu trùng san. 

(Núi cao rồi lại núi cao trập trùng). 

khắc hoa cái khó khăn chồng chất của người đi đường (vừa đi hết lớp núi này lại 
gặp ngay lớp núi khác). Các dãy núi nối tiếp cứ như bất tận, triền miên. Nhân vật 
trữ tình như đang cảm nhận một cách rõ ràng hơn cái khó khăn của đường đi nói 
chung và của con đường cách mạng nói riêng, để từ đó suy ngẫm về tinh thần của 
người chiến sĩ trước gian nan. 

Đến câu thơ cuối: 

Vạn lí (lư dồ cố miện gian. 

(Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non). 

Con người từ tư thế bị đày đoạ tưởng như không thể nào vượt qua nổi bỗng trở 
thành một du khách ung dung say ngắm cảnh non sông. Câu thơ cuối diễn tả niềm 
hạnh phúc bất ngờ nhưng xứng đáng đến với con người đã kì công trèo qua bao dãy 
núi vô cùng gian khổ. 

Ngoài nghĩa miêu tả, câu thơ thứ hai và câu thơ cuối còn mang nghĩa khác. 
Những con đường núi gian nan hiểm trở kia gợi ra hình ảnh con đường cách mạng đầy 
gian ruan thử thách, đầy những hi sinh. Và niềm vui ờ câu thơ cuối đâu chỉ là niềm vui 
cùa con người đã vượt qua bao dãy núi. Nó còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của người 
chiến sĩ cách mạng khi cách mạng thành công sau bao gian khó, hi sinh. 
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5. Bài thơ khổng thuộc loại lả cảnh hay tự sự (kê chuyện). Bài thơ thiẽn vé triết 
ií (triết lí ẩn dưới cái vò miẻu tả và tự sự). Di iđưtờng, vì thế có hai lớp nghĩa: nghĩa 
đen miêu tả, kể lại những gian khó của viiệc đi đưcmg núi, nghĩa bóng ngụ ý về con 
đường cách mạng, vể đường đời. Qua bài thơ, Chù tịch Hổ Chí Minh muốn nêu ra 
một chân lí: con dường cách mạng là lâiu dài và gian khổ, nhưng nếu kiên trì và bển 
bỉ, thì nhất định sẽ đạt tới thành công. 

II. Nghệ thuật 

Đi đường là một bài thơ tứ tuyệt giản diị mà hàm súc. Đi đường chủ yếu thiên 
về suy nghĩ, triết lí. Song triết lí mà không khô khan, nêu bài học đường đòi mà 
khống hề lôn lớp dạy đời. Bốn câu thơ cô dọng, rất kiệm ngốn từ, ý và lời chặt chẽ, 
lô-gíc, vừa tự nhiên chân thực nhưng lại vừa chứa đựng tư tưởng sâu xa. 

ni. Ý nghĩa 

Bài thơ có hai lớp nghĩa: nghĩa đen nói về việc đi dường núi, nghĩa bóng ngụ ý 
vế con dường cách mạng, đường đời. Bác muôn nẽu một chân lí: Con đưòmg cách 
mạng là l&u dài, là vô cùng gian nan, là gian khổ, nhưng nếu kiên trì bển chí để 
vượt qua thì nhất định sẽ đạt đến thắng lợi. 

CÂU CẢM THÁN 

A. LÝ THUYẾT 

1. Câu cảm thán 

- Câu cảm thán là câu dùng dể bộc lộ một cách rõ rệt những cảm xúc, tình 
cảm, thái đô của người nói đối với sự vật, sự việc được nói tới. 

Ví dụ: 

(1) Nhân ván gào tên the thè: 

- Khốn nạn em tôi! Khổ thân em tôi! Em lại làm gì nu) khổ thế em ơi! 

(Chu Văn) 

(2) Ăn gì to héo dẫy dà làm sao? 

(Nguyễn Du) 

(3) Khôn nạn... Ông giáo ơi!... Nó t ó biết gì dâu! 

(Nam Cao) 

2. Đạc điểm hình thức và chức năng 

Đọc những đoạn trích sau và cho biết câu nào là câu cảm thán? Nêu đăc điểm 
hình thức và tác dụng của chúng? 

a) Hỡi ơi lão Họe! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết... 
Một người như thế ấy!.. Một người dã khóc vì trót lừa một con chó!... Một người 
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nhịn ăn dể tiền lại lủm nut, hài không muốn liên luỵ dển hàng xóm, láng giêng... 
Con người dáng kính ấy hây giờ t àng tlico gót Binh Tư dê có ủn ư? Cuộc dời quà 
thật ( ứmồi ngày một thêm dáng huân... 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Nào dâu những đêm vàng hên hờ suối 

Ta say mồi dứng uống ánh trăng tan? 

Dâu những ngày mưa chuyển hôn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta dổi mới? 

Đâu những hình minh cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng hừng? 

Đâu những chiều lênh láng máu sau rửng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 

Để ta chiếm lấy riêng phán hí mật? 

- Than ỏi! Thời oanh liệt nay còn dâu? 

(Thế Lữ, Nhớ rừng) 

- Các câu cảm thán có trong các ví dụ trên là: 

+■ (a): Hỡi ơi lão Hạc\ 

+ (b): Than ôi\ 

- Dấu hiệu nhận biết chính là các từ ngữ cảm thán kèm theo: Hỡi ơi! Than ôi! 

- Cáu càn thán dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói (người viết). 
Ngôn ngữ trong đơn từ, biên bản, hợp đồng ... (các văn bản hành chính - công vụ 
nói chung) và trong trình bày kết quả một bài toán (văn bản khoa học) là ngôn ngữ 
của tư duy lô-gíc cần độ chính xác và khách quan cao, vì thế khổng được phép 
dùng kèm các cảu cảm thán. 

B. THỰC HÀNH 

1. Hãy cho biết các câu trong những đoạn trích sau có phải đéu là câu cảm 
thán k-hông? Vì sao? 

a)) Than ôi! Sức người khó lòng dịch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại 
được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc dể này hỏng mất. 

(Phạm Duy Tốn) 

b;) Hỡi cảnh rừng ghề gớm cửa ta ơi! 

(Thế Lữ, Nhớ rừng) 

c> Chao ôi, có biết dâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ dem thân mà 
trà nự cho những cừ chỉ ngu dại cửa mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. 
Thoát nạn rồi, mà còn án hận quả, ân hận mãi. 

(Tô Hoài) 
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Khổng phải tất cả các câu trong nh ũng đoạn trích trôn đổu là câu cảm thán, chi 
có các câu sau (các câu có chứa những ttừ ngữ cảm thán) mới là câu cảm thán: 

+ (a): Than ôiỉ; Lo thay!; Nguy thay! 

+ (b): Hởi cảnh rừng ghê gớm của la ơi ! 

+ (c): Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân 
mà trả nợ cho những cù chì ngu (lại của mình thòi. 

2. Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau đây. Có thể 
xếp nhũng câu này vào kiểu câu cảm thán được không? Vì sao? 

a) Ai làm cho bể kia đầy 

Cho ao kia cạn cho gầy cò con? 

(Ca dao) 

b) Xanh kia thăm thẳm tìtng trên 

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này? 

(Chinh phụ ngâm khúc) 

c) Tôi có chờ dâu, có đợi dâu; 

Đem chi xuân dến gợi thêm sầu. 

(Chế Lan Viên, Xuân) 

d) Anh mà chết lờ chì tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thê 
nào hây giở? 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

- Nghĩa biểu cảm thể hiện trong các câu trên là: 

a) Đây là lời than thờ cùa người nông dân dưới chế đô cũ. 

b) Lời than của người chinh phụ trước cảnh chiến tranh phong kiến chia cắt 
hạnh phúc của gia đình mình. 

c) Đây là tâm trâng bê tấc cúa người thi sĩ trước cuộc sống (khi đất nước còn 

chịu cảnh nô 16 lẩm than). 

d) Sự ân hận của [>ế Mèn sau khi trót gẫy ra cái chết của Dế Choắt. 

- Để biểu đạt tình cảm, cảm xúc, có thể dùng nhiều kiểu câu khác nhau (câu nghi 
vấn, câu trần thuật, câu cầu khiến) không nhất thiết phải dùng câu cảm thán. Các 
trường hợp nôu trên cũng vậy, tuy đều bộc lộ tình cảm, cảm xúc thế nhung khổng có 
câu nào là câu cảm thán (vì không có hình thức đặc trưng của kiểu câu này). 

3. Đặt câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc: 

a) Trưóe tình cảm của một người thân dành cho mình. 

b) Khi nhìn thấy mặt trời mọc. ' 

Làm theo mẫu: 
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u) Em ( ảm ơn chị thật nhiêu! Tình câm mà chị dành cho cháu sáu sắc quá! 

b) Chao ôi! Rực rỡ thay cdnh hình minh trên hiển! 

4. Xem lại phần tiếng Việt của các bài 18, 19, 20, 21 để lập bảng thống kê đặc 
điếm hình thức và chức nãng của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán. 

CÂU TRẦN THUẬT 

A. LÝ THUYẾT 

1. Càu trán thuật 

- Câu trần thuật là kiểu câu dùng để kể, xác nhận, miêu tả, thông báo, nhận 
định, trình bày,... về những hiện tượng, những hoạt động, trạng thái, tính chất trong 
thực tế. 

- Câu trần thuật là biểu hiện thông thường của một phán đoán. Do đó cuối câu 
thường có dấu chấm và đây là kiểu câu phổ biến nhất. 

- Câu trần thuật còn được gọi là câu kể, câu tường thuật. 

Ví dụ: Cô tôi chưa (iín câu, lổ họng tôi dã nghẹn ứ, khói không thành tiếng. 

(Nguyên Hồng) 

+ Tấm lỏng yêu mến, vô tư của hà tôi dối với mọi người đã làm cho tám hồn 
tôi thêm phong phú, đã truyền sức mạnh cho tôi để đương dầu với sóng gió của 
cuộc dời. 

(Macxim Gorki) 

2. Đặc điểm hình thức và chức năng 

Đọc các đoạn trích sau và cho biết câu nào là câu trần thuật. Nêu tác dụng cửa 
các câu đó? 

a) Lịch sử ta có nhiêu cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tò tinh thần yêu nước của 
dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời dại Bà Trưng, 
Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao 
cùa các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu hiểu của một dán tộc anh hùng. 

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước cùa nhân dán ta) 

b) Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quẩn áo ướt đầm, tất tả 
chạy xông vào, thở không ra hơi: 

- Bẩm... quan lớn.., đê vỡ mất rồi! 

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc hay) 

c) Cai Tứ là một người dàn ông thấp và gầy, tuổi độ hốn lăm, năm mươi. Mặt 
lão vuông nhimg hai má hóp lại. 

(Lan Khai, Lầm than) 
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d) Ôi Tào Khê! Nước Tào Khé lùm dai mồm dấy! Nhưng dỏng nước Tào Khê 
không hao giờ cạn chính là lòng chung tluuỷ cùa taíl 

(Ngiayiỗn Hổng, Một tuổi thơ văn) 

- Chi có câu: Ôi Tào Khè! là mang đăc điểm Ihìmh thức của câu cảm thán. Các 
câu còn lại trong các đoạn trích này đều t!hu'ộc kúểui Cíâu trđn thuật. 

- Các câu này dùng để 

+ (a): bày tỏ nhũng suy nghĩ của ngườs viết vể tiruyển thông yêu nước của dân 
tộc ta. Đổng thời bày tỏ mong muốn, yêu cẩu cú.a người viết (Chúng ta phải...). 

+ (b): kể (câu thứ nhất) và thông báo (câu thứ haũ). 

+ (c): miêu tả hình thức của một người 

+ (d): nhận định (câu thứ hai) và bôc lộ cảm x úc (câu thứ ba). 

- Trong các kiểu câu: nghi vấn, cảm thán, cầu khiến và trần thuật thì kiểu câu 
trần thuật là kiểu câu được dùng nhiều nhất. Bời phần lớn, hoạt động giao tiếp của 
con người xoay quanh những chức năng mà câu trẩn thuật đảm nhiệm. 

B. THỰC HÀNH 

1. Hãy xác định kiểu câu và chức năng của nhữrug câu sau đây: 

a) Thế rồi DếChoắt tắt thớ. Tỏi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

b) Mã Lương nhìn cây hút hằng vàng sáng lấp lánh, em sung sướng lên; 

- Cây hút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông! 

(Cây hút thần) 

- (a): Cả ba câu đểu là câu trần thuật. Câu (1) dùng để kể, hai câu còn lại dùng 
đé bộc lộ tình cảm, cảm xúc của Dê' Mèn trước cái chết của Dế Choắt. 

- (b): Câu (1) là câu trẩn thuật (dùng để kể), câiu (2) là câu cảm thán (dùng để 
bộc lộ cảm xúc), hai eâll eòn lại đểu là câu trắn thuật (bộc lộ §ự biết ơn của Mã 
Lương). 

2. Cho nhân xét vế kiểu câu và ý nghĩa của hai câu sau: 

a) Trước cảnh dẹp đêm nay biết làm thế nào! 

b) Cảnh dẹp đém nay, khó hững hờ. ' 

- Hai câu trôn thuộc hai kiểu câu: 

a) Câu nghi vấn. 

b) Câu trẩn thuật. 

- Tuy nhiên mãc dù khác nhau vể kiểu câu song hai câu này cùng diẻn dạt một 
ý nghĩa: đêm trăng đẹp gây xúc động dối với nhà thơ, khiến nhà thơ cảm thấy bối 
rối, khổng biết làm sao. 



3. Ba câu sau đây thuộc kiêu CÍU1 nào và được sử (lung để làm gì? Hãy nhận 
xét về sự khác biệt về ý nghĩa cùa những câu này. 

a) Anh tắt thuốc lú di! 

b) Anh có thể tắt thuốc lú dược không? 


c) Xin lôi, à dây không dược hút thuốc lú. 

- Xác định kiểu câu: 

+ Câu (a): là câu cầu khiến. 

+ Câu (b): là câu nghi vấn. 

+ Câu (c): là câu trần thuật. 

- Các câu trên đểu được dùng với mục đích cầu khiến, chỉ khác nhau vể sắc 
thái (hai câu sau có ý cầu khiến nhẹ nhàng và lịch sự hơn câu đầu). 

4. Những câu sau đây có phái là cău trần thuật không? Những câu này dùng dể 
làm gì? 

a) Đêm nay, đến phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì cất dà mè rượu, em chịu 
khó thay anh, đến sáng thì vé. 


Ợ hạch Sanh) 

b) Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: "Em muốn cả anh cùng đi nhận 
giảr. 


(Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi) 

- Các câu được dẫn ở đây đều là câu trần thuật. 

- Các câu này dùng để: 

+ Câu (a) dùng với mục đích cầu khiến. 

+ Câu (b): Phần trước dấu hai chấm dùng đê’ kể, phần sau dấu hai chấm dùng 
với mục đích cầu khiến. 

5. Đăt câu trần thuật đế xin lỗi, hứa hẹn, cảm ơn, chúc mừng, cam đoan. 


Mẫu: 


- Hứa hẹn: Tôi hứa sẽ có mặt đúng giờ. 

- Xin lỗi: Mình thành thật xin lỗi cậu vì sự việc ngày hôm qúa. 


- Cảm ơn: Em xin cám ƠII anh. 

- Chúc mừng: Chúc nùmg sự thành công cùa cậu. 

- Cam đoan: Tôi xin cam đoan những diều tỏi nối trên dây là dáng. 
6. Viết một đoạn đối thoại ngắn có sứ dụng cả bốn kiểu câu: 

Ví dụ: 

- Mẹ ơi! Bạn Lan lớp con .xin cỏ giáo cho nghi học củ tháng nay rồi . 
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- Bạn nghỉ vì H do gì? 

- Dạ! Mẹ hạn ấy ốm nặng lắm ạ! 

• • • ✓ • ị * • 

- Trời ơi! Khổ thân con hê! Thê nàn, mọ Ĩiháy dạo mày nỏ ít sang chơi . Chiêu 
nay mẹ tan cư sớm, mẹ sè cùng con đến hệ 1:1 lì viên thiănn mẹ hạn ấy. 

- Nhưng không nén di trước 5 giờ. BỜI sau 5 giờhệmh viện mới cho người nhà 

vào thăm mẹ ạ! 

• • 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VẢN SỐ 5 - VẴN THUYẾT MINH 

(làm tại lớp) 

A. ĐỀ BÀI THAM KHAO 

Đề 1: Giới thiều vế một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt. 

Đề 2: Giới thiệu một danh lam thắng cành ở quê em. 

Đề 3: Thuyết minh vể một văn bàn, một thể loại vẫn học đơn giản (như văn 
bản dé nghị, báo cáo, thể thơ lục bát,...). 

Đề 4: Giới thiệu một loài hoa (như hoa đào, hoa mai,...) hoăc một loài cây 
(như cây chuối, cây na,...). 

Đề 5: Thuyết minh về một giống vật nuôi. 

Đề 6: Giói thiệu một sản phẩm, một trồ chơi mang bản sắc Việt Nam (như 
chiếc nón lá, chiếc áo dài, trò chơi thà diều,...). 

n. GỢI Ý DÀN DÀI 
Đề 1: 
ạ) Mở bài. 

Giới thiệu khái quát vé đồ dùng hay vật dụng đó. 

b) Thân bài. 

- Miêu tả hình dáng, màu sắc; 

- Giới thiệu các bộ phân của đồ dùng hay vẠt dụng đố; 

- Công dụng của đồ vật; 

- Cách sử dụng đồ dùng hay vật dụng đó; 

c) Kết bài. 

- Mối quan hộ cùa đồ dùng hay vật dụng đó với người học sinh hay với con 
người nói chung. 

Để 2: 

a) Mở bài. 
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Giới thiệu về danh lam thắng cánh mà em dự định sẽ thuyết minh. 

b) Thân bài. 

- Giới thiệu nguồn gốc của khu di tích: có từ bao giờ, ai phát hiện ra? Đã kiến 
tạo lại bao giờ chưa? 

- Giới thiệu vị trí địa lí, đặc điếm bên ngoài (nhìn từ xa hoặc nhìn từ tiên). 

- Trình bày vé đặc điếm của từng bộ phận cùa khu di tích: kiến IIli*., ý nghĩa, 

các dậc điểm tự nhiên khác thú vị, dộc đáo,... 

• • • ' • 

- Danh lam thắng cảnh cúa quê hương bạn đã đóng góp như thế nào cho nền 
văn hoá của dãn tộc và cho sự phát triển nói chung của đất nước trong hiện tại cũng 
như trong tương lai (làm đẹp cảnh quan đất nước, mang lại ý nghĩa vể giáo dục, ý 
nghĩa tinh thần, mang lại giá trị vật chất,...). 

c) Kết bài. 

Khắng định lại vẻ đẹp nhiều mặt cùa danh lam thắng cảnh đó. 

Đề 3: 

a) Thuyết minh vể một văn bản cần chú ý làm nổi bật những ý sau: 

- Giới thiệu về các phần các mục của văn bản. 

- Công dụng của vãn bản. 

- Cách làm. 

- Những điểm cần lưu ý hay những lỗi thường gặp nên tránh khi tạo lập văn 

bản. 

b) Thuyết minh vể một thể loại văn học cần tập trung vào các ý: 

- Đặc điểm của thể loại: 

+ Về cấu trúc. 

+ Về âm thanh. 

+ vể nhịp điệu. 

+ Sô' câu, sô' chữ. 

+ Nguyên tác cấu tạo, xây dựng hình tượng. 

- Vai trò của thể loại trong lịch sứ và trong đời sống vãn học nói chung. 

Đề 4: 

a) Mở bài. 

Giới thiệu tên loài hoa hay loài củy mà em yêu thích. 

b) Thân bài. 

Thuyết minh vể đặc điểm, phẩm chất cùa loài cây, loài hoa. 

- Hoa (cây) có đặc điểm gì nổi bật: nguồn gổc, thân, lá, hoa, nụ, quả. 
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- Vai trò, tác dụng cùa loài hoa hay/ loài cây dió ỉà gì: làm cành, trang trí cho 
dẹp; làm thuốc; lấy quả,... (nếu dẩn ra đurợc các sò' liiệu CUI thể thì càng tốt). 

c) Kết bài. 

Nêu cảm nghĩ của bản thân đối với loài hioa hay loiài cây mà mình yêu thích. 
Cũng có thê nêu ra những bài học về sự thích tihú vià ích lợi của cuộc sống gần gũi 
với thiên nhiên. 

Đề 5: 

a) Mở bài. 

Giới thiệu về giống vật nuôi mà em dinh thuyếtt mirnh (một loài chim quý, một 
vật nuôi trong gia đình). 

b) Thân bai. 

Thuyết minh vé đặc điểm, vai trò cùa loài vật: 

- Giới thiệu về hình dáng, cấu tạo, màu sắc, các bộ phận cụ thể của loài vật 
bằng một giọng văn hớn hở và thích thú. 

- Gidi thiệu những tập tính cùa loài vật (cách ărn, ngủ, sinh sản,...). 

- Vai trò, công dụng cùa loài vật đó đối vói đời sống con người. 

c) Kết bài. 

Nêu cảm nghi, tình cảm cúa mình đói với loài vật đó. 

Đé 6: 

a) Thuyết minh về một sản phẩm cần chú ý lằmi nổi bật các ý sau: 

- Hình dáng, màu sắc của sản phẩm; 

- Nguyên liệu tạo nên sản phẩm; 

- Cách làm, nơi làm ra sản phẩm dó; 

- Các bô phận, các phần của sàn phẩm; 

- Công dụng; 

- Giá trị văn hoá của sản phẩm; 

b) Thuyết minh vể một trò chơi, cẩn tập trUiìg lẩlti fõ eấc ý: 

- Xuất xứ-của trò chơi. 

- Miêu tả cách chơi: 

+ Công đoạn chuẩn bị (ví dụ cách làm diều, các bộ phận của con diéu). 

+ Khi tiến hành trò chơi. 

- Ý nghĩa văn hoá của trò chơi. 
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BAI 22 

CHIỂU DỜI ĐÔ 

(IÁ Công Vẩn) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Lí Công Uẩn (974 - 1028) tức Lí Thái Tố, người châu cổ Pháp, lộ Bắc Giang 
(nay là xă Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tính Bác Ninh). Ông là người thổng minh, 
nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công. 

II. Thể loại 

Chiếu là một thể loại văn bản hành chính của nhà nước quân chủ, được dùng 
cho vua để ban bô' các mệnh lệnh. Chiếu cũng được dùng trong khoa cử nho học 
như một môn thi. Cũng như chếvà hiếu, chiếu được viết bằng tản văn, chữ Hán, 
gọi là cổ thể ; từ đời Đường (Trung Hoa) mới theo lôi tứ lục gọi là cận thể (thể 
gần dây). 

Trong Kinh Thư, chiếu được dặt ngang với cáo. Thể này thời Xuân Thu gọi là 
mệnh, thời Chiến Quốc gọi là lệnh, thời Tần đổi lệnh thành chiếu; thời Hán lúc đầu 
dùng chiếu để bô' cáo với quan lại, về sau mới dùng rộng ra, chiếu là lời vua ra lệnh 
cho toàn dân. 

Nội dung ra lệnh trong chiếu thư gồm từ các việc vua lên ngôi, vua rời ngôi, 
đến các việc lập hoàng hậu, lập thái tử, phong tặng quan lại có công, truất giáng 
người phạm lỗi, minh oan người chết oan; với dân gian thì có chiếu cầu hiền tài, 
chiếu khuyến nông, v.v... 

vể thể vãn, ban đầu chiếu được viết bằng văn xuôi, về sau được kết hợp với 
văn biến ngẫu và có khi cả văn vần. Nói về vàn trong chiếu, sách Đại Nam hội điển 
sự lệ (của triều Nguyễn) viết: "ôi! Uĩi vua tôn nghiêm vời vợi à trên để cho trăm 
quan noi theo, vạn nước tin cậy; cho IIC/I hổ (/tum chức chọn hiền tài thì nghĩa 
sáng như mặt trời mật trăng, ra hài dổi sác lì thì khi êm như mưa móc, chiếu cáo 
sức giời thì hút nỏ hoa như sao sông Ngân Hà, IU quán đánh giặc thì dữ như sấm 
sét, ân xá tai nạn thì lời ém như mùa xuân, nghiêm pltép gia hình như lời lạnh của 
sương mỉuì thu. Đại lược chiến thư là như thê". 

Một sô' bài chicu nổi tiếng ờ Trung Quốc được các triều đại quân chủ Việt 
Nam đưa vào họi điến làm mẫu cho vãn hành chính, cho việc học và thi, là: chiếu 
cầu hiền cùa vua Hán Cao Tổ, Chiếu sai hào người trong nước chăm việc nông 
trang cùa vua Hán Cảnh Để, Chiếu han hô' lễ nhạc và Chiếu lệnh sai các châu 
trong nước cử người tài giỏi của vua Dường Thái Tông. 

Nển hành chính quân chủ ờ Việt Nam để lại nhiều bài chiếu nổi tiếng, chủ yếu 
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do chúng là các văn kiộn đánh dấu các sự kiện lịclh sử như Thiên đô chiếu (chiếu 
dời đổ, 1009) của vua Lí Thái Tố; Lâm í-httng di c hiiếu (chi ếu để lại lúc chôt, 1128) 
của vua Lí Nhân Tông; Thiện vị chiểu (ehtếu nhưừmg ngôi. 1225) của vua Lí Chiêu 
Hoàng (do một tác giả khuyết danh soạn); Chiếu cầu hiền tài (1429) của vua Lê 
Thái Tổ (do Nguyễn Trãi soạn); Tức vị chiểu (chiếu lên ngứi, 1788) của vua Quang 
Trung; Cẩn Vương chiếu (1885) cúa vua Hàm Nghi ; Thoái vị chiếu (1945) của vua 
Bảo Đại. (Theo Từ điển văn học Việt Nam từ nguồn gốc đến hết thế kỉ XIX, NXB 
Đại học Quốc gia Hà Nôi, 2001 ). 

m. Tóm tát 

Muốn đóng đô ở nơi trung tâm, tính kế muôn đời cho con cháu, vua Lí Công 
Uẩn xuống chiếu, ban bô mệnh lệnh chọn thành Đạii La có thế "rồng cuộn hổ ngồi" 
để dời đô từ Ninh Bình về Thăng Long (Hà Nội ngày nay). 

B. GIẮ TRỊ TÁC PHẨM 

I, Nội dung 

1. Thời trung đại, khi phải cân nhắc, xác định chí hướng để làm một việc gì, 
người ta thường lấy chuyện của "Tiền nhân" ra làm căn chuẩn, xem việc đúng đắn 
là phải tuân theo "mệnh trời". Những thời đại hoàng kim đã qua được nhắc tới như 
những tấm gưcmg để soi mình. Lí Thái Tố cũng đả làm như vậy ờ phần đầu bài 
Chiếu dời đô. Việc dời đô của các triều đại nổi tiếng ở Trung Quốc được biện dẫn 
là Lí Thái Tổ muốn bày tỏ ý nguyện làm cho đất nước vững bền, thịnh vượng. 
Cũng như người trước, những việc trọng đại (dời đô) đều phải phù hợp với điều 
kiện thực tiễn, khách quan (mệnh trời) và hợp với lòng người thì mới đạt được 
thành quả tốt đẹp. Trong mạch lập luận, dẫn việc dời đố của nhà Thương, Chu, Lí 
Công Uẩn đang chuẩn bị cho những lí lẽ sẽ thuyết trình ở phần sau. 

2. Nhìn nhận hai triều Đinh, Lê trước đó với một tinh thần phê phán tích cực, 
tác giả nhận định rằng việc đóng đô ờ vùng Hoa Lư đã không còn phù hợp nữa: 
"Cứ dóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số phận 
ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muốn vật không được thích nghi". Hoa Lư là vùng 
có dịa thế hiểm trở, khi tiềm lực phát triển chưa đủ mạnh thì nó hợp với chiến lược 
phòng thủ. Nhưng đến đời Lí thì đất nước đặt ra nhu cầu phát triển, cho nén đô 
thành phải dời chuyển ra nơi có địa thế khác. Khổng chi có lí lẽ, Lí Công Uẩn bày 
tò cả tấm lòng mình: "Trẫm rất đau xót về việc đó". Tinh cảm của một ông vua 
luổn hướng về vận mệnh, sự tổn vong của giang sơn xã tẳc khiến người đọc cảm 
dộng. Để đến đoạn cuối, tác giả cho ta thấy con mắt nhìn xa trông rộng, thấu tình 
đạt lí khi quyết định lựa chọn thành Đại La làm nơi định đô lâu dài. 

3. Thành Đại La có vị thê thuận lợi về nhiểu măt. vể mạt địa lí, tác giả phân 
tích rõ: "Nơi trung tâm trời đất; dược cái thế rồng cuộn hổ ngồi", bôn hướng đều 
thống thoáng lại ở thế "nhìn sông dựa núi" vững vàng, "địa thế rộng mà bằng; đất 
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lai cao mà thoáng". Trên địa thế ấy. dán cư sẽ tránh được lụt lội mà "muôn vật 
:ũng rất mực phong phú tốt tươi". Thuận lợi về mặt địa lí như vậy sẽ kéo theo 
ihững thuận lợi vể thông thương, giao lưu "Thật là chôn tụ hội trọng yếu của bốn 
thương dất nước". Nơi định đồ mới này sẽ dáp ứng được vai trò là đầu mối trung 
3m của kinh tế, chính trị, văn hoá cứa đất nước. 

4. Lấy sử sách làm chỗ dựa cho lí lẽ, lại lấy lí lẽ khuôn thước ấy mà soi vào 
hực tế của hai triều Đinh, Lê đế thấy lằng việc dời đỏ là tất yếu và cuối cùng đưa 
a sự lựa chọn, khẳng định Đại La làm nơi đóng đô mới tốt nhất, tác giả của bài 
hiếu đã thiết lập một lập luận chặt chẽ, sáng rõ. Hình thức vãn xuôi có đan xen 
ihững câu mang sắc thái biểu cám và những câu văn biền ngẫu giàu nhạc điệu, cân 
;úmg, nhịp nhàng (cặp đoạn càu cân xứng, sóng đôi: "Đã đúng ngôi...; lại tiộn 
iướng...”, Địa thế...; đất đai...) góp phán tích cực tạo ncn sức hấp dẫn của bài 
hiếu. 

5*. Nhìn rõ thực trạng của mình dê có những quyết định thay dổi đúng đắn, 

:ần thiết cho thấy một sự tự ý thức tích cực. Ý thức ấy một khi thể hiện được ý 
Iguyện của cả dân tộc sẽ trở thành tinh thần tự cường, là dấu hiệu đáng mừng cho 
hấy sự lớn mạnh của một đất nước. Như ớ đầu bài viết đã từng nói đến, việc dời đô 
ừ một nơi có địa thế hiểm trớ, thuận cho phòng ngự, phù hợp với tiếm lực còn 
lang chưa mạnh đến một nơi rộng rãi, thõng lưu, thuận lợi cho phát triển mang ý 
Ighĩa chiến lược vĩ mô, chứng tò dàn tộc Đại Việt đã đú sức xây dựng độc lập tự 
ường như các quốc gia khác (nhất là đỏi voi phong kiến phương Bắc). 

Câu kết của bài chiếu: "Trẫm muốn... Các khanh nghĩ thế nào?" vừa thể hiện 
ính quyết đoán của đấng minh quân lại vừa thể hiện tinh thần chủ. Ngay điểu 
lày nữa cũng là một phần sức mạnh thuyết phục của Chiếu dời đô. Tương truyến 
ằng, khi dời đô, thuyển vua đến dưới thành thì có rồng vàng bay lên, vua nhân đó 
lối tên là thành Thăng Long (rồng bay lên). Điém báo này khẳng định việc dời đô 
ủa đức Lí Thái Tổ là thiên thời, dịu lợi và nhân hoà. Thăng Long - Hà Nôi mảnh 
lất linh thiêng ngàn năm, hôm nay còn vang vọng lời Chiếu dời đô. 

II. Nghệ thuật 

Chiếu dời dô thuyết phục người nghe bảng lí lẽ chạt chẽ và bàng tình cảm 
hân thành. Cách kết thúc mang tính đỏi thoại tạo ra sự đồng cảm giữa mệnh lệnh 
ủa vua với ý nguyện của thần dân. 

III. Ý nghĩa 

Bài chiếu của Lí Công uẩn đã phán ánh đúng khát vọng của nhân dân vể một 
lất nước độc lập, thống nhất, giang sơn thu về một mối; đồng thời cũng phản ánh ý 
hức tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh. 
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CÂU PHỨ ĐỊNH 

A. LÝ THUYẾT 

1. Câu phủ đinh 

- Câu phu định phủ nhạn hành động, trạng thái, đặc trưng, tính chất của đố 
tương ờ trong câu. Đây là loại cáu tương dốt pỉhổ biến và đa dạng. 

- Ví dụ: 

+ Những ý tưởng ấy tôi chưa lần mào ghi vào giấy, vì hổi ấy tôi khởng hiết gh 
và ngày nay tôi không nhá hết. 

(Thanh Tình) 

+ Không đếm được có hao nhiên tùm lá cọ xoè ô lợ/i kín trên đáu. 

(Ngô Thái Vân) 

+ Chẳng phải vườn cây.Minh (/nanh rết tươi nhờ nguồn nước này. 

2. Đạc điểm hình thức và chức nâng 

a) Nhận xét về sự khác nhau giữa câu (1) với ba câu còn lại trong bốn câu sau: 

(1) Nam đi Huế. 

(2) Nam không đi Huế. 

(3) Nam chưa đi Huế. 

(4) Nam chẳng đi Huế. 

- Các câu (2), (3), (4) là những câu phù định vì nó có chứa các lừ ngữ phì 
định: không, chưa, chẳng. 

- Mục đích nói của câu (1) là để kháng định. Trong khi đó, mục đích nói củỉ 
các câu còn lại là mục (đích phú định. 

b) Đọc đoạn văn sau và cho biết câu nào là câu phủ định. Nêu tác dụng củí 
Các câu đó. 

Tháy sờ vòi hào;' 

- Tưởng con voi như thế nào, hoá ra nó sun sun như con đỉa. 

Thầy sờ ngà hào: 

- Không phải, ntí c hán chần như cái (ỉồn I ùn. 

Thầy sờ tai háo: 

- Đâu có! Nó hè hè như cái (/nạt thóc. 

* Những câu có từ ngữ phú định là: 

(1) Không phải, nó chần chần như cái (lòn càn. 

(2) Đâu có! 
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* Ông thầy bói thứ hai dùng câu phủ định (1) để phản bác ý kiến, nhận định 
:ủa ông thầy bói sờ vòi. Trong khi đó, ông thầy bói thứ ba (ông thầy bói sờ tai) 
iùng câu phú định (2) để hướng đến phủ định ý kiến, nhận định của cả hai ông 
:hây trước. 

B. THỰC HÀNH 

]. Trong các câu sau đây, câu nào là câu phú định bác bỏ? Vì sao? 

a) Tất cở quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khơi trường đều chia nhau đến 
ìựlễ khai giáng ớ khắp các trường học lớn nhó. Bằng hành động đó, họ muôn cam kết 
■ồng, không cố ICU tiên nàn ì('m h(fn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tươtìg lai. 

(Theo Lí Lan, cổng trường mở ra) 

b) Tôi ƠII ủi lão: 

- Cụ cứ tưởng thế dấy chứ IIÓ chả hiểu gì dâu! vả lại ai nuôi chó mà chả bán 
hay giết thịt! Ta giết nó chính là hoá kiếp cho nó dấy, hoá kiếp dể cho nó làm kiếp 
chác. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

c) Khàng, chúng con không dối nữa đâu. Hai dứa ăn hết ngán kia củ khoai thì 
10 mỏng bụng ra rồi còn đói gì nữa. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

- Các câu phủ định bác bỏ trong mỗi đoạn văn trên là: 

+ Trong (b): Cụ cứ tưởng thế dấy chứ nó chả hiển gì dâu! 

+ Trong (c): Không, chúng con không dói nữa đâu. 

- Câu: “Cụ cứ tường thế đấy chứ nó chả hiểu gì dâu!” là câu ông giáo nói ra để 
•ihàn bác suy nghĩ của lão Hạc trước đó (Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in 
như nó trách tôi;...). Còn câu: "Không, chúng con không đói nữa dâu.” là câu cái 
rí bác bỏ lại điều mà nó cho.là mẹ nó (chị Dậu) đang nghĩ: mấy đứa con đang đói 
]uả. 

2. Cho biết những câu dưới đây có ý nghĩa phủ định không? Đặt những câu 
chông có từ ngữ phủ định mà có ý nghĩa tương đương với những câu dó. So sánh ý 
Ighĩa của câu mới đặt với câu đã cho. 

a) Càu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang dường, song không phải là 
!hông có ý nghĩa. 

(Hoài Thanh, Ý nghĩa văn chương) 

b) Tháng tám, hồng ngọc dô, hổng hạc vàng, khỗ.ng ai không từng ăn trong Tết 
r rung thu, ăn nó như ăn cà mùa thu vào lòng vào dạ. 

(Băng Sơn, Quà thơm) 
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c) Tùng qua thời thơ âu ờ Hà Nội,, ai < hẩng cồ một lần nghen cô nhìn lên tán 
lá cao vút mà ngắm nghía một cách ưởc tao chùm sấu non xanh liay thích thú chia 
nhau nhâm nháp món sấu (lầm hán trước cổng trường. 

((Tạ Việt Anh, Cây sấu Hà Nội) 

- Cả ba câu trên đều là những câu phú định vì đều có chứa những từ ngữ phủ 
định, như không (trong (a) và (b)), chẳng (trong (c)). Song có thể nhận thấy, các 
câu phủ định nêu có cấu tạo khá đăc biệt: các từ phủ định trong các câu này hoặc 
kết hợp với một từ phủ định khác (như: không phái là không trong (a), không ai 
không trong (b)) hoặc kết hợp với một từ nghi vấn như: ai chẳng (trong (c)). Tất cả 
các trường hợp này, ý nghĩa của câu đều là khảng định (chứ không phải phủ định). 

- Những câu khống có từ ngừ phủ định mà tương đương với những câu trên là: 

a) Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song lại có ý nghĩa. 

b) Tháng tám, hồng ngọc đỏ, hồng hạc vàng, mọi người đểu từng ăn... 

c) Từng qua thời thơ ấu ở Hà Nội, ai cũng có một lần nghểu cổ... 

Việc dùng câu phủ định theo lôi dùng hai từ ngữ phủ định (gọi là phủ định của 
phủ định) hay dùng một từ phú định kết hợp với một từ bất định (không), một từ 
nghi vấn là cách dể nhấn mạnh hcm ý cần diễn đạt. Nghĩa của các câu loại này chắc 
chắn sẽ đậm hơn nghĩa cúa các câu khẳng định tương đương (như đã lấy ví dụ ỏ 
trên). 

3. Xét câu văn: 

Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

- Nếu thay từ không báng chưa vào câu vãn của Tô Hoài thì câu đó phải viết 
lại như sau: Choắt chưa dậy được, nằm thoi thóp. 

- Ý nghĩa của câu (khí thay) sẽ có sự thay đổi, bời: từ chưa mang nghĩa phủ 
định sự tổn tại ở thời điểm nói (không bao hàm phủ định ở thời điểm sau thòi điểm 
nói) nghĩa là lúc ấy Dê' Choắt không dậy dược nhưng sau đó có thể dậy được. Trái 
lại, từ khống mang nghĩa phủ định sự tồn tại ở thời điểm hiện tại và cả sau này nữa. 

- Dế Choắt sau khi bị chị Cốc mổ đã khổng bao giờ dậy được nữa và sau đó 
chết. Vì thế, câu phủ định có từ không sẽ thích hợp với tình huống truyện. 

4. Các câu sau đây có phải là câu phù định không? Những câu này dùng để 
làm gì? Đãt những củu có nghĩa tương đương. 

a) Dẹp gì mà dẹp! 

b ) Làm gì có chuyện đó! 

c) Bài thơ này mà hay à? 

d) Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? (Nam Cao, Lão Học ) 
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- Các câu đà cho không phái là cáu phú định (vì không có chứa các dấu hiệu 
hình thức của câu phủ định). The nhưng, chúng lại được dùng để biểu thị ý phủ 
định. 

+ Câu: “Đẹp gì mà đẹp!" dùng đế phán bác một ý kiến khẳng địng của một ai 
đó về một đối tượng nào đó. 

+ Câu: “ Làm gì có chuyện dó!" - phán bác tính chân thực của một thông báo 
hay một nhận định, đánh giá nào đó. 

+ Câu: “Bài thơ này mà hay ù?" - dùng câu nghi vấn để phản bác một ý kiến 
khen ngợi một bài thơ nào đó hay. 

+ Câu: “Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?" - dùng để phản bác điểu mà 
ông giáo cho rằng lão Hạc đang nghĩ (rằng: ỏng giáo sướng hơn lão Hạc). 

- Có thể đặt các câu có ý nghĩa tương đương theo mẫu của chính bốn câu trên. 

5. Đọc đoạn trích sau (chú ý các từ in đậm) và cho biết: Có thể thay quên bằng 
không, chưa bằng chẳng được không? Vì sao? 

Ta thường tới hữa quên ân, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đám 
đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dầu cho trăm 
thản này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. 

(Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ) 

Không thể thay quên bằng không, chưa bằng chẳng vào đoạn văn trên được 
bời như vậy, nó sẽ làm thay đổi nghĩa cùa cả câu. Trong câu, quên có nghĩa là 
không nghĩ đến (vì sự căm thù giặc đã át hết đi); chưa là chì sự nóng lòng muốn ra 
trận tiền giết giặc (khác với chẳng - không thế làm được). 

6. Viết đoạn đối thoại ngắn, trong đó có dùng câu phủ định miêu tả và câu phủ 
định bác bỏ. 

Ví dụ: 

- Tối hôm qua ti-vi không chiếu bộ phim mà cậu nói. (câu phủ định miêu tà) 

- Nhưng cậu đã xem ớ những kênh nào? 

- Tớ đã kiểm tra tất cả các kênh nhưng chẳng kênh nào có cả. (câu phủ định 
bác bỏ). 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

(Phấn Tập làm vãn) 

A. LÝ THUYẾT 

Một số điểm cần lưu ý: 

- Ôn lại lý thuyết về một bài văn thuyết minh, so sánh với các kiểu bài văn tự 
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sự, miêu tả, biểu cảm để thấy ràng: văn thuyết minh thiên vồ cụ thể, ngắn gọn, chi 
tiết và chính xác, không năng về kê chuyện, imiẻu tà hay hộc lộ cảm xúc như các 

loại văn bản trên. 

- Nắm vững cách chuẩn bị bài thuyết m inh một thắng cảnh: xem xét trực tiếp, 
thu thập tư liệu, tìm ý, lập dàn ý... 

B. THựC HÀNH 

1. Nhân đề bài theo sự phân công của thầy, cô giáo. 

2. Xem xét, tham quan, ghi chép, tìm các tư liệu liên quan. 

3. Hỏi thêm những người hiểu biết về di tích hay thắng cảnh. 

4. Viết dàn bài, sau đó viết thành bài hoàn chình. 


A. TÌM Hiểu CHUNG 


BÀI 23 

HỊCH TƯỚNG Sĩ 

(Trần Quốc Tuấn) 


L Tác giẳ 

Trần Quốc Tuấn (1231 - 1300), tức Hưng Đạo Vương là một danh tướng kiệt 
xuất cúa dân tộc. Năm 1285 và năm 1287, quân Mông - Nguyên xâm lược nước ta, 
lần nào ông cũng được Trán Nhân Tông cử làm Tiết chế thông lĩnh các dạo quân ra 
trận, và cả hai lần đều thắng lợi vẻ vang. Đời Trẩn Anh Tông, ông về trí sĩ ờ Vạn 
Kiếp (nay là xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tinh Hải Dương) rồi mất ở đáy. Nhân 
dân tôn thờ ông là Đức thánh Trần và lập đền thò ở nhiều nơi trên đất nước. 

n. Xuất xứ 

Nửa cuối thế kỉ XIII, chi trong ba mươi nẵm (1257 - 1287), giặc Mông - 

Nguyên đã ba lán kéo quân sang xâm lược nước ta. Lúc bấy giờ thế giặc rất mạnh, 
muổn đánh bại chúng phải có sự đổng tình, ủng hộ của toàn quân, toàn dân. Trần 
Quổc Tuấn đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc. 

IU. Thể loại 

Hịch là một thể văn cổ mà các tướng lĩnh, vua chúa hoặc người thủ lĩnh một tổ 
chức, một phong trào dùng để kêu gọi cổ vũ mọi người hăng hái chiến đấu tiêu diệt 
kẻ thù. 


Bài hịch tiêu biểu và có giá trị nhất trong văn học Việt Nam là bài Hịch tướng 
sĩ văn của Trần Hưng Đạo (thê kỉ XIII). Thời kì Pháp xâm lược nước ta (nửa sau 
thế kỉ XIX) nhiều hịch bằng chữ Nôm xuất hiện và được lưu truyẻn rộng rãi trong 
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nhân dán (như Hịch (ỉú/ìh Tây cùa Lãnh Có, Hịch (Itĩnli chuột của Nguyền Đình 
Chiểu...). 

Hịch thường được viết theo lối ván tứ lục, cũng có khi viết bằng vãn xuồi hay 
thơ luc bát. 

Một bài hịch thường được câu trúc theo ba phần chính: 

Phán đáu: nêu lên một nguyên lí dạo đức hay chính trị làm cơ sở tư tường, lí 

luận. 

Phán giữa: nêu thực trạng đáng chú ý (thường là kể tội kẻ thù). 

Phán cuối: nêu giải pháp và lòi kêu gọi chiến đấu. Hịch viết xong thường được 
vào óng hịch và do các sứ gia iruyen di khắp nơi. Nếu như hịch khẩn cấp thì trên 
đầu ống hịch thường có một chùm lồng gà (do vậy mà gọi là vũ hịch). 

(Theo Từ (liên thuật /ìi>ữ vân học, NXB Giáo dục, 1992). 

IV. Tóm tát 

Bài hịch mở đầu bằng việc nêu gương các anh hùng nghĩa sĩ trong thiên hạ. Từ 
đó, bằng những lời văn thống thiết, bằng những lí lẽ được phân tích thấu tình đạt lí, 
Trần Hưng Đạo đã khích lệ lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng chiến đấu xả thân 
vì nước của các tướng lĩnh trong triều đình. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 
I. Nội dung 

1. Bài hịch bố cục thành 4 đoạn: 

• • • 

- Đoạn 1 (từ đầu đến "dến nay ròn lưu tiếng tất."): tác giả nêu ra các gương 
"trung thần nghĩa sĩ, hó mình vì nước" đã được lưu truyền trong sử sách để khích lệ 
lòng người. 

- Đoạn 2 (từ "Huống chi ta" đến "la cũng vui lòng."): từ việc phơi bày bô mặt 
xấu xa của sứ giặc, tác giả bày tỏ lòng ci\m thù giặc sâu sắc. 

- Đoạn 3 (từ "Các ngươi ớ CÍII1ỊỊ Kì" liến "không muốn vui vè phỏng có được 
không?"): từ khắc sâu mối gắn bó ân tình giữa chủ và tướng, tác giả phân tích rõ 
thiệt hơn, dược mất, đúng sai dế chấn chỉnh những sai lạc trong hàng ngũ tướng sĩ 
(từ "Các ngươi" đến "muốn vui vè phóng có được không?") và đi đến việc vạch ra 
dường hướng hành đông đúng, hứa hẹn tương lai (từ "Nay ta hảo thật" đến "không 
muôn vui vè phòng có được không?"). 

- Đoạn 4 (từ "Nay ta chọn hình pháp" đến hết): nêu ra việc trước mắt phải làm 
và kết thúc bằng r.hững lời khích lệ nghĩa khí tướng sĩ. 

2. Tác giả lột tả sự ngang ngược và tội ác của giặc bằng câu văn: 

"Ngó thấy sứ giặc (li lại nghênh ngang ngoài dường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ 
mắng triều dinh, dem thân dê chó mã hắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà 
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đòi ngọc lụa, dề thoà lòng tham không càng, giả hiệu V âm Nam Vương ma thu 
vàng hạc, dể vét của kho có hạn. Thật khác nào như dem thụt mà nuôi hổ đói, sao 
cho khỏi dể tai vạ về sau!" 

- Bộ mặt của quân giặc được phơi bày bằng những sự vitệc trong thực tế: đi lại 
nghênh ngang, sỉ mắng triều đình, bắt nạt tể phụ, đòi ngọc lụa, thu vàng bạc, vét 
của kho có hạn... 

- Đi lột tả sự ngang ngược và tội ác tham tàn của giặc, đồng thòi bày tỏ thái 
độ căm thù, khinh bỉ cực độ, tác giả đã dùng lôi nói hình ảnh so sánh, ẩn dụ: 

+ Hình ảnh chỉ quân giặc: lưỡi cú diều, thân dê chó, hổ đói,... 

+ Các hình ảnh được đặt trong thế dối sánh để tỏ rõ thái độ căm thù, khinh bỉ: 
uốn lưỡi cú diều - sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó - bắt mạt tê phụ. 

- TỐ cáo tội ác cùa giặc, tác giả đã khơi gợi lòng tự trọng dân tộc, khắc sâu 
lòng căm thù ngoại xâm ở tướng sĩ. 

3. Sau khi tô' cáo tội ác của giặc, Trần Quốc Tuấn đã bày tỏ lòng yêu nước, 
căm thù giặc của mình, có thể xem đây là đoạn văn hay mhất cùa bài hịch: 'Ta 
thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt dầm đìa; chi 
căm tức chưa được xà thịt lột da, nuốt gan uống máu quán thù. Dầu cho trăm thân 
này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng." 

- Nỗi đau trước cảnh nước mất nhà tan được diễn tả thống thiết: quên ăn, mất 
ngủ, lòng đau như dao cắt, nước mắt đẩm đìa. Uất hân trào dâng đến cực điểm khi 
tác giả bộc lộ thái đô của mình đối với kẻ thù: chỉ căm tức ch ưa được xả thịt lột da, 

nuốt gan uống máu quán thù. 

- Vị tướng dă tự xác định một tinh thần hi sinh hết mình cho đất nước: Dẫu 
cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui 
làng. 

- Qua đoạn văn này, hình tượng người anh hùng yêu nước, sẵn sàng xả thân vì 
dất nước được khắc Yioạ rõ nét. Những lời tâm huyết* gan ruột của vị tuớng có sức 

lay đông mạnh mẽ, truyén cho tướng sĩ tinh thần yêu nước nổng nàn, lồng căm thù 
giặc sục sôi và một thái đợ xả thân, chấp nhân hi sinh vì non sông xã tắc. 

4. Sau khi nêu mới ân tình giữa chủ soái và tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn phô 
phán những hành động sai của tướng sĩ, đổng thời khẳng dịnh những hành động 
nên làm nhằm thức tỉmh sự tự ý thức, trách nhiệm, tự nhìn nhận lại mình để điều 
chỉnh suy nghĩ cũng như hành dông cùa tướng sĩ. 

Khi phô phán hay khẳng định, tác giả đều tập trung vào vấn đề đẻ cao tinh 
thần cảnh giác, chăm lo rèn luyện để chiến thắng kẻ thù xâm lược. BỎ 1 vì, bài hịch 
này dù trực tiếp là nhàm khích lệ tiến sĩ học tập cuốn Binh thư yểu lược do chính 
Trần Quốc TUấn biên soạn, nhưng mục đích cao nhất chính là kêu gọi tinh thần 
yêu nước quyết chiến quyết thắng với ngoại xâm. 



5. Trong bài hịch, giọng văn lúc thì là của vị chú soái với tướng sĩ dưới quyển 
lúc lai là của người cùng cảnh ngộ (suy cho cùng, chú soái hay tướng sĩ khi đất 
nước lâm nguy thì đều cùng một cánh ngộ): 

- Khi muốn bày tỏ ân tình hay khuyên răn thiệt hưn, tác giả lấy giọng gần gũi, 
chân tình của người cùng chung cánh ngộ dê' nói: "Các ngươi ở cùng ta coi giữ 
binh quyền dã ìâu ngày, (...) lúc trận mạc xông pha thì ( ùng nhau sông chết, lúc ở 
nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười.", "Lúc háy giờ, ta cùng các ngươi sẽ hị bắt, 
dau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của 
các ngươi cũng mất; chang những gia quyến ( ủa ta bị tan, mà vợ con các ngươi 
củng khốn; chẳng những xã tắc tổ tỏng ta hi giày xéo, mà phán mộ cha mẹ các 
ngươi cũng bị quật lén...” 

- Khi nghiêm khắc cúa trách, cánh cáo những hành động sai, thái độ thờ ơ, vô 
trách nhiệm của tướng sĩ trước vận mệnh đất nước, tác giả thẳng thắn dưa ra những 
lời lẽ gay gắt, như là sỉ mắng: "không biết lo", "không biết thẹn", "không biết tức", 
"không biết căm"... Thực ra, gia thán của ông như Dã Tượng, Yết Kiêu, các môn 
khách như Phạm Ngũ Lão, Trần Thì Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, 
Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực... dều là những người trung nghĩa. Trung nghĩa là 
nét nổi bật của tinh thần Đông A (tức nhà Trần). Cho nên, số người cầu an, hường lạc 
tuy vẫn có, nhưng có phần chắc là Trần Quốc Tuấn (lùng phép khích tướng, kích họ 
bằng sỉ nhục, đẩy họ vào thế phải chứng tò.tấm lòng biết lo, biết thẹn, biết tức, biết 
căm mù đồng lòng hiệp sức cùng chủ tướng đánh dẹp quân thù." (Trần Đình Sử) 

- Dù là khuyên răn bày tỏ thiệt hơn hay là lời nghiêm khắc cảnh cáo thì cũng 
đều nhằm khơi dậy ý thức vể trách nhiệm, bốn phận của tướng sĩ đối với giang sơn 
xã tắc, đều hướng tới cái đích kêu gọi dồng tâm hiệp lực tiêu diệt quân xâm lược, 
đối phó với kẻ thù. 

6. Một số đặc sắc nghệ thuật đã tạo nên sức thuyết phục cho bài hịch tướng sĩ. 

- Thủ pháp so sánh - tương phán: đoạn 2,3 

- Thủ pháp trùng điệp - tăng tiên; dược sứ dụng kềt hợp với thủ pháp so sánh - 
tương phản, các điệp từ, điộp ngữ, điệp ý được sử dụng triệt dể nhằm tạo ra âm 
hưởng cho bài hịch, đổng thời khắc sâu những ấn tượng vào tâm trí người dọc 
(đoạn 3). 

7. Hịch tướng sĩ là một áng vãn chính luận đậc sắc, với phong cách văn biền 
ngẫu có sức lay động lòng người. 

Với kết cấu chăt chẽ, bài hịch cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ với 
tình cảm, giữa lập luận với hình ảnh, dẫn chứng giàu sức thuyết phục. 

Có thể thấy được cách triển khai lập luân của bài hịch qua lược dồ kết cấu 

sau: 
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II. Nghệ thuật 

Bài hịch có hệ thống lập luận chặt chẽ. Các thủ pháp so sánh - tương phản 
trùng điệp - tăng tiến được sử dụng kết hợp với các điệp từ, điệp ngừ, điệp ý tạo 
cho bài văn có được giọng điệu thống thiết, giục giã, có sức lôi cuốn mạnh mẽ 
người đọc, người nghe. 

III. Ý nghĩa 

Hịch tướng sĩ là tấm lòng, là trách nhiệm của một vị đại tướng quân đối với 
đất nước. Bài hịch cũng đồng thời phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân 
tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. 


HÀNH ĐỘNG NÓI 

A. LÝ THUYẾT 
I. Hành động nói 

* Đọc đoạn trích sau: 

Mẹ con Lí Thông dang ngu. hổng nghe tiếng gọi cừa. Ngỡ là hổn oan của 
Thạch Sanh hiện về, mẹ con hắn hoảng sợ, van lạy rối rít. Khi Thạch Sanh vào nhà 
kế cho nghe chuyện giết chằn tinh, chúng núíi hoàn hồn. Nhưng u Thông hổng nảy 
ra kê'khác. Hắn nói: 

- Con trăn ấy là của vua nuôi dã lâu. Nay em giết nó, tất không khỏi hị tội 
chết. Thôi, hây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay di. Có chuyện gì để anh 
ở nhà lo liệu. 

Thạch Sanh lại thật thà tin ngay. Chàng vội từ giã mẹ con Li Thông, trở về túp 
lều cũ dưới gốc da, kiểm cùi nuôi thân. 

(Thạch Sanh) 

1. Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. 
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Câu nói thế hiện rõ nhất mục đích ây là câu Thôi, hây giờ nhún trời chưa sáng em 
hãy trôn ngay di. cỏ chuyện gì dế anh à nhà lo liệu. 

2. Lí Thông đã đạt được mục đích nói của mình, vì sau khi nghe Lí Thông nói, 
Thạch Sanh đã vội vàng từ giã mẹ con hắn để ra đi. 

3. Lí Thông đã thực hiện mục đích cùa mình bằng lời nói. 

4. Nếu hiểu hành động là "việc làm cu thê của con người nhằm một mục đích 
nhất định" thì việc làm của Lí Thông có thế coi là một hành động, vì nó là một việc 
làm có mục đích. 

*Trong đời sống xã hội, con người luôn luôn có nhu cầu giao tiếp với nhau. 
Một trong những phương tiện vô cùng quan trọng và cần thiết để giao tiếp, đó là 
ngôn ngữ. Khi ta nói, tức là ta đã sứ dụng ngôn ngữ ớ dạng âm thanh đê’ giao tiếp, 
khi đó, ta đã đồng thời thực hiện hai hành dộng: hành dộng tạo lời và hành động có 
mục đích tác động đến người nghe. 

- Hành động nói là hành động có mục đích do người nói thực hiện trong khi 

nói. 

Ví dụ: Anh ơi, đường vào trung tâm thành phố đi hướng nào ạ! 

Thực hiện 2 hành động: 

+ Hành động tạo câu là hành dộng tạo ra chuỗi ãm thanh. 

+ Hành động nói - hỏi đường (mục đích) 

- Giá trị của hành động nói chính là hành động tạo lời có mục đích. Vì vậy, 
trong một hoàn cảnh nói năng cụ thể, muôn đạt hiệu quả giao tiếp cao, người tham 
gia giao tiếp cần phải biết sử dụng hành động nói thích hợp, tức là phải biết chọn 
phương tiện và nội dung diễn dạt thích họp với khả nảng tiếp nhận và suy đoán của 
người nghe. 

II. Một sô kiêu hành động nói thường gặp 

1. Trong đoạn trích trên, mỗi câu trong lời nói cúa Lí Thông đéu nhằm một 

mục đích nhất định, đó là các mục đích 
• • • 

- Trình bày ( Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu). 

- Đe doạ (Nay em giết nó, tất không khói bị tội chết) . 

- Khuyên (Thôi, hây giờ nhàn trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi). 

- Hứa hẹn (Có chuyện gì đế anh ỏ nhà lo liệu). 

2. Chỉ ra các hành động nói trong đoạn trích sau và cho biết mục đích của mỗi 
hành động. 

Cái Tí chưa hiểu hết ý cáu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi hằng giọng 
luống cuông: 

- Vậy thì hữa sau con ăn Ỏ đâu ? 
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Điểm thêm một "giây" mức HỜ, chị Dkhu ngớ con bằng cách sót sư: 

- Con sẽ ăn đ nhà CUỊ Nghị thôn Đoàii. 

Cái Tí nghe nót giãy này, giông như sót đánh hèn tai, IIÓ liệng củ khoai vào rổ 
và oà lên khóc. 

[...] Chừng như lúc nãy thấy bắt cở chỏ lớn , chó con, cái Tí vấn tưởng những 
con vật ấy sẽ đi thế mạn g cho mình, choi Ihên IÌÓ dã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe 
mẹ nó giụi: nó phải đi, IUÓ lọi nhếch nhác, mếu khác: 

- Ư nhất định hán c om đấy ư? u không cho con ờ nhà nữa ư? Khốn nạn thân 
con thế này! Trời ơi!... 

(Ngô Tất Tó, Tắt đèn) 

- Các hành dộng nóu trong đoạn trích thuộc vể hai nhân vật chị Dậu và cái Tí. 

- Lời của cái Tí: miột câu dùng để hỏi (Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu?), một 
câu dùng để bộc lộ cảm xúc tuyệt vọng, xót xa (Ư nhất định hán con đấy ư? u 
khởng cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thán con thế này! Trời ơi !...). 

- Lời của chị Dậu dùng đê thông báo (Cơ/Ỉ sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài). 

3. Các kiểu hành động nói trong hai đoạn trích trên là: trình bày (báo tin), đe 
doạ, khuyên, hứa hẹn, hối, bộc lộ cảm xúc,... 

B.THựCHÀNH 

1. Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ nhẳm mục đích khích lệ tướng sĩ học tập 
cuốn Binh thư yếu lược (do chính ông soạn) và kích lệ lòng yêu nước và ý chí 
chống ngoại xâm của tướng sĩ. 

- Câu thể hiện mục đích nói nêu trên là: "Nay ta chọn binh pháp các nhà hợp 
làm một quyển gọi là "Binh thư yểu lược". Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, 
theo lời dạy hảo của ta, thì mới phải đạo thần chủ; nhược hằng khinh hổ sách này, 
trái lời dạy hảo của ta, tức là kè nghịch thù". 

- Câu nêu trên vừa là lời thông báo, vừa !à lời ẹầu khiến, dẹ doạ. Nó thể hiện 
rõ nhất cho mục đích chung cùa toàn bài. 

2. Chỉ ra các hành đông nói và mục đích của mỗi hành dộng nói trong các 
đoạn trích sau: 

a) Tiếng chó sủa vang các xóm. 

Bà lão láng giềng lại lật dật chạy sang: 

- Bác trai đã khá rối chứ? 

- Cảm ơn cụ, nhà cháu dã tinh táo như thường. Nhìtng xem ỷ hãy còn lề hề lệt 
hệt chừng như vần mài mệt lấm. 

- Này, hảo hác ấy cỏ trốn đi dâu thì trốn. Chứ cứ nằm dấy, chốc nữa họ vào 
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thúc ỉ ưu, không cỏ, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rê rề như thế, nếu lại phải 
một t r ận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hổn. 

- Vâng , cháu cũng nghĩ như cụ. Nhỉtug dể cháo nguội , cháu cho nhà cháu ăn 
lấy vui húp cúi dã. Nhịn suông từ sáng hôm qua đến giờ còn gì. 

- Thê thì phải giục anh ấy ủn mau lên di, keo nữa người ta sắp sửa kéo vào rồi dấy! 

Rồi hà lão lật dật trớ vé với vẻ mặt han khoan. 

(Ngồ Tất Tố, Tất đèn) 

b) Lé Thận nâng gươm lên ngang dầu nói với Lé Lợi: 

- Đây là Trời có ỷ phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện 
đem xương thịt của mình theo minh công t cùng với thanh gươm thán này để háo 
dền Tổ quốc! 

(Sự tích Hồ Gươm) 

c) Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão háo ngay: 

- Cậu Vàng di dời rồi ông giáo ạ! 

- Cụ hán rồi? 

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong. [...] 

- Thế nó cho hắt à? 

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước 
mắt chây ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu 
như con nít. Lão hu hu khóc... 

- Khốn nạn... Ông giáo ơi!... Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay 
về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó âh cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, 
ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó ílốc ngược nó lên. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

- Đoạn trích gổm nhiều hành dộng nói. Các hành động này là của các nhân 
vật: Bà láng giểng và chị Dậu (trong (a)), Lê Thận (trong (b)), Ông giáo, lão Hạc 
(trong (c». 

- Trong đó, lòi nói của các nhân vật nhằm mục đích: 

+ Bà láng giéng: hỏi, khuyên. 

+ Chị Dậu: trả lời, thông báo, hứa hẹn. 

+ Lê Thận: trình bày, bộc lộ cảm xúc. 

+ Ông giáo: hỏi. 

+ Lão Hạc: thông báo, bày tỏ cảm xúc. 

3. Đoạn trích dưới đây có ba câu chứa từ hứa. Hãy xác định kiểu hành động 
nói được thực hiện trong mỗi câu ấy. 
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Em đì nhanh vé chiếc giường, dặt con Em Nhó quàng tay vào con Vệ Sĩ. 

- Em dé nó ứ lại - Giọng em l áo hoành - Anh phiu hứa với em không hao giò 
để chúng ngồi cách xa nhau (a). Anh nhớ chưa? Anh hứa di (h). 

- Anh xin hứa (c). 

Tôi mếu mào trả lời vả díoig như chôn chán xuống dốt. nhìn theo cái hóng hé 
nhỏ liêu xiêu của em tỏi trèo lên xe. 

(Khánh Hoài, Cuộc chia tay của những con húp hé) 

Kiểu hành động nói trong các câu là: 

- Câu (a): ưình bày (nêu ý kiến nhắc nhở). 

- Câu (b): cẩu khiến (giục giã). 

- Câu (c): hứa hẹn. 


BAI 24 

NƯỚC ĐẠI VIỆT TA 

(Trích Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Nguyễn Trãi (1380 - 1442), hiệu là úc Trai, con của Nguyễn Phi Khanh, quê 
gốc ở xã Chi Ngại, huyện Chí Linh, Hải Dương, sau đcn đến làng Nhị Khô, huyện 
Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn với vai trò rất lớn bên 
cạnh Lê Lợi. Nguyẻn Trãi trở thành nhân vật lịch sử lồi lạc, hiếm có. Ông được 
UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới. 

Nguyẻn Trãi dể lại mỡt sự nghiệp vân chương dồ sộ. phong phú, trong đó có 
Bình Ngô dại cáo, ức Trai thi tập, Quốc ùm thi tập, Quân trung từ mệnh tập,... 

II. Xuất xứ 

Đầu năm 1428, sau khi quân ta đại thắng (tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện 
binh cùa giặc, buộc Vưorng Thống phải rút quân vể nước), Nguyễn Trãi dã thừa 
lệnh vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo Bình Ngô dại cáo để bô' cáo với toàn dân 
về sự kiện có ý nghĩa trọng dại này. 

III. Thể loại 

Cáo là một thể loại vàn bản hành chính của nhà nưóc quân chủ, thuờng được 
dùng cho các phát ngỏn chính thức, hệ trọng của vua chúa hoặc thề ĩmh, nhằm 
tổng kết một công việc, trinh bày một chú trương xã hội chính hậ cho dto chúng 
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biết. Cáo đã có ở Trung Quốc từ thoi Tam Đai. 

"Cáo có thể được viết bang van xuôi, nhưng thường là được viết bằng biền 
văn. Được biết đến nhiều nhát trong thế loại này ờ vãn học chữ Hán của Việt Nam 
là Bình NỈỊÔ dại cáo (1428) do Nguyên Trài soạn, nhân danh vua Lê Thái Tổ tuyên 
cáo với thiên hạ về thắng lợi cua cuộc kháng chiến chống quân Minh, dược viết 
theo thế vàn tứ lục". 

(Theo 7 ừ (liến văn liọc Việt Nam từ nguồn gốc đến hết 
the ki XIX, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 2001) 

3. Vãn bản này rút từ phần mỏ đáu bài Bìnli Ngõ Bại cáo"' nối tiếng, Nguyễn 
Trãi viết đê tống kết mười năm kháng chiến chông quán Minh xâm lược. 

Đoạn trích đã thê hiện một trong những nội dung cơ bán nhất của tác phẩm, 
đó là lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập tự chú đã phát triển đến đỉnh cao. 

IV. Bô cục 

Đoạn trích gồm ba phần: 

- Hai câu đầu: Nội dung nguyên lí chính nghĩa của Nguyễn Trãi. 

- 8 củu tiếp theo: Nội dung chân lí vé sự tổn tại dộc lập có chủ quyền của dân 

tọc Đại Việt. 

• • • 

- Còn lại: Những dần chứng thực tiễn chứng tỏ sức mạnh của nguyên lí chính 
nghĩa và sức mạnh cúa chân lí độc lập dân tộc của nhân dân ta. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

• • • L.t 

I. Nội dung 

1. Vãn bản Nước Đại Việt ta là phán mớ đầu của bài cáo . Tuy ngắn gọn nhưng 
đoạn này nêu lên những tiền dể cơ bán, làm nổi bật những quan điểm tích cực, có ý 
nghía then chốt đối với nội dung cua loàn bài. Những tiền dề đó là: 

- Chân lí về nhân nghĩa. 

- Chân lí vể sự tồn tại độc lộp có chủ quyển của dàn tộc Đại Việt. 


(l) Bình Ngô ítại cáo do Nguyễn Trãi thừa lênh Lù Thái Tổ (Lủ Lợi) soạn, thảo là bài cáo có ý 
nghỉa trọng đại của một bàn tuyẽn ngôn đốc l.Ịp, được cồng bố ngày 17 tháng Chạp năm 
Đinh Mùi (tức đầu năm 1428), sau khi quân ta đại thắng, diệt và lảm tan rã 15 vạn viện binh 
của giặc, buộc Vương Thông phải giảng lioà, chấp nhận rút quân vổ nước. Bài cáo này được 
viết theo lối văn biền ngẫu, co vận dụng thế tứ lục (từng căp câu, mỗi câu mười chừ ngắt 
theo nhịp 4/6), kết cấu cũng gồm bốn phần như thể cáo nói chung: 

- Luận để chính nghĩa (từ "Từng nghe:...” đôn "Chứng cứ còn ghi"); 

- TỐ cáo tội ác của giặc (từ "Vừa rồi ... u đến Ai bào thần dân chịu được H ; 

s — Qềằ* tritìh khang fhiến vaỉ thặng lụi (tù "Ta dày" đốn "chưa thấy xưa nay"; 

^L èẸỊH i ẩy é n bố ha* t|^ịĩ{từ M Xà tắc »ừ đảy vừng bền ..." đến "Ai náy đểu hay". 

'i^tị Ịiệt ta trong sách giáo khoa thuộc phần đầu của bài Binh 

Ngứ^m& ' 
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2. Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là “yôn dân”, “trừ bạo”. Yên 
dân là làm cho dân được hường thái bình, hạnh phúc. Mà muôn yên dân thì trước 
hết phải diệt trừ bọn tàn bạo 

Người dân mà tác già nói đến ở đây là những người dân Đại Việt dang phải 
chịu bao đau khổ dưới ách thông trị của giạc Minh. Như vậy khái niệm nhân nghĩa 
của Nguyẻn Trãi gắn liền với lòng yêu nước, gắn liên với quốc gia, dân tộc. 

Những kẻ bạo ngược mà tác giả nói đến ờ đây không phải ai khác, đó chính là 
bọn giặc Minh. 

3. Để khẳng định chù quyển độc lập của dân tộc, Nguyễn Trãi đã dựa vào các 
yếu tố như: nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử 
riêng, chế độ riêng. Với những yếu tô' căn bàn này, tác giả đã đưa ra một khái niệm 
khá hoàn chỉnh về quốc gia, dán tộc. 

So với ý thức về quốc gia dân tộc trong bài thơ Sông núi nước Nam, thì ờ 

Nguyễn Trãi, ta thấy nó vừa có sự kế thừa lại vừa có sự phát huy và hoàn thiện. Ý 
thức về nền độc lập của dân tộc thể hiện trong bài Sông núi nước Nam được xác 
định ờ hai phương diện: lãnh thố và chủ quyền; còn trong bài Nước Đại Việt ta, ý 
thức d&n tộc đã phát triển cao, sâu sắc và toàn diện. Ngoài lãnh thổ và chủ quyẻn, ý 
thức vé dộc lập dân tộc còn được mờ rộng, bổ sung thành các yếu tố mới: đó là nền 
văn hiến lâu đòi, đó là phong tục tập quán riêng, truyển thống lịch sử anh hùng. Có 
thể nói, ý thức dân tộc dến thế kỉ XV đã phát triển sâu sắc, toàn diện hơn nhiéu so 
với thế kỉ X. 

4. Súc thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ờ chỗ kết hợp chặt chẽ 
giữa lí lẽ và thục tiễn. Quả đúng như vậy! Người anh hùng Nguyễn Trãi đã tự tin 
khẳng định truyền thống văn hiến lâu đời cúa nước Việt ta. Và quả thục chúng ta 
rít tự hào bởi trẽn thực tế: 

Núi sông hờ cõi đã chia 

Phong tục Bắc Nam cũng khác 

Nhân dân ta có chu quyển, có thuẩn phong mỷ tục riêng lằm nên hai phương 
Bắc - Nam khác biệt. Ta có nển độc lập vững vàng dược xây bằng những trang sử 
vẻ vang. Hừng cứ cùng Hán, Đường, Tổng, Nguyên ờ phương Bắc là các triều 
Triệu, Đinh, Lý, Trần ờ phương Nam. Hơn thế nữa, bao đời nay: 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 

Song hào kiệt đời nào cũng có 

So với Nam quốc sơn hà, khái niệm quốc gia dân tộc của Nguyễn Trãi hoàn 
thiện hơn nhiều. Vây là sức mạnh của nhân nghĩa, một khái niệm chung chung trừu 
tượng đã được người anh hùng dan tộc làm cho sinh động bằng chính thực tiễn lịch 
sử oai hùng của dân tộc. 
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5. Trình tự lập luận của đoạn trích có thế được mô hình hoá như sau: 

• • • • • 



II. Nghệ thuật 

Những nét đăc sắc về nghê thuật trong đoạn trích: 

- Tác giả sử dụng nhiều lớp từ ngữ diễn đạt tính chất hiển nhiên, vốn có lâu 
đời cùa nước Đại Việt ta. Các từ như: từ trước, vốn XIỞỊỊỊ, đã lâu, đã chia, cũng 
khác,... 

- Biện pháp so sánh kết hợp với liệt kê cũng tạo cho đoạn văn hiệu quả cao 
trong lập luân (tác giả đặt nước ta ngang hàng với Trung Hoa vể nhiều phương diện 
như: trình độ chính trị, văn hoá,...). 

- Nhũng câu văn biền ngẫu chạy song song liên tiếp với nhau cũng giúp cho 
nội dung nghệ thật và chân lí mà tác giả muốn khẳng định chắc chấn và rõ ràng 
hơn. 

III. Ý nghĩa 

Đoạn trích này có ý nghĩa như là môt bản tuyên ngôn độc lập - một tuyên 
ngôn đầy đủ về sự toàn vẹn của dân tộc (nến văn hiến, lãnh thổ, chủ quyền, truyền 
thống lịch sử). Nó cũng là một lời khảng định đanh thép ràng: kẻ xâm lược là phi 
nghĩa, nhất định sẽ phải chuốc lấy bại vong. 


HÀNH ĐỘNG NÓI 

. , • • • . 

(tiếp theo) 

A. LÝ THUYẾT 

III. Cách thực hiện hành dộng nói 

1. Đánh sồ' thứ tự trước mỗi câu trần thuât trong đoạn trích dưới đây. Xác định 
mục đích nói của những câu ấy bằng cách đánh dấu (+) vào ô thích hợp và dấu (-) 
vào ô không thích hợp theo bàng dưới. 

(ỉ) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ cùa quỷ. (2) Có khi được trưng bày 


187 





trong tù kính, trong hình pha lê, rõ ràng dề thây. (.ĩ) Nhung cũng có khi cất giấu 
kín dào trong rương, trong hòm. (4) Bổn phàn cùa chúng ta là làm cho những của 
quỷ kín dáo ây đều dược dưa ra trưng bày. (5) Nghĩa là phải ra sức giải thích, 
tuyên truyền, tổ chức, 'lãnh dạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người 
đều được thực hành vào công việc yêu nước, còng việc kháng chiến. 


(Hổ Chí Minh, Tinh thần yêu nước cùa nhân dân ta) 


Câu 

Mục đícn\^_ 

1 

2 

3 

4 

5 

Hỏi 

«• 

* 



•m 

Trình bày 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

Điều khiển 

- 

- 

- 

+ 

+ 

Hứa hen 

• 

- 

- 

- 

- 


Bôc lô cảm xúc 

• • 


- 

- 

- 



2. Bảng trình bày quan hệ giữa các kiểu câu với những kiểu hành dộng nói: 


^\ỈCiểu câu 
Mục đíclì^. 

Nghi vấn 

Cầu khiến 

Cảm thán 

Trần thuât 

• 

Hỏi 

+ 

- 

- 

- 

Trình bày 

m 

- 

tm 

4 * ... ' -Ị 

Điều khiển 

- 

+ 

- 

- 

Hứa hen 

• 

- 

+ 

- 

«• 

Bôc lô cảm xúc 

• • 


- 

+ 

• 


Chú thích: Dấu (+) dùng để chỉ mục đích chính, chức năng chính mà kiểu câu 
biểu đạt. Dấu (-) dùng đê’ chi những mục đích gián tiếp mà kiểu câu có thể biểu 
đạt. 

3. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngừ diễn ra hết sức phức tạp, đa dạng. Người 
nói có thể sử dụng nhiểu cách trình bày khâc nhau để đạt tới một mục đích. Trong 
thực tế, chúng ta thường thực hiên hành động nói theo các cách khác nhaiu như sau: 

a. Cách thực hiện hành dộng nói theo lỏi trực tiếp 

Để thực hiện theo lỗi trực tiếp, người nói có thể dùng những động từ chỉ hành 
dộng nói cụ thể sau: mời, xin, đề nghị, yêu cầu, ra lệnh, tuyên bố, cam đoan, hứa 
hẹn, thể, mong, chúc, thách đố, ban bố, quyết định,... để thực hiộn hành dộng nói. 

Ví dụ: 

- Tôi khuyên anh không hút thuốc lá nữa. (khuyên) 

- Đừng có làm ồn lén thế! (ra lệnh/cấm) , •**, 
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- Oi, tuyệt qua (khen ngợi). 

- Trài ơi, thế này cồ khổ tòi không' nhan phiền) 

- Cháu xin lỗi hác! (xin lỏi) 

- Xin mời các vị nâng cốc! (mời) 

- Anh cho tỏi hói dường ra hờn \c lôi nào? (hỏi) 

- Tôi tuyên hô khai mục dại hội (tuyên bố) . 

- Xin khẳng dinh với các dông chi l ăng , guli pháp ủy dứng, (khẳng định) 

h. Cách thực hiện hành dòng nói theo loi gián tiếp 

Vì nhiều lý do, nhiều khi người nói không muôn nói rõ ra ý định của việc thực 
hiện hành động nói của mình. Trong trường hợp này, người nói thường dùng hành 
động nói gián tiếp, ví dụ: 

- Dùng kiểu câu trần thuật dế diễn đạt hành động nói khác. 

Ví dụ: 

Bài toán này khó quá. (cáu trần thuật dế diễn đạt hành đông điều khiển). 

- Dùng kiểu câu nghi vấn để diễn dạt hành động nói khác. 

Ví dụ: 

Cậu ngồi chờ mình một chút cỏ dược không? 

(Câu nghi vấn được dùng đế diễn đạt hành động yêu cầu). 

Bác chịu khó chờ cháu một chút cỏ dược không? 

(Câu nghi vấn dùng để đé nghị). 

- Dùng kiểu câu cảm thán để diễn đạt hành động nói khác. 

Ôi, buổi trưa nay , tuyệt trân nắng dẹp! 

(Câu cảm thán dùng đê nhận định). 

B. THỰC HÀNH 

1. Tự thống kê các câu nghi vấn trong bài Hịclì tướng sĩ (chú ý dựa vào các 
dấu hiệu như dấu chấm hỏi, các từ nghi vấn). 

- Những câu nghi vấn đứng ở cuối các đoạn văn thường dùng để khẳng định 
hay phủ định điều đã được nêu ra trong câu ấy, đoạn ấy. 

- Còn các câu nghi vấn đứng ờ đầu đoạn thường dùng để nêu vấn để. 

2. Nhiểu người có nhận xét là trong các bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thường kêu gọi chiên sì, đổng bào bằng những câu trần thuật. Hãy 
tìm những câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các đoạn trích dưới đây cùa 
Người và cho biết hình thức diễn đạt ấy có tác dụng như thê nào trong việc động 
viên quần chúng. 


189 




a) Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng củia toàn dàn ta lúc này là phải nâng cao 
tình thần quyết chiến, quyết thắng, (Ịuyée tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bấc, tìén tới hoà bình thống nhất Tô quốc 

Hễ còn một tên xâm lược trên đất nưtớc ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến dấu, 
quét sạch nó đi. 

Đồng hào và chiến sĩ miền Nam anh hù ng, dưới ngọn cờ vè vang của Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng, liên tục tiến công, liên tục nổi dậy, kiên quyết tiến lên, giành 
lấy thắng lợi hoàn toàn. 

Quăn và dân miền Bắc quyết ra sức thi dua yêu nước, xây dựng chả nghĩa 
xã hội và làm tròn nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miên Nam ruột thịt 

(Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mĩ xâm lược) 

b) Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho 
toàn thể hộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. 

[...] Điếu mong muốn cuối cùng của tói là: Toàn Đảng, toàn dán ta đoàn 
kết phẩn dấu, xảy dựng một nước Việt Nam hòa bình, thông nhất, độc lập, dán 
chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

(Di chúc) 

- Các câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các ví dụ trên là những câu 
ỉn đậm. 

9 ' 

- Việc dùng câu trần thuật với mục đích cầu khiến theo cách của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh có tác dụng làm cho người nghe (quần chúng) cảm thấy gần gũi với 
chính người đang ra lời kêu gọi từ đó thấy được nhiệm vụ mà vị lãnh tụ giao cho 
cũng chính là nguyện vọng của bản thân. 

3. Tim các câu có mục đích cẩu khiến trong đoạn trích sau. Mỗi câu ấy thể 
hiện quan hệ giữa các nhân vật và tính cách nhân vật như thế nào? 

Dế Choắt trả lời tôi hàng một giọng rất hu ổn rầu: 

- Thưa anh, em cũng muốn khôn nhtửtg khôn không dược. Dụng dến việc là em 
thớ rồi, không còn hơi sức đâu mà dào hớì nữa /.../. Hay hây giờ em nghĩ thế này... 
Song anh cho phép em mới dám nói... 

Rồi Dế choắt loanh quanh, hãn khoăn. Tỏi phán hào: 

- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào. 

DếChoắt nhìn tôi mà rằng: 

- Anh dã nghĩ thương em như thế này tlù hay là anli dào giúp cho em một cái 
ngách sang hên nhà anh, phỏng khi tắt lửa tôi dèn có dứa nào dến hắt nạt thì em 
chạy sang... 

Chưa nghe hết cáu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi với hộ điệu 
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khinh khỉnh, tôi mắng: 

- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dư nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế 
này, ta nào chịu được. Thỏi, im ( ái (liệu hút mưa dầm sùi sụt ấy di. Đào tổ nông thì 
cho chết! 

Tỏi vẻ, không một chút hận tám. 

(Tỏ Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

- Các câu có mục đích cầu khiến trong đoan là: 

+ Được, chú mình cứ nói thẳng thững ra nào. 

+ Anh đã nghĩ thương em như thế này thì hay là anh dào giúp cho em một cái 
ngách sang hên nhà anh, phòng khi tắt lửa tôi dèn có đứa nào đến hắt nạt thì em 
chạy sang... 

+ Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy di. Đào tổ nông thì cho chết! 

- Các câu trên thể hiện khá rõ tính cách cứa các nhân vật: Dế Choắt yếu đuối 
khiêm nhường, nhã nhặn; Dế Mèn huyênh hoang, trịch thượng. 

4. Nên dùng câu nào để hỏi người lớn trong những câu dưới đây? 

a) Bác có hiết hưu diện ỏ dâu không ạ? 

b) Bác làm ơn chỉ giùm cháu hưu diện ớ dâu ạ. 

c) Bưu điện ở đâu, hả hác? 

d) Chì giùm cháu hưu điện ỏ dâu với! 

e) Bác có thể chỉ giúp cháu hưu diện ờ dâu không ợ? 

Các câu nên chọn là (b) và (e). 

5. Trong quán ãn, một người nói với một người bên cạnh: “ Anh có thể chuyển 
giúp tôi lọ gia vị không ạ?”. Theo em, trong những hành động dưới đây, người 
nghe nên chọn hành động nào? 

a) Lẳng lăng đưa lọ gia vị cho người kia. 

b) Trả lời người kia: “Có chứ ạ. Cái lọ ấy không nặng dâu mà!" 

c) Đưa lọ gia vị cho người kia và nói: "Mời anh ” (hoặc “ Mời chf\ “ Mời 
hác”,...). 

Nên chọn cách ứng xử (c). 
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ỒN TÂP VỀ LUÂN ĐIỂM 


A. LÝ THUYẾT 

I. Khái niệm luận diêm 

1. Khái niệm luận điếm: Luận điểm trong bài văn nghị luận là những tư tướng, 
quan điểm, chủ trương mà người nói (người vièt) nêu ra ờ trong bài. 

2. a) Những luân điếm được triển khai trong bài Tinh thần yên nước của nhân 
(lân ta là: 

- Nhân dân ta có truyền thông yêu nước, đó là một sức mạnh lớn trong các 
cuộc chiến đấu chống xâm lược (luận điểm xuất phát dùng làm cơ sở). 

- Từ quá khứ đến hiện tại, lịch sứ chống ngoại xâm cúa nhân dân ta luôn có 
những trang oanh liệt. 

- Nhiệm vụ của Đảng là phải làm cho tinh thần yêu nước cùa nhân dân được 
phát huy mạnh mẽ trong mọi công việc kháng chiến 

b) Hai luận điểm được đưa ra trong SGK khổng phải là những luận điểm của bài 
Chiếu (lời đô. Đây không phải là các ý kiến hay quan điểm mà chỉ là những vấn đề. 

II. Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn để cán giải quyết trong bài vãn 
nghị luận 

l .a) Vấn để được nêu ra trong bài Tinh thắn yêu nước của nhân dân ta là: Tinh 
thần yêu nước là một truyền thống quý báu cúa nhân dân ta, đó là một sức mạnh 
lớn trong các cuộc chiến đấu chống xâm lược. 

Không thể làm sáng tỏ vấn để nêu trên bằng luận điểm: "Đồng bào ta ngày 
nay có lòng yêu nước nồng nàn". Bời luận điếm này không thê bao quát được toàn 
diộn vấn để nêu trên. 

b) Cũng như vậy luận điếm: "Các triều dại trước đáy dã nhiều lần thay đổi 
kinh đỏ" không thê làm rõ được mục đích ba chiếu cùa nhà vua, bới nó không thực 
sự thuyết phục. 

2. Trong bài văn nghị luận, luân điểm là một hệ thống, trong đó có luận điểm 
chính và các luận điểm phụ. Các luận điểm phái được sắp xếp theo một trình tự hợp 
lí, tập trung làm nổi bật nổi dung chính của toàn bài. 

III. Mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài vân nghị luận 

1 .a) Các luận điểm trong hệ thống (1) đạt được các điểu kiện: 

- Hoàn toàn chính xác. 

- Thật sự liên kết với nhau. 

nh mạch các ý với nhau, đảm bảo chúng không bị trùng lập, 

chồng chéo. 




Ị 

1 


192 



- Được sáp xếp theo một trình tự hợp lí Luân điếm trước đạt cơ sớ cho luận 
điếm sau, còn luận điếm sau phát huy ctiroc kèt qua cua luận điếm trước. 

h) Các luận điếm trong hệ thống (2) không đạt dược các điểu kiện nêu trẽn. 

2. Các luận điểm trong bài vừa liên kết chật chẽ, lại vừa phân biệt rành mạch 
với nhau. Các luân điểm phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, tập trung làm 
nổi bật nội dung chính cúa toàn bài. 

B. THựC HÀNH 

1. Trong doạn vãn về Nguyễn Trài, luận điếm ' Nguyền Trãi như một tiên ông 
trong toà ngọc" là một luận diêm phu. Tác giá phú định vai trò ông tiên, nêu ra 
Nguyễn Trãi là con người Việt Nam chán chính, người anh hùng dân tộc. Từ đó 
nêu luận điếm chính: “Nguyễn Trãi là người anh hùng dân tộc". 

2. Các luận điếm được chọn phải giãi quyết vấn để: 'Giáo dục là chìa khoá 
( lia ỉirưnx lai". Trên cơ sở ấy, ta có một hệ thòng luân diếm như sau: 

- Giáo dục luôn luôn gắn liền với mọi vấn để của xã hội, nó có tác dụng kìm 
nén hoậc thúc đẩy sự phát triển của xà hội. 

- Giáo dục càng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển trong tương lai cứa nhân 
loại, vì nó tạo ra mọi tiền đề cho sự phát triển đó. 

- Giáo dục trực tiếp đào tạo những chủ nhân của xã hội tương lai. 

- Giáo dục là chìa khoá cho sự phát triển khoa học, tăng trưởng kinh tế, điều 
chỉnh tỷ lệ dân số, tạo cân bằng môi trường sinh thái... đem lại sự công bằng, dân 
chủ, văn minh... 


BAI 25 

BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC 

(Luận học pháp - La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 

I. Tác giả 

Nguyên Thiếp (1723 - 1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, 
người đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử, quê ở làng Mật Thôn, xã 
Nguyệt Ao, huyện La Sơn (nay thuộc huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh. 

Nguyễn Thiếp là người "thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu", từng đỗ đạt, 
làm quan dưới triểu Lê nhưng sau đó từ quan về dạy học. 

II. Thẻ loại 

1. Thời xưa, tấu là một loại văn thư cùa bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa dó 
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trình bày sự việc, ý kiến, để nghị. Tấu c6 thể được viết bằng văn xuôi, vãn vần, văn 
biển ngẫu. 

2. Bàn luận về phép hục là phẩn trích ỉừ bài tấu cùa Nguyễn Thiếp gửi vua 
Quang Trung vào tháng 8 năm 1791. Vđn bàn chi lõ mục đích của việc học là đê 
làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hung thịnh cho đất nước. 

IU. Bô' cục 

Bài tấu gồm bốn phần : 

- Phần mò đầu (từ đầu đến "Kẻ đi học là học điều ấy”): Mục đích chân chính 
của việc học. 

- Phần thứ hai (tiếp theo đến "... những điểu tệ hại ấy”): Phê phán những biểu 

hiện sai trái, lệch lạc của việc học. 

• 9 • • • • 

- Phẩn thứ ba (từ "cúi xin từ nay..." đến "... thiên hạ thịnh trị"): Khẳng định 
quan điểm và phương pháp học tập đúng đắn. 

- Phần kết (còn lại): Tác đụng cùa việc học chân chính. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Đoạn đầu cúa bài trích (từ Nịịọc không nùii... đến... những điều tệ hại ấy), 
tác giả nêu lỗn mục đích chân chính của việc học và thực trạng tiêu cực của việc 
học đang hiện hành. Việc học vốn mang một ý nghĩa cao quý: "Biết rõ đạo". Tức là 
học để biết cách làm người, học để sống tốt, cư xử đúng chuẩn mực. "Ngọc không 
mài, không thành đổ vật", con người không học hành, tu dưỡng thì chẳng thành 
được con người có khả năng làm việc tốt, giúp ích cho đời. Dưới thể chế phong 
kiến theo Nho giáo xưa, học hành, thi cử còn là con đường trực tiếp dẫn đến chốn 
quan trường, là cơ hội để một đấng nam nhi góp sức mình cho đất nước. 

2. Nhưng chính điếu này dẫn đến những biểu hiện tiêu cực trong việc học: học 
vì mục đích thực dụng (tiến thân, làm quan, cẩu danh lợt), chạy theo hình thức mà 
quên đi ý nghĩa chân chính cùa việc học. Những con người theo sự học giả dối như 
vậy, nếu thành đạt, ắt sẽ dản đến những "nịnh thần", trở thành sâu bọ đục khoét, 
làm cho "nước mất, nhà tan". La Sơn Phu Từ đã thẳng thắn nhìn vào thực tế và đúc 
thành những lời tâu xác thực, đầy tinh thần trung thực dâng lên Quang Trung. 
Nhưng giải quyết thực trạng đáng buồn của việc lựa chọn ấy bằng cách nào? Tiếp 
theo Nguyễn Thiếp mới trình tấu về quan điểm, phương pháp học tập đúng đắn. 

3. Để khuyến khích việc học, Nguyền Thiếp khuyên vua Quang Trung: Việc 
học phải được tiến hành dưới một hình thức phổ biến. Làm thê nào đế tất cả mọi 
người đểu ý thức được việc học và có thể học ờ bất kì đâu: "Thầy trò của phủ, 
huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, (lều 
tuỳ đâu tiện đấy mà di học". 
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4. Nói về phép học, Nguyễn Thiếp cho rằng học phái theo trình tự trước - sau, 
thấp - cao: "Lúc dầu học Tiêu học dế hồi lấy ỊỊốc. Tỉúin tự tiến lên...". Nghĩa là 
người học phải bắt đầu từ những kiến thức có sờ, nền tảng. Học rộng là cần thiêt 
song cần phải biết suy nghĩ đế thâu tóm nhừng cái tinh tuý, cốt lõi nhất. Đặc biệt, 
học phái đi đôi với hành, kiến thức trong sách vớ phái được thê nghiêm vận dụng 
vào thực tiễn đời sông: "Theo diều học mù lùm". Có như thế thì người học mới có 
khá nâng lập công trạng thế hiện điều học được thành hành động, giúp cho đất 
nước "vững yên", "thịnh trị". 

Ớ thời dại nào cũng cần đến sự học chân chính. Đây là phương cách cãn bán 
để phát triển, tiến bộ. Điều Nguyễn Thiếp nói đúng cho mọi thời đại. 

5*. Sơ đổ lập luận của đoạn vãn 



II. Nghệ thuật 


Bài văn ngắn gọn, lí lẽ và dẫn chứng kết hợp hài hoà, chật chẽ vừa sắc sảo vừa 
thuyết phục. 

III. Ý nghĩa 

Bài này cho ta hiểu rõ mục đích chân chính của việc học (học để làm người có 
dạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước). Bài văn cũng nhắc nhở 
chúng ta muốn học tốt phải có phương pháp học cho rộng nhưng phải nấm cho 
gọn, nhất là học phải đi đối với hành. 
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VIẾT ĐOẠN VẢN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM 

A. LÝ THUYẾT 

I. Luận điểm trong bài làm vãn 

Luận điểm là yếu tô’ quan trọng nhất tạo nên nội dung bài vãn nghị luận. 
Không có luận điểm không thể có bài vãn nghị luận. Bên cạnh luận điểm, luận đề, 
luận cứ, luận chứng cũng là nhũng yếu tố góp phần tạo thành nội dung một bài vãn 
nghị luận. 

Luận điểm là những ý lớn trực tiếp phuc vụ cho việc làm sáng rõ tư tưởng 
chung của cả bài vãn nghị luận. Đó là ý kiến được coi là đúng, là phù hợp của 
người viết về sự vật, sự việc, vấn để... được nêu ra, được bàn luận trong bài Vãn. 

II. Trình bày luận diêm thành một đoạn văn nghị luận 

1. Đọc các đoạn văn sau. Tim câu chú đề và cho biết đoạn văn đó dược trình 
bày theo cách nào? 

a) Huống gi thành Đại Lu, kinh đô cũ của Cao Vương: ở vào nơi trung tâm 
trời ặất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam hắc đỏng tây; lại tiện 
hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mả hằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư 
khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tất tươi. Xem 
khắp đất Việt ta, chì nơi ttày là thắng dịa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn 
phượng đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của dế vương muôn dời. 

(Lí Cống Uẩn, Chiếu dời đô) 

b) Đồng hào ta ngày nay cũng rất xứng dáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ 
già tóc hạc đêh các cháu nhi dồng trẻ thơ, từ những kiều hào à nước ngoài đến 
những dồng hào ở vùng tạm chiếm, từ nhãn dán miền ngược đến, miền xuôi, ai cũng 
một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói 
mấy ngày để hám sát lấy giặc dặng tiêu diệt giặc, đến những công chức à hậu 
phương nhịn ăn để ủng hộ hộ dội, từ những phụ nữ khuyển chỏng con đi tòng quán 
mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho dẻh các hà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu 
thương hộ dội như con đẻ cùa mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi 
ậtệơ tăng gia sản xuất, không quản khó nhọt dể giúp một phần vào kháng chiến, cho 
dến những đổng hào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phù,... Những cử chỉ cao 
quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhiứig đều giống nhau nơi nồng nàn yêu nước. 

(Hổ Chí Minh, Tinh thán yêu nước của nhân dân ta) 

- Câu chủ đề của đoạn văn (a) là: (Thành Đại La) Thật là chôn tụ hội trọng 
yếu cùa hôn phương dất nước; cũng là nơi kinh dở bậc nhất của dế vương muôn 
đời. Câu chủ đẻ trong đoạn văn (b) là: Đổng bào ta ngày nay cũng rất xứng dáng 
vợi tô’ tiên ta ngày trước (ý nói tinh thần yêu nước). 
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- Câu chủ đề trong đoạn (a) nằm ở cuối đoạn, cAu chủ để trong đoạn (b) nằm ờ 
đầu đoạn. 

- Đoạn (a) được viết theo cách quy nạp. Các câu từ đầu đến trước câu cuối nêu 
những dẫn chứng, câu cuối tổng hợp lại thành luận điểm. Đoạn (b), ngược lại được 
viết theo cách diễn dịch. Câu đấu nêu chú đổ, các câu sau dưa ra những luận cứ đê 
minh hoạ cho luận điểm ấy. 

2. Cho đoan văn: 

Ở tìiùỉì dầu chương XIII, cành nhủ vợ ( hổng địa chú Nghi Quế, Ngô Tút Tô 
cho hưng vào dấy một cái rổ nhún nhìn hổn chó con. / .../ Quái thay là Ngỏ Tất Tố. 
Mới xem, ai cũng thấy vợ chổng địa chủ cũng chỉ như mọi người khác thích chó, 
yêu gia súc, tưởtìg người lành hoặc kẻ hất ìương cũng không khác nhau gì lắm 
trong việc nuôi chó con. Thằng chồng le te cho chó ủn ctfm, ôn tổn hỏi vê chó, rồi 
xem tuớng chó. Hắn sung sướng. Vợ hắn và hắn hù khá /.../ với nhau trên câu 

chuxện chó con. A\ thê rồi là (lùng dùng giờ giọng chó má ngay với mẹ con chị 
Dậu dứng dây. Đoạn này, khá lắm, hóc Tỏ ụ! Cho thảng nhà giàu rước chó vào 
nhà, nó mới càng hiện chất chó dếu cùa giai cấp nó ra. 

(Nguyễn Tuân, Truyện 'Tắt đèn" cùa Ngô Tất Tớ) 

a) Lộp luận là cách sấp đặt các luận điểm và luận cứ thành hệ thống có sức 
thuyết phục nhằm làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận. 

- Luận điểm trong đoạn văn trên là: Cho thằng nhà giàu rước chó vào nhà, nó 
mới càng hiện chất chó đểu của giai cấp nó ra. 

- Cách lập luận trong đoạn vân trên là lập luận theo kiểu dùng phép tương phản. 

b) Lập luận theo cách cúa Ngô Tất Tỏ tạo cho đoạn văn rất giàu sức thuyết 
phục. Chính việc bắt đầu từ cái sở thích cùa Nghị Quế cũng như cái giọng chó má 
mà hắn ta đã dùng với chị Dâu, mà cái luận điểm mà tác giả đưa ra ở cuối đoạn hấp 
dần và thuyết phục hơn. 

c) Các ý trong đoạn văn rát hấp dẫn Nện (lưa luận điếm "(tùng đùng giờ giọng 
chỏ má ngay với mẹ con chị Dậu" lén trên và dưa nhận xét "vợchồng dịa chủ... yêu 
gia sú( " xuống dưới sẽ không làm nổi bật dược luận điếm "chất chó dếu của giai 

A* _ .... . 

( áp nó . 

d) Việc đăt những cụm từ chuyện chó cơn, giọng chó má, thằng nhà giàu rước 

chó vào nhà, chất chó đểu của giai cấp nó được xếp cạnh nhau chính là cách thức 

để Nguyễn Tuân làm cho đoạn văn của mình tập trung vào một ý chung, làm nổi 

bật bản chất thú vật của bọn địa chủ. 

• • • • 

B. THựC HÀNH 

1 Các câu vãn cúa Hồ Chí Minh và Nguyễn Tuân có thế được viết lại thành 
luận điểm như sau: 
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a) Cần phải viết ngấn gọn, rõ ràng. 

b) Nguyên Hổng khồng chỉ đam mê viết mà còn muôn truyền nghề cho các 
bạn trẻ. 

é 

2. Phân tích đoạn vãn của Hoài Thanh trong Thi nhàn Việt Nam 

- Luận điểm của đoạn vàn được nẻu ra ngay trong câu mớ đầu: 'Tới thấy Tế 
Hanh là người tinh lắm". Để làm sáng tỏ luân điểm này, tác giả đã trình bày các 
luận cứ: 

+ Tế Hanh đã ghi được những nét rất thần tình vể cảnh sinh hoạt chốn quê 
hương. 

+ Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gẩn gũi với mỗi con người. 

- Hai luận cứ trên được trình bày theo một trình tự hợp lý. Tác giả xuất phát từ 
những nhận định chính xác vể Tê Hanh (một người rất tinh tế, có thể nghe thấy 
những điểu không hình sắc, không thanh âm) đến những nhận định cũng rất chính 
xác về thơ Tế Hanh (đưa ta vào thê giới gán gũi mà ta chi cảm thấy một cách mờ 
mờ). Luận cứ thứ hai là hệ quá từ luận cứ thứ nhất. Điểu đó tạo cho đoạn văn sự 
hợp lý và tính lô-gíc. 

3. Đối với các luận điểm được nêu ra, cần sử dụng các luận cứ, các dẫn chứng 
cụ thể, sát hợp. 

a) Học phải kết hợp với làm bài tập thì mới hiểu bài 

Có thể làm sáng tỏ luận điểm trên bằng các luận cứ và dẫn chứng sau: 

V 

- Học là để nắm bắt tri thức. Nắm bắt tri thức rất quan trọng nhưng củng cố 
những tri thức đã nắm bắt được còn quan trọng hơn. 

Có thể lấy các dẫn chứng trong thực tế và trong học tập để chứng minh. Một 
người khi học lý thuyết có thể đạt kết quả cao nhưng anh ta không chú ý đến việc 
thực hành. Kết quả là những kiến thức thu nhận được nhanh chóng rơi rụng đi mất 
khiến cho khi tiếp xúc với công việc thực tế, anh ta dã hết sức vất vá. 

- Việc làm bài tập đểu dặn, thường xuyên lằ cách củng cô tri thức hiệu quá 
nhất. 

Chứng minh: với những người chăm chì làm bài tập, những kiến thức họ thu 
nhân được khổng những được cùng cô mà còn được nâng cao, hoàn thiện hơn khi 
được tiếp xúc với thực tế vô cùng phong phú. 

b) Học vẹt khổng phát triển dược năng lực suy nghĩ 

- Trước hết cần phải giải thích rõ: "Học vẹt" nghĩa là như thế nào? 

"Học vẹt" nghĩa là chỉ nói theo như con vẹt, nói mà không hiểu mình dạng nói 
cái gì. Nhiều người khi học chi cô' học thuộc lòng, không chú ý đến việc phân tích, 
khái quát. Kết quả là khi làm bài, anh ta có thể nói rất đúng ý thầy cô, được điểm 
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rất cao nhưng kỳ thực là không hiểu (lược bân chất của vấn đé. 

- Học vẹt làm cho trí nào trớ nên lười biếng. 

Do không sử dụng tư duy phân tích, giái thích... nên các kỹ năng này cúa 
người học vẹt không được rèn luyện thường xuyên. Kết quả là khi tiếp xúc với thực 
tế, cần sử dụng các kỹ năng này một cách tích cực, họ đà gạp nhiêu khó khăn. 

4. Đê làm sáng tỏ luận điểm "Vùn giai thích cân phải viết cho dễ hiểu", có thê 
đưa ra các luận cứ: 

- Mục đích của vãn giải thích là để giải thích cho người đọc hiểu rõ về một 
vấn để nào đó. 

- Nếu viết không dễ hiểu, người đọc từ chỗ khó tiếp nhận lời vãn lại càng khó 
có thể hiểu được vấn để người viết muốn trình bày. 

- Bởi vậy, khi viết cần sử dụng lôi viết rành mạch, giản dị, tránh dùng những 
từ ngữ quá cầu kỳ, những câu có cấu trúc phức tạp, cản trờ quá trình tiếp nhận văn 
bản. 

- Ngoài ra, khi viết cũng cán phải chú ý đến đối tượng tiếp nhận đê sử dụng 
ngôn ngữ phù hợp thì mới đạt được hiệu qucà cao. 

Các luận cứ trên cần phải được trình bày theo một trình tự hợp lý. Từ giải thích 
khái niệm đến sử dụng thủ pháp nêu vấn để, tiếp đó là đưa ra luận cứ chính, cuối 
cùng có thể sử dụng một luận cứ bổ sung để hoàn thiên luận điểm nói trên. 

LUYỆN TẬP VỀ 

XÂY DƯNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐlỂM 

A. LÝ THUYẾT 

Để bài: "Hãy viết một bài báo tường để khuyên một sô' bạn trong lớp cần học 
tập chăm chỉ hom". 

1. Phân tích để 

- Thê loại: vãn nghị luận (vể một vấn đé trong học tập).. 

- Nội dung: khuyên bạn học tập chãm chi. 

- Hình thức: báo tường. 

- Đối tượng tiếp nhận: bạn cùng lớp. 

Ngoài các yếu tố về thể loại, nội dung chi phối trực tiếp đến cấu trúc, ngôn 
ngữ, giọng điệu của bài văn, hai yếu tô' hình thức và đối tượng cũng rất quan trọng. 
Với hình thức báo tường và đối tượng là bạn bè, người viết có thể sử dụng nhiều 
giọng điệu khác nhau, nhiểu từ ngữ quen thuộc, gần gũi hằng ngày. 
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2. Tự lập dàn ý để đối chiếu, hoàn thiện trong giờ luyện tạp trên lớp. 

B. THỰC HÀNH 

1. Xây dựng hệ thông luận diêm 

- Trong hệ thống luận điếm mà một bạn trong lớp đưa ra, các ý chưa được sắp 
xếp lô gíc, hợp lý. 

Ví dụ như câu a) và câu b) không ăn nhập VỚI nhau ("nhiều bạn học giói...” thì 
không thể khiến cho các thầy cò giáo và các bậc phụ huynh lo buồn. 

- Có thể sắp xếp lại hệ thống luận điểm trên như sau: 

Câu a) -> câu c) -> câu e) -» câu b) -> câu d). 

2. Trình bày luận điểm 

a) Trong những câu được dẫn, câu (3) hay hơn cả vì thê’ hiện được tình cảm, 
cảm xúc (lòng mong muốn bạn tiến bộ) của người viết được bộc lộ rõ ràng, do đó 
hiệu quả thuyết phục sẽ cao hơn. 

b) Cách sắp xếp các luận cứ theo trình tự trong sách đã thể hiộn tính lồ gíc, 
chạt chẽ: 

- Ba câu đầu là hệ thống lập luận theo hướng thuận: 

+ Câu (1) nêu một vấr đề về tương lai, trong đó trình độ khoa học - kỹ thuật 
và Văn hoá - nghệ thuật ngày một nâng cao. 

+ Câu (2) xác định vai trò của tri thức trong xã hội đó. 

+ Câu (3) được suy ra từ câu (2): muốn có tri thức thì phải chàm chỉ học tập. 

- Câu (4) là một kết luận có tính tất yếu và giàu sức thuyết phục. 

c) Cách kết đoạn như của bạn ("Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ 
phỏng có được không?") có những đăc điểm: 

- Cách viết đó tạo ra một giọng điệu tinh nghịch (thậm chí hơi suồng sã), điều 
đó có thể làm giảm tính thuyết phục của đoạn vãn. 

- Để kết luận được như vậy, cả bài vàn cũng phải có một giọng điệu tương tự 
thì mới phù hợp. Điểu này thật khó tạo được hiệu quả như ý muốn. 

Nói chung, để kết thúc đoạn văn này có thế sử dụng nhiều cách khác nhau, 
nhiổu giọng điệu khác nhau nhưng diều chủ yếu nhất là những giọng diệu đó phải 
xuất phát từ (và cũng phải thê hiện được) một tình cảm bè bạn chân thành, từ lòng 
mong muốn thực sự cho sự tiến bô của bạn cũng như của cả tập thê lớp. 

d) Nếu kết luận theo hướng trên (câu chứ đề ờ cuối đoạn) thì đây là một đoạn 
vàn được viết theo lối quy nạp. 

Có thể biến đổi đoạn văn này thành đoạn văn diễn dịch nhưng phải thay dối 
cách dẫn dắt, chuyển ý. 
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Ví dụ: 

"Người học sinh hôm nay càn g ham ( liỉ/i, kháng châm học thì ngày mại (àng 
khó có thê lủm dược việc gì có ỷ nghĩa, và (lo dỏ cang khó cỏ được niêm vui trong 
mộc sống. Diêu dó dược giải thích như sau: cùng VỚI sự phút triển như vù hcĩo của 
khoa học - kỹ thuật, xã hội cùng ngày càng phút triển, câng dòi hỏi con người phái 
được trang hi hệ thông tri thức tiên tiến ...". 

3. Trình bày các luận diêm chu yếu dà được chuẩn bị ở nhà. 

4. Với luận điếm "Dọc sách là công việc vó cùng hổ ích vì nó giúp ỉa hiếu biết 
diêm vê dời sòng", có thế viết đoạn vãn theo những luận cứ sau: 

- Sách là kho tàng tri thức khống lồ cua nhân loại. Sách cung cấp cho ta 
những tri thức về hầu hết các lĩnh vực của đời sông. 

- Tiếp xúc với sách, con người có cơ hội tiếp xúc với toàn bộ kho tàng vãn hoá 
của văn minh nhân loại. Đó là một phương tiện không gì thay thế được. 

- Bời vậy, đọc sách là công việc vỏ cùng bố ích mà qua đó, con người có thế 
không ngừng làm giàu vốn tri thức của mình. 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6 - VÀN NGHỊ LUẬN 

(làm tại lớp) 

I. ĐỂ BÀI THAM KHẢO 

Đề 1: Dựa vào các vãn bán Chiếu dời (lô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ 
cúa em về vai trò của những ngirời lãnh đạo anh minh như Lí Công uẩn và Trần 
Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước. 

Đề 2: Từ bài Bùn luận về phép học cúa La Sơn Phu Tứ Nguyễn Thiếp, hãy nêu 
suy nghĩ vể mối quan hệ giữa “học” và “hành”. 

Đề 3: Câu nói của M. Go-rơ-ki "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chi có 
kiến thức mới lủ con đườìig sống ” gợi cho em những suy nghĩ gì? 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

Đề 1: 

a) Mở bài. 

- Giới thiệu khái quát về lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước hào hùng của 
dân tòc ta. 

- Trong sự nghiệp ấy, các vị anh hùng dân tộc, các vị vua anh minh có cớng 
lao rất lớn. 

b) Thân bài. 
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- Vai trò của Lí Công uẩn: 

+ Thẳng thắn và căn kẽ chỉ ra những hạn 'Chế của việc định đô lâu ở Hoa Lư. 

+ Khẳng định việc dời đô là tuân theo “imệnh trời” - đó là một cái nhìn thấu 
suốt lịch sử bằng tài năng và bằng tấm lòng yèu mu»ốc thương dân sâu sắc. 

+ Nhìn ra những thuận lợi mang tính dài lâu của nơi định dô mới. 

- Vai trò của Trần Quốc Tuấn: 

+ Phân tích mục đích viết bài hịch của Trẩn Qtuốc Tuấn. 

+ Tác dụng của những lời khích lệ của người tướng quân đối với binh sĩ và với 
vận mệnh quốc gia. 

c) Kết bài. 

Khẳng định lại vai trò của các vị vua anh minh, cùa các vị tướng soái đối với 
vận mệnh của dân tộc. 

Đe 2: 

a) Mở bài. 

- Khẳng định học đi đôi với hành là điều quan trong trong phương pháp học tập. 

- Khẳng định ý kiến của La Sơn Phu Tử khi bàn về phép học là đúng đắn. 

b) Thân bài. 

- Giải thích câu nói: Thế nào là “Học đi đôi với hành”? 

- Để thực hiện câu nói trên cần phải làm gì? 

+ Hiểu lí thuyết để ứng dụng vào cuôc sống có hiệu quả. 

+ Học kiến thức dể rèn giũa phẩm hạnh đạo đức từ các môn khoa học xã hội 
nhân văn, để ứng dụng sáng tạo từ các mồn khoa học tự nhiên. 

- Tác dụng cùa việc học đi đôi vói hành. 

+ Khẳng định được con dường chiếm lĩnh tri thức là đúng dấn. 

+ Phát huy được sự chú động và sáng tạo trong học tập. 

- Song song với việc thực hiện tốt những điểu tròn, cổn phê phán thói học vẹt, 
học chay, lười học,... 

c) Kết bài. 

Khẳng định cách học đã nêu là hoàn toàn đúng đắn. 

Đề 3: 

a) Mở bài. 

- Giới thiệu câu nói của Go-rơ-ki. 

- Nêu ý nghĩa của câu nói. 

b) Thân bài. 
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- Giái thích câu nói của Go-rơ-ki: Tại sao nói sách là nguồn kiến thức? 

+ Sách lưu giữ tri thức cúa nhân loại hàng ngàn nãm nay. 

+ Sách là nguồn cung cấp kiến thức vé mọi lĩnh vực vượt qua thời gian và 
không gian. 

- Tại sao nói: Chi có sách mới là con dường sống? 

+ Sách ở đây ý nói là sự học. 

+ Cuộc sống luôn cần tri thức không chí để mở mang hiểu biết mà trước hết, 
nó giúp chúng ta có một cái nghề chân chính để tồn tại. 

+ Cuộc sống càng phát triển, người ta càng cần phải học tập nhiêu hơn. ■ 

+ Nêu những tác dụng của sách. 

- Bài học rút ra cho bản thân: 

+ Phái yêu quý và trân trọng sách. 

+ Phải coi trọng sự học và lựa chọn phương pháp học cho đúng đắn và hiệu quả. 
c) Kết luận. 

Khảng định lại vai trò lớn lao cúa sách đối với nhân loại và đối với mổ! chúng ta. 


BAI 26 
THUẾ MÁU 

(Trích Bản án chê độ thục dân Pháp - Nguyền Ái Quốc) 

A. TÌM Hiểu CHUNG 

I. Thể loại 

Văn bản này được trích từ chương I cuốn Bàn án chếdộ thực (lân Pháp - một 

tác phẩm chính luận của Nguyễn Ái Quốc viết bàng tiếng Pháp, xuất bản lần đầu 
tiên tại Pa-ri nãm 1925, xuất bản lấri đấu tiên ở Việt Nam nảm 1946. Đây là tác 
phẩm từng gây tiếng vang lớn trên khắp thế giới bởi nó đã vạch trần bản chất tàn 
bạo, xảo trá phía sau lớp vỏ lừa bịp "Binh đấng, bác ái" cụa chú nghía thực dân. 

II. Tóm tát 

t 

Phẩn 1 chỉ rõ sự giả nhân giả nghĩa của thực dân Pháp bắt dân thuộc địa làm 
bia đỡ đạn và chết thay cho bọn tướng tá thực dân. Phần 2 tố cáo cái gọi là tình 
nguyện của những người dân thuộc địa. Phần 3 nói về kết quả của sự hi sinh, vạch 
trần những lời lẽ lừa bịp, giả nhân giả nghĩa của bọn thống trị. Cả ba phần làm nổi 

bạt tính chất dã man của Thuế máu đánh vào dân thuộc đia. 

• • • 
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B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Nhận xét vể cách đãt tên chương, tên các phăn trong văn bán 

- Cách đạt tên chương, tên các phần trong vãn bản phán ánh rất chính xác thực 
tế cuộc sống, gợi được sự cảm phẫn trong lòng ngườỉ đọc cũng như chứng tỏ tinh 

thần chiến đấu mạnh mẽ và sự phê phán triệt để của Nguyền Ái Quốc. 

- Thuế máu là cái tên chương rất sắc sảo khi T 1 Ó phản ánh rất đúng thực tế ở 
thuộc địa khi dân chúng phải chịu đủ những thứ thuế bất công vô lí. Nhưng xót xa 
hơn, tàn nhẫn hơn là họ bị rơi vào hoàn cảnh bị bóc lột xương máu, thậm chí mất 
cả mạng sống của mình. 

- Trong chương, trình tự và tên gọi các phần gợi lên rất rõ quá trình lừa bịp, 
bóc lột tàn tệ của bọn thực dân. Đó là một quá trình bóc lột rát tinh vi t ừ-Chiến 
tranh và những người hàn xứ đến Chế độ lính tình nguyện đế rồi, cuối cùng tác giả 
chỉ ra Kết quà của sự hi sinh rất vô nghĩa cua những người dán bàn địa. 

2. a) Thái độ của các quan cai trị thực dân đỗ với người dân thuộc địa ờ hai 
thời điểm trước chiến tranh và khi chiến tranh xảy ra. 

- Trước chiến tranh, họ bị xem là “ những tên da den hấn thiu... giòi lắm thì 
cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn dờn của các quan cai trị nhà ta". 

- Khi chiến tranh bùng nố, lập tức họ được các quan cai trị tủng bốc lên, khoác 
cho những danh hiệu cao quý và rồi đẩy họ đi khắp các chiến trường. 

Cách đối xử cùa bọn thực dân lộ rõ bản chất bỉ ổi và thù đoạn lừa bịp cúa 
chúng. Những người *An Nam, vô hình trung đã trờ thành vật. hi sinh, trở thành 
những tấm lá chắn cho Pháp trên khắp các chiến trường. 

b) Sô' phận bi thảm của những người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh 
phi nghĩa của thực dân: 

- Họ phải đột ngột xa gia đình, quê hương vì những mục đích vô nghĩa, vì 
những vinh dự hão huyén. 

- Họ bị biến thành những vạt hi sinh cho lợi ích cùa bọ cầm quyển (phơi thây 
trên các bãi chiến trường chôu Âu, bỏ xác tại những miền hoang vu thơ mộng,...). 

- Những người không .trực tiếp ra trận thì cũng bị vất kiệt sức trong cốc xưởng 
thuốc súng ghê tởm hoăc bị nhiễm bởi muôn vàn các chất độc hại khác mà chết. 

Cuối đoạn, tác giả còn nêu ra con số chính xác vể sự hi sinh cùa những người 
bản địa cho những mục đích xấu xa của thực dán (Tổng t ộng có bày mươi rạn 
ngưòri bản xứ dặt chân lên đất Pháp; và trong sổ ấy, tám vạn người không bao giò' 
còn trông thấy mặt trời trên quê hương dốt nước mình nữa). 

3. a) Các thủ đoạn và mánh khoé bắt lính của bọn thực dản: 

' • • • 
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- Lùng ráp, vây bắt, cưỡng bức người ta phải di lính. 

- Lợi dụng chuyện bắt lính mà doa nạt, de nẹt những nha giàu đê kiếm tiền. 

- Sẩn sàng trói, xích, nhốt người ta như súc vật hoặc đàn áp ngay nếu có ai 
chống đỏi. 

b) Chiêu bài “tình nguyện ,, hay chính là những trò bịp bợm của bọn cầm 
quyền. 

- Song song với những biện pháp lất mạnh tay trên, bọn thực dân vẫn tích cực 
rêu rao về sự đầu quân tình nguyện của những người dàn thuộc địa. 

- Thế nhưng thực ra, không hể có sự hiến dâng tinh nguyện xương máu nào 
hết. Thực tế, để không bị bắt lính, người dân thuộc địa hoặc phải bỏ trốn, hoậc phái 
đút lót. Cũng có khi, họ thậm chí phải tìm cách tự làm cho mình bị nhiễm các loại 
bệnh nặng nhất để không phải đem thân ra lính. 

4. Kết quả sự hi sinh của những người dân thuộc địa được trả bằng những cái 
giá thật là tàn tệ: 

- Chiến tranh kết thúc cũng là lúc những lời hứa trước đây của các ngài cũng 
tự dưng biến mất. Những người từng hi sinh sương máu cho mẫu quốc,'những 
người trước đây đã từng được tâng bốc thì giờ đây hỡi ôi lại trở về với “cái giống 
người hèn hạ” như xưa. 

- Bộ mặt lừa bịp của bọn thực dân được bộc lộ trắng trợn khi bọn chúng cướp 
hết những của cải mà người lính mua sắm dược, đánh đập họ vô cớ hay đối xử với 
họ như súc vật vậy. 

- Bi ổi hơn, nhàm vơ vét cho đáy túi, bọn thực dân còn cấp cả môn bài bán lé 
thuốc phiện cho thương binh người Pháp hay vợ con cứa tứ sĩ người Pháp. Cách 
‘báo ơn” ấy không chỉ càng làm cho những người Pháp nhục nhã hơn mà còn làm 
cho cả một dân tộc kiệt quộ, suy vong. 

5. a) Ba phần của Thuế máu dược bô cục theo trình tự thời gian (trước, trong 
và sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất). Với trình tư sắp xếp này, tác giả đã 
lột trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, sự tàn bạo. xấu xa cứa bọn thực dân. Đổng thời, 
thân phận thảm thương của người dân nô lê cũng được miêu tả một cách cụ thể, 
ứnh động. 

b) Nghệ thuật châm biếm, đà kích sắc sảo, tài tình của tác giả thể hiên chủ yếu 
■]ua các phương diện sau: 

- Các hình ảnh được xây dựng trong đoạn trích rất sinh động, giàu tính biểu 
cảm và giàu sức mạnh tố cáo. 

- Ngôn ngữ trong tác phấm cũng mang màu sắc trào phúng, châm biếm (chú ý 
các từ ngữ: con yêu, chiến sĩ hào vệ cõng lí và lự do, lẩy máu mình tưới cho những 
vòng nguyệt í/uế,...). 
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- Giọng điệu trào pthúng sắc sảo (gitọn.g giểỉU cợt, mia mai; giọng đả kích,...). 

6. Nhận xét vé yếu tô baểu cảm trong đoạn trích. 

- Các hình ảnh được xày dựng mang tính biểu cảm cao, làm toát lên số phận 
đáng thương của người dân thuộc địa và sự bi ôi của bọn thực dân. 

- Giọng điệu của tác phám cũng là giọng của sự căm phần và niểm xót thương. 

- Trong đoạn trích này, yếu tố tự sự và yếu tố biểu cảm được kết hợp chặt chẽ, 
hàihoà. 

II. Nghệ thuật 

Bài văn thể hiện nghệ thuật châm biếm, đả kích sắc sảo, tài tình của tác giả. 
Với một hệ thống hình ảnh sinh động, giàu tính biểu cảm; với những lớp ngôn từ 
và giọng điệu mang tính chất trào phúng, bài văn đã rất thành cóng trog việc làm 
nổi bật bản chất lừa bịp trơ trẽn của bọn thực dãn. 

III. Ý nghĩa 

Bằng những tư liệu phong phú, xác thực và bằng ngòi bút trào phúng sắc sảo, 
bài văn dã lột trẩn bộ mặt của bọn thực dân khi chúng sử dụng chiêu bài thâm độc: 
biến những người dân thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ cho những lợi ích của 
mình trong cuộc chiến tranh tàn khốc. 

HỘI THOẠI 

A. LÝ THUYẾT 
I. Hội thoại 

Trong đời sống xã hội, con người luôn có nhu cầu giao tiếp với nhau bằng 
ngôn ngữ âm thanh (lòi nói). Người ta sử dụng lời nói để giao tiếp với nhau bằng 
nhiều cách. Cách thứ nhất là độc thoại hay còn gọi là giao tiếp một chiểu. Đó là 
cách chỉ có một bên nói. Còn bên kia nghe: mệnh lệnh, diễn văn khai mạc, lời nói 
của phát thanh viên đài phát thanh, truyền hình. 

Cách thứ hai là giao tiếp hai chiêu, hay còn gọi là hội thoại. Đó là cách giao 
tiếp xảy ra khi có hai người nói trở lên trao đổi với nhau một vấn đề gì dó, người 
này nói, người kia nghe và phản hồi trở lại bằng lời nói. Lúc này, vai giao tiếp đã 
thay đổi, người nghe ban dầu đã trờ thành người nói, cứ thế luân phiên nhau. Cách 
giao tiếp này gọi là giao tiếp hai chiểu: 

Hội thoại tổn tại dưới hai dạng: 

- Hội thoại trong sinh hoạt hàng ngày. 

- Hội thoại trong văn học. 

Ví dụ: Tôi cũng cười , đáp lại cô tôi: 
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- Không! Chim không muốn vào < 'udi năm thè nào mợ(háu cũng về. 

Cô tòi hói luôn, giọng vẫn ngọt 

- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, ( ó như dạo trước dâu! 

(Nguyên Hổng) 

Trong một cuộc thoại, nếu chi có hai bên trao đáp gọi là song thoại, nếu có ba 
bên trớ lên giao tiếp với nhau gọi là đa thoại. 

II. Vai xã hội trong hội thoại 

1. Đọc đoạn trích trong Những ngày thơ ấu cúa Nguyên Hổng: 

a) Quan hệ giữa hai nhân vật tham gia đoạn hội thoại là quan hệ gia tộc. 
Người cô của bé Hổng là người ở vai trên, bé Hồng vai dưới. 

b) Cách ứng xử cửa người cô là rất xấu. Nó không phù hợp với quan hệ ruột 
thịt. Nó cũng không thế hiện thái độ đúng mực cùa người trên đối với người dưới. 

c) Các chi tiết cho thấy chú bé Hổng đã cô gắng kìm nén sự bất bình của mình 
dê giữ thái độ lễ phép: 

+ Nhận ra những ỷ nghĩa cay dộc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất 
kịch cùa cô tôi kia, tôi cúi dầu không đáp. 

+ Tôi lợi im lặng cúi dầu xuôhg đất: lỏng tỏi càng thắt lại, khoé mắt tôi đã cay cay. 

+ Cô tôi chưa dứt cảu, cổ họng tôi đã nghẹ ứ khóc không ra tiếng. 

Bé Hồng phải kìm nén sự bất bình vì cậu là vai dưới, cậu phải có bổn phận tôn 
trọng vai trên (người đang đối thoại với mình). 

2. Trong hội thoại, vai cúa người tham gia hội thoại rất linh hoạt, đa dạng tuỳ 
theo quan hệ tình cảm giữa các nhân vật giao tiếp mà chọn từ ngữ xưng hô cho phù 
hợp. Khi tham gia hội thoại, người tham gia hội thoại cần có sự hiểu biết về người 
dối thoại. Điểu đó không chỉ xác định dược vai của mình trong khi xưng hô mà còn 
thể hiện bản thân mình là người có văn hóa, có trình độ, lịch thiệp, tôn trọng người 
nghe, qua dó góp phần đạt hiệu quả cao trong giao tiếp 

Các vai thường gặp trong xã hội: 

- Vai theo quan hệ thân tộc. 

Ví dụ: Đoạn thoại giữa chú bé Hổng và người cô ruột ở văn bản trên. 

- Vai quan hệ bạn bè 

Ví dụ: 

Choắt không dậy dược nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế, tôi hoàng hốt quỳ xuống, 
nâng dâu Choắt lên mà than rằng: 

- Nào dâu tôi biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hôi lắm! Tôi hôi hận lắm! Anh 
mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tỏi biết làm thế nào hây giờ? 
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Tỏi không ÌÌỊỊỜ DếChoắt nói với tôi một ('(ìn thể này: 

- Thỏi . tỏi yếu lắm rồi, i hết cũng dưựii. Nlìiừig trước • khi nhăm mất, tôi khuyên 
anh: ờ dời mà có thói hung hàng bậy ha, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì 
( ũng mang vạ vào thân dấy. 

Thế rồi Dế c hoắt tắt thò. Tòi thương lắm. Vừa thương lại vữa âu nàn tội mình. 

(Tỏ Hoài) 

Đây là cuộc thoại giữa hai người bạn: Dế Mèn và De Choắt trong tác phẩm Dế 
Mèn phiêu lưu kí. Nó thể hiện vai trong quan hệ bạn bè. 

- Vai theo quan hệ tuổi tác. 

Ví dụ: 

rp Ạ •_ » . . _f. 1 »_ • 

Tôi vui ve bào: 

- Thế là được, chứ gì? Vậy cụ ngồi xuống đày , tôi di luộc khoai, nấu nước. 

- Nói đùa thế, chứ ông giảo cho dể khi khác... 

- Việc gì còn phải chờ khi khác?... Không hao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. 
Cụ cứ ngồi xuống đây! Tôi lủm nhanh lâm... 

- Dã biết, nhưng tòi còn muôn nhờ ỏng một việc... Mặt lão nghiêm trang lại: 

- Việc gì thê cụ? 

- Ông giáo dể tôi nói.. Nó hơi dài dòng một tý. 

- Vâng, cụ nói.,. 

(Nam Cao) 

- Vai theo chức vụ xã hội 

Ví dụ: 

Xun-chô Pan-xa vội thúc lừa chạy đến cửu, và khí úri nơi thì thấy chù nằm 
không cựa quậy: đó là kết quá cái ngã như trời giáng của lão và con Rô-xì-nan-tẽ: 

- Cífu tôi với, lạy Chúa! 

Xan-chô nói: 

- Tôi dã chẳng hảo ngày rằng phải coi chừng cẩn thận dấy ư, rằng dó chỉ là 
những chiếc cối xay gió. ai mà ( hắng hiểt thế. 

(Xéc-van-tét) 

Xan-chô gọi Đôn Ki-hỏ-tê là ngài là thể hiện vai theo chức vụ xã hội (Đôn 
Ki-hô-tê thuộc tầng lớp quý tộc). 

- Vai theo giới tính: Tuỳ theo lứa tuổi, quan hệ mà người giao tiếp thể hiện vai 
trong cuộc thoại theo từng cặp: chị/em, ông/bà, cha/mẹ... 

Trong giao tiếp, vị thế xã hội của vai giao tiếp có vai trò vô cùng quan trọng. 
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Nó quyết định đến cách ứng xứ và xưng hô. Trong trường hợp, vị thế xà hội không 
bình đẳng thì người nào ờ bậc thấp phài có thái độ lẻ phép, kính trọng với người o 
bậc trên. Người ở bậc trên thường cỏ cách xưng hỏ và ứng xử sao cho thân mật. 

B. THựC HÀNH 

1. Tun những chi tiết trong bài Hnh tướng sĩ thê hiện thái độ vừa nghiêm 
khác, vừa khoan dung cùa Trần Quốc Tuấn đỏi với binh sĩ dưới quyển: 

- Những chi tiết thê hiện thái dò nghiêm khấc cua Trán Quốc Tuân: tìm trong 
đoạn tác giá chi ra lỗi làm cùa tướng sĩ, chê trách tướng sĩ. 

- Những chi tiết thể hiện thái độ khoan dung của Trần Quốc Tuấn: tìm trong 
đoạn Trần Quốc Tuấn phân tích khuyên bảo tướng sĩ. 

2. Đọc đoạn trích trong SGK: 

a) Vai xã hội xét vể địa vị thì ông giáo có địa vị xã hội cao hơn lão Hạc - một 
nông dân nghèo. Nhung vai xã hội xét về tuổi tác thì lão Hạc lại là vai trên của ông 

giáo. 

b) Ông giáo nói với lão Hạc bằng những lời an úi rất thân tình (nắm lấy vai 
lão, mời lão uống nước, ăn khoai, hút thuốc). Ông giáo xưng hô với lão Hạc là cụ, 
gọi gộp mình với lão là ông con mình (thế hiện sự kính trọng người già). Ông giáo 
còn xưng hô với lão Hạc là tôi (khống coi mình là người có địa vị xã hội cao hơn). 

c) Lạo Hạc gọi người xung hô với mình là ỏng giáo, dùng từ dạy thay từ nói 
(thế hiện sự kính trọng người có vai xã hội cao hơn). Trong cách nói của mình, lão 
Hạc cũng dùng các từ như: cliúng mình, nói dìm thế,... nhũng từ này thê hiện sự 
gián dị và thân tình trong mối quan hệ giữa lão Hạc và ỏng giáo. 

Đoạn trích này cũng đồng thời cho thấy tâm trạng buồn và sự giữ ý cúa lão lúc 
này. Các chi tiết chứng tỏ điều đó như: lão chi cười đưa đà, cười gượng; lão thoái thác 
việc ăn khoai, không tiếp tục ở lại uống nưổtc và nói chuyện tiếp với ông giáo. Nhũng 
chi tiết này rất phù hợp với tâm trạng day dứt cúa lão Hạc sau khi lão bán chó. 

3. Có thế thuật lại một cuộc dối Ihoạị giữa các hạn Irong lớp, giữa học sinh với 
thầy cô giáo, con cái với ông bà, cha mẹ, với những người hàng xóm,... Sau đó phân 
tích vai xã hội cùa nhũng người tham gia vào đối thoại và cách ứng xử của họ. 


TÌM HIỂU 

YẾU TỐ BlỂu CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 

A. LÝ THUYẾT 

1. Đọc vãn bản Ưri kêu gọi toàn quốc khủng chiến cúa Hồ Chí Minh: 

a) Hãy chú động thống kê thành một báng những từ ngữ biểu cám và những 
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câu cảm thán (dựa vào dẫu hiệu kiểu câu đã học) trong vẫn bản của Hồ Chí Minh 
Lời kêu gọi toàn quăc kháng chiến và Hịch tướng sĩ giông nhau ờ chỗ cùng có sú 
dụng nhiếu từ ngữ và nhiều câu văn có giá trị biểu cảm. 

b) Song hai văn bản này không phải là những bài văn biểu cảm, vì: chúng 
được viết ra nhằm mục đích chính là đế nghị luận (kêu gọi, nêu quan điểm, chi ra 
lối sống đúng sai,...). Với những văn bàn như thé thì yếu tó' biểu cảm chi đóng vai 
trò là yếu tố phụ (bổ sung cho nội dung nghị luận) mà thôi. 


c) Trong bảng đối chiếu sau: 

(1) 

(2) 

Thấy sứ giả đi lại ngoài đường, sỉ 
mắng triểu đình, bắt nạt tể phụ. 

Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài 
đường, uốn lưỡi cú diều mà si mắng triểu 
đình, dem thán dê chó mà bắt nạt tể phụ. 

Lúc bấy giờ ta cũng các ngươi sẽ bị 
bắt. 

Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, 
đau xót biết chừng nào\ 

Chúng ta sẵn sàng hi sinh tất cả, 
chứ không thể mất nước, không thể 
làm nô lệ. . 

Không\ Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không 

chiu là nô lê. 

• • 

Chúng ta cần phải đúng lên. 

Hỡi đồng hào! 

Chúng ta phải đứng lên! 


Sỏ dĩ các câu ở côt (2) hay hơn các câu ở cột (1) tuy cùng diẻn đạt một nội 
dung thông tin như nhau là vì các câu ở cột (2), lí lẽ được hỗ trợ bời các yếu tố biểu 
cảm (chú ý các từ ngữ in nghiêng). 


2. a) Khi viết một bài văn nghị luân, ngoài việc việc xây dựng luận điểm và lập 
luận cho bài văn, người viết còn phải thuyết phục người đọc tin vào những luận 
điểm và lập luận dó. Bời vậy, trước hết người đọc phải có tình cảm chân thành, 
xuất phát từ những rung động mãnh liệt đối với vấn đé mà mình đé cập. 

b) Chỉ có tình cảm khống thối chưa dủ. Những tình cảm đố phải được bộc lộ 
qua những từ ngữ, câu văn, giọng điệu... phù hợp, qua đó gợi được sự hứng thú, hấp 
dẫn nơi bạn đọc. 

• t 

c) Mạc dù yếu tố biểu cảm có ý nghĩa lớn lao như vậy nhưng không nên quá 
lạm dụng những yếu tô' đó. Viộc đưa quá nhiều từ ngữ biểu cảm vào bài văn sẽ 
khiến nội dung chính bị mờ nhạt, bạn đọc khó có thể nắm được hệ thống luân 
điểm, lập luận mà người viết trình bày. Văn nghị luận không phải là vân biểu cảm, 
các yếu tô' biểu cảm chi mang tính phụ trợ. Muốn có giá trị biểu cảm thì yếu tô 
biểu cảm cần phải dùng đúng lúc, đúng chỗ. 

3. Khi viết một bài văn nghị luận, người viết đưa ra lí lẽ và dẫn chứng nhằm 
tác động tới người đọc vể nhận thức, tình cảm và hành động đê thuyết phục họ 
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khiến tán dóng những ý kiến cua mình và hành động theo điều mà mình mong 
muôn. Bởi vậy, văn nghị luận rất cán yếu tố biếu cám. Yếu tô biểu cảm giúp cho 
bài vãn đạt hiệu quả thuyết phục lớn hơn, vì nó tác động mạnh mẽ tới tình cảm cúa 
người đọc. 

Trong một bài văn nghị luận, yếu tỏ biểu cảm đưực biếu hiện dưới các dạng 

sau: 

- Tính khẳng định hay phu đinh. 

- Biểu lộ các cảm xúc (yêu, ghét, căm giận, quý mến, khen chê, lo âu, tin 
tưởng...). 

- Giọng văn (mạnh mẽ, đanh thép hay thiết tha truyền cảm). 

Đê bài vần nghị luận có sức biểu cảm, người làm vàn phải thực sự có cảm xúc, 
có những rung động về chính những vấn đề mình trình bày. Đổng thời phải biết 
diên tá những cám xúc đó bằng những từ ngữ, những câu vãn có sức truyền cảm. 
Những tình cảm, cảm xúc đó lại phái chân thực, xuất phát từ những rung cảm thực 
sự của người viết. 

B. THựC HÀNH 

1. Những yếu tô' biểu cảm trong phần I - Chiến tranh và "Người hàn xứ" (vãn 
bản Thuế máu) được thể hiện trong hệ thống các từ ngữ đối lập nhau, hoặc mang 
tính chất mỉa mai, châm biếm. 

- Những yếu tố đối lập: 

+ những tên da đen hẩn thiu, những tên "An-nam-nút" hơn thỉu > < những 
đứa "con yêu", những người "hạn hiển", chiến sĩ hào vệ công lí và tự do 

+ chiến tranh vui tươi, vinh dự dột ngột > < đột ngột xa lìa vợ con, phơi thây 
trên các hãi chiên trường 

+ cành kì diệu của trò hiểu diễn khoa học về phóng ngư lởi > < xuống tận đáy 
hiển dể hào vệ tổ quốc cùa các loài lllllỷ (Ịltái 

- Giọng điệu châm biếm, mia mai: 

+ hò xác tại những miền hoang vu thơ mộng 

+ lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế, lấy xương mình chạm nên những 
chiếc gậy 

+ khạc rơ từng miếng phổi 

Những yếu tô' biểu cảm đặc sắc đã làm tính mỉa mai, trào phúng của bài viêt 
mạnh mẽ hơn và vì thế, làm tăng sức tác động và sự thuyết phục đối với người đọc, 
người nghe, giúp cho người đọc thây rõ được bộ mật thâm độc, giả nhân giả nghĩa 
cũng nhu âm mưu quỷ quyệt của thực dân Pháp trong việc sử dụng người dàn thuộc 
địa để làm bia đỡ đạn cho chúng trong những cuộc chiến tranh phi nghĩa. 
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2. Đoạn trích (SGK) thể hiện nồi buồn của tác giá trướ<c tình trạng học tú, học 
vẹt của học sinh. Đó chính là những dằn vặt, trăn trớ CÚ.I một nhà giáo trước một 
thực tế dáng buồn diễn ra trong đời sống giáo dục nước nhà trước đây. 

Đoạn trích không chì tác động tới lí trí mà còn rất gợi cảm với giọng văn 
mang dầy chất tâm sự chứa đựng nỗi băn khoủn, day dứt cúa người viết. Những câu 
văn được viết dưới dạng của những câu hỏi tu từ, mang tính chát bộc lộ thái độ và 
thể hiện nỗi đau của tác giả một cách kín đáo: "Nói làm sao cho", "Không có lí do 
gì phải nhấm bút...", "Sao không có một "hãng" nào đó in ra". Những từ ngữ thể 
hiện thái độ, tình cảm được sứ dụng nhiều (nỗi khổ tâm, đeo một cái "nghiệp", năm 
trời, không có lí do gì, như con vẹt, việc gì cỏn phải lôi thôi, hắt tre’ em ngày ngày 
phải đến trường) càng góp phần bộc lộ nỗi buồn, nỗi lo lắng của tác giả trước một 
thực trạng nguy hại, có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai đất nước. 

3. Để làm được bài này, trước hết các em cần giải thích rõ hơn: Thế nào là học 
vẹt, học tủ? Việc học vẹt, học tủ sẽ dẫn đến những hậu quả gì đối với mỗi người 
nói riêng và với xã hội nói chung? Để bài văn có sức biểu càm, cần bày tỏ thái độ 
phô phán lối học vô bổ, không có tác dụng mờ mang trí tuệ, kiến thức (học vẹt) và 
học một cách cầu may, dược chăng hay chớ (học vẹt). Điểm mâu chốt nhất cúa bài 
vãn là phải nêu lên được những thái độ, quan điếm học tập tích cực, đúng dấn 
(không những miệt mài, chăm chi mà còn cần phải hợp lý, khoa học...) nhằm tiếp 
cận, đáp ứng những yêu cẩu, đòi hỏi ngày càng cao cùa xã hội. 


BÀI 27 

ĐI BÔ NGAO DU 


(Trích Ẻ-min hay Về giáo dục của Ru-xố) 

A. TÌM HEỂU CHUNG 


I. Tác giả 

Ru-xô (1712 - 1778) lằ nhà vần, nhà triết học, nhằ hoạt dộng xẵ hội Pháp^ông 
là tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng: Giuy-li hay Nâng Hê-lô-i-dơntới, Ế-min 
hay Về giáo dục. 


II. Xuát xứ 

Văn bản bài học dược trích từ quyến V - quyển cuối cùng cúa tác phẩm Ê-min 
hay Vê giáo dục (1762), trong đó nhà văn bàn luận vể chuyện giáo dục. 

III. Thể loại 

Bài văn là một văn bản mang tính chất nghị luận. 


IV. Tótn tát 


Từ kinh nghiệm thực tế của mình, tác già bàn luận về sự hứng thú và ích lợi 
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của việc ngao du bằng cách đi bộ. 

B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Ba luận điếm ứng với ba đoạn của văn bán: 

- Người ta sẽ cám nhận được ý nghĩa của tự do, thoát khói những ràng buộc 
khi đi bộ ngao du. (đoạn 1: từ "Tói ( hi (/nan niệm.." đến " cho đỏi hàn ( /lân nghi 

ngơi"). 

- Bằng hình thức đi bộ ngao du, người ta có thể tuỳ thích lựa chọn, thu lượm 
những tri thức mà mình quan tâm. (Đoạn 2: "Đi bộ ngao du là di nhu' 1 đến "không 
thể làm tốt hơn.”). 

- Đi bộ ngao du là một hình thức giúp cho người ta khoẻ mạnh cả vể tinh thần 
và thê chất. (Đoạn 3: từ "biết bao liímg thú" đến hết). 

2. Trật tự các luận điếm ở đây được sắp xếp hợp lí. Hợp lí trong sự thể hiện tư 
tưởng của tác giả: lòng khao khát tự do. Suốt đời Ru-xô theo điểm đấu tranh cho tự 
do. Cho nên chủ đề về tự do được đề cập đến trước tiên. Tuổi thơ Ru-xô lại không 
được học hành, trong tình yêu tự do còn bao gồm cả khát khao tìm hiểu, học hỏi tri 
thức. Cho nên, chủ để về thu lượm, trau dồi hiểu biết, tri thức về cuộc sống được 
ông để cập đến tiếp sau chú để về tự do. 

3. Nhà văn dùng đại từ nhàn xưng "ta” khi đưa ra những khái quát, nhận định 
chung, dùng "tôi" khi bộc lộ những thê nghiệm sinh động của riêng mình. Những 
nhận định chung, khái quát đi được bố sung bằng những thê’ nghiệm của cá nhân 
nhà văn khiến cho chất nghị luận của bài văn không xơ cứng. Có khi nhà vãn mượn 
vai Ê-min để thể hiện, thì thực chất cũng là một sự hoá thân từ cái "tôi" của tác giả 
để trình bày vấn đé sinh động hơn, hấp dẫn thuyết phục hơn. 

4. Qua bài văn, chúng ta thấy một Ru-xô giản dị, gần gũi với tự nhiên, yêu tự 
do và luôn theo đuổi, khám phá những chân trời tri thức mới lạ. 

II. Nghệ thuật 

Đây là một bài văn nghị luân. Nhưng bên cạnh những lập luận sắc sảo, có sức 
thuyết phục, các lí lẽ trong bài văn còn hoẳ quyện được với thực tiễn cuộc sống của 
tác giả, khiến cho bài văn không những chỊit chẽ mà còn sinh động. 

III. Ý nghĩa 

Đi bộ ngao du là những lời khuyên quý báu, đồng thời cũng cho thấy sự giản 
dị, tình yêu tự do và lòng yêu thiên nhiên của một nhà văn, một nhà văn hoá lớn. 
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HỘI THOẠI 

(tiếp theo) 

A. LÝ THUYẾT 

I. Lượt lời trong hội thoại 

Đọc lại đoạn miêu tà cuộc trò chuyện giữa nhân vật chú bé Hổng vói người cô 
(SGK tr 92 - 93): 

1. Dùng cách đếm đê tự kiểm tra số lượt lời cùa chú bé Hồng (2 lần) và người 
cô (6 lần). 

2. Trong đoạn thoại, chú bé Hồng đáng lẽ được nói thêm hai lần nhưng cậu im 
lặng không nói. Sự im lặng cùa chú bé Hồng thê’ hiện thái độ rất bất bình của cậu 
đối với người cô. 

3. Hồng khổng cắt lời cô khi bà nói những điểu mà câu không muốn nghe vì 
cậu ý thức đưọc vai nói cùa mình (vai dưới, không được xúc phạm hay thốt ra 
những lời bất kính với người trên). 

II. Việc sử dụng lượt lời 

Trong hội thoại, việc sử dụng lượt lời thể hiện vốn văn hóa, trình độ hiểu biết 
của người giao tiếp. Nếu những người tham gia hôi thoại càng hiểu nhau thì hiệu 
quả giao tiếp càng cao. Người đối thoại cẩn phải tôn trọng lượt lời của mình tránh 
nói tranh lượt lời của người khác dẫn đến tình trạng người nào cũng muôn nói, 
không ai muốn nghe. 

Có nhiều trường hợp, người tham gia hội thoại có quyền biểu thị thái độ im 
lặng mà không cần tiếp lời. Ọua sự im lãng đó, người đối thoại vẫn có thể hiểu 
minh muốn thể hiện điều gì. 

B. THựC HÀNH 

1. Qua cách miêu tả cuộc thoại giữa các nhân vật cai lệ, người nhà lí trường, 

chị Dậu và anh Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ (Ngữ văn fl, tập 1, tr.28), có 
thể rút ra mấy nhận xét sau: 

- Trong cuộc thoại, người nói nhiều nhất là cai lệ và chị Dâu; người nhà lí 
trưởng nói ít hơn; anh Dậu chỉ nói với chị Dậu sau khi cuộc xung đột giữa vợ anh 
và bọn cai lệ đã kết thúc. 

- Trong cuộc thoại này, nhân vật cai lộ có lần đã cắt lời người khác trong khi 
giao tiếp. 

- Xét về vai xã hội: Chị Dậu từ vai dưới (xưng cháu, gọi cai lệ là ông) chuyển 
lên vai ngang bằng, có ý kháng cự (xưng tao, gọi cai lệ là mày); giọng cai lộ hớng 
hách, cứa quyền (vai cùa những ké nha dịch trong làng xã ngày xưa); giọng cùa 
người nhà lí trưởng có vé nhẹ nhàng, dè dạt hơn. 
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Cách xưng hô của các nhân vật cung thế hiện rất rõ tính cách cúa các nhân 
vật: chị Dậu đảm đang, mạnh mẽ; cai lệ hung háng, ngạo mạn khinh người,... 

2. Đọc đoạn trích (trích trong truyện Tất (Uhì của Ngô Tất Tố - SGK trang 103): 

a) Trong đoạn thoại, lúc đáu, cái Tí nói rất nhiều (bằng giọng hồn nhiên) còn 
chị Dậu chi im lặng. Nhưng sau đó, cái Tí nói ít hẳn đi, ngược lại chị Dậu lại nói 
nhiều hon. 

b) Cách miêu tả của nhà vãn như vậy là rất phù hợp với sự phát triển tính cách 
của các nhân vặt: cái Tí, khi chưa biết mình bị bán, nó nói chuyên rất hồn nhiên, 
vồ tư nhưng sau đó, khi biết mình bị bán, nó sợ hãi đau buồn và nói ít hẳn đi. 
Trong khi đó, lúc đầu, chị Dậu vì bị buộc phải bán con lại sắp phải thổng báo tin 
dữ cho con nên chịu chỉ im lặng, lúc sau khi đã nói ra sự thật, chị phải nói nhiểu để 
vừa an ủi, vừa thuyết phục hai dứa con nghe theo lời mình. 

c) Việc tỏ đâm sự hồn nhiên và hiếu tháo của cái Tí khiên cho bi kịch cúa câu 
' • • • 

chuyện nhà chị Dậu càng tăng thêm: chị Dậu thì càng xót xa hơn khi phải bán đi 
đứa con vừa đảm đang lại vừa ngoan ngoãn. Trong khi đó, nỗi bất hạnh dồn xuống 
đầu cái Tí và sự tuyệt vọng của nó như càng nặng nề thêm. 

3. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích Bức tranh của em gái tôi im lặng vì cậu ta 
vừa ngạc nhiên, vừa hãnh diện vì cách ứng xử của cô em gái nhưng cũng lại vừa 
xấu hổ vì sự không phải của mình trước đây. 

4. Tục ngữ phương Tây có câu: Im lặng là vàng. Nhưng nhà thơ Tố Hữu lại viết: 

Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuôi 
Và dại khờ là những lũ người câm 
Trên đường đi như những hóng thầm 
Nhận đau khổ mà gởi vào im lặng. 


(Liên hiệp lại) 

Cả hai nhận xét trên đều đúng nhưng mổi nhận xét đúng trong một hoàn cảnh 
khác nhau. Câu: ỉm lặng là vàng đútìg trong trường hợp cần giữ bĩ mật, im lặng đê 
tôn trọng người khác khi họ nói,... Cò sự im lảng trước những sai trái, bất công 
(theo lời thơ của Tố Hữu) thì đó là sự im lặng dại khờ, hèn nhát. 


LUYỆN TẬP ĐƯA YẾU TỐ Biểu CẢM 
. VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

A. LÝ THUYẾT 

1. Yếu tố biểu cảm trong bài vãn nghị luận được thể hiện rõ nhất qua ba yếu tố: 
- Các từ ngữ biểu cảm 
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- Các câu cảm thán 

- Giọng điệu câu văn, bài văn. 

2. Các yếu tô' biểu cảm có vai trò khá quan trọng trong một bài văn nghị luận. 
Tuy nhiên, dù sao chúng cũng chỉ là những yếu tô phụ, được sứ dụng nhằm tăng 
sức thuyết phục, tác động cúa vấn đề đối với bạn dọc. Bới vậy, khi đưa yếu tô' biểu 
cảm vào bài vãn nghị luận cần chú ý: Trọng tâm của một bài vãn nghị luận là 
những luận điểm, luân cứ. Việc sử dụng các yếu tố biểu cảm nhằm góp phần làm 
nổi bạt những luận điểm, luận cứ đó. Yếu tô biểu cảm chỉ có ý nghĩa bổ trợ, không 
nên quá chú trọng dẫn đến việc làm mờ đi nội dung chính của bài. Việc lạm dụng 
các yếu tố biểu cảm một cách tràn lan không những không đạt được hiệu quả mong 
muốn mà còn phản tác dụng, làm giảm sự tập trung của người đọc. 

Trong các bài văn, đoạn vãn được trích dẫn trong bài, có thê nhận thấy yếu tô 
biểu cảm bộc lộ trên từng câu chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, chỗ ngắt đoạn. Mặc 
dù vậy, các luận điểm, lập luận chính của bài vẫn được đảm báo, không những thê' 
còn nổi bật hơn, tạo được sức tác động mạnh hơn. Đó là nhờ khả năng điều chính, 
dịnh hướng của các tác giả. Cho dù viết trong xúc cảm tràn ngập, tác giả vẫn luôn 
bám sát vấn đề trọng tâm, không sa đà vào những yếu tô phụ. 

B. THựC HÀNH 

1. Để sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận theo một trình tự hợp lí, 
cẩn lưu ý một số điếm sau: 

- Trong bài văn nghị luận, các luận điểm và lập luận cần được trình bày theo 
một trình tự hợp lí, chặt chẽ để làm luận điểm sáng tỏ và lập luận tăng sức thuyết 
phục. 

- Phải sắp xếp các ý lớn, ý nhỏ theo một trình tự nhất quán để vấn đề trình bày 
hiện ra rõ ràng hơn, nội dung bài văn trở nên mạch lạc và chặt chẽ. 

Trong bài tập ỉ, cách sắp xếp các luận điểm còn lộn xộn, chưa thật hợp lí. Đây 

là chì là sự liệt kê luận điểm, chưa phải là §ự sắp xếp luận điếm. Hơn nữa, các luận 

điểm này chưa thể hiện rõ đâu là luận điểm chinh (ý lớn), dâu là luận điểm phụ (ý 
nhó). Có thê’ sắp xếp các ý đã có trong bài tập lại và đưa thêm một sô nội dung đê 
lập thành một dàn bài với những nội dung lớn như sau. 

* Mỏ hài 

Nêu vấn để cần bàn bạc: ích lợi của những chuyến tham quan, du lịch đối với 
học sinh. 

* Thân hài 

Nêu những luận điểm và lập luận để khảng định những lợi ích của tham quan, 
du lịch. Cụ thể: 

- Mở rông tầm hiểu biết cho mỗi cá nhân. 
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+ Hiểu cụ thể hơn, sâu hơn những điều được học trong nhà trường. 

+ Hom thế nữa, tham quan, du lich còn giúp ta hiếu dược cả những điều chưa 
được nói đến trong sách vớ, chưa được nghe các thầy cỏ giáo giáng dạy trên lớp. 

- Hòi dưỡng về tình cám. 

+ Hiếu và yêu mến hơn vé đẹp cua thiên nhiên, quê hương đất nước. 

+ Hiếu và yêu hơn những vé đẹp cua lao dộng sáng tạo. 

+ Nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc báo vệ danh lam thăng cánh cúa 
quê hương, đất nước cũng như nhiệm vụ cứa bản thân mình trong việc giữ gìn bản 
sắc vãn hoá và truyền thống tốt đẹp của dãn tộc. 

- Là hình thức vui chơi giải trí bổ ích. 

+ Tham quan, du lịch là một trong những hình thức thư giãn, vui chơi giái trí 
đem lại nhiểu niềm vui cho mọi người. 

+ Giám bớt sự căng thẳng sau những ngày học tập vất vá. 

+ Là điều kiện để các bạn trong lớp sống gần gũi, thông cảm và gắn bó với 
nhau hơn. 

- Tăng cường sức khoẻ cho mọi người. 

* Kết bài 

Khắng định những ích lợi to lớn cùa tham quan và du lịch đối với học sinh nói 
chung và đối với bán thân nói riêng. 

2. a) Trong đoạn vãn (trích trong Đi hộ ngao ílu), sau khi nêu ý chính ("Biết 
hao hứng thú khác nhau ta tập hơịì dược nhờ cách ngao du ấy"), Ru-xô đã vận 
dụng cả hai phương thức trực tiếp và gián tiếp để đưa các yếu tô' biểu cảm vào bài: 

- Gián tiếp: nêu các yếu tô đôi lập (ngồi trong cỗ xe tốt, chạy rất êm X đi bộ, 
luôn vui vẻ, khoan khoái). 

- Trực tiếp biểu lộ cảm xúc qua các cụm từ: Ta hân hoan biết hao, ta sung 
sưátng biết hao, Một bữa cơm dạm bạc mà sao có vẻ ngon lành thế!... 

b) Luận điểm "Những chuyến tham quan, du lịch dem dến cho ta nhiều niềm 
vui " có thể gợi cho chúng ta nhiều cảm xúc: 

- Muốn được hít thờ bầu không khí thoáng đãng, trong lành. 

- Muôn được khám phá thế giới tự nhiên, xã hội, tìm hiểu những vẻ đẹp của 
quê hương, đất nước, con người. 

- Niềm vui được hoà nhập với thiên nhiên, xã hội. 

- Khát vọng cống hiến cho Tổ quôc nhiểu hơn... 

Trong đoạn trích (SGK, tr. 109), những cảm xúc được thể hiện khá rõ qua 
nhiều thủ pháp, nổi bật lên trong đó là những thủ pháp miêu tả, kể chuyên được 
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đan xen, phối hợp với một giọng vãn nhtẹ mhàng nhưng khá truyển cảm. 

Tuy vậy, khi viết văn, mỗi người C’ó một giọng điệu, một cách viêt riêng. Bùi 
vậy, hoàn toàn có thế thêim vào các yếiii t<ô' biểu cảm, thậm chí thay đối trật tự các 
câu văn cho phù hợp với cách cảm, cách níghỉĩ của mình. 

3. Khi đưa các yếui t(ố biểu cảm vào bài văn theo yêu cẩu của để đã cho, cần 
chú ý một sô' điểm sau: 

- Trước hết, bản tihân người viết cũng phải có những tình cảm chân thực về 
quê hương, đất nước. 

- Không phải từ nào, câu nào cũng cẵn biểu cảm. 

- Lựa chọn thời điểm đưa từ ngữ, câu vãn biểu cảm sao cho thích hợp. 


BÀI 28 

LựA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÂU 

• • • • 

A. LÝ THUYẾT 

I. Lựa chọn trật tự từ trong câu 

Trong đoạn trích Tốt đèn của Ngô Tất Tố: 

1. Có thể thay đổi câu in đậm theo các cách sau: 

(1) Cai lệ gỗ đầu roi xuống đất, thét hang giọng khàn khàn của người hút 
nhiêu xái cũ. 

(2) Cai lệ thét hằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đấu 
roi xuôhg đất. 

(3) Gõ đâu roi xuống đất, hằng giọng khàn khàn cìui một người hút nhiều xái 
cũ, cai lệ thét. 

(4) Bằng giọng khàn khàn cùa một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đẩu roi 
xuống đất, thét. 

(5) Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đẩu roi xuống 
đất, cai lệ thét. 

(6) Thét hằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu 
roi xuồng đất. 

2. Tác già chọn trât từ từ như câu trên là để đảm bảo sự liên kết với các câu 
trước và sau câu đó. Đổng thời cách sáp xếp như vây cũng có tác dụng nhấn mạnh 
sự hung hãn cúa nhân vật cai lệ. 

3. Có thê rút ra nhận xét: mỗi trật tự từ sẽ cho một hiệu quá biếu đạt ý khác 
nhau. 
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II. Một số tác dụng của sự lựa chọn, sáp xếp trật tự từ 

1. Trật tự từ trong những bộ phận in đậm dưới đây thể hiện điểu gì? 

(1) Ngưíri nhà lí trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nạng, sợ 
hoậc xây ra sự gì, hắn ( ứ lỏng ngóng ngơ ngúc, muốn nói mờ không dám nói. Dùng 
(lùng, cai lệ giật phắt cái dáy thừng trong tay anh này và chạy sẩm sập đến chó 
anh Dậu. 

Chị Dậu xám mặt, vội vàng đật con xuống đất, chạy đến đỡ láy tay hấn. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

(2) Anh Dậu uốn vơi ngáp dài một tiếng, uể oái, chống tay xuống phản, anh 
vữa rên vừa ngỏng dầu lên. Run rẩy cất hát cháo, anh mới kê vào đến miệng, cai lệ 
và người nhà lí trưởng dã sàm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây 
thừng. 

(Ngô Tất Tô, Tất đèn) 

- Trong ví dụ (1), trật tự từ trong cả hai phần in đậm đều thể hiện thứ tự trước 
sau của các hành động. 

- Trong ví dụ (2), trật tự từ trong phần in đậm thứ nhất thê hiộn thứ bậc cao 
thấp của các nhân vật (cũng có thê’ trật tự ấy thể hiện thứ tự xuất hiộn của các nhân 
vật). Còn trong cụm từ in đậm còn lại, trật tự từ tương ứng với cụm từ đứng trước 
đó, tương ứng với những vận dụng mà các nhân vật, trước đó mạng theo (cai lệ 
mang roi, người nhà lí trưởng mang thước và dây thừng). 

2. So sánh tác dụng của những cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận câu in 
đâm dưới đây: 

(1) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, dại hác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre 
hi sinh dể hào vệ con người. 

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 

(2) Gậy tre, chỏng tre chống lại sắt thép của quán thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, dại hác. Tre giũ mái nhà tranh, giữ đổng lúa chín, giữ làng, giữ nước. Tre 
hi sinh dể hảo vệ con người. 

(3) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quán thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, dại hác. Tre giữ làng, giữ mái nhà tranh, giữ đổng lúa chín, giữ nước. Tre 

lu sinh dể hào vệ con người. 

Trong những cách nêu trên, rõ ràng việc tạo ra được nhịp điệu cân đối, hài hoà 
bằng trắc của câu văn: bát đẩu là nhịp 2/2 luân phiên bằng trắc, tiếp đến là nhịp 4/4 
cũng có tiếng bằng trác luân phiên đã giúp cho câu vãn cúa Thép Mới có được âm 
hưởng, tiết tấu, nhịp điộu hay hơn những trật tự đã bị đảo lộn trong các ví dụ (2) và 

(3). 
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3. Việc lựa chọn trật tự từ trong câu không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của 
câu. Nó có tác dụng đem lại cho câu mờt ỷ nghĩa bổ sung nào dỏ, như: 

- Thể hiện thứ tự nhất đinh của sự vật, hiện tượng, hoạt dộng. 

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. 

- Có tác dụng liên kết với các câu khác trong văn bản 

- Trật tự từ đảm bảo sự hài hoà về ngừ âm và lời nói. 

B. THỰC HÀNH 

Giải thích lí đo sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới 

đây: 

a) Lịch sử ta có nhiêu cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tó tinh thần yêu nước của 
dán ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trưng sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà 
Triệu, Trần Hưng Đạo, Lé Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công tao 
cùa các vị anh hùng dân tộc, vị các vị ấy là tiêu hiểu của một dân tộc anh hùng. 

(Hổ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) 

b) Đẹp vô cùng, TỔ quốc ta ơi! 

Rừng cọ, dồi chè, dồng xanh ngào ngạt 
Nắng chói sông Ló, hò ô tiếng hát 
Chuyến phù dào dạt hến nước hình ca. 

(Tỏ Hữu, Ta đi tới) 

c) - Ấy cũng may t ho cô, vơ vẩn mãi ỏ ngoài phố thế này mà gặp mật thám 
hay dội con gái thì khốn. 

- Mật thám tôi cũng chà sợ, dội con gái tôi cũng chả cẩn. 

(Nguyễn Công Hoan, Người ngựa, ngựa người) 

a) Trật tự từ được Sìắp xếp theo thứ tự xuất hiện của các vị anh hùng trong lịch 

sử. 

b) - Cụm từ Đẹp vô (ừng được đật lên trước hô ngữ Tổ quốc ta ơi để nhằm 
nhấn mạnh niểm vui trước sự rạng ngời, tươi đẹp của non sông sau ngày giải 
phóng. 

- Trong khi đó, từ hờ ô được đảo lên trước tiếng hát để hiệp vần với từ sông Lô 

ra âm hưởng kéo dài, gợi ra sự mênh mông của sông nước. 
Đồng thòti cũng giúp cho từ tiếng hát hiệp vần với câu thơ trước (ngào ngạt). Trật 
tự từ được sắp xếp như vậy là nhằm đảm bảo sự hài hoà về âm điệu cho thơ. 

c) Cụm ur tcon gái được nhà văn Nguyễn Công Hoan xếp lên 
đầu hai vế của câu in đỊm là đẻ cho nó tương ứng với trình tự xuất hiện của những 
từ này ở câu trên. 
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TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ Tự sự VÀ MIÊU TẢ 

TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 

A. LÝ THUYẾT 

1. Đọc các đoạn văn trích trong Tltnế máu cứa Nguyễn Ái Quốc (SGK tr 113- 
1 14) dê thấy: 

- Hại đoạn trích đã nêu được tác giả viết ra nhằm mục đích vạch trần sự tàn 
bạo giả dối của bọn thực dân. Nó thuộc kiểu văn bản nghị luận. Vì thế, dù có nhiều 
yếu tố kế và tá song đó không phải mục đích chính của các đoạn vì thế nó không 
thế là văn bán tự sự hay miêu tá được. 

- Nhưng nếu đoạn vãn thứ nhất lược đi những chi tiết kê cụ thê vể một kiêu bắt 
lính kì quặc và tàn ác thi chúng ta chắn chắn không thê thấy hết được sự nhũng lạm 
trắng trợn trong việc mộ lính “tình nguyện” cúa bọn thực dân. Cũng vậy, ớ đoạn 
sau nếu không có đoạn miêu tả sinh động về cảnh những người lính Việt Nam bị 
xích tay, hay bị nhốt trong trường học,... thì chúng ta cũng không thể hình dung rõ 
sự giả dối và sự lừa gạt trong lợi rêu rao vể “lòng sốt sắng đầu quân tấp nập và 
xhông ngần ngại” được. 

- Có thế nêu ra nhận xét về vai trò của các yếu tố tự sự và miêu tá trong bài 
văn nghị luận như sau: 

+ Trong một bài văn nghị luận, lý lẽ và dẫn chứng là những yếu tố không thế 
hiếu. Cũng có thể không cần đưa vào các yếu tố tự sự và miêu tả. Tuy nhiên, nếu 
:ác yếu tố tự sự và miêu tả được đưa vào một cách thoả đáng sẽ giúp cho cách lập 
luận, cách nêu dẫn chứng hấp dẫn, sinh động hơn. 

+ Yêu tô tự sự được dùng đê’ trình bày một chuồi các sự việc, sự kiện nối tiếp 
ihau, sự việc này nối tiếp sự việc kia để cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thê hiện 
nột ý nghĩa. Còn yếu tố miêu tả giúp người đọc, người nghe hình dung ra những 
lặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, người hoặc cánh... làm cho chúng 
liện lên trước mắt người đọc, người nghe với những đãc điểm như chúng vốn có. 

+ Trong văn nghị luận, các yếu tô' tự sự và miêu tả chỉ đóng vai trò phụ (giống 
thư vai trò của các yếu tô' biểu cảm). Vì vậy, việc dùng các yếu tố này cũng cần 
lúng lúc, đúng chỗ để làm tăng được sức thuyết phục cho bài văn nhưng không 
ihá vỡ mạch lập luận của bài. 

2. Đọc đoạn văn (trích trong Người anh hùng làng Dóng của Cao Huy Đỉnh): 

- Đánh dấu các câu văn theo thứ tự và chỉ ra những câu miêu tả hay tự sự. 

- Tác giả không kể đầy đủ và căn kẽ hai câu chuyện nêu trên, bời vì thế, nó sẽ 
shông có lợi cho việc làm sáng tỏ luận điểm. Luân điểm chỉ cần phục vụ bời những 
;hi tiết (trong hai truyộn) có nét giống với truyện Thánh Gióng của người Kinh, vì 
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thê kế ra và miêu tả tỉ mỉ các chi tiết trong cả hai câu chuyện là việc làm thừa thãi, 
gây sự rườm rà cho đoạn văn. 

3. Khi đưa các yếu tố' tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận cẩn chú ý: 

- Không dùng tràn lan các yếu tô' miêu tả, tự sự. Bời lẽ dây không phải là mục 
đích của văn bản nghị luận. 

- Các yếu tố miêu tả và tự sự chỉ được dùng với mục đích làm sáng rõ, nổi bật 
luân diểm của bài văn nghị luân. 

B. THỰC HÀNH 

1. Những yếu tố tự sự và miêu tả có trong đoạn nghị luận của Lỗ Trí Viễn: 

- Yếu tố tự sự: 

+ Kể thời gian: sắp trung thu, mười mấy ngày qua, đêm trước rằm đầu tiên... 

+ Kể sự việc, sự vật: trừ cái bực mình ban dầu khi bị bắt giữ vô cớ, cái khẳng 
định mình vẫn là khách tự do, chi là một xâu những sự vật linh kỉnh, lích kích dáng 
lạ, dáng cười, đáng ghét của hộ mật nhà giam... 

Những yếu tố tự sự này tuy không nhiểu nhưng cũng giúp người đọc hiểu rõ 
hơn về hoàn cảnh sáng tác bài thơ. 

- Yếu tố miêu tả: 

+ Tả ánh trăng: Bỗng đêm nay trăng sáng quá chững. Trong suốt, hao la, 
huyền do, vổ về. Ngay hên cửa sổ lồng hóng cây... Nó ăm ắp tình tứ, nó rạo rực, 
nó muốn yêu, muôh thưởng thức, muốn chan hoà, muốn giãi hày, hộc lộ... 

+ Tả tâm trạng: hực mình, trong lòng rạo rực hao nỗi niêm, nó ăm ắp tình tứ, 
nó rạo rực... 

Những yếu tô' miêu tả kết hợp với biểu cảm giúp người đọc hiểu được khung 
cảnh đẹp của đêm trăng và tâm hồn phơi phới cùa thi nhân. Đó cũng là tình cảm 
cúa Bác dành cho thiên nhiên, cho ánh tràng đêm rằm. 

2. Nếu viết bài tập làm vãn theo dể bài: "Nêu ý kiến của em vé vé đẹp của bài 
ca dao Trong dấm gì đẹp hằng sen ", có thê đưa vào một sô yếu tô tự sự và miêu tá 
như sau: 

- Miêu tả: tả vẻ đẹp của bông sen, của cành, của lá, của màu sắc và hương vị. 
Tả cảnh đẹp của sen trong đầm... 

- Tự sự: kể một ki niệm vế cảnh đầm sen giữa mùa hè hoặc một kỉ niệm vể 
nhũng câu thơ, bài thơ nói về vẻ đẹp của bông sen. 
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BAI 29 

ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LÊ PHỤC 

(Trích Trướng giã học lam sang của Mo-li-e) 

A. TÌM HIỂU CHUNG 
I. Tác giả 

Mô-li-e (1622 - 1673) là nhà viết hài kịch Pháp, tên thật là Giăng Báp-ti-xtơ 
Pô-cơ-lanh (Jean Baptiste Poquelin); sinh ờ Pa-ri. Cha là Giăng Pô-cơ-lanh, một 
nhà buôn thảm giàu có, sau làm hầu cặn nhà vua. Thời trẻ, học ờ Cléc-mông rồi 
học luật, thường lui tới các nhóm văn nghệ sĩ và chịu ảnh hưởng của triết học Để- 
các và triết học Ga-xãng-đi; lấy tên Mô-li-e năm 1644, từ chối ý định của cha 
muốn ông tiếp tục chức vụ hầu cận nhà vua, và bước vào nghệ thuật sân khấu. Ông 
cùng nhóm của nghệ sĩ Ma-đơn-len Bê-gia thành lập một đoàn kịch, ra mất công 
chúng 1644. Thất bại ờ Pa-ri, đoàn kịch dóng cửa; một thời gian sau, di diễn ờ các 
tỉnh nhỏ trong 13 nãm trời. Mô-li-e thay Bê-gia phụ trách đoàn kịch, đồng thòi 
dóng kịch và viết vờ. Thời gian này đào tạo Mô-li-e trở thành một nhà viết hài kịch 
có tài, một nghệ sĩ sân khấu xuất sắc. Danh tiếng Mô-li-e lừng lẫy. Ông cùng đoàn 
kịch trớ về Pa-ri năm 1658. Mùa kịch 1658 - 1659, Mỏ-li-e cho diễn vờ Những (í 
cần kì ràni được hoan nghênh nhiệt liệt. Người xem không những được dự những 
cảnh hết sức vui nhộn, được thường thức tài nâng lỗi lạc của nghệ sĩ Mô-li-e, mà 
chủ yếu còn thấy ở vở kịch một sức mạnh mới: vở kịch mang tính tư tường sâu sắc; 
nó phê phán gay gắt giai cấp quý tộc rờm đời. Từ đấy, Mô-li-e bước vào cuộc đời 
nghệ sĩ vinh quang và đầy tính chiến đấu. 1663, cho diễn vở Trường học làm vợ 
công kích chính sách giáo dục phụ nữ tàn nhẫn của Nhà thờ muốn biến người đàn 
bà thành nô lệ cho chổng; vờ kịch mang nội dung nhân văn chủ nghĩa của thời dại, 
dựa trên triết lí tự nhiên. Vì vậy, tác già bị Nhà thờ hằn thù, mưu toan nhiều việc 
xấu xa để làm hại ông. Để trả lời, Mô-lhe cho diễn Phê hình 'Trường học làm vợ" 
và Kịch ứng diễn ở Véc-xai, trong dó ông trá lời đích đáng kẻ thù và trình bày 
những quan niệm của ông về hài kịch. Hai vở này góp một phần quan trọng vào lí 
luận văn học cổ điển mà Mô-li-e là rnột người vun đắp và xây dựng. 1664, được 
biết Mô-li-e sắp diễn vờ Tác-tuỷp , Nhà thờ và Hổng y giáo chủ Pa-ri trực tiếp can 
thiệp, cấm công diễn. Sau nảm năm trời dấu tranh chông mọi âm mưu hèn hạ của 
kẻ dịch và sau mấy lẩn sửa chữa vò kịch, Mô-li-e được vua cho phép diễn Tát - 
tuýp. Một cuộc tranh luân gay gát điển ra: Tác-tuýp là ai? Bọn quý tộc và Nhà thờ 
lên án Mô-li-e chế giễu "toàn bô Nhà thờ" và đòi thiêu đốt tác phẩm và cả tác giả 
nữa. Trong khi đó, Mô-li-e cho diễn Đông Gioâng (1665) dựa theo một truyền 
thuyết dân gian Tây Ban Nha về một gã đại quý tộc sa doạ và tàn nhẫn; đây là một 
tác phẩm táo bạo, có một sức hấp dẫn đậc biệt, đặt vấn đề tôn giáo và chủ nghĩa 
duy vật. Người ghét dời (1667) là một bức tranh sâu sắc và đầy đủ về đời sống tinh 
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thần và đạo đức sa sút ờ cung đình. Những "bức chiSn dung" sinh động trong Người 
glìét âời có thê là để tài của nhiều vở kịch có tính cách hài hước. Từ 1668, Mô-li-e 

tỏ một tài năng lỏi lạc, đa dạng, không ai sánh kịp trong lĩnh vực hài kịch. Ac-pa- 
gông trong Lão hà tiện < 1 <568). là một nhân vât phức tạp, cổ hủ, một tai hoạ cho gia 
đình và xã hội. Ông Giuốc-đanh trong Ỏng tư sàn quỷ tội ( 1670) là một mẫu người 
tư sản cứa thời đại, mù quáng chạy theo bã quý tộc; vở kịch còn phê phán bọn quý 
tộc sa sút vể mọi măt. Sức khoẻ cúa Mô-li-e giám sút nhanh chóng. Tác phẩm cuối 
cùng cứa ông, Người bệnlì tường (1673) là một vờ hài kịch lớn, trong đó tác giá 
phê phán những kẻ hủ lậu, khư khư bám lấy những tín điều Trung cố đã lỏi thòi, 
không chịu chấp nhận những phát minh mới của khoa học. Buối diễn lần thứ tư vờ 

Người bệnh tưởng (Mô-li-e đóng vai Ác-gỏng), khi nói dến chữ "juro" trong lớp 
cuối cùng, Mô-li-e lên cơn đau nặng. Sau buổi diễn, về đến nhà, ông khạc ra máu 
và chết lúc mười giò tối. Nhà thờ trả thù, không cho mai táng ờ nghĩa trang Xanh 
ơ-xta-sơ. Nhờ có vua Lui XIV can thiệp. Mô-li-e được chôn cất ớ nghĩa trang 
Xanh Giô-dép, vào lúc đém tỏi. Các bạn của ỏng, tay cám đuốc, đưa ông đến nơi 
an nghỉ cuối cùng. 

Cuộc đời Mô-li-e là cuộc dời chiến đấu cúa một nghệ sĩ dũng cám. Luôn luôn 
ông đứng về phía nhân dân chống lại những lực lượng phản động, Nhà thờ, quý 
tôc, tầng lớp tư sản lạc hậu muốn kìm hãm xã hội trong ngu dốt, nô lệ. Mô-li-e 
chiếm một vị trí lớn trong lịch sứ văn học Pháp. Ông là cha đé của hài kịch Pháp; 
ông đưa hài kịch của nước ông từ chỗ chi là những kịch hề hoặc những kịch vui 

nhộn ngoại lai kiểu hài kịch Ý thế kí XVI, lên một nền hài kịch mang tính tư tưởng 
sâu sác, dựa trên truyền thống dân tộc. Kịch Mô-li-e thấm nhuần tư tướng tiến bộ 
lúc bấy giờ - chủ nghĩa duy lí Để-các, một phán chủ nghĩa duy vật Ga-xăng-di. 
Kịch của ông có tính chất triết học rõ rệt, nó là tiếng nói của lương tri thời đại và 
cỉia nhân dân. Mô-li-e phàn ánh những vấn đề xã hội lớn của thế kỉ ông. Ông là 
một nhà văn gắn chạt với thời đại mình và biểu hiện thời đại ấy bằng nghệ thuật 
sân khấu. Ông phê phán thứ vân hoá cầu kì của quý tộc, những lề thói sống giả dối, 
hèn hạ của bọn quý tốc lởn nhỏ nơi cung dinh; ống cồng kích chính sách ngu dân 
của Nhà thò. Ông chế giễu nhưng đầu óc hẹp hòi, gia trường, lạc hậu, bảo thủ, 
khổng chịu tiếp thu những tư tường tiến bộ của khoa học. Kịch cúa ông còn nhiều 
ảo tường về con người, vể sự cài tạo con người và xã hội. Hài kịch của Mô-li-e 
mang tính hiện thực sâu sắc; nó linh hoạt, sôi nổi, là bức tranh rộng lớn của cung 
đình và thành thị lúc bấy giờ. Nhân vật cúa ông có những nét chung của thời đại, 
đồng thời những nét cá thể đậm sắc. Tài năng diễn viên Mổ-li-e làm cho sân khấu 
Pa-ri sôi đông với một nghệ thuật hài hước linh hoạt. Mô-li-e là một ngưòi hê vĩ 
đại. Cái cười của Mô-lỉ-e có đú cung bậc: vui, nhộn, dí dóm, chê giễu, chua chát, 
cay độc. Ông sáng tạo cái cười có tính bi kịch, mang ý nghĩa xã hội lớn. 

Mô-li-e là một nhà văn tiêu biêu của chú nghĩa cố điển Pháp - bẳng sáng tác 
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và những vớ kịch có tính lí luận vể văn học, nghệ thuật của ông. Ông có cóng dóng 
góp vào việc xây dung nên lí thuyết của chủ nghĩa cố điển mà nền táng là triết học 
duy lí Đc-cấc kết hợp với triết học Ga-xâng-di. Phản ánh chân thực cuộc sông, đi 
sâu vào tâm lí nhân vât, đấu tranh chỏng "vãn hoá" Trung cố hù bại, kịch Mô-li-e 
là tiếng nói của tầng lớp tư sản tiến bộ của nhân dân và chú nghĩa nhãn văn thê kí 
XVII (Đỏ Đức Hiếu, Từ điển vàn học , tập một, Sđd) 

II. Xuát xứ 

Hài kịch Ông Ginốc-danh mặc lễ phục trích trong vơ kịch 5 hổi Trưởng gia 
học lủm sang (1670) và là lớp kịch kết thúc hồi II. 

III. The loại 

I. Hài kịch là "Thế loại kịch trong đó có tính cách, tình huống và hành động 
được thê hiện dưới dạng buồn cười hoặc ấn chứa cái hài nhàm giễu cợt, phê phán 
cái xấu, cáo lô bịch, cái lỗi thời để tống tiễn nó một cách vui vé ra khỏi đời sống xã 
hội. Hài kịch cho đếr thế ki XVII được coi như là thê loại đối lập với bi kịch, và 
tác phấm cứa nó kết thúc nhất thiết phải có hậu. 

Hài kịch, như trên đã nói, hướng vào sự cười nhạo cái xấu xa, lô' bịch đối lâp 
với lí tướng xã hội hoặc chuẩn mực đạo đức. Nhân vật của hài kịch thường không 
có sự tương xứng giữa thực chất bên trong với danh nghĩa bên ngoài của mình nên 
íã trớ thành lô bịch. Cái tính cách trong hài kịch thường được mô tá một cách đậm 
nét, cận cảnh và ở trạng thái tỉnh, nhất là những nét gây cười. Phạm vi phản ánh 
của hài kịch hết sức rộng lớn: từ những vấn đề chính trị xã hội đến những thói xấu 
[rong sinh hoạt hàng ngày. Trong hài kịch cũng có thể mô tả nỗi đau khổ của con 
người, song chi có thể cho phép ờ một mức độ nhất định cho nỗi đau không lấn át 
cái cười đê từ đó hài kịch chuyển thành chính kịch. 

Hài kịch ra đời rất sớm, gán như đổng thời với bi kịch. A-ri-xtò-phan (khoáng 
ị45 - 385 trước Công nguyên) nhà viết kịch Hi Lạp cố đại được coi là "cha đé" cúa 
lài kịch. 

Do nội dung, tính chất, cung bậc của tiếng cười, hài kịch chia thành nhiéu tiếu 
oại khác nhau như hài kịch tính cách, hài kịch tình huống, hài kịch sinh hoạt, hài 
cịch trào phúng, v.v... 

Cho đến nay, những tác phẩm cùa nhà hài kịch vĩ đại người Pháp Mô-li-e 
1622 - 1673) được coi là hình thức cổ điển của thể loại hài kịch" (Theo Từ điển 
huật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 1992). 

IV Tóm tát 

Nhân vật chính của vở kịch là ông Giuốc-đanh, con một nhà buôn giàu có, dốt 
lát và quê kộch nhưng lại có thói học đòi, muốn làm sang; do vủy bị bọn nịnh hót 
ợi dụng đê moi tiền và ông đã mắc lừa bởi chính thói hợm hình cúa mình. 
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B. GIÁ TRỊ TÁC PHẨM 

I. Nội dung 

1. Lớp kịch này được chia làm hai cảnh, dấu hiệu nhận biết trền vãn bản lì 
đoạn chỉ dẫn sân khấu " Bôn tay thợ phụ hước vào..". Cả hai cảnh này đéu diễn ri 
trong không gian phòng khách nhà ông Giuốc-danh - nhân vật chính. Không kh 
kịch càng vế sau càng sôi động, cho đến cuối cảnh sau thì không khí hài kịch thự< 
sự náo nhiệt. Trôn văn bản, ta thấy ờ cành trước gồm những lời thoại của hai nhâi 
vật: ổng Giuốc-đanh và bác phó may; cảnh sau là những lời đối thoại của ônị 
Giuốc-đanh và tay thợ phụ. Cảnh trước, trên sân khấu xuất hiện bốn nhân vật (ônị 
Giuốc-đanh và một gia nhân, bác phó may và tay thợ phụ mang bộ lễ phục). Cảnl 
sau, xuất hiện thêm bốn tay thợ phụ nữa. Cảnh trưóe, ồng Giuốc-đanh và bác ph< 
may đối thoại với nhau. Cảnh sau, ông Giuốc-đanh nói với một tay thợ phụ "man| 
lỉ phục”, xuất hiện từ cảnh trước nhưng xung quanh ông là cà bốn tay thợ phụ đết 
sau đang xúm vào để giúp ông thử lễ phục mới nên như là nói với cả bọn. Thên 
nữa, cảnh trước cử chỉ, đổng tác của các nhân vật ít hơn (chỉ là những cử chí, độnj 
tác kèm theo đối thoại của hai nhân vật), đến đoạn sau các thợ phụ nhộn nhịp cở 
quần áo cũ, mặc lễ phục mới cho ông Giuốc-đanh... Thêm nữa, khi ông Giuốc 
đanh mặc lễ phục còn có cả nhảy múa và âm nhạc! 

2. Ở cảnh đầu của lớp kịch, tính cách cùa Giuốc-đanh thể hiện trong đối thoạ 
với bác phó may. Nào là chuyện đôi bít tất, chuyện bộ tóc giả, lông đính mũ sonị 
chủ yếu là chuyện xoay quanh bô lễ phục mới, với những bông hoa ngược! Làn 
sao mà biết được là do bác phó may dốt, do sơ suất hay cô' ý may thành nhữnị 
bông hoa ngược? Chỉ biết rằng chính ông Giuốc-đanh phát hiện ra sự cố này. Kh( 
một cái, cái bác phó may với tay nghề khó hiểu này lại bảo rằng người quý tộ< 
người ta vẫn mặc vậy. Mà ông Giuốc-đanh thì đang học đòi làm sang. Thế là ônị 
hoàn toàn bị khuất phục bởi sự láu cá của bác phó may. Kịch tính được đẩy lên kh 
bác phó may liên tiếp ra độn: "Nếu ngài muôn thì-tôi sẽ xin may hoa xuôi lại thô 
mà", "xin ngài cứ việc bào' Sơ cơ hôi làm sang sẽ tuột mất, ông Giuốc-đanh ci 
chối đây đẩy: "Không, không", "tôi đã hào không mà". Rồi lại chính ông Giuốc 
đanh phát hiện ra bác phó may ăn bót vải của mình. Song bác phó may đã nắrr 
chác điểm yếu của đối phương, chi cần bác lảng sang chuyện thử bộ lễ phục mới lỉ 
ông Giuốc-đanh chẳng còn để ý đến chuyện ăn bớt vải nữa. Chẳng thế mà bác phc 
may lại quá tự tin khi mặc đúng cái áo may bằng vải ăn bớt của ông Giuốc-đanl' 
đến nhà ông Giuốc-đanh. 

3. Sang cảnh sau của lớp kịch, tính cách trưởng giả học đòi làm sang của ông 
Giuốc-đanh tiếp tục được bộc lô. Lần này đến lượt tay thợ phụ lợi dụng ông ta. Nết 
anh này cứ gọi ông Giuốc-đanh như thông thường (ông hoặc ngài) thì đã không c<j 
chuyện gì xảy ra (và chắc cũng không được tiển uống rượu). Đằng này lại xưng lôrl 
là "ông lớn", lại đúng vào lúc ông đang măc lễ phục và say sưa với cảm giác trô 
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thành quý phái. Thế là y được thường vì tiếng ong lớn" samg trọng ấy. Tay thợ phụ 
ranh ma này nắm thóp được ỏng Giuốc-danh thi liên tiếp tung ra nhừng câu nịnh 
hót dế moi tiền. Và y đà rất thành công. Những tiếng ' cự lớn", rồi "đức ông" đều 
dem lại cho y tiền thưởng. Không phai ỏng Cmiốc-danh không nghĩ gì đến túi tiên 
cứa mình (Nó như thê lủ plìíii chăng, nến không tư không mất tong cứ tiên cho nỏ 
thỏi) mà là tại vì cái mộng quý phái còn lớn hơn cá sự tiếc tiền! Như vậy cũng đú 
thấy tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh mạnh đến mức nào. 

4. Sự chênh lệch, mất cân xứng giữa nội dung và hình thức, giữa cái bên trong 

và bên ngoài là nguyên tắc cơ bản đế nhà vãn tạo ra cái hàí. Ở lớp kịch này cũng 
vạy, Mô-li-e đã xây dựng một nhân vật hài kịch bất hủ khi tạo ra sự khập khiêng, 
bất hoà giữa cái ngu dốt, ngớ ngẩn và cái sang trọng học đòi ở nhân vật ồng Giuốc- 
đanh, với hàng loạt các tình tiết gảy cười: bộ lễ phục với những bông hoa ngược, 
tiên thường cho những tiếng tôn xưng quý phái hão, vẻ vênh vác rởm hợm của ông 
Giuốc-đanh khi mặc lể phục cũng như khi được tồn xưng... qua đó nhà văn chế 
giễu thói học đòi làm sang vẫn thường thấy trong xã hội. 

II. Nghệ thuật 

Đoạn trích là một chuỗi cười đầy sáng khoái bới những lớp kịch hết sức sinh 
động, bời nghệ thuật xây dựng mâu thuẫn và bời cả tài năng khắc hoạ tính cách 
nhân vật rất sắc sáo cúa Mô-li-e. 

III. Ý nghĩa 

Bằng việc khấc hoạ một cách rất sinh động tính cách lố lãng của ông Giuốc- 
đanh, tác giả đã mang đến cho chúng ta một chuỗi cười sảng khoái, đồng thời cũng 
gửi một bài học sâu sắc đến những ké ngu dốt nhưng lại thích học thói làm sang. 


LựA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÂU 

(Luyện tập) 

1. Trật tự các từ và các cụm từ in đậm dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa 
những hoạt động và những trạng thái mà chúng biểu thị như thế nào? 

a) Tinh thần yẻu nước cũng như các thứ của quỷ . Cố khi được trương hờy 
trong tủ kính, trong hình pha lẽ, rõ ràng (lể thấy. Những cũng cỗ khi cất giấu kín 
dáo trong rương, trong hòm. Bốn phận của chúng ta là làm cho những của quỷ kín 
dáo ấy đều được dưa ra trưng hủy. Nghĩa là phai ra sức giái thích, tuyên truyền, 
tô chức, lãnh đạo, làm cho tinh thán yéu nước của tất cả mọi người đéu được 
thực hành vào công việc yêu nước , còng việc kháng chiến . 

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) 

b) Gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hoá vẩn chưa vê. Trong đó 
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nghe đâu mẹ tỏi đi bán bóng đèn và nh ững phiên chợ chính còn bán cá vàng 
hương nữa. 

(Nguyên Hổng, Những ngày thơ ấu) 

a) Trật tự liệt kê được tác giả sắp xếp theo thứ tự trước sau của các khâu trong 
công tác vận động quần chúng: đáu tiên phái giải thích cho quán chúng hiếu, rồi 
tuyên truyển đê quán chúng hướng ứng, tô chức cho quần chúng làm, lành đạo cho 
quần chúng làm đúng đế rồi cuối cùng tất cả trớ thành các hành động yêu nước 
thiết thực. 

è 

b) Trật từ từ của các hoạt động trong đoạn vàn này lại được sắp xếp theo trật tự 
chính - phụ của công việc hàng ngày mà mẹ chú bé Hồng làm. Việc chính là hán 
hóng đèn được xếp lên trưóc, việc phụ là hán vàng hương (chi vào những phiên chợ 
chính) được xếp sau. 

2. Vì sao những cụm từ in đậm dưới đây được dặt ờ đáu câu? 

a) Cùng lắm, nó có già què, hắn cũng chỉ đến di ở tít ở tù thì hắn coi là 
thường. 

(Nam Cao, Chí Phèo) 

b) Nguyễn Tuân có một lcho từ vựng hết sức phong phú mà ông đã cấn cù tích 
luỹ. Vốn từ vựng ấy, trước Cách mạng tháng Tám, ông thường dùng dể chơi ngông 
với đời. 

(Theo Nguyễn Đàng Mạnh, Nhà vãn Việt Nam hiện dại - Chân dung và 

phong cách) 

c) Việc đến tai em hé con nhà thợ cày, em liền hảo cha: 

- Chả mấy khi dược tộc vua han, cha cứ thưa với làng giết thịt hai con trâu và 
đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một hữa cho sướng miệng. Còn một con 
trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho cha con ta trẩy kinh lo liệu 
việc đó. 

(Em bé thông minh) 

d) Một thời dại vừa chẵn mười năm. 

Trong muời năm ấy, thơ mới đã tranh đấu gắt gao với thơ cũ, một hên giành 
quyền sống, một hên giữ quyền sôhg. Trong sự thắng lợi ấy, cũng có công nhữtìg 
người tà xung hữu đột n«ri chiến trường, nhitĩig trước hết là công những nhà thơ 
mới. 

(Hoài Thanh - Hoài Chân, Một thời dại trong thi ca) 

Trong tất cả những trường hợp trên, cụm từ in đậm được đặt ngay ớ đẩu câu là 
dể liên kết với những câu trước dó (liên kết bằng cách lặp). 

3. Phân tích hiệu quả diễn đạt cúa trật tự từ trong những câu in đậm dưới đảy: 
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a ) Bước lới Đèo Ngang bóng xế tà, 

Cò cây chen đá, lá chen hoa. 

Lom khom dưới núi, tiêu vài chú, 

Lác đác bén sông, chợ máy nhà. 

Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc. 

Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia. 

Dífng chân cííoig lại trời, non, nước, 

Một nưinlì rình riêng ỉa với ta. 

(Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang) 

b) Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều 

Bóng dùi trên đính dốc cheo leo 
Núi không dè nổi vai vươn tới 

Lá nguy trang reo với gió đèo... 

(TỐ Hữu, Ta đi tứ) 

a) Việc đảo trật tự từ trong hai câu ba và bôn của bài thơ nhằm nhân mạnh sự 
vắng vé, hoang sơ cúa cảnh Đèo Ngang. Trong khi đó, ở hai câu tiếp, việc đáo trật 
tự từ hướng vào khấc sâu tâm trạng cô đơn, buồn nhớ của nhân vật trữ tình. 

b) Việc đảo trật tự từ trong câu thơ này đã làm hiện lên vẻ đẹp và sự kì vĩ của 
người lính trong buổi hoàng hôn. Người lính trờ thành hình ảnh trung tâm của cảnh 
buổi chiều trên dốc núi. 

4. Các câu (a) và (b) sau đây có gì khác nhau? Chọn câu thích hợp điển vào 
chỏ trông trong đoạn vãn bến dưới. 

a) Tôi thấy một anh Bọ Ngựa trịnh trọng tiến vào. 

b) Tôi thấy trịnh trọng một anh Bọ Ngựa tiến vào. 

Bỗng mấy chú Châu Chấu Ma đang nhảy nhót khoe tài quanh các nàng Cào 
Cào, vội né giạt vê một bên. Rồi trong cửa hàng chợt im tiếng ồn ào. /.../ Người 
ngợm anh Bọ Ngựa này cũng hình thường thôi, nhưng chưa hiểu sao anh làm ra lối 
quan dạng đến thế, anh đi cứ chân nhấc tíửìg bước cao ngang đầu gối kiểu hước 
I hân ngỏng, cách thức rất ta đây kè giờ và hách dịch. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

- Hai câu khác nhau ở phần bổ ngữ (phần sau của động từ thấy). Ở câu (a), chủ 
ngữ đứng đầu câu (kèm theo phần giới thiệu tên nhân vât và phần miêu tả hành 
động, dáng điộu của nhân vật). Trong câu (b), vị ngữ được đảo lên trước chủ ngữ, 
đồng thời tính từ trịnh trọng lại được đặt ngay trước động từ, khiến cho người đọc 
hình dung dược rất rõ cái sự “làm bộ làm tịch” cúa Bọ Ngựa. 
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- Câu thích hợp đê điển vào chỗ trông là câu (b). 

5. Liệt kê các khả năng sắp xếp trật tự từ của bộ phận in đậm trong đoạn vàn 
sau. Đôi chiếu đoạn kết với dàn ý của bài văn và cho biết vì sao tác giả lựa chọn 
trật tự từ như ở dây. 

Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can 
đắm. Cây tre mang những dức tính l ùa người hiền là tượng trung cao quỷ cùa dân 
tộc Việt Nam. 

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 

- Có rất nhiểu cách sắp xếp trật tự từ khi ta đảo vị trí của các từ in đậm. 

- Tuy nhiên cách sắp xếp trật tự từ của nhà văn là tối ưu hcm cả vì nó đúc kết 
những phẩm chất cao quý cúa cây tre theo đúng trình tự được miêu tà trong bài vân 
(Kiếm tra lại trong văn bàn Cây tre Việt Nam). 

6. Có thể lựa chọn một trong hai luận điểm dã cho đế tạo lập đoạn văn. Sau đó 
kiểm tra lại cách sắp xếp trật tự từ trong một vài câu. Thử suy nghĩ và thay đổi xem 
còn cách viết nào hay hơn những câu mà mình mới hoàn thành hay không. 

LUYỆN TẬP ĐƯA CÁC YẾU TỐ Tự sự VÀ 
MIÊU TẢ VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

A. LÝ THUYẾT 

1. Muốn làm bài văn nghị luận, trước hết phải chuẩn bị luân điểm. Luận điểm 
là yếu tố chính tạo nên nội dung bài văn, còn yếu tố tự sự và miêu tả chỉ là những 
yếu tô' phụ. Bởi vậy, để luyện tập tốt việc đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài 
van, người viết vừa phải xác định nội dung nghị luân, luân điểm nghị luận, vừa tìm 
yếu tô' tự sự và miêu (ả. 

2. Sau khi lựa chọn nội dung tự sự, nôi dung miêu tả dê' dưa vào bài cẩn phải 
chú ý cách diển đạt các yếu tổ' dó thành ngôn từ, thành câu chữ cụ thê. Cần dưa các 
yếu tô' tự sự, miêu tả à mức độ vừa phải, khổng nên quá tham lam khiến cho bài 
văn trờ nên năng nể, rườm rà, làm giảm sự chú ý cúa người đọc dối với nội dung 
chính của văn bản (những luận điểm, lập luận...). 

3. Có thể luyện tạp đưa các yếu tồ' tự sự, miêu tả vào bài văn nghị luân theo 
trình tự các bước sau: 

- Tim ý cho bài Văn nghị luận. 

- Xác lập hộ thống luận điểm (luận điểm, luân cứ, các dẫn chứng...). Sắp xếp 
hệ thống đó thành dàn bài chi tiết. 

- Tim các yếu tô' tự sự, miêu tả thích hợp có thể đưa vào bài văn. Xác định X i 
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trí, mức độ cụ thê cho từng yếu tỏ. 

- Triển khai dàn bài thành bài văn. 

B. THựC HÀNH 

1. Định hướng làm bài 

"Trang phục và văn hoá" là một đé tài mờ, không bị giới hạn bởi những yêu 
cầu, định hướng. Tuy nhiên, điểu đó cũng có thể gây cho người viết nhiểu khó 
khăn trong việc lựa chọn và sắp xếp luận điểm. Nếu không xác lập được một hệ 
thông chật chẽ, bài văn sẽ rơi vào tình trạng lan man, dàn trải. 

Có thể dựa theo gợi ý trong sách giáo khoa để cụ thế hoá để văn đó thành tình 
huống xác định, bao gồm hiện tượng và nêu quan điểm, chinh kiến: 

- Hiện tượng: một sô' bạn đua đòi ăn mặc, không phù hợp với lứa tuổi học 
sinh, hoàn cảnh gia đình và truyền thông văn hoá của dân tộc. 

- Nêu quan điểm, bày tỏ thái độ cùa bản thân trước hiện tượng đó. 

2. Xác lập và sáp xép hệ thông luận điém 

Trong sô những luận điếm sách giáo khoa gợi ý, có những luận điếm không 
phù hợp, cần phải lược bỏ (ví dụ như luận điểm d). Những luận điểm còn lại cũng 
mới chỉ là sự liệt kê, chưa được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Bởi vậy, sau khi 
lược bỏ những luận điểm không cần thiết và bổ sung thêm một sô' ý chi tiết, có thể 
xác lập một hộ thống luận điểm như sau: 

- Gần đây, cách ãn măc của bạn có nhiêu thay đổi, khống còn giản dị, lành 
mạnh như trước nữa. 

- Các bạn lầm tưởng rằng ăn mặc như vậy sẽ làm cho mình trở thành người 
"vãn minh", "sành điệu". 

— Việc chạy theo các "mốt" ăn mặc ấy có nhiều tác hại: 

+ Làm mất thời gian 

+ Ảnh hường xấu đến kết quả học tập 

+ Gây tốn kém cho cha mẹ 

- Việc ăn mặc phải phù hợp với thời dại, nhưng cũng phái lành mạnh, phù hợp 
với truyển thống văn hoá của dân tộc, với lứa tuổi và hoàn cảnh sống. 

3. Vận dụng các yêu tô tự sự và miêu tả trong bài vãn 

Sau khi có được một hệ thông luận điểm như trên, người viết sẽ tìm các yếu tô' 
tự sự. miêu tả để đưa vào, làm tăng sức thuyết phục của các luận điểm. 

% 

Ví dụ: Đoạn nói về hiện tượng "một sô' bạn đua đòi ăn măc", có thể miêu tả 
các bạn đó ăn măc lô' lãng, kệch cỡm như thế nào, có thể kể ra một sự kiện nào đó 
mà việc ăn mặc không phù hợp ấy đã gây phản cảm cho người chứng kiến. Hoặc 
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trong phần trình bày quan điểm, thái độ, có thể dần lời cùa một người nào dó (thậm 
chí là câu nói nối tiếng của một danh nhân) dế cho lập luận của bài vãn tăng thêm 
sức thuyết phục. 


BÀI 30 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

(Phẩn Vãn) 

A. LÝ THUYẾT 

1. Các văn bản nhật dụng ờ lớp 8 để cập đến những vấn đề: môi trường, dân 
số, bài trừ tệ nạn thuốc lá, ma tuý, vấn dể tương lai của thê giới. 

2. Tự chọn một trong những vấn đề trên đế phán ánh một khía cạnh nào đó của 
vấn đề ngay chính trên quê hương mình. 

B. Thực hành 

1. Viết bài nói. 

2. Tập.nói trước ở nhà dể trình bày vấn để trên lớp. 

3. Lưu ý sửa các lỗi diễn đạt. Cẩn tập trình bày dõng dạc, điều chính giọng nói 
sao cho phù hợp. 

CHỮA LỖI DIỄN ĐẠT (Lỗi LÔ-GÍC) 
í. Lổi mắc phải trong các câu đả dẫn (SGK trang 127 - 128) là: 

a) Lỏi nằm ở cụm từ: quần áo, giày dép và nhiều dồ dùng học tập khác. Theo 
cách diễn đạt này thì: quần áo, giày dép được xếp cùng loại vào “ dồ dùng học 
tập". Đây là điểu không hơp lí. 

Cách sứa: 

- Bỏ từ khác. 

- Thay từ học tập bàng sinh Itoạt. 

- Thay quần áo, giày dép bằng giấy hút, sách vờ. 

b) Thanh niên và bóng đá là những từ khống cùng loại nên không thể được xếp 
và cấu trúc:... nói chung và... nói riêng được. 

Cách sửa: hóng đá bằng sinh viên hoặc thay thanh niên bằng thê thao. 

c) Tên tác phẩm và tác giá không thế xêp ngàng bằng một nhóm được. Vì thế 
cần phải thay tên hai tác phẩm (Lão Hạc, Bước dường cùng) bằng tên hai tác giá 
(Nam Cao và Nguyễn Công Hoan) hoăc thay Ngô Tất Tô bằng tên tác phấm 
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7 (// (lèn 

cỉ) Trí thức dà bao gồm bác sĩ. Cần thay từ trí thức bàng một từ chi nghé 
nghiệp nào đó, như: ỊỊÌáo viên, kĩ sư,... 

e) Lồi và cách chữa giống câu trên. 

g) Câu này được viết với dụng ý đối lộp đặc trưng của hai người. Nhưng cao 
gầy và mặc áo ca rô không cùng loại, không có nét đối lập nhau. Cần thay một 
trong hai cụm từ thành một cụm từ khác cùng loại với cụm từ còn lại. Ví dụ: Cao 
íỊ(íy VỚI ///// và ỈÌÌÚỊK áo ca tỏ với áo trán#,... 

h) Câu này diễn đạt theo mô hình nhân - quả nhưng vế sau (nên...) lại khống 
phái là hệ quá của vẽ trước. Có thể thay từ nên bằng từ và đồng thời bó từ chị thứ 
hai trong câu. 

i) Nội dung phần sau của hai từ nếu, thì không phù hợp với lô-gíc của cấu trúc 
này. Có thê’ thay có được bằng cụm từ hoàn thành được. 

k) Có hại cho sức khoẻ và làm giảm tuổi thọ không cùng loại, không diễn đạt 
dược ý hột kê và tâng tiến của cấu trúc: vừa... vừa. Có thế thay cụm từ làm giảm 
tuổi thọ bằng cụm từ tốn kém về tiền bạc. 

2. Tim những lỗi diễn đạt tương tự trong bài văn của mình (nếu có) và sửa lại. 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VẢN số 7 - VĂN NGHỊ LUẬN 

(làm tại lớp) 

I. ĐỀ BÀI THAM KHẢO 

Đé 1: Tuối tré là tương lai cứa đất nước. 

Đề 2: Văn học và tình thương. 

Đề 3: Hãy nói không với các tệ nạn. 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

Đề 1: 

a) Mớ bài. 

Dẫn dắt vào đề bằng lời dạy của Bác Hồ. Nêu vai trò của tuổi trẻ với tương lai 
dất nước. 

b) Thân bài. 

- Tại sao nói “Tuổi trẻ là tương lai đất nước”? 

+ Tuổi trẻ bao giờ cũng dồi dào sức khoẻ, có đù nhiệt tình đê cống hiến cho 
quê hương, đất nước. 

+ Tuối tré không bao giờ thiếu ước mơ và sự sáng tạo. 
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+ Có nhiệt huyết, sự táo bạo và sẩn sàng dấn thân để đến những nơi khó khăn 
và làm những việc khó. 

- Tuổi trẻ nưỏe ta trong quá khứ đã công hiến cho đât nước như thế nào? (kể 
vể một số tấm gương mà em biết, như: Trạng Hiền, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn 

Trổi, Lê Bá Khánh Trinh,...). 

- Tuổi trẻ hôm nay cần làm gì để càng hiến cho đất nưóc? 

+ Ra sức học tạp. 

+ Tham gia tích cực các hoạt động xã hội. 

+ Thi đua lập thành tích trong mọi lĩnh vực cùa đời sống. 

+ Chủ động tiếp nhận và gánh vác dần những công việc cùa thê hệ trước. 


- Tuổi trẻ cũng cần khắc phục nhược điếm không có lợi cho ban thân và tương 
lai của đất nước (sự bồng bột, thói ý lại, thói ăn chơĩ sa đoạ,...). 

c) Kết bài. 

Tuổi trẻ phải ước mơ, phải khát khao cống hiến. Có như vậy, cuộc sống mới 
dồi dào ý nghĩa. 

Đề 2: 

a) Mờ bài. 

Mối quan hệ giữa văn học và tình thương trong lịch sử văn học. 

b) Thân bài. 

- Tại sao văn học luôn gắn bó với tình thương? 

+ Vì văn học là tâm hồn dân tộc. 

• • 

+ Một trong những vẻ dẹp nhất của tâm hổn dân tộc ấy là tình thương yêu 
nhãn loại. 

- Văn học gắn bò với tình thương như thẻ nào? 

+ Văn học nói lên nổi đau khổ của mọi kiếp người. 

+ Văn học nói lên sự cảm thông đối với nỗi đau của họ và gợi tình thương yêu 
trong mỏi tâm hồn người dọc. 

+ Văn học bổi dưỡng, làm đẹp tâm hồn con người. 

c) Kết bài. 

Tinh yêu thương đã trở thành một phẩm chất và là thưóe đo cao quý của văn 
học. Nó cứu vớt, dìu dắt, nâng niu con người trong hiộn tại và trôn dường đến 
tương lai. 

Đề 3: 

a) Mờ bài. 




- Những tệ nạn xã hội nào hiện dang lình ráp va làm hạu nới giới tré và tương 
ai của đất nước? 

- Thái độ của giới trẻ ra sao? 

b) Thân bài. 

- Tuói trẻ hiện nay thường mắc vào các loai tệ nạn như thế nào? 

- Tác hại của các tệ nạn đôi với mỗi cá nhân và xã hội? 

+ Thiệt hại về vật chất. 

+ Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. 

+ Bản thân mỗi cá nhân mất sức sản xuất. 

+ Trờ thành nổi lo của xã hội. 

+ Làm gia tăng các loại tệ nạn khác 
• • • 

- Nhận thức của giới trẻ với các tệ nan ra sao? 

+ Còn mơ hổ. 

+ Coi thường, thờ ơ, sống buông thà,... 

- Cần phái nhận thức vấn đề này ra sao? 

+ Đây là một trong những con đường nhanh nhát làm phá tan mọi điều tốt đẹp 
ihất của mỗi con người. 

+ Cần nhận thức đúng đắn, đồng thời góp ý, chí bảo mọi người cùng nhau 
Nói không với các tệ nạn xã hội”. 

c) Kết bài. 

Khẳng định sự nguy hiểm cúa các tệ nạn. Đồng thời khẳng định quyết tâm 
iêu trừ nó. 


BÀI 31 

TỔNG KẾT PHẦN VĂN 

I Lập bảng thông kê các van bán Vãn học Việt Nam (lã học từ bài 15 ở lớp 8: 


II 

Vân bản 

/ • * 

I ác giá 

Thê loai 

• 

Giá trị nội dung chủ 
yếu 

1 

Vào nhà ngục 
Quảng Đông cảm 
tác 

Phan Bội 

Châu 

Thất ngôn 
bát cú 

Đường luật. 

Phong thái ung dung và 
khí phách kiên cưỀng của 
nhà chí sĩ Phan Bội Châu. 

2 

Đập đá ở Côn Lòn 

Phan Châu 

Trinh 

Thất ngôn 
bát cú 

Đường 

luât. 

• 

Khắc hoạ hình tượng 
người anh hùng cứu 
nước ngang tàng, khí 
phách. 
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3 

Muốn làm thảng 

Cuỏi 

• 

. 

Tàn Đà 

Thất ngôn 
bát cú 

Đường 

luât. 

# 

Thể hiên tâm sư bất 
• * 

hoà của tác giả trước 
thực tại tầm thường, 
xấu xa. 

4 

Hai chữ nước nhà 

Trán Tuấn 
Khai 

Song thất 

luc bát 

• 

Thế hiện nổi bật tình 

cám manh liêt đổi với 

• 

nước nhà. 

5 

Nhớ rừng 

Thế Lữ 

Thơ tư do 

• 

Thế hiện sự chán ghét 
thực tại, niềm khao 
khát tự do, lòng yêu 
nước thầm kín. 

6 

ôriỊỊ đổ 

Vũ Đình 

Liên 

Thơ nãm 

chữ 

Thẻ hiên sâu sắc tình 
• 

cảnh đáng thương của 
ỏng đồ và nồi tiếc nhớ 
cảnh cũ người xưa của 
tác giả. 

7 

Quê hương 

. 

Tế Hanh 

Thơ tám 

chữ 

• 

Khắc hoa hình ảnh tươi 

• 

sáng, khoẻ khoắn, đầy 
sức sống của quê 
hương. 

« 

■ 

Khi con tu hú 

Tỏ Hữu 

Thơ luc bát 

• 

Thế hiện khát khao tự 
do cùa người chiến sì 
trong hoàn cảnh tù đày. 

9 

Tức cảnh Pác Bé 

Hồ Chí Minh 

Thơ thất 
ngôn tứ 
tuyệt 

Nói lên tinh thần lạc 
quan, phong thái ung 
dung tự tại của Bác. 

10 

Ngầm trông (Vựng 
nguyệt) 

HỒ Chí Minh 

1 

! 

Thơ chữ 
Hán, tứ 

tuyệt 

Đường luật 

Thể hiện tình yêu thiên 
nhiên và phong thái 
ung dung của Bác. 

11 

Đi đường (Tẩu l ộ) 

Hổ Chí Minh 

Thơ chữ 
Hán,tứ 
tuyệt 

Đường luật 

Hàm súc, gợi ra tính 
biếu tượng vể đường 
đời. 

12 

Chiếu dời đô 
(Thiên đô chiếu) 

Lí Cóng Uẩn 

Nghị luận 
trung đại 

Thê hiện khát vọng của 
nhân dăn vể một đất 
nước độc lập, thống 
nhất, phán ánh ý chí tự 
cường của dân tộc. 
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13 

/7/( 7/ tướng sỉ (Dụ 
( hư tì tướììg sĩ hịch 
vãn) 

Trán Quốc 
Tuấn 

Nghị luận 
trung đại 

Phán ánh tinh thán yêu 
nước nồng nàn cứa dãn 
tộc ta thê hiện qua lòng 
cãm thù giặc và ý chí 
quyết thắng ké thù. 

14 

Nước Dai Viêt ta 

• • 

(trích Bình Ngô 
đại l áo) 

Nguyễn Trãi 

Nghị luận 
trung đại 

Vãn bán có ý nghĩa như 
một bản tuyên bô chú 
quyền, tuyên ngôn độc 
lập. 

.. - — q 

15 

Bàn luận vê phép 

hoc (Luân hoc 

• ’ • • 

pháp) 

La Sơn Phu 

Tứ Nguyễn 
Thiếp 

Nghị luận 
trung đại 

Bài vãn nêu rõ mục 
đích, phương pháp học 
đế trở thành người có 
ích. 

16 

Thuế máu (trích 

Bủn án chế dỏ 

• 

thực dán Pháp) 

Nguyễn Ái 
Quốc 

Chính luân 

• 

Bcài văn vach trần tói ác 

• • 

của thực dân Pháp bằng 
giọng văn đanh thép, 
mỉa mai. 


2. Nêu sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bán thơ trong 
ác bài 15, 16 và trong các bài 18, 19. 

- Cả ba vãn bán thơ trong các bài 15, 16 đều thuộc thể thơ thất ngôn bát cú 
tường luật. Đây là thể thơ điển hình về tính quy phạm của thơ cổ, với số câu số 
hữ được hạn định, quy tắc về luật bằng - trắc, phép đối cũng như cách gieo vần rất 
hặt chẽ. 

Các bài 18, 19 có hình thức thê hiện linh hoạt, phóng khoáng hơn. Tuy vậy, nó 
ẩn có những quy ước về số chữ, cách bắt vần riêng. 

- Các bài thơ trong các bài 18, 19 được gọi là “thơ mới” vì chúng không tuân theo 
lật lệ gò bó của thơ cũ, đặc biột là sự thể hiện phóng túng về nội dung cảm xúc. 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT 

, KIỂU CÂU: Nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định 

1. Nhận diện kiểu câu trong đoạn văn sau: 

Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi (1). [...]. Cái bản tính tốt của người ta 
ị những lỗi lo lắng, buồn đau ích kỉ che lấp mất (2). Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn 
hứ không nỡ giận (3). 

- Câu (1): Câu trần thuật ghép có một vế là dạng câu phủ định. 

- Câu (2): Tran thuật. 
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- Câu (3): Câu trần thuật ghép, vế satu có một vị ngữ phủ định. 

2. Có thể đặt câu nghi vấn diễn đạt nồi dung câu (2) trong đoạn văn trên nhi 

sau: 

- Cái bản tính tốt đẹp của người ta có thê bị những gì che lấp mất? 

- Cái bản tính tốt dẹp của người ta cổ thể bị che lấp mất đi không? 

3. Có thể đặt các câu cảm thán chửa các từ vui, buồn, hay, đẹp,., như sau: 

- Chao ôi buồn! 

- Hôm nay trông mình đẹp quá! 

- Bộ phim hay tuyệtĩ 

- Ôi! Mừng và vui quáỉ 

4. Trong đoạn trích: 

Tôi bật cười bảo lão (1): 

- Sao cụ lo xa thế (2)? Cụ còn khoe’ lắm, chưa chết đáu mà sợ (3)! Cụ cứ đi 
tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay (4)! Tội gì bây giờ nhịn đói mà để tiền lại (5)? 

- Không, ông giáo ạ (6)! Ăn mãi hết di thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu (7)? 

(Nam Cao, Lão Hạc 

a) Các câu (1), (3), (6) là những câu trần thuật; câu (4) là câu cầu khiến; cá< 
câu còn lại là câu nghi vấn. 

b) Câu nghi vấn dùng dể hỏi là câu (7). 

c) Câu nghi vấh (2) và (5) không dùng để hỏi. Câu (2) dùng để biểu lộ sự ngạc 
nhiên. Câu (5) dùng để giải thích. 

n. HÀNH ĐÔNG NÓI 


1. Các hành động nói tương ứng với các câu đã cho: 


STT 

Câu đã cho 

Hành động nói 

(1) 

Tôi bật cười bào lão: 

kể 

(2) 

- Sao cụ lo xa quá thê? 

bôc lô cảm xúc 

• • 

(3) 

Cụ còn khoe' lắm, chưa chết dâu mà sơ! 

nhân đinh 

• • 

(4) 

Cụ cứ dể tiền dấy mà ăn, lúc chết hãy hay! 

đề nghị 

(5) 

Tội gì bây giờ nhịn dói mà để tiền lại? 

giải thích 

(6) 

- Không, ông giáo ạ! 

phủ định bác bỏ 

(7) 

Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu? 

hỏi 











2. Sắp xếp các câu trong hài táp I vào háng: 


STT 

Kiêu câu 

Hàng động nói được thực hiện 

Cách dùng 

(1) 

kế 

kế 

Trực tiếp 

(2) 

hỏi 

bôc lổ cám xúc 
• • 

Gián tiếp 

(3) 

kể 

nhân đinh 

• • 

Trực tiếp 

(4) 

kể 

đề nghị 

Gián tiếp 

(5) 

hỏi 

giải thích 

Gián tiếp 

(6) 

kể 

phủ định bác bỏ 

Gián tiếp 

(7) 

hỏi 

hỏi 

Trực tiếp 


3. Lựa chọn một trong hai yêu cầu dưới đây để viết một hoặc vài câu, sau đó 
xác định mục đích nói của hành dộng: 

- Cam kết không tham gia các hoạt dộng tiêu cực như đua xe trái phép, cờ bạc, 
nghiện hút,... 

- Hứa tích cực học tập, rèn luyện và dạt kết quá tốt trong nàm học tới. 

Mâu: 

Con hứa với hố mẹ, trong năm học tới con sẽ cô'gắng đạt học sinh giỏi thành 
phố môn Toán ạ. (Mục đích nói của hành động là hứa hẹn). 

III. LựA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÂU 

1. Giải thích trật tự sắp xếp của các từ in đậm trong đoạn trích sau: 

Sứ giả vào, đứa bé hảo: "ông về tàu với vua sấm cho ta một con ngựa sắt, một 
cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá lũ giặc này". Sứ già vừa kinh ngạc, 
vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua 

(Thánh Gióng) 

Trật tự các từ in đậm được sấp xêp theo thứ tự xuất hiện của cảm xúc và hành 
động: kinh ngạc - vui mừng - vê tâu vua. 

2. Nêu tác dụng của việc sắp xếp các từ ngữ in đậm trong các Gâu sau: 

a) Các lang ai cũng muốn ngôi háu về mình, nên cỏ'làm vừa ý vua cha. Nlntìig 
ý vua cha như thế nào, không ai đoán được. 

(Bánh chung, hánh giầy) 

b) Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị nhu thế nào, mọi người 
chúng ta đều biết: hữa cơm, dồ dùng, cái nhà, lối sống. 

(Phạm Văn Đồng, Đức tính giàn dị cùa Bác Hồ) 

Tác dụng của việc sắp xếp các từ in đậm trong các câu trên: 
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a) Các từ in đậm dược sắp xếp đê nối kết cíUi. 

h) Các từ in đậm có tác dụng nhấn mạnh đề tài cùa câu nói. 

3. So sánh tính nhạc cua hai câu: 

a) Nhớ một huối trưa hõm nào, nồm nam ( ơn gió thôi, khom tre làng rung lẻn 
man mác khúc nhạc đổng que . 

b) Nhớ một huổi trưa hòm nào, nồm nam cơn gỉ ó thổi, khóm tre làng rung lén 
khúc nhạc đổng quê man mác. 

Trật từ từ sắp xếp theo câu thứ nhất mang lại hiệu quả về tính nhạc nhiểu hơn. 


VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH 

A. LÝ THUYẾT 

1. Khi có một sự việc xảy ra (gây hậu quả xâu) khiến cho người có trách 
nhiệm (hoặc cấp có thâm quyền) phải xem xét, người liên quan đến sự việc đó phái 
viết bản tưòng trình để trình hãy một cách tưởng tận, rõ l àng sự việc (liễn rư, đồng 
thời phải nêu rổ mức độ trách nhiệm của mình. 

Vây, văn bản tường trình là loại văn bán trình bày đế người có trách nhiệm 
hoặc cấp có thẩm quyền hiếu đúng bán chất sự việc, mà sự việc ấy có liên quan đến 
người viết tường trình. 

2. a) Khi viết văn bản tưởng trình, ngoài những thê thức bắt buộc (quổc hiệu, 
tiêu ngữ, người tiếp nhận...) cần nêu đầy đủ những thông tin sau: 

+ Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc. 

+ Những người có liiên quan đến sự việc. 

+ Trình tự, diễn biến sự việc. 

+ Nguyên nhân sự việc. 

+ Mức độ thiệt hại (rìếii có). 

+ Trách nhiệm của nguời viết trong trường hợp sự việc dó gây ra hậu quả. 

+ Những để nghị cụ thể (nếu có). 

b) Thể thức của một vàn bản tường trình: 

- Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa) 
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CONG HOA XA HỌi CHU NGHIA VIẸT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

- Địa điếm và thời gian tường trình (ghi góc ben phái) 

. ngày . thủng . núm 2005 

- Tên vãn bản (ghi chính giữa và thường dùng chừ đậm hoặc in hoa) 

Bán tường trinh 

(\ c Vlậ . ) 

- Người hoậc cơ quan nhận bán tường trình: 

Kính gửi:. 

- Nội dưng tường trình: tường trình cụ thế, chi tiết diễn biến sự việc. 

- Kết thức: Lời đề nghị, cam đoan (nếu cần); chữ kí và họ tên cứa người làm 
ường trình. 

3. Người viết tường trình phải có thái độ trung thực, thành khán. 

4. Một sô trường hợp cấn phải viết bản tường trình trong học tập và sinh hoạt ở 
rường: 

- Tường trình về việc bị mất xe đạp. 

- Tường trình về một sự việc nào đó xảy ra trong lớp. 

- Tường trình về một vụ đánh lộn. 

• • • 

ỉ. THựC HÀNH 

Với các tình huống sau, tình huống nào có thê' và cần phái viết bán tường 
lình? Vì sao? Ai viết? Viết cho ai? 

a) Lớp em tự ý tố chức đi thăm quan mà không xin phép thấy cỏ giáo chú 
ihiệm. 

• » 

b) Em làm hỏng dụng cụ thí nghiệm trong giờ thực hành. 

c) Một sô học sinh nói chuyện riêng làm mất trật tự trong giờ học. 

d) Gia đình em bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. 

Với mỗi tình huống đã nêu: 

a) Cần viết bán tường trình gứi cho giáo viên chú nhiệm đê tường trình lại toàn 

lộ sự việc. 

• • • 

b) Cần viết bán tường trình gửi giáo viên phụ trách giờ thí nghiệm đó. 

c) Viết bán kiếm điếm, không cần viết tường trình 

d) Tuỳ tài sán mất lớn hay nhỏ viết bán tường trình cho cơ quan công an. Nếu 
II sán mát không dáng kế thì không cần viết tường trình. 
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LUYỆN TẬP LÀM VẰN BAN tường trình 

A. LÝ THUYẾT 

1. Mục đích viết vãn bàn tường trình là đế trình bày lại thiệt hại hay mức độ 
trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xay ra gáy hậu quả cần phái 
xem xét giúi quyết. 

2. So sánh báo cáo với tường trình: 

- Báo cáo: cung cấp những thông tin về một sự việc nào đó. 

- Tường trình: cung cấp thông tin về sự việc có gắn với trách nhiệm của người 

viết. 

3. Bỏ cục phố biến cua vãn bán tường trình (Xem mục A.2 bài V ủn hân tường 
trình). Những mục không thế thiếu trong một vãn bán tưởng trinh là: 

+ Địa điếm, thời gian xãy ra sự việc. 

+ Những người có liên quan đến sự việc. 

+ Trình tự, diễn biến sư việc. 

+ Nguyên nhân sự việc. 

+ Mức độ thiệt hại (nếu có). 

• • • ' 

+ Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gáy ra hậu quá. 

+ Những đề nghị cụ thế (nếu có). 

Phần nội dung cúa một văn bản tường trình cần trình bày rõ ràng, cụ thế, 
chính xác. 

B. THựC HÀNH 

1. Chi ra lỗi sai trong việc sứ dụng văn bán ớ các tình huống: 

a) Một học sinh thường đi học muộn. Cô giáo chú nhiệm muỏn bạn ấy nhân rõ 
trách nhiệm và thành khán sứa chữa. Bạn ấy làm bán tường trình nộp cho cô giáo. 

b) Đế chuẩn bị Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh, Chi dội trưởng dã viết 
bản tường trình. 

c) Cô tổng phụ trách Đội cần biết những công việc tập thể chi đội đã thực hiện 
và những kết quả đã đạt được trong đợt thi dua vừa qua, bạn Hoa thay mặt Ban chi 
huy đội viết bản tường trình nộp cho cô Tổng phụ trách. 

- Lỗi sai trong về việc sứ dụng vãn bản trong các tình huống trên là: 

a) Trong trường hợp này không viết bản tường trình mà viết Bún tự kiếm (liêm 

b) Không dùng văn bán tường trình mà dùng Báo cáo kc hoạch thực hiện Dại hội. 

c) Không dùng bản tường trình mà phái dùng Báo cáo kết (ỊIUÌ thực hiện ké 
hoạch. 
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2. Mộỉ số tình huống cần làm han lường trinh: 

- Trong lớp xây ra một vu lon xôn, lớp trường phái làm tường trình nộp lẽn 
Ban Giám hiệu. 

- Một bạn trong lớp bị mất cập sách khi cá lớp ra sân tập thế dục. Bạn đó viết 
bản tường trình đế nộp cho cô giáo chủ nhiệm. 

3. Em hãy dựa vào hai tình huống vừa ncu ra trong bài tập (2) ở trên đê viết 
bán tường trình theo mẫu đã có trong sách giáo khoa. 

BÀI 32 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN tiếng việt 

(tiếp theo ) 

I. KlỂl) CÂU: Nghi vân, cầu khiến, cám thán, trán thuật, phủ định 

Xác định kicu câu trong các cáu được dần dưới đây (không xét câu đặt trong 
ngoặc vuông): 

a ) - u nó không dược thế! (Ngỏ Tất Tố) 

b) Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì phái tù, phải tội. 
(Ngô Tất Tố) 

c) - Chị Cốc héo xù đứng trước l ừa nhà ta đấy hả? (Tô Hoài) 

d) - Này, em không dể chúng nó yên dược à? (Tạ Duy Anh) 

e) - Các em đừng khóc. (Thanh Tịnh) 

g) - Ha ha! [Một lưỡi gươm! Ị (Sự tích Hổ Gươm) 

h) Làng tôi ở vốn làm nghê chài lưới, 

Nước hao vây, cách hiển nửa ngày sông. (Tế Hanh) 

- Kiêu câu cầu khiến: câu (a), (e). 

- Kiểu câu trán thuật: (b), (h). 

- Kiêu câu cảm thán: (g). 

- Kiêu câu nghi vấn: (c), (d). 

II. HÀNH ĐỘNG NÓI 

1. Khớp các hành động nói (phù dinh, khuyên, khẳng định, đe (loạ, hộc lộ cảm 
xúc) vào các câu sau (không xét câu dạt trong ngoặc vuông): 

a) Dẹp vò cùng, TỔ quốc ta ơi! 

(TỐ Hữu) 
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b) - [ Nhà cháu đã tnínig lại phải đ<ómg <cà suất sưu cùa chú nó nữa, nên mới lòi 
chổi như thế.] Chứ chớm có dám hò hể triềin xitu cùa nhà nước dâu? 

(Ngô Tất Tố) 

c) Các em phài cổ gỊắmg học dể tháy/ mẹ dược vui lồng và dể Iháy dạy các em 
dược sung sướng. 

(Thanh Tịnh) 

d) - Nếu không cô triền nộp sưu cho ông hây giờ, thì ỏng sẽ dỡ cả nhà mày di, 
chửi mắng thôi à! 

(Ngô Tất Tố) 

e) Xem khắp dấtVìệú ta, chì nơi này ià thắng địa. 

(Lí Công Uẩn) 

Kiểu hành động ivói của mỗi câu trẽn là: 

- (a): Bộc lộ cảm xúc. 

- (b): Phủ định. 

- (c): Khuyên. 

- (d): Đe doạ. 

- (e): Khẳng định. 

2. Viết lại câu (b) vài (d) trong bài tập trên theo một hình thức khác: 

- Câu (b):... Chứ cháu không dâm hò hễ tiền sưu nhà nước dâu! 

- Câu (d): Nếu không có tiền nộp Situ cho ông hây giở, thì ông sẽ dở cả nhà 
mày đi, chứ dâu chỉ có chửi mắng thôi. 

III. LỰA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÂU 

1. Viết lại câu sau bầg cách chuyển từ in dâm đến những vị trí có thể được: 

Chị Dậu rón rin hưng một hát [cháo] lớn đến chỗ chổng nằm. 

(Ngô Tất TỐ) 

Có thế chuyển từ rón rén đến các vị trí sau: 

- Lên đẩu câu. 

- Xuống cuối câu. 

- Đứng ngay sau từ lớn. 

2. Có thể viết lại câu: 

Hoảng quá, anh Dậu vội dể hát cháo xuống phán và lăn dùng ra dó, không 
nói dược câu gì. 

Như sau: 

a) Anh Dậu vội để hát cháo xuống phán và lăn dùng ra đó, hoẩng quá, không 
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uoi dược củu gì. 

b) Anh Dậu vội dể hát cháo xuống phản và lăn đùng ra dó, không nói được 
cáu gì, hoảng quá. 

c) Anh Dậu hoảng quá, vội dể hát cháo xuống phấn và lân đùng rơ đó, không 
nói dược câu gì. 

3. Cách viết cúa nhà văn đã làm nổi bật được trạng thái hoảng sợ cúa nhân vật 
anh Dậu ớ thời điếm đó. Trong khi đó ba cách diễn đạt còn lại nhấn mạnh vào sự 
xảy ra đồng thời giữa trạng thái với các hành động khác. 

VĂN BẲN THÔNG BÁO 

A. LÝ THUYẾT 

1. Đậc điểm của vân bản thòng báo 

1. Khi có một kế hoạch cần được triển khai, người tổ chức hoặc đại diện cho 
cơ quan, đoàn thể lập kế hoạch, cấp có thẩm quyền sẽ viết thông báo dể cho những 
người dưới quyẻn, thành viên đoàn thể hoặc những người quan tâm đến nội dung 
thông báo biết dể thực hiện hay tham gia. 

Hoặc cũng có thể là một sự việc, sự kiện gì đó xảy ra, các cấp có thẩm quyến 
muốn thông báo rộng rãi để mọi người biết (ví dụ như thông báo vể tình hình trật 
tự, an ninh trong khu phố). 

2. Văn bản thông báo phải thể hiện rõ: 

- Chủ thể thông báo (người tổ chức, cấp có thẩm quyển...). 

- Đối tượng nhận thững báo (các thành viên trong tổ chức, đoàn thể, nhân dân 
trong khu phố...). 

- Nội dung thông báo (thông báo vể việc gì). 

3. Văn bản thông báo phải tuân thủ thể thức hành chính, cố ghi tên cơ quan, số 
cởng văn, quổc hiệu và tiêu ngữ, t&n văn bản, ngày tháng, người nhân, người thổng 
báo, chức vụ người thòng báo thì mới có hiệu lực. 

Như vậy, nếu so sánh với văn bản tường trình, ta sẽ thấy một trình tự ngược 
lại. Văn bản tưòng trình dược gửi từ cá nhân lên người có trách nhiệm, thẩm quyền, 
còn văn bản thổng báo lại từ bên trôn (người tổ chức, đoàn thể) xuống các thành 
viên, những người tham gia, thực hiện hoặc quan tâm. 

II. Cách làm vãn bản thông báo 

Bô' cục chung của các vãn bản thống báo: 

+ Phần mờ (tần 

Theo đúng những quy định vể thủ tục hành chính: quốc huy, quốc hiệu, têri 
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văn bản, ngày tháng, địa điểm ... 

+ Phán nội dung 

Ghi cụ thể, chính xác những điểu cần thông báo cho người nhận biết. Ví dụ 
địa điểm, thời gian, nội dung cần thực hiện... 

+ Phần kết thúc 

Theo đúng những quy định vể thủ tục hành chính: họ tên, chức vụ người gửi 
thông báo... 

B, THựC HÀNH 

Trong các tình huống: 

a) Một học sinh bị mất chiếc xe đạp, muôn báo cáo với công an. 

b) Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức đợt tổng vệ sinh trong toàn trường để góp 
phần xây dựng môi tnrờng xanh, sạch, đẹp. 

c) Gần cuối năm học, Ban chỉ huy liên đội TNTP Hồ Chí Minh muốn triệu tập 
các Ban chỉ huy chi đội dể bàn vể việc tổng kết hoạt động của liên đội trong năm 
học này. 

- Các loại văn bản ứng với mỗi tình huống đã nêu là: 

+ Tinh huống a): không phải viết thông báo mà viết tường trình. 

+ Tinh huống b): Ban Giám hiệu viết thông báo gửi xuống các lớp. 

+ Tinh huống c): Ban chỉ huy liên dội viết thông báo gửi xuống các Ban chỉ 
huy chi đội. 

BÀI 33 

TỔNG KẾT PHẦN VĂN 

(tiếp theo) 

3. Qua các vãn bản trong bài 22, 23, 24, 25, 26, có thể thấy: 

- Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe 
một tư tưởng hoặc một quan điểm nào đó. Vãn nghị luân phải có luận điểm rõ 
ràng, lí lẽ (luận cứ) và dẫn chứng (luận chứng) thuyết phục. 

- Văn nghị luận trung đại (các văn bản trong bài 22, 23, 24, 25) so với văn 
nghị luận hiện đại (văn bàn bài 26 và các văn bản nghị luận đã học ờ lớp 7) có 
những nét khác biệt: các văn bàn nghị luận trung đại (trong bài 22, 23, 24, 25) thể 
hiộn văn phong cổ, từ ngữ cô, nhiểu điển tích, điển cố, hình ành giàu tính ước lệ, 
câu văn biền ngẫu sóng đôi nhịp nhàng. Văn nghị luận trung dại còn mang đậm 
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dâu ấn của thê giới quan con người trung đại (tư tướng "thiên mệnh" trong hài 
Chiêu (lởi dô, đạo "thần chú" trong bài Hịch tướng sĩ, lí tướng nhân nghĩa trong bài 
Nước Dại Việt ta, tâm lí sùng cổ). 

Văn nghị luận hiện đại diễn đạt giản dị hơn, câu văn gần với đời thường. 

4. Các vãn bán nghị luận trung đại (trong các bài 22, 23, 24, 25) đều được viết 
có có lí, có tình, có chứng cứ nên đều có sức thuyết phục cao: 

- Có lí: có luận điểm xác đáng, luận cứ chặt chẽ. 

- Có tình: có cám xúc. 

- Có chứng cứ: có sự thật hiến nhiên đê khẳng định luận điểm. 

5. Những nét giống nhau và khác nhau cơ bản về nội dung tư tướng và hình 
thức thể loại của các văn bản trong bài 22, 23, 24: 

- Giống nhau: Cá ba văn bán Chiếu dời đỏ, Hịch tướng sĩ và Nước Dại Việt tu 
đều thế hiện một tinh thần dân tộc sâu sắc, thế hiện ý chí tự cường. Tư tướng yêu 
nước là gốc của sắc thái biêu cảm được thê hiện qua văn bản. 

- Khác nhau: Trong bài chiếu, Lí Thái Tố tỏ ra có một thái độ khá thận trọng, 
chân thành khi đưa ra ý kiến với "các khanh". Trong bài hịch, giọng điệu Trần 
Quốc Tuấn vừa sôi sục căm thù giặc, vừa nghiêm khắc, vừa ân cần đồi với các 
tướng lĩnh. Còn trong bài cáo, tác giả thay mặt Lê Lợi hùng tráng tuyên bô chủ 
quyền... 

6. Qua vãn bản Nước Đại Việt ta, có thể thấy: tác phẩm Bình Ngô đại cáo 
được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam khi đó là vì: 

- Bài cáo đã khẳng định dứt khoát nước Đại Việt ta là một nước độc lập, điều 
đó được xem là chân lí hiển nhiên. 

- So với bài Sống núi nước Nam cũng được coi là một tuyên ngôn độc lập, có 
thể thấy ý thức vể nển độc lập dân tộc thể hiện trong văn bàn Nước Đại Việt ta có 
những diêm mới: ý thức về nển độc lập của dân tộc thể hiện trong bài Sông núi 
nước Nam được xác định ờ hai phương diện: lãnh thổ và chủ quyển; còn trong bài 
Nước Dại Việt ta, ý thức dân tộc đã phát triển cao, sâu sắc và toàn diện. Ngoài lãnh 
thố và chu quyển, ý thức vể độc lập dân tộc còn được mở rộng, bô sung thành các 
yếu tô' mới: đó là nền văn hiến lâu đời, đó là phong tục tập quán riêng, truyén 
thống lịch sử anh hùng. Có thể nói, ý thức dân tộc đến thế kí XV đã phát triển sâu 
sắc, toàn diện hơn nhiểu so với thế kỉ X. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

( Phần Tiếng Việt) 

1. Đọc các đoạn trích: 

a) Thoáng thấy mẹ vé đến cổng, thảng Dần mừng nhảy chân sáo: 

- ư đi đáu từ lúc non chưa đến giờ? Có mua dược gạo hay không? Sao u lại vé 
không thế? 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

b) Mẹ tồi vừa kéo tay tôi, xoa dầu tôi hòi, thì tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nỏ. 
Mẹ tôi cũng sụt sùi theo: 

- Con nín di! Mợ đã về với con rồi mà. 

• • 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

- Các từ xưng hổ địa phương trong các đoạn trích trên là: u, mợ (déu dùng để 
thay thế cho mẹ). Từ mẹ là từ toàn dân, từ u là từ dịa phương, còn từ mợ là một biệt 
ngữ xã hội. 

2. Tìm các từ xưng hổ địa phương khác. 

Ví dụ: tui (tôi), tau (tao), hấn (hắn), họ, tháy, tia (bố), hầm, mê, má (mẹ),... 

3. Các từ xưng hổ địa phương thường chì dùng trong phạm vi giao tiếp hẹp (trong 
vừng địa phương) và không dùng trong hoàn cảnh giao tiếp có tính chất nghi thúc. 

4. Có thể rứt ra những nhận xét: 

- Phẩn lớn các từ chỉ người cố quan hệ thân thuộc đếu có thể dùng để xưng hổ. 

- Trong tiếng Việt, người ta còn dùng các dại từ, các từ chỉ chức vụ, nghể 
nghiệp,... để xưng hổ. 

KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM 

A. LÝ THUYẾT 

Lưu ý các vấn đề (Phẩn Tập làm vftn); 

- BỐ cục chung và những nội dung cơ bản cùa một văn bản thuyết minh, giới 
thiêu về: 

+ Một thí nghiệm dã tiến hành. 

+ Một danh lam thắng cảnh đã được tới thăm. 

+ Một di tích lịch sừ đã brết... 

- Tác dụng của việc dùng đan xen các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong 
bài làm văn nghị luận. 
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- Những trường hợp sử dụng, bô cục, những nội dung chính của các văn bản: 

+ Tường trình 

+ Thông báo 

B. THựC HÀNH 

- Viết được một văn bản thuyết minh, giới thiệu vê những vấn để thường gặp 
trong đời sống hàng ngày. 

- Biết được những trường hợp cần sử dụng và sử dụng có hiệu quả các yếu tô 
tự sự, miêu tả và biểu cảm trong mội bài vản nghị luận. 

- Biết được những trưòng hợp cần sử dụng và viết được một văn bản tường 
trình hoặc thông báo đối với nhũng trường hợp thông thường. 


BÀI 34 

TỔNG KẾT PHẦN VĂN 

(tiếp theo) 


7. Lập bảng thống ké các tác phẩm văn học nước ngoài đã học ờ lớp 8: 


TT 

Tên vãn bản, 
lác giả 

Thể 

loai 

• 

Tên nước, 
thời gian 

Nội dung chính 

Nét nghệ thuật 

nổi bât 

• 


Cô bé hán 
diêm 

(An-đéc- 

xen) 

Truyện 

ngắn 

Đan Mach 

• 

Thế kỉ XIX 

Cái chết thương 
tàm của cô bé bán 
diêm, kêu gọi tình 
thương và lòng 
nhân ái. 

Xây dựng các 

•hình ảnh 

tương phản, 

nghệ thuật kể 

chuyên giản 

di. 

• 

2 

Đánh nhau 
với cối xay 
ỊỊÍÓ 

(trích) 

(Xéc-van- 

tét) 

Tiểu 

thuyết 

• 

Tây Ban Nha 

Thế kỉ XVII 

Đôn Ki-hô-tê là 
con người có lí 
tường cao quý, 
nhưng hành động 
điên rổ và nực 
cười. Xan-chô là 
người thực tế 
nhưng nhiều khi 
thiển cận, tầm 
thường. 

Nghệ thuật 

châm biếm, 
hài hước; xây 
dựng một cặp 
nhân vật tính 
cách đối lập, 
bổ sung cho 
nhau. 
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3 

Chiếc lá 

cuối cùng 
(0. Hen-ri) 


Mĩ 

Thế kỉ XX 

Ca ngợi tình yêu 
thương của những 
nghệ sĩ, đặc biệt là 
sức mạnh của 
nghệ thuật đã làm 
hồi sinh con người 
tuyệt vọng. 

Nghô thuật 
xây dựng tình 
huống đảo 

ngược với các 
tình tiết bất 
ngờ, hííp dẫn. 

4 

Hai cây 
phong 

(Ai-ma-tốp) 

Tiểu 

thuyết 

Cư-rơ-gư- 

xtan 

Thế kỉ XX 

Sự gắn bó của con 
người với hai cây 
phong từ thơ ấu đã 
bổi đắp tình yêu 
quê hương, yêu 
kính người thầy 
giáo đã trồng ước 
mơ, hi vọng. 

Nghệ thuật 

miêu tá tinh 
tế, kết hợp với 
nhân hoá đã 
làm cho hai 
cây phong như 
có tâm hồn 
riêng, tiếng 

nói riêng. 


Đi hộ ngao 
du 

(Ru-xô) 

Tiểu 

thuyết 

Pháp 

Thế kỉ XVIII 

Ca ngợi sự tự do, 
yẻu quí và say mê 
khám phá vẻ đẹp 
của thiên nhiên. 

Lập luận chặt 
chẽ, lí lẽ sắc 
bén, có. sức 
thuyết phục. 

\ ! • . .£'• • • ' 

1 • 

Ông Giuôc- 

đanh măc lễ 

1 • 

phục 

(Mô-li-e) 

Kich 

• 

Pháp 

Thế kỉ XVII 

% 

Khắc hoạ tính 
cách ngu dốt, lố 
lăng của tay 
trưởng giả học làm 
sang, gây tiếng 
cười sảng khoái 
cho khán giả. 

Ngôn ngữ kịch 
ỉinh động, bộc lộ 
tính cách ngây 
thơ, hợm mình, 
tự phụ của ông 
Giuốc-đanh. 


8. Các văn bản nhật dụng đã học ờ lớp 8: 


TT 

Tên vân bản 

Chủ đề chính 

Phương thức 
biểu đạt chính 

1 

• 

Thông tin về 
Ngày Trái Đất 
năm 2000 

Đế bảo vệ môi trường sống, cần 
hạn chế và không sử dụng bao 
bì ni lông. 

Thuyết minh kết 
hợp với lập luận. 

2 

Ôn dich, thuốc 
16 

Thuốc lá có hại và nguy hiểm 
cho mọi người. Cần phải chống 

Thuyết minh kết 
hợp với lập luận. 


thuốc lá như chống ôn dịch. 

biểu càm. 
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t 1 .—» . 


Phái triển dân sỗ theo kè hoạch, 


3 

Bùi toán (lân sỏ 

hạn chế sư bừng nổ dân sỏ là 
nhiệm vu quan trọng của mỗi 
gia đình, mỗi quốc gia. 

Lập luận kết hợp với 

tư sư. 

• • 


LUYỆN TẬP LÀM VẢN BẢN thông báo 

A. LÝ THUYẾT 

1. Những trường hợp cần phái làm vàn bản thông báo: 

+ Khi có một kế hoạch cần triến khai. 

+ Khi có một sự kiện, sự việc cán thông báo rộng rãi... 

2. Nội dung và thế thức cúa một thông báo: 

Vãn bán thông báo phái theo đúng thế thức hành chính: có quốc hiệu, tên vãn 
bán, ngày tháng, người thông báo và chức vụ, người nhận... Nếu vãn bản thông báo 
do một cơ quan có thẩm quyền gửi di thi trên thông báo đó còn phải ghi rõ tên cơ 
quan, số công vân, chữ ký của thú trướng cơ quan và đóng dấu thì văn bản đó một 
có hiệu lực. 

3. Những điếm giống và khác nhau giữa văn bản thông báo và văn bản tường 
trình: 

+ Giống nhau: đều là những vãn bán thuộc loại hành chính; đều có nơi gửi 
(hoặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhân) 

+ Khác nhau: Nội dung thông háo là nhằm truyền đạt thông tin cụ thê của cơ 
quan, đoàn thể, người tổ chức báo cho những người dưới quyển, thành viên đoàn 
thể, hoặc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay 
tham gia. Nội dung tườtìg trình là nhằm đê trình bày thiệt hại hay mức độ trách 
nhiệm cứa người tường trình trong các sự việc xáy ra hậu quả cẩn phải xem xét. 
Người viết tường trình là người có liên ụuitn đèn sự việc. Người nhận tường trình là 
cá nhân hoãc cơ quan có thẩm quyển xem xét và giải quyết. 

B. THựCHÀNH 

1. Lựa chọn loại văn bản thích hợp với mỗĩ trường hợp sau: 

a) Để cán bô, giáo viên và học sinh toàn trường nắm dược kế hoạch tổ chức Lẻ 
kỉ niệm ngày sinh nhạt Bác 19-5, Hiộu trưởng cẩn viết và chuyển đến toàn trường 
văn bản gì? 

b) Hằng tháng, Ban chi huy liên dội TNTP Hồ Chí Minh Nhà trường cần biết 
tình hình hoạt động các chi đội. Các chi đội cán viết và gửi lên Ban chỉ huy liên đội 
vãn bản gì? 

c) Trước khi tiến hành giải phóng mặt băng, mờ rộng tuyến đường giao thông, 
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đê bà con nông dân có đíú dai. hoa màui trên diện tích đó biết được chủ trương trên, 
Ban quản lí dự án công trình sẽ viết Viăni bàn gì? 

Trong mổi trường hợp t rên cẩn tạo lập các vàn bản: 

a) Văn bản thông biáo. 

b) Văn bản báo cáo. 

c) Vẳn bản thổng báo. 

2. Chỏ sai trong văm bản thông báo (SGK trang 150) là: 

- Nội dung của văn bản chưa phù h»ợp với tên của văn bản. 

+ Tên thông báo: kế hoạch kiểm tra 

+ Nội dung thòng báo: chưa rõ kẽ' hoạch (từ ngày nào đến ngày nào, tháng 
nào) mà mới chỉ là yftu cầu lạp kế hoạch. 

- Đối tượng tiếp nhận thông báo không nhất quán. Phần dầu thổng báo đế: 
"Kính gửi các cán bộ và học sinh toàn trường" nhưng đến cuối thổng báo lại chì 
"Đề nghị Ban kiểm tra của trường sắp xếp kế hoạch...". 

- Còn thiếu nơi nhạn ghi ờ phía góc trái, cuối văn bản. 

Để sửa văn bản này, cán viết lại mội dung, sửa lại đôi tượng tiếp nhân và ghi 
thêm nơi nhận ờ phía góc trái, cuối văn bản. 

3. Một số tình huống thường gặp trong nhà trường và ngoài xã hội cần phải 
viết thống báo: 

- Ban chỉ huy liên đội thông báo kế hoạch cắm trại nhân Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20-11. 

- Tổ trưởng dân phô thông báo họp tổ dân phố. 

- Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi tốt nghiệp. 

- Ưỷ ban phòng chống dịch tẻ thổng báo tiêm phòng dịch cho gia cẩm... 

4. Em hãy lựa chọn và tự viết một thông báo trong sô' những tình huống vừa 
nêu trong bài tập trên. 

ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN 

1. Văn bản cần phài có sự thống nhất vì nếu không có sự thống nhất văn bản 
sẽ bị phân tán, khống tâp trung vào được vấn để chính hoặc lạc sang vấn dể khác 
trong khi triển khai văn bàn. 

Tính thống nhất của văn bản được thể hiện ờ các mật sau: 

- Vể nội dung: Các ý trong văn bản phải thống nhất trong một chù đề. 

- Vể hình thức: Các câu trong một đoạn, các đoạn trong văn bản phải có sự 

# 
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liên kết chặt chẽ qua các từ nối, quan hệ từ, từ chuyển tiếp. Nếu là văn bán hành 
chính thì phải đảm bảo các thể thức của loại văn bản hành chính đó. 

2. Đế viết thành một đoạn văn, cần lưu ý: 

- Câu "Em rất thích đọc sách" mờ đầu đoạn văn tự nó dã nêu ra chù để cho cả 

• • • 

đoạn. Bởi vậy, các câu ở phần sau cùa đoạn văn phải nói rõ: vì sao thích đọc sách 
và thích đọc sách như thế nào. 

- Câu "Mùa hè thật hấp dẫn" đứng cuối đoạn văn, như một lời kết, khép lại 
phần văn bàn đã trình bày, vì thế các câu đứng trước nó cần phải là những câu nêu 
rõ ràng và cụ thể vể sức hấp dẫn mùa hè. 

3. Chúng ta cần tóm tắt văn bản tự sự vì: 

- Để lưu giữ và nhớ lại khi cần thiết. 

- Để giới thiộu ngắn gọn văn bản đó cho người khác biết. 

- Để trích dản trong những trường hợp cần thiết. 

Muốn tóm tắt văn bản tự sự, cẩn phải theo đúng trình tự sau: 

- Đọc kĩ để hiểu đúng chủ để văn bản. 

- Xác định nội dung chính cần tóm tắt. 

- Sắp xếp nội dung theo một trình tự hợp lí. 

- Viết thành bản tóm tắt. 

4. Việc viết văn bản tự sự kết hợp với miêu tả và biếu cám giúp cho việc kê 
chuyện sinh động và sâu sắc hơn, đồng thời thể hiện được thái độ tình cảm của 
người kể. 

5. Khi viết (nói) đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm cần chú ý: 
Yếu tô tự sự là chính, cẩn lập dàn ý theo nổi dung tự sự, khi viết phải luôn bám sát 
dàn ý đó. Các yếu tô' miêu tả và biểu cảm chỉ có ý nghĩa bổ trợ, có thể đưa vào cho 
bài văn thêm sinh đông nhưng không nên lạm dụng. 

6. Văn bản thuyết minh là kiểu vãn bản thống dụng trong đời sống hàng ngày. 
Văn bản thuyết minh cung cấp tri thức vể đặc điểm, tính chất, nguyên nhân... của 
các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới 
thiêu, giải thích. 

Một sô' văn bản thuyết minh thường gặp: 

- Giới thiộu một sản phẩm mới. 

- Giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoăc một di tích lịch sử. 

- Giới thiệu tiểu sử một danh nhân, một nhà văn. 

• • ' • 

- Giới thiệu một tác phẩm... 
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7. Muốn làm một vàn bản thuyết minh, chúng ta cần phai: 

- Xác định đôi tượng cần phải được thuyết minh. 

- Xác định rõ phạm vi, tri thức khách quan, khoa học về đối tượng cần được 

thuyết minh dó. 

- Lựa chọn phương pháp thuyết minh thích hợp. 

- Tim bô' cục thích hợp. 

Một sô' phương pháp thuyết minh sự vật thường gặp: 

- Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích. 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp nêu ví dụ. 

- Phương pháp dùng sô liệu. 

- Phương pháp so sánh. 

- Phương pháp phán loại, phân tích. 

8. Bô' cục thường gặp nhất khi làm bài thuyết minh bao gồm ba phần: 

- Phần mở đầu 

Đây là phần giới thiệu đối tượng cần phải thuyết minh (đồ dùng, sản phẩm, di 
tích, danh lam thắng cảnh...). 

- Phần thân hài 

Trình bày một cáchi chi tiết, cụ thể về các mặt như: cấu tạo, đặc điểm, lợi ích, 
và những điểm nổi bật khác cúa đối tượng. 

- Phần kết hài 

Bày tỏ thái độ đôi với đối tượng. 

9. Luận điểm trong bàá văn nghị luân là những tư tưởng, quan điểm... mà 
người viết nêu ra trong bài. VỚI một vấn đề được nêu ra, người viết có thể xây dựng 
thành một hệ thống luận điểm. Các luân điểm đó phải chính xác, rõ ràng, phù hợp 
với yêu cầu giải quyết vấn dề và đủ làm sáng tỏ vấn để được đạt ra. Bên cạnh đó, 
các luận điểm vừa có sự li«ên kết chạt chẽ vừa có sự phân biệt với nhau và dược sắp 
xếp theo một trật tự hợp lí. 

Ví dụ: Với đé bài "Vì stao chúng ta phải dổi mới phương pháp học tập", có thê 
đưa ra một sô' luận điểm nlhư sau: 

- Phương pháp học tập có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập. 

- Phương pháp học tập cũ (thụ động, máy móc...) hạn chế kết quả học tập. 

- Cần xây dựng phưomg pháp học tập mới (tích cực, chú động...) nhằm mang 
lại hiệu quá cao... 
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10. Trong một bài vãn nghị luận, hệ thông luận điếm, lập luận đóng vai trò 
then chốt. Tuy nhiên, việc kết hợp các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tá làm cho 
bài vãn nghị luận thêm sinh động, tăng sức hấp dẫn, sức thuyết phục đối với bạn 
đọc. 

Ví dụ, trong Chiếu dời đô của Lý Công uẩn có đoạn: "Huống gì thành Đại La, 
kinh dô < 77 ( ủa Cao Virơug. ỏ vào nơi trung tâm trời đát, được cái thế rồng cuộn 
hô ngoi. Dà dáng ngói nam hắc đông táy, lại được thế nhìn sông dựa núi. Dịa thứ 
rộng mà hằng, đất dai cụo mà thoáng. Dán cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập ha, 

w 

muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là 
thắng dia. Thật là chôn tụ hội của hôn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô hộc 
nhất ( ủa để vương muôn dời". 

Trong đoạn trích trên, trước khi đi đến luận điếm: "Thành Đại La là nơi thắng 
(lịa. ( hổn tụ hội hấn phưotig, kinh dô hậc nhất ( ha dê Vỉtítng muôn dời". Lí Công 
Uẩn đã miêu tá rất chi tiết địa thế xung quanh Đại La. Cách miêu tá như vậy khiến 
người đọc, người nghe có thê hình dung rõ vể nơi "thánh địa" ấy, qua đó, luận 
điếm của tác giả tăng thêm sức thuyết phục. 

11. Vàn hàn tường trình là vãn bản dùng để trình bày lại một cách cụ thể, chi 
tiết những thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc 
xảy ra hậu quả để những người có trách nhiệm hoặc cơ quan có thẩm quyển xem xét. 

Văn hán thông háo là vãn bản dùng để truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, 
đoàn thể, người tố chức đến những người dưới quyền, thành viên đoàn thế, hoặc 
những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia. 

Vãn bản thông báo và văn bản tường trình giống nhau ở chỗ: 

- Đểu là những vãn bản thuộc loại hành chính 

- Đều có nơi gửi (hoặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhận). 

Tuy nhiên, giữa hai loại văn bản này cũng có nhiểu điểm khác nhau cơ bản. 
Nội dung ( ủa văn hàn ỉlìòng háo là nhằm truyền đạt thông tin cụ thê của cơ quan, 
đoàn thể, người tố chức báo cho những người dưới quyén, thành viên đoàn thế, 
hoậc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết dê thực hiện hay tham 
gia. Ngược lại, Nội dung cửa hàn tườììg trình là nhằm để trình bày thiột hại hay 
mức độ trách nhiêm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quá cán 
phải xem xét. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc. Người nhận 
tường trình là cá nhân hoậc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. 
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MUC LUC 


Bài 

Nội dung 

Trang 


Lời nói đáu 

3 

1 

- Tôi di hoc 

• 

5 

2 

- Trong lỏng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) 

14 

3 

-Tức nước vỡ bờ (trích Tất đèn) 

21 

4 

- Lão Hac 
• 

28 

5 

- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 

38 

6 

-Cô bé bán diêm (trích) 

43 

7 

- Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê) 

50 

8 

- Chiếc lá cuối cùng (trích) 

57 

9 

- Hai cây phong (trích Người thầy dầu tiên) 

62 

10 

- Ôn tập truyện kí Việt Nam 

70 

11 

- Câu ghép 

76 

12 

- Ôn dịch, thuốc lá 

82 

13 

- Bài toán dán sổ' 

90 

14 

- Dấu ngoặc kép 

97 

15 

- Vào nhà ngục Quáng Đông cảm tác 

103 

16 

- Muốn làm tháng Cuội 

113 

17 

- Hai chữ nước nhà (trích) 

119 

18 

- Nhớ rừng 

123 

19 

- Quê hương 

136 


- Khi con tu hú 

139 

20 

-Tức cành Pác Bó 

148 

21 

- Ngắm trâng (Vọng nguyệt) 

156 


- Đi dường (Tẩu lộ) 

158 
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22 

- Chiếu dời dô (Thiên đô chiếu) 

169 

23 

- Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn) 

176 

24 

- Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô dại cáo) 

184 

25 

- Bàn luận về phép học (Luận học pháp) 

193 

26 

- Thuế máu (trích Bán án chếdộ thực dán Pháp) 

203 

27 

- Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay về giáo dục) 

212 

28 

- Lựa chọn trật tự từ trong câu 

218 

29 

- Ông Giuốc-danh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang) 

223 

30 

- Chương trình địa phương (phẩn Văn) 

232 

31 

- Tổng kết phẩn Văn 

235 

32 

- Ôn tập và kiểm tra phẩn Tiếng Việt (tiếp theo) 

243 

33 

- Tổng kết phần Văn ( tiếp theo) 

247 

34 

- Tổng kết phần Văn (tiếp theo) 

249 
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